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HÀ THỊ LỆ ÁNH - NGUYÊN THANH TÙNG 


TÙ ĐIÊN TRANH 
VỀ CÁC LOÀI CÂY 


(Tai bạn lan thư tư) 





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
hffp://tieulun.hopto.org 





tướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản 

*ƒ Giáo dục uà thực hiện chiến lược mở rộng, phát 

triển sản phẩm mới, trong những năm gân đây, 

bên cạnh uiệc xuất bản, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo 
khoa uà các loại sách tham khảo phục uụ giáo dục phổ thông, 
Nhà xuất bản Giáo dc còn rất chú trọng tổ chúc biên soạn, 
xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học uà thực 
tiên cao, mang ý nghĩa chính trị, uãn hoá, giáo chục sâu sắc, được 
trình bày uà in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt. Các sách 
này được xuất bản nhằm đáp ứng như cầu học tập, nghiên cứu, 
giảng dạy của học sinh, sinh uiên, nghiên cứu sinh, giáo uiên phổ 
thông, giảng uiên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, 
cán bộ quản lí giáo dục uà đông đáo bạn đọc, góp pÌ tần nâng cao 
chất lượng giáo dục, dân trí trong thời kì mới, giữ gìn, 'xây dựng 
uà phát triển nên uăn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc” theo tỉnh thân Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, từng bước đưa giáo 
dục Việt Nam hoà nhập ưới thế giới. Dây là những cuốn sách 
nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh uê uăn hoá, giáo dục ; các chuyên khảo phản ánh 
kết quả nghiên cứu mới ; tuyến tập các công trình nghiên cứu tiêu 
biểu của các nhà khoa học, nhà giáo, đặc biệt là các nhà khoa 
học, nhà giáo đã được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng 
Hỗ Chí Minh ; các sách Uê danh nhân uaăn hoá Việt Nam Ua 
thế giới ; những bộ tư liệu, thư tịch uà những pho sử cổ có giá trị 
lịch sử, uän hoá cao ; các sách tra cứu, những bộ từ điển tường 
giải tiếng Việt, các từ điển chuyên ngành, từ điển đối dịch 
tiếng nước ngoài ưới tiếng Việt, tiếng Việt uới tiếng các dân tộc 
anh em ; các bộ sách dịch có giá trị uăn hoá, khoa học, giáo dục 
đặc sắc có tác dụng làm tăng trưởng nhanh chóng trì thức 
khoa học hiện đại, thay đổi tư duy quản lí, tự duy công uiệc, 
lối sống uà cách hưởng thụ uãăn hoá trong xã hội kinh tế trí thúc. 
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Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các 
nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh ực khác nhau, các nhà 
giáo, nhà quan lí giỏi, có uy tín đối ưới độc giả trong uà 
HE0Oä1 HC. 

Cuốn “Từ điển tranh uê các loài cây” cùng ưới “Từ điển tranh uê 
các con Uuật” đã xuất bản uà “Từ điển tranh 0ê các loài hoa”... 
Sẽ xuất bản là một bộ sách được chọn uào mản g sách tham khảo 
đặc biệt này. 

“Từ điển tranh uê các loài cây” đê cập đến khoảng 500 loài cây, 
bao gồm các cây phổ biến ở Việt Nam, cây đặc biệt trên thế giới, 
cây có nhiều công dụng UỚI COH Hgười, UỚI động Lật.. 
Ngoài ra, sách còn đê cập đến một số loài cây dại, tuy không có Có 
giá trị nhiều đối uới con người hay động uật, song ching là 
những cây mọc ở kháp nơi trên đất nước ta, nên cũng được đưa 
bào nhằm thể hiện tính đa dạng của thế giới các loài cây. 


Môi loài cây được giới thiệu tên bằng tiếng Việt, tiếng La-tinh, 
tiếng Anh uà tiếng Pháp ; giới thiệu họ bằng tiếng Việt, tiếng 
La-tinh. Hầu hết các loài cây đều được giới thiệu uê đặc điểm 
hình dạng, mùa ra hoa, nơi phân bố, tính phổ biến, tác đing Uuà 
tác hại (nếu có). Mỗi cây được mình hoạ bằng ảnh màu. 
Với nội dung khoa học, hình thúc trình bày đẹp, hấp dẫn, 
hi uọng cuốn sách sẽ là một tài liệu quý giúp bạn đọc, đặc biệt 
là học sinh phổ thông, có thêm những kiến thức sâu rỘNE UÊ các 
loại thực Uật, thêm yêu mến môi ÍTIƯỮNE XIHHE qHAanHHh Đà cô 
V thức báo uệ nó. 


bo được biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau nên sách 
sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn 
Chỉnh hơn ở những lân ïn sau. 
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Họ Cúc (Compositae, Asi ? tqcede 
Artichoke, globe artichok 


C3 thân thảo, cao hơn 1m. Thân và lá có lông trắng như 
bông. Lá to, phiến lá bị khía sâu, mặt dưới có lông trắng. 
Cụm hoa to ở ngọn. Cây nhập nội. Ưa khí hậu mát mẻ. 
Cây được trồng nhiều ở Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt. Có thể trồng 
được ở đồng bằng. Phần gốc đế hoa nạc, ăn được. Cây, lá dùng 
để làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, chữa các bệnh yếu gan, 
đau thân, viêm thận. Hiện nay, ác ti sô được sấy khô, nghiền 
nhỏ để pha nước uống như uống trà. 
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“ gaUe angustifolia HauU, AgaUe turighfii Prain 
-_ Họ Thùa (Agauaceae) 
_American qÏ06, qgaUe 
















C” nhỏ, thân ngắn nên lá gần 
như mọc sát đất, 

thân già cao đến ` 
50cm. Lá nhiều, É 
mọc sát nhau đt 
thành hình hoa thi, lá 
thẳng màu xám mốc, mép lá 
có răng, chót lá có gai to., l 
Hoa cao đến 2m trên một zÝ 


cuống chung, phân nhánh ở F4 
đỉnh, mang nhiều hoa, cánh - 
hoa hợp thành ống tràng. Quả nang. Cây có nguồn gốc từ 
các nước Trung Mĩ, được trồng trên các bãi cỏ hay trong 
chậu để làm cảnh. Hiện nay, các nhà làm vườn đã nhập 

n \ANg ẤM 4 m trồng một loại 
a - gao nữa, có 
tên gọi là lan chỉ. 
Cây có lá màu 
xanh bóng, mép 
lá có viền trắng, 
lá hẹp, thon dài ; 
hoa nhỏ. Cây rất 
thích hợp trồng 
trong chậu để 
làm cảnh. 
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Ti c2 15.1221 


C” thân gỗ. Lá nhỏ, mép khía răng cưa, hoa trắng, quả 
tròn. Quả chín màu tím sâm, có vị hơi chua, ngọt, chứa 
đường glucô và các vitamin... Anh đào thích hợp với các vùng 
thảo nguyên, đất cát hoặc đất thịt, chủ yếu ở các nước Bắc 
bán cầu. Ở Việt Nam, anh đào được trồng ở Đà Lạt. Cây trồng 
lấy quả ăn. Quả là loại quả quý, ăn ngon, gỗ làm đồ mộc. 
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Papauer SOINHI[GTUIM ¿ (?!/1, 
ọ A phiến (Papaueraceae) 


Poppy, opium poppy 
: Pauot Somni[ère 


4$“ gọi là cây a phiến, 
cây thuốc phiện, là cây 


thân thảo hằng năm. Lá mọc 
cách, lớn, xé hình lông chỉm. 
Hoa to mọc đơn độc, màu 
trắng, hồng, vàng hoặc tím. 
Quả nang, có nhựa chứa 
nhiều loại ancalôit như mooc 
phịn, cođê¡n, nicôtin... 





Quả được dùng trong đông y gọi là anh túc xác, dùng làm thuốc 
giảm đau, gây ngủ, chữa đau bụng, đầy hơi. Hạt chứa dầu, 
không chứa ancalôit. Ở Tây Âu, người dân trồng phổ biến loại 
anh túc có hạt đen dùng ép lấy dầu ăn. 

Ở Đông Âu, các nước Cận Đông, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Mi-an-ma, Lào trồng anh túc ` 
lấy nhựa. Ở vùng núi phía bắc Việt Nam, 
nông dân vẫn trồng anh túc vào vụ 
đông, thu hoạch lấy nhựa đầu vụ 
xuân dùng để chế thuốc phiện. 
Hiện nay, Đảng và Nhà nước tả 
đang khuyến khích nông dân 
chuyển đổi cây trồng, xoá bỏ 
cây thuốc phiên. 
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Plante à feuilles đail 


Cổ nơi gọi là cây l4 tỏi, cây hồng trinh. Dây leo thân gỗ, mọc 
châm vào mùa khô. Cây phân cành, nhánh nhiều, cành 
non mềm, dựa hay leo bằng các tua cuốn mảnh ở đỉnh lá kép. 
Lá có 2 đôi lá phụ, mọc đối, chót có vòi chẽ ba ; khi lá nát có 
mùi giống như mùi tỏi. 





"aw)l 


Hoa mọc thành chùm, tán to, mang nhiều hoa rất đẹp. Hoa to ễ 
hình ống dài, chia thành 2 môi xếp sát nhau ; mỗi nhánh mang 

3 hoa màu tím hồng đậm nhạt khác nhau. Hoa mềm và dễ rụng. 

Mùa hoa ngắn, nở rộ vào đầu mùa đông hay giữa mùa hè. 

Cây có gốc từ Mê-hi-cô, được trồng phổ biến ở các tỉnh miền 

Nam nước ta. Thường dùng làm hàng rào hoặc uốn thành giàn 

leo trang trí ở cổng biệt thự. 
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Acanthus integrifolus ˆ. 
Họ Ô rô (Acanthaceae) 
Acanthus, bear s [oot 
Acanthe 








“%ây gỗ nhỏ, phân cành nhánh nhiều thành bụi dày, thân 
tròn, không lông. Lá mọc đối, phiến lá nguyên, màu xanh 
bóng. Cụm hoa mọc ở nách lá, gồm ít hoa lớn mọc sát nhau : 
hoa màu trăng ; rất dễ rụng và mau tàn. Cây được gây trồng phổ 
biến làm hàng rào, ở các thành phố thường trồng dọc công viên, 
viên các lối đì. 
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Đ9990990996009909990909909090309%990999096 ấu 
Croton tigli ịn 

Họ Thâu dâu (Euphorb. 

Croton, p prai 





%ây nhỡ, vỏ nhăn, cành non mảnh có màu nâu nhạt. Lá 
hình bầu dục, nhọn đầu, gốc tù, mép lá có răng cưa 
nhỏ. Cuống lá mảnh. Cụm hoa mọc ở ngọn, có cả hoa đực, 
hoa cái hoặc cụm hoa đực và hoa cái riêng rẽ. Hoa đực có 
cuống mảnh và nhăn, đài 5, tràng 5, nhị 17. Hoa cái có 
cuống phủ lông tơ hình sao ; đài 5, thuôn ; tràng 1 - 2 hoặc 
không có, có lông mịn ở mép ; bầu hình cầu. Quả nang hình 
cầu. Hạt hình trứng lồi lên ở lưng. 
# Ra hoa từ tháng 4 - 6. 


.. ẨE ý h xế Cây mọc tự nhiên 
w “- | về trong rừng hoặc do 
h " ` nhân dân trồng. Cây 

“hơi chịu bóng. Gỗ mềm, 
nhăn, mịn, dùng để tiện, 


há — khắc thành những 


( v ._ con dâu. Hạt chứa 









To: Â\ 
z) 
ˆ .^ 








| dầu độc dùng làm 
thuốc trừ sâu và 
dùng trong y học 
làm thuốc tẩy. 

Vỏ cây dùng 
chữa bệnh ghẻ cho 
vật nuôi. 





4 
j 
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Uc rti llj s. (Lour.) Baill 


bre at4X SeTpe'fs 


C7 nhỡ, cao 1 - 2m. Lá nhãn, mọc vòng 3 - 4 lá, lúc còn 
non có khi mọc đối. Phiến lá dài. Hoa trắng, thơm, mọc 
thành cụm hình xim. Đài 5, ống hình chuông ngắn. Tràng 5, ống 
tràng hơi cong. Nhị 5, đính ở phía trên ống tràng. Quả hạch, khi 
chín màu đó tươi. Ra hoa từ tháng 5 - 11. Có quả từ tháng 6~ 12. 
Mọc hoang hay được trồng trong các vườn thuốc. Rễ có các 
chất ancalôit có tác dụng hạ huyết áp và an thần. 
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9eeeeseeesessessessssaszssss. t6... 
Morinda o[ficinalis Houu. 

Họ Cà phê (Rubiaceae) 

PharmaceHtficadl Ioringa 

Moringa aà hitile, moringa méclicameHteuse 





C7 gọi là cây 
ruột gà, châu 


phóng xị. Cầy leo, 
thân thảo, sống lâu 
năm. Lá mọc đối, 
cứng, nhọn, hinh 
mác. Lá non màu 
xanh, lã già màu 
trắng mốc. Rễ thắt 
lạ từng quãng 
ngắn trông giống 
như ruột gà. Hoa 
màu trằng, về sau 
chuyển màu vàng. 
Quả hình cầu, khi 
chín màu đỏ. 





















Cây mọc hoang ở ven 
rừng, trên đồi, bãi hoang, 
có nhiều ở các tỉnh 
Quảng Ninh, Hoà Bình, 
Vĩnh Phúc, Hà Tây... 
Rễ dùng làm thuốc. Rêễ có 
thể đào quanh năm. 
Ba kích là mặt hàng xuất 
khẩu có giá trị. 
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biatae, Lamiaceae) 


he champêtre, poutliot-thym 


ây thân thảo sống nhiều năm. Có hai loài : bạc hà nam mọc 

hoang ở Việt Nam và bạc hà nhập nội, cao 60 - 70cm, thân 
vuông, lá mọc đối, mép có răng cưa, mặt trên và dưới lá có lông 
phủ và lông bài tiết tinh dầu. Hoa mọc vòng ở kẽ lá, cánh hình môi 
màu tím, hồng nhạt hay trắng. Quả bế tư, tròn ở ngọn. Cây được 
trồng phổ biến ở nước ta, có tỈ lệ tinh dầu cao hơn bạc hà nam. 
Tỉnh dầu bạc hà dùng làm thuốc sát F Ầ 
trùng, chế cao, làm hương : ắ» 
liệu cho các loại 
mĩ phẩm, bánh 
kẹo và dầu 
xoa bóp... 
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ssee°see6esesessds¿...2..... .. nh. 


Stemona tuberosa Lo 
Họ Bách bộ (: SIemonaceae 


Stémone, roxburghie ` 


òn gọi là dây 

ba mươi. Cầy 
leo, dài trung binh 
từ 6 đến 8m, có thể dài 
đến 10m. Thân nhỏ, 
nhăn. Lá mọc đổi 
hoặc mọc cách, có 
cuống, hình trái tim. 
Hoa to, màu đỏ, mọc 
1 — 2 chiếc ở nách lá. 
Quả nang dài 3,5cm, 
chứa 2 - 8 hạt. Rễ củ, 
có 10 - 30 củ, có khi 
tới 100 củ, dài 
15 - 20cm, đường 
kính 1,5 - 2cm, 
màu trắng vàng, vị 
ngọt sau rất đắng. 
Cây ra hoa vào 
mùa hạ. Cây được 
trồng và mọc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng đồi, núi. 
Rễ chứa nhiều ancalôit, dùng trị giun, diệt ruồi, muỗi, rận rệp, 
dùng rễ sắc nước chữa ho (người ta đã chế ra cao bách bội. 
Mầm cây có thể dùng làm rau ăn. 
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ây thảo có thân hành màu trắng ngà, có khi màu hồng, gần 
«hình cầu. Thân cứng, màu lục bóng có điểm hay nhuốm 
màu đỏ. Lá hình mũi mác ngược, nhọn 2 đầu, có 3 - 9 gân. 
Cụm hoa ở ngọn gồm 2 - 6 hoa to hình phễu, màu trắng. 
Bao hoa dài 14 - 16cm có các mảnh ngoài nhuốm đỏ hay màu 
lục, các mảnh trong đốm đỏ, mép vàng, có đỉnh cong ra ngoài. 
Quả nang dài 5 —- 6cm chứa nhiều hạt có cánh. 
Cây mọc hoang nhiều ở Lạng Sơn, 
có nơi trồng >x⁄ K: 
lấy thân hành  ẩ 
để ăn. ... 
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òn gọi là cây vương tùng, cao khoảng 15m. Cành mọc 
“#b® nằm ngang, thường 6 cành một chồng lên nhau, càng 
lên cao càng ngắn dần tạo thành tán hình tháp, trông xa như 
hàng trăm cái lọng xếp chồng lên nhau, vì vậy mới có tên là 
bách tán. Lá hình mác, xếp xít nhau theo hình xoắn ốc. Nón đơn 
tính khác gốc. Hạt có cánh mỏng ở hai bên. Nguồn gốc ở 
Tân Ca-lê-đô-ni. Phân bố ở Nam bán cầu (Nam Mĩ, Ốt-xtrây-li-a, 
Niu-di-lân...) Trồng bằng hạt hoặc giâm cành, sinh trưởng tương 
đối nhanh. Bách tán cho gỗ quý, dùng trong xây dựng. Vỏ cho 
dầu dùng trong công nghiệp và y dược, sử dụng làm cây cảnh 
ở Việt Nam và nhiễu nước. 





ha 
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Ý“ Đ..e.“6, 






(Umbelliferae) 


ây sống lâu năm. 
2O 1 — 1,15m. Thân 
rông, đường kính 2 - 3cm, 
màu tím hồng, phía dưới 
nhắn, phía trên có lông 
ngắn. Phiến lá 2 - 3 lần xẻ 
hình lông chim. Cụm hoa 
hình tán màu trắng, quả 
dài 6mm, rộng 5 - 6mm. 
Cây mọc tốt ở cả đồng 
băng và vùng núi. 







...*4 
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ca Benth. et Hook. 





Rễ có chất nhựa màu vàng, 
vị đẳng, có tính chất kích thích, 
thường dùng làm thuốc giảm đau, 
chữa nhức đầu, cảm mạo. 
Thuốc khung chỉ gồm hai vị chính 
là xuyên khung và bạch chỉ. 
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Sphathiphyluim patinii N.E.Br 
Họ Ráy (Aracea 

SilUer-leafed pham! 


ây bụi cao đến 60cm ; thân cao 10cm. Lá có phiến to 

không lông, gân phụ song song cách nhau 1cm ; mặi 
dưới lá màu nhạt hơn ; bẹ lá dài có phân trên tròn đính vào 
đáy cuống. Mo phẳng, màu trắng tươi dài 5 - 8cm, lá bắc màu 
trắng. Ra hoa vào mùa đông. Thường được trồng trong chậu để 
làm cảnh vì hoa và lá đẹp. 
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 Eucalyptus 

Họ Sim (Myrtaceae) 

 EucaÌPtus, gum Iree, gum, mallee 
 Eucalyptus 






èòn có tên là khuynh diệp. Cây gỗ lớn, nguồn gốc ở 

„Ốt- xtrây-li-a và các quần đảo lân cận. Bạch đàn gồm 
kie 3o 600 loài, rất nhiều loài lai tự nhiên và nhân tạo. 
Cây thường cao từ 30 - 40m, có loài cao đến 100m, có phạm vi 
phân bố rộng, thích nghỉ với nhiều điều kiện đa dạng sinh thái 
rộng như : nóng, ẩm, khô, từ dọc bờ biển đến trên núi. Các loài 
có đặc tính rất khác nhau và ngay trong cùng một loài cũng có 
nhiều chủng và cá thể có đặc điểm khác nhau. 


Bạch đàn là loài cây mọc nhanh, đâm chổi khoẻ, ít sâu bệnh, 
chịu rét kém và có thể làm kiệt đất nếu không có biện pháp bảo 
vệ, bồi dưỡng đất trồng như trồng xen cây họ Đậu, phủ đất, cải 
tạo đất sau môi chu kì sản xuất. Bạch đàn được trồng ở nhiều 
nơi trên thế giới. Gỗ bạch đàn dùng để làm cột điện, trụ mỏ, 
dùng trong công nghiệp bông sợi, bột giấy,... 








Eucalyptus ciriodora Hook.ƒ 
Họ Sim (Mlyrtaceae) 

Lemion sceHnte(Ì eItcqdÌVPtUS 
Eucalybtus à odeur de citron 





“*»>ây gỗ thường xanh, cao tới 25m. Lá non mọc đối, phiến lá 
Xe hình trứng, gốc lá tròn. Lá trưởng thành mọc cách, phiến lá 
hình mác hay hình liềm, nhãn, thơm mùi chanh. Cụm hoa hình 
tán kép, gồm 3 hoa mọc ở nách lá hay đầu cành. Nụ hoa dạng 
mũ nửa hình cầu. Quả hình ấm hay hũ. Ra hoa vào tháng 3 - 4 
và tháng 10 —- 11. Quả chín vào tháng 6 - 7 và tháng 11 - 12. 


Gỗ bền, chắc, chịu lực khoẻ, thớ gỗ thẳng, dùng trong xây dựng, 
đóng tàu thuyền. Lá dùng để chưng cất tinh dầu, dùng trong sản 
xuất xà phòng, bánh kẹo, kem đánh răng,... 


— 24 







lyptus exserta F. U. Muell 


lọ Sim (Myrtaceae) 
Tiuiggy eucdlyptus, tuuiggy gum, tuillotU-eucalyptis 
_ Eucalyptus-saule 





1 ĐÀN LIÊU ÝẰ®#®%% #8, 8 6 6 6U 6 6 ĐH U 8 6 6 8 g6 8 8 6 


òn gọi là bạch đàn lá liễu. Cây gỗ nhỡ, cao 10 - 12m. 
CC nâu nhạt, nứt dọc, không bong. Lá non mọc đối, lá già 
hình dải nhọn, mọc cách, màu lục cả hai mặt, dày, cứng, bóng. 
Hoa màu trắng vàng tập hợp thành tán 5 - 8 hoa. Quả có cuống 
3 — 5 ô mở theo 3 khe. Cây có hoa từ tháng 10 năm trước 
đến tháng 4 năm sau. Gỗ màu nâu cứng, ít bị mối mọi, được 
dùng trong xây dựng. Mọc tương đối chậm so với các loài 
bạch đàn khác nên ít được chọn làm cây trồng rừng thâm 
canh, thường được trồng xen với các loại keo, nhất là keo tai 


tượng để cải tạo đất. 
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Eucalyptus camaldulensis J)ehn. 
Họ Sim (Myrtaceqe) 

White eucalybtus, gum poplqr 
Eucalypbtus blanc 





/#®»ây gỗ lớn, cao 25 - 30m, thân có hình tháp hẹp. Mọc nơi 
ø trống, tán xoè rộng. Lá mọc cách, hình mác. Vỏ già bong 
ra, vỏ non màu trắng. Cụm hoa hình tán mọc ở nách lá, có 
cuống. Quả non hình cầu, có đỉnh thót nhọn kéo dài. Bạch 
đàn trắng mọc phổ biến ở châu Đại dương, trừ đảo Tát-xma- 
ni-a. Gỗ màu đỏ, rất cứng, dễ bị cong khi khô, có thể bị mối 
mọt. Tốc độ sinh trưởng kém nhưng hiện nay được trồng khắp 
thế giới vì chịu được điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, 
không bị mục, bị hà nên được dùng làm tà vẹt, cột điện thoại. 
Cây có tác dụng cải thiện khí hậu. Ở Việt Nam bạch đàn trắng 
được dùng làm bột giấy. 
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NI | ((Í‹so‹ằ«eŸsẳŸeẳece«ễ»ễếoễếễveễvv.. 
.FOHIUEGd, SHOLUdFODĐ, anermone 






H4 commun 














C7 thân thảo một năm, cao 8 - 40cm, thân có lông. 
Bìa phiến lá nguyên hoặc có răng, có 3 - 4 cặp gân phụ. 
Hoa thường mọc thành cụm ở ngọn, màu phớt hồng hoặc đỏ 
nhạt ở phía đầu, có lông tiết hình ống. Quả bế, có lông trắng, 
vòng lông bên ngoài ngắn hơn vòng lông bên trong. Mọc hoang 
ven bờ ruộng, vườn,... Ở khắp nơi trên đất nước ta. Có thể dùng 
để trị bệnh sốt hay đau bụng. 


Ÿ _ 
P ' Ả # Am" "N . ‹k 
` Ẩ KV) F 
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sesesseeeseeeeeses°*«°sse "sẽ 
Plumbago zeylaniea mm ìm. 
Bài Đuôi ng M70: 2275 HEPEG 


òn gọi là đuôi công trắng, 

bươm bướm trăng, bạch 
tuyết hoa. Cây cao khoảng 1m, 
cành có góc. Lá nguyên, hình 
trứng hơi nhọn, mặt dưới lá 
màu trắng nhạt. Hoa màu 
trắng, họp thành bông dày đặc 
ở ngọn. Đài hình trụ có cạnh rõ, 
phủ đầy lông ở mặt ngoài, phía 
trên xổ 5 răng nhọn, ngắn. 
Tràng màu trắng, hình ống 
hẹp, có 5 thuỳ. Quả ít gặp. 


Ra hoa tháng 5, 
tháng 6. Cây mọc 
dại Ởở các rừng thưa 
hoặc được trồng làm 
cảnh, trồng trong 
các vườn thuốc. 
Trong cây có chất 
plumbagin, nếu đắp 
lá trên da trong thời 
gian dài có thể làm 
bỏng da. 
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Ñ°  BÁI CHỔI 

Sidlq qcuta BUr1m. 

Họ Bông (MalUaceae) 
Pointedi-leaf sida 

Sidq ä feUHlles Ðoinftites 





LÌ ằ 
SN VINA VU cì 





@P®wây có cứng mọc thành bụi tròn cao đến 70cm. Lá có 
%> phiến thon, không lông, mép lá có răng nhỏ. Hoa đơn 
độc mọc ở nách lá, 5 cánh hoa màu vàng, tiểu nhị dính thành 
ống nhị đực. Quả nang 5 mảnh. Hạt có lông ở đỉnh. Ra hoa 
vào mùa đông, mùa xuân. Cây thường mọc hoang ven đường 
đi. Lá và rễ có thể dùng làm thuốc chữa thông tiểu, hoạt 
nhuận ; thân dùng làm chổi. 
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Typhonium diuaricatum (L.) Derne - 
Họ Ráy (Araceqae) 
Dragon Tim, dfISd0I11đ, TH 
Typhonium 





®>ây thảo có thân củ 
thơi tròn. Lá hình 
mác hoặc chia ba thuy. 
Cuống lá dài mọc lên từ 
thân củ. Mo có phần 
ống hình trứng, thuôn 
dài 2 - 3cm, phần phiến 
màu đỏ thầm. Trục 
mang các hoa đơn tính, 
các hoa cái ngắn ở gốc. 
Cây ra hoa vào mùa hạ. 
Mọc hoang ở những nơi 
đất ẩm. Lá tươi dùng 
đắp trị rắn độc cắn. Củ 
dùng làm thuốc chữa 
ho, chống nôn mửa. 




















..—m Cết 
ga 


ị 
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.-.--.-.... 
Ko 
dian almond 






ây gỗ trung bình. 

Cành phân ngang 
làm thành tầng, tán lá 
nhiều tầng hình dù, 
màu xanh, lá già 
màu nâu đỏ. Lá 
đơn nguyên hình 
trứng ngược, rộng, 
thường tụ lại ở đầu 
cành. Cụm hoa 
hình bông, mọc ở đầu cành 
hay nách lá. Hoa lưỡng tính, 
hoa cái thường ở phần gốc, hoa 
đực ở ngọn. Quả hình bầu dục dẹt, có gờ viền xung quanh, 
nhăn, khi chín màu vàng. Ra hoa vào tháng 4 - 5, có quả từ 
tháng 5 - 7. Cây ưa sáng, rụng lá về mùa đông, có thể mọc ở 
đồng bằng, đồi núi và bãi cát ven biển. Phân bố Ở các nước 
nhiệt đới châu Á từ Ấn Độ, Thái Lan, Mi-an-ma, Trung Quốc đến 
các đảo Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, bàng được trồng ở các 
đình chùa, các đường phố và mọc tự nhiên ở ven biển, từ Quảng 
Ninh đến Vũng Tàu và các đảo ngoài khơi. Gỗ dùng để đóng đồ 
dùng thông thường. Vỏ cây có nhiều tanin. Thịt 
quả khi chín ăn được, có vị ngọt. Hạt 
ăn được. Ở Ấn Độ người ta đã ép 
hạt lấy dầu dùng cho máy 
móc. Là cây cho bóng mát, 
có tán rộng và đẹp. 
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à loài cây được xếp vào hàng ngũ những cây to nhất 

thế giới. Đường kính thân cây có thể đạt 10 - 12m. Lá kép 
hình chân vịt gồm 5 - 7 lá chét. Hoa to, màu trắng, đính trên 
các cuống hoa dài 50 - 80cm. Quả tròn, cùi quả có thể ăn 
được. Gỗ bao báp mềm, nhẹ, có thể dùng làm phao, cháy rất 
kém, vì thế không được người dân ở châu Phi ưa chuộng, đây 
là lí do khiến bao báp là một trong những loài cây trường thọ 
nhất thế giới. 





hftp://tieulun.hopto.org 29 





BẰNG LĂNG... 


Lg€@TSIroeHmiq speciosa Pers 
Họ Tử ui (Lythraceae) 
Lưgerstroemia 
LageTSfroemia 


đòn có tên gọi là (ử ví, là cây gỗ „ x3 

© lớn. Thân có vỏ trắng, gốc có Việc, \ 
bạnh vè, lúc già thường birỗng >s„ ề 
ruột. Lá đơn, mọc đối, không _ = 
có lá kèm. Cụm hoa hình 
chuỳ mọc ở đầu cành. Hoa 
đêu, lưỡng tính, màu tím 
hồng, cánh hoa nhăn. Quả 
nang, khi già nứt thành 
từng mảng, có đài tồn tại. 

ha hoa vào mùa hạ. 





Cây thường rụng lá vào mùa khô, ưa sáng, mọc trên đất cát hay 
đất sét pha cát. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới. Gỗ chịu mặn và chịu nước tốt nên được dùng để đóng tàu, 
thuyền và dùng trong xây dựng. Được trồng làm cảnh hoặc 
trồng ở các đường phố lấy bóng mái. 


5 F : _ s „ e 
` Ì _- † MÔ -- ` 
Ô « -ˆ ầ 

lu : TT. ca. - ˆ— 
`... “ bơ ‡ n 
+ 5 Lạó ". l_ _ s 
z : L s 
` 
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Sonneratia caseolaris (Linn 


òn có tên khác là cây lậu, hải đồng. Cây thân gỗ vừa, cao 

từ 10 - 20m, là cây đặc trưng rừng ngập mặn, xung quanh 
và bên dưới gốc cây, các rễ thở mọc từ bên dưới đất ngoi lên 
giống như những mũi chông trên một diện tích có thể rộng tới 
10m2. Cành non có hình 4 cạnh, có đốt. Lá hình trái xoan dài ở 
các cành non, đặc biệt ở cây non lá có hình mũi mác dài. Các 
lá già ngắn hơn, dày hơn, giòn, hơi mọng nước ; cuống và một 
phần gân chính màu đỏ. Lá thường rụng vào mùa đông. 
Cây ra hoa vào tháng 3 - 4, có năm ra hoa trái vụ. Quả chín vào 
tháng 8 - 9. Cây có nhiều ở nước ta, không chịu được đất có 
nồng độ muối cao. Thường mọc tự nhiên trong các đầm lầy nước 
lợ ở cửa sông và ven biển, thường sống chung với các cây nước 
mặn khác như đước, vẹt,... cũng có khi mọc thành rừng thuần. 
Vỏ bần chứa nhiều tanin có 
thể khai thác để thuộc 
da, quả chua dùng 
để nấu canh, rễ 
thở dùng để 
đóng nút chai, 
cốt mũ cối, 
vật cách 
điện. 









khu 


Hiện nay, 
chính phủ 
đang khuyến 
khích trồng 
rừng ngập mặn. 
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| Lgenaria uulgaris Ser., Lagenaria siceraria (Molina) Standl 
Họ Bàu bí (Cucurbitaceae) 

 Gourd, calabash 

¡ Cotrge 






*ây leo thân thảo. Lá nguyên, mềm, rộng, tua cuốn phân 
_Sbáu Âm Hoa đơn tính, màu trắng. Hoa đực mọc đơn độc, 
có năm cánh rời. Quả tròn, dài hay thắt eo như bầu rượu. Quả 
lúc còn non có hạt nhỏ, vỏ mềm, tỉ lệ đường cao, vị ngọt. Quả 
chín có vỏ cứng, nhiều hạt. Quả già vị chua và có xơ. Bầu có 
nhiều loại : bầu sao quả dài, vỏ xanh vàng, có những đốm 
mốc tròn. Bầu nậm quả tròn, có núm nhỏ hình nậm rượu, để 
chín già có thể làm bình đựng nước, đựng rượu. Ra hoa vào 
mùa đông, mùa xuân. Bầu được trồng khắp các vùng nông 
thôn nước ta, dùng làm rau. Được thả giàn, bầu mọc rất khoẻ, 
sinh nhiều rễ phụ ở các đốt thân. Bầu ưa nơi đất cao ráo, nếu 
trồng đúng thời vụ (tháng 10) và chăm sóc tốt, cho nhiều quả, 
ít ruột, năng suất cao. 
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k1 1161166 16611se.essesesseseeesese BEO C \ 
Pistia straHiofes LH. 

Họ Ráy (Araceae) 

Pistia. 

Laitue đ'eau. 








®ây thuỷ sinh, thân không rõ hoặc gần như không có, rễ dài, 
lá gần giống lá rau diếp. Bông mo màu trắng rất nhỏ, cao 
1cm, mang một hoa cái và một vài hoa đực, hoa trần không có 
đài và cánh hoa. Bèo cái sinh sản 
vô tính là chính. Ra hoa vào mùa hấu 
hạ nhưng ít khi gặp cây có hoa. ¬—-... 4 


Cây có nguồn gốc châu Mĩ nhiệt 
đới, hiện nay phân bố khắp ao, 
ruộng sâu và khắp vùng đồng bằng 
nước ta. Có tác dụng lợi tiểu, trị 
phong, ghẻ, thông kinh nguyệt. Bèo 
cái dùng làm thức ăn xanh cho lợn 
và gia cầm, nhất là vịt và ngỗng. 





K1, 
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Elichhornia crassines (Mart) So 
Họ Lục bình (Pontederiaceae) 
Wafter iwacinth 

 Jacinthe cheqau 






*òn gọi là béo tây hay lục bình. 

Cây thuý sinh nổi, có căn | 

hành dài. Lá có cuống phồng xốp, Ẩw.. “&. ' 4 
phiến lá hình trái xoan hay hình tim, 
dày, mềm. Hoa mọc thành chùm | 
đứng, màu tím nhạt, cánh hoa giữa có ẳ * 
bớt vàng, xung quanh viên tím. .: 
Cây có nguồn gốc Bra-xin „@ 

du nhập vào Mĩ từ năm 1884 và gui 
qua Nhật vào Việt Nam @? 
năm 1902. Ihường mọc hoang trên ruộng, 
nhất là ở vùng đồng bằng. Bèo Nhật Bản 
sinh trưởng nhiều sẽ làm cản trở lưu thông 
thuỷ lợi và lây hết thức ăn trong nước ao, hô. 
Lá dùng làm thức ăn gia súc. Hoa có thể luộc ăn. Ngoài ra, 
bèo Nhật Bản còn có tác dụng cải tạo môi trường nước, làm 
môi trường nước trở nên trong sạch. 
















BEO ONG 

Sœaluinia cucullata lìoxB, 
Họ Bèeo ong (SalUiniaceae) 
Flodting Iuafter fern 
SalUinie 








òn gọi là bèo fai chuột. Là thực vật thuỷ sinh nổi, không rễ 


*'nhưng có 2 thuy của lá chìm hình dạng giống như rễ. Thân 
nổi, có lông, một lá có 2 thuỳ chìm giống rễ, 2 thuỳ nổi khí sinh 
hình giống tai con chuột nên gọi là bèo tai chuột. Thường mọc ở 
ao hồ, kênh, rạch, nơi nước ít chảy, ở khắp nơi trên đất nước ta. 
Dùng làm rau nuôi lợn và nuôi cá ăn thực vật như cá trắm cỏ. 





| B | BÈO TẤM #6 # #& «& #& # & & ứ & 8 & úÉứ & 8 0 6 6 ú 0 Ú @ ú 


LEHIHq 'IHIHOT LTHH. 

Họ Bèo tấm (Lemnaceae) 
IDucktueed 

LentiHe teqau 









C ây thuỷ sinh, kích thước rất nhỏ. Mỗi cây chỉ gồm một phiến 
® mỏng màu lục (thân) hình bầu dục dẹt, mang một rễ ; 
thường sinh sản bằng cách nảy chồi. Cây phổ biến trong các ao, 
đâm ; dùng làm thức ăn xanh cho lợn, vịt, ngan, ngỗng.... 








òn gọi là bí xanh, bí phấn. 














Cây leo sống hằng năm. 
Lá có 5 - 7 thuy nhọn, tua 
cuốn phân nhánh 2 - 4 
nhánh. Hoa to 
đơn tính, màu 
vàng. Quả hình 
trụ dài, vỏ màu 
xanh. Quả non 
có lông. 







Quả già có một lớp sáp ở mặt ngoài màu 
trắng như phấn. Ra hoa vào mùa hạ. 
Cây trồng phổ biến khắp nước 
ta lấy quả làm rau ăn và 
làm mứt. 
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„......,...... 
(CH€Hrbita maxima [3itch 
Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 
Red pumpkin 

Pofiiron 


#wòn gọi là bí đỏ. Cây 
Chân bò, Thân 6á có 
nhiều lông ráp. Lá có thuỳ 
sâu, tua cuốn phân nhánh 

3 - 5 nhánh. Hoa đơn tính, màu 
vàng, tràng hoa lớn, cánh rời đến 1/2 chiều dài. 
Quả to, hình cầu dẹt, tuỳ từng loại mà màu sắc 
vỏ và ruột khác nhau. Có loại vỏ quả vàng, có 
loại vỏ xanh, lốm đốm vàng... 
Hạt dẹt. Ra hoa vào mùa xuân. 
Cây trồng phổ biến ở nước ta để 
ăn quả, ngọn non, hạt. Quả ăn 
ngọt, mát, bố. Ngọn, lá non và 
hoa dùng làm rau. Hạt rang ăn rất 
bùi, béo, có tác dụng trừ giun, sán. 
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Morning-glory, 


ây leo, thân thảo. Lá kép 
hình chân vịt, có 5 lá chét. 
Hoa mọc ở nách lá. Hoa to, hình 
phếu màu hồng tím hay lam nhạt. 
Quả nang hình cầu. Cây mọc dại 
hay trồng làm giàn cảnh. 


ki 
\Ôu 
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. BÌM BA THUỲ Đ9%69%%60% 6“... ng ng g0 608660900 060Ó6 
0ed triloba Linh. 


Tilobate binduueed 
iseron trilobé 


hân cỏ leo, quấn rất mảnh mai. Phiến lá có 3 thuỳ, đáy hình 

trái tim, không lông. Cụm hoa mọc ở kẽ lá, ít hoa ; cánh hoa 
dính thành ống tràng hình xoắn, màu hồng, họng tím. Quả tròn 
hơi dẹt. Mọc hoang ở bờ rào, lùm bụi,... 
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Ipomoea hederaceae lacg. 

Họ Bìm bìm (Conuoluulaceqe) 
Indigo bindiueed 

Liseron indigo 











C" gọi là hắc sửu, khiên 
*@ngu0, bạch sửu. Cây leo 

bằng thân quấn. Cành có lông 
ngược. La hình tim chia làm 
ba thuỷ : thuỷ giữa lớn, hai 
thuỳ bên nhỏ hơn ; mặt trên 
nhăn, mặt dưới màu nhạt hơn 
và có lông. Cum hoa ở kẽ lá, 
gồm 1 - 2 hoa. Hoa to, màu 
xanh tím, họng màu nhạt hơn. 
Tràng hình ống, loe rộng thành hình 


4545 È 
và sên LỆ 


phêu. Quả nang hình cầu, bao bọc trong các 

lá đài ; có 2 - 4 hạt ba góc, màu nâu hay trắng. 

Ra hoa vào mùa hạ, có quả vào tháng 7 - 10. Thường mọc 
hoang hay được trồng làm giàn cảnh. Hạt được dùng làm thuốc 
thông đại tiểu tiện, thông mật, đôi khi tẩy giun. 





BÌM BÌM NI... ‹o‹>«Vệšàệàiệ«ễếcêễcằễếeễoeễcễếsễếăcecc.eễvê. 
TẾ 0Inoeq turpethurm R. Br 

Họ Bìm bìm (ConUuolUuulaceae) 

Lid-bindiueed 

- LISGTOH tì cCouUercle 







òn có tên khác là dây chia vôi. Cây thân cỏ, bò và leo, 
'®®¿itệ có 4 cạnh. Phiến lá hình tam giác, gốc không lông, 
có 5 - 7 gân từ đáy lá. Lá mọc trên một cuống dài hình phếu. 
Quả mở theo lằn ngang thành nắp tròn mỏng, ruột quả có 4 
hạt màu đen. Cây ra hoa vào mùa thu, mùa đông. Rễ cây dùng 
để chữa đau lưng và suy thận. 
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.BÌM BÌM VÀNG | 


lbormoea chryseide (Kerr.) Ham., Merremia Phen (urm.) HalLƒ 
Họ Bim bim (C onnihiuit si 

Yellotu potato, yellotU bindueed 

LISCFOH [4H 





/####ây thân cỏ leo quấn, mảnh, có ít lông. Lá hình tam giác, 

`%- gốc lá hình tim chia làm 3 thuỳ, có 3 - 5 gân từ đáy 

phiến lá. Hoa mọc thành chùm ở nách lá. Hoa màu vàng có 

miệng hoa màu hông. Quả hình nón bên trong có 4 hạt màu 

đỏ nâu. Ra hoa vào mùa xuân, có quả vào mùa hạ. Thường 

_ mọc hoang ngoài ruộng, khá phổ biến. Lá cây ăn được, có 
thể dùng để nấu canh. 
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BINH BAT 

Annona reHculata Linh 

Họ Na (AnHoHiiceae) 

INeHedl custard-apple-iree ; mmangroue-annona ; alligafor-apple 
Annone cœur-de-bœuƒ 


còn có tên khác là nê. Cây nhỡ cao 10m. Lá có phiến xoan 

;7œhay tròn dài, không lông ; có 8 - 9 cặp gân phụ. Hoa mọc 
thành cụm từ 2 - 4 hoa, ít khi đơn độc. Hoa màu vàng, to; cánh 
hoa có bớt đỏ ở mặt trong ; nhiều tiểu nhị. Quả dài đến 10cm, 
màu vàng xanh, không gai. Thịt quả màu vàng nhạt, hay trắng 
hơi hồng, mềm, ăn được nhưng hơi nhạt. Hạt màu đen. Cây có 
nguồn gốc ở Mĩ, hiện nay được trồng ở nhiều nơi. Ở Nam Bộ 
người dân thường trồng ven bờ kênh rạch, nơi có nước lợ. 
Hạt có thể dùng để trị sâu bọ, chấy rận. 
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Stephania rotHHdla LoU., S. gia 
Họ Tiết dê (A 


...?”ng 
" % 


: ây leo, dài 5 - 20m. Thân màu lục 
DĐ... phần già mang những rễ phụ. 
Phần dưới gốc thân phình thành củ, có 
thể rất to, nặng tới 20 - 50kg. Lá mọc 
cách, hình tròn hay hơi trái tim. Cuống lá 
đính vào một điểm ở khoảng 1/3 phiến lá. 
Hoa đơn tính khác gốc, mọc thành tán. 
Hoa nhỏ màu lục nhạt, có cuống. Quả có vỗ ngoài móng, màu 
đỏ tươi. Hạt hình móng ngựa, màu nâu 
nhạt. Ra hoa vào thàng 5 - 6 ; 
có quả vào tháng 8 - 9. Mọc ở 
những vùng núi đá thuộc các tỉnh 
Lạng Sơn, Thanh Hoá, Hoà Bình, 
Tuyên Quang. Củ dùng làm 
thuốc ngủ và an thần. 


...h 9 ta, 





“ 
“hu“un„.gmă 










Thờ, 
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lọ Gai (Urticaceae) 
Maggot plant 
_ Pouzolzia, pÌarnte à asticot 


C- gọi là cây thuốc 
2 gòi. Cây thân thảo, 
cao đến 0,5m ; thân nhám 
vì có lông rạp xuống. Lá 
mọc cách, nguyên, phiến 
thon hẹp dân ở đỉnh, cuống 
dài. Cụm hoa hình xim ở nách lá, 
có hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính, 
hoa gần như không cuống, đính sát vào 
thân. Quả bế có lông thưa. Ra hoa từ tháng 
3 đến tháng 9 và có quả từ tháng 5 đến 
tháng 10. Nhân dân quen dùng cành lá bỏ 
vào các vại mắm để diệt bọ giòi. Ngoài ra 
còn dùng cây để sắc nước nấu cao uống 
chưa bệnh ho lâu năm, ho lao. 


đán Cn 
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= gọi là cây tổ ong. Cây thân thảo sống hằng năm, 
cao đến 1m. Thân tròn, nhãn, phân nhánh lưỡng phân. 
Lá mọc đối, phiến lá thon, hai mặt lá có lông năm ; mép lá có 
răng, có 3 gân chính từ đáy phiến lá. Hoa màu vàng mọc ở 
nách lá trên cọng ngắn. Có 2 loại hoa : hoa bìa hình môi, hoa 
giữa hình ống lưỡng tính. Quả dẹp không mang cánh. Cây có 
hoa vào mùa đông, mùa xuân. Thường mọc hoang ở rừng, 
trồng làm hàng rào. 
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BONG NUOC 

TmpDaHiens balsamina LinH., Balsamina hortensis DI 
Họ Bóng nước (Balsaiminaceae) 

S141U66(Ì, ïMÐdIi@HS, tuater-polo 

ÙD„H"Patiente 





>òn gọi là cây móng tay. Cây thảo, mập cao khoảng 50cm, 
2+ mọc thăng đứng. Lá thuôn dài, hẹp, nhọn đầu, mép lá có 
răng cưa. Hoa mọc từ 1 - 4 hoa ở nách lá. Hoa to có nhiều màu : 
trắng, đó, hồng, 
tím,... Quả nang có 
lông, không khô ; khi 
đụng mạnh vào thi 
bắn tung hạt ra. Hạt 
màu nâu gần tròn. 
















ha hoa vào tháng 
4 - 5. Cây có nguồn 
- ỐC Ở Ấn Độ, Trung 
*, Quốc, Ma-lai-xi-a 
+. được trồng làm cảnh 
vị hoa có hình dạng 
và màu sắc khác 
nhau, đẹp. 
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LacHca indica LinH. 


Họ Cúc (Compositae, Asteracea 
Dandelion, tuid saladd, taraxacum 
Pisse 


òn gọi là diếp dại. Cây thảo, 
C. thẳng. Lá rất đa dạng. 
Những lá ở phía dưới thuôn, 
nhọn đầu, có răng lớn. Những lá 
ở phía trên ngắn và hẹp hơn, có 
Ít răng. Cụm hoa là một thuy 
dài, phân nhiêu nhánh. 
Hoa màu vàng hay vàng nhạt. 
Ra hoa vào tháng 11. 
Cây dại hoặc được trồng lấy 
thân, lá làm thuốc lọc máu, 
chưa mụn nhọt hay dùng 
để chữa tắc tia sữa,... 
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BỒ ĐỀ 
Ficus religiosa (L¡ 
Họ Dâu tàm (Moraceae) 





Peebul tree, snotUbell, storax, budldllhii tree 
Styrax, aliboufier, [iguer sacré 


—®`òn gọi là cây để, thân gỗ lớn cao đến 20m. Tuy vậy, có 
œ thể hãm và uốn thành RgÊu PEUỦ) , cầy thể MỌNG chậu đều 


Ở . non bộ. Lá có 
phiến hình tim, đầu lá có 
đuôi dài, cuống lá dài, 
mảnh buông thõng lá 
xuống. Cụm hoa mọc 
trên cành hay nách lả. 
Quả phức, xếp 1 - 2 quả ở 
nách lá, không cuống và 
có hình cầu nhắn. Có hoa 
từ tháng 1 đến tháng 4. 
Được trồng để lấy bóng 
mát hay làm cảnh. 


S0 


TY SNE= 250247821575. 5 2p" Lưng s2 OHEx 7 


KT 0 Ig TS, D0) GHI, 0U Q ỌUC 














DU D0 6, v24 145; 2213 vi vyrwrgavg trárgráf free 
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si Bồ KẾT 
- Giedietla Ƒera (Lour) Merr. 
Họ Vang ( Guesalntiia ii 


(7laditchia, honey locust, AustTalian locHst 
FéUier 


/“wây thân gỗ, cao 6 - 8m. Thân thẳng, có gai cứng to, dài và 
G phân nhánh. Lá kép lông chim hai lần. Cuống lá chung dài 
10 - 12cm mang 3 - 4 đôi cuống lá, môi cuống này mang 6 - 8 
đôi lá chét. Hoa mọc thành bông ở nách lá. 

Hoa tụ họp 2 - 7 chiếc trên những cành 
ngắn ; đài hình ống có 3 thuỳ 
tràng 5. Hoa đực có 10 nhi. 

Hoa lưỡng tính có 5 nhị. 

Quả mỏng, dài 10 —- 12cm nhưng 

dày lên trước các hạt. Mỗi quả 

chứa 6 - 10 hạt. Ra hoa từ tháng 

4 - 7, có quả t2 ướ f- ††. 
Cây trồng để lấy ; 
quả gội đầu. 
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C7) nhỡ, lá đơn chia 3 -5 thuỷ, mọc cách. Hoa to có 5 cánh, 
màu vàng hoặc trắng. Quả nang nở thành 3 - 5 múi bông, 
mỗi múi có 3 - 10 hạt được xơ bông bao bọc. 


Trên thể giới có khoảng 35 loài bông. Bông là cây công nghiệp 
cung cấp sợi bông cho ngành dệt. Quả bông được hái khi nở 
chín, phơi khô rồi đem cán hạt. Bông xơ được đóng thành kiện 
cung cấp cho các nhà máy dệt. Hạt ép lấy dầu dùng trong công 
nghiệp đồ hộp, làm xà phòng. 





TT T 
““a 
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Taxodium distichum Rịch. - 
Họ Bụt mọc (Taxodiaceae) - 
Bald cVPress - 

Cyprès chauUe - 





ây qỗ lớn, có thể cao 50m, đường kính thân có thể tới 
ad gốc có bạnh vè. Chồi gồm 2 loại dài và ngắn. 
Lá hình đường chỉ, xếp trên một mặt phẳng, nom như lá kép lông 
chim, thường rụng cùng với cành. Gốc có rễ hô hấp, mọc lên từ 
đất, sẵn sùi trông như tượng bụt. Nón đơn tính cùng gốc ; nón 
cái hình cầu nhỏ, nón đực tập trung trên cành. Hạt có cánh. 


Bụt mọc là 
một chi phân 
bố hẹp từ 
miền Đông 
Bắc Hoa Ki 
đến Mê-hi-cô. 
Được nhập 
trồng ở nhiều 
nước làm cây 
cảnh và cây 


cho bóng 
mát. Ở Việt 
Nam, được 


nhập trồng 
trước 1945 ở 
vườn Bách 
Thảo Hà Nội. 
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ây to, cao 10-13m. 

Vỏ đôi khi để toát 
ra chất nhựa trong, dính, 
trông như chất keo. 
Cành có gai mọc đứng Ở 
kẽ lá. Lá hình trái xoan, 
cuống lá có cánh rộng. 
Hoa mọc thành chùm 
6 - 10 hoa. Hoa màu 
trắng có năm cánh lớn, 
giữa có nhuy màu vàng, 
hương hoa rất thơm. 














Quả hình cầu, có thể to bằng đầu người, khi bé có màu xanh, 
khi chín màu vàng, cùi dày, bên trong có các múi to. Quả dùng 
để ăn. Hạt dùng ép dầu. Gỗ rắn, màu vàng có thể dùng làm một 
số đồ dùng thông thường. Các giống bưởi miền Bắc ra hoa vào 
mùa xuân, khoảng tháng 1, tháng 2. Ở miền Nam, do khí hậu 
và cách chăm sóc nên ra hoa, quả gần như quanh năm. 


Ở nước ta có nhiều giống bưởi ngon rất nổi tiếng. Miền Bắc có 
bưởi Đoan Hùng, bưởi Canh Diễn, miền Trung có bưởi Phúc 
Trạch, miền Nam có bưởi Năm Roi. Bưởi tính mát, có tác dụng 
lợi tiêu hoá, lọc máu, thông mật... 
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«s5 « s s BƯƠM BẠC 
Mussaentla tlehiscens C.ra1h 
Họ Ca phê (Rubiaceqae) 
DehiisCeHt mitssadeHda ` : 
Mussaenda déhiscentr 





/,««#*ây nhỡ dạng cây bụi, cao 4 - 8m, có thân thẳng. Cành non 
2có lông mềm màu hung, sau nhắn, màu nâu. Lá thuôn hình 
giáo, đầu có mũi nhọn, màu lục bóng, có lông ráp ở mặt trên, 
nhạt hơn ở mặt dưới. Hoa tập trung thành xim dạng ngù ở đầu 
cành, chia nhánh 2 - 3 lần, cuống chung có lông, các nhánh 
cuối mang 3 - 10 hoa, xếp hình xim. Hoa màu vàng hay trắng 
nhạt. Đặc biệt có 5 lá đài, trong đó 2 lá đài phát triển, có dạng 
cánh, màu trằng trông xa giống như cánh bướm. Quả nang hình 
bầu dục, hạt rất nhiều, có góc cạnh. Ra hoa từ tháng 6 - 10. 
Cây mọc phổ biến ở miền trung du, nơi đồi hoang nhiều cây bụi 
hay ven rững. 








ƒ—ÝŸÝÝ CS xuác đền so... GIÁP 


hffp://tieulun.hopto.org 
xa, 


. BƯỚM BẠC PHI-LIP-PIN.................... 
Mussaenda Philipica A.c. Rich. uar. Aurorae. Hort 

- Hộ Ca phê (Rubiaceae) 
SilUery butterfÏy pEant 
Plante-papillon dỦargent 





ây gỗ nhỏ, phân cành nhiều, cành non có lông. Phiến lá to, 
C°? đến 15cm, mọc đối, lá màu lục đậm, đầu lá nhọn. 
Hoa to, nhiều hoa mọc ở đầu cành, 5 lá đài dạng cánh, to, màu 
trắng, đẹp ; tràng hoa màu vàng làm thành ống hẹp ở đáy. 
Có hoa gần như quanh năm. Cây có nguôn gốc ở Phi-líp-pin. 
Được trồng để làm cảnh. 
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Mussaenda erythrophylla Schum. & Th 
Họ Cà phê (Rubiaceae 





C' gỗ nhỏ, cao từ 2 - 3m ; thân, lá hoa có lông. Lá có phiến 
xoan, chót nhọn, gồm 10 cặp gân phụ. Lá mọc đối, màu 
xanh, có lông mềm. 

Hoa mọc thành cụm ở đầu cành, nhiều hoa. Lá đài hợp thành 
ống ngắn ở gốc, xẻ 5 phiến nhưng chỉ có một phiến phát triển to 
hơn, màu đỏ tươi ; tràng có lông màu đỏ, hơi vàng ở gốc. Hoa 
nở quanh năm. Quả hình trứng có lông đỏ. 

Cây có nguồn gốc ở Tây Phi, thường được trồng làm cảnh. 
Có thể trồng bằng hạt hoặc bằng giâm cành. 
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CA CAO. 


Theobrorma cacao LINH. 
Họ Trôm: (Sterculiqaceae) 
Cacqo tree, chocoldte-tree 
4CdOVeT, CacdofTier 





*®>ây gô nhỏ ; cành không có lông. Lá có phiến tròn dài hơi 
“thon ngược, dài 20-30cm ; không lông. Hoa nhỏ mọc ở 
thân và cành to ; lá đài xanh, cánh hoa trắng có hai sọc đỏ ; chót 
cánh có phụ bộ hẹp hình sợi dài. 5 tiểu nhị lép, đổ đậm, 

5 tiểu nhị thụ. Quả dài, nạc trắng, 
hạt to. Cây có nguồn gốc từ 
Trung Mĩ, được trồng lấy 
hạt ủ làm ca cao. 
Cây được nhập trồng 
ở một số tỉnh miền 
Nam nước ta. 
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Lkessssssso II. 


Solanum melongena Linh.. 
Họ Cà (Solanaceae) ` 
Egg-planr | 

Morelle. 






C' thân thảo sống hằng năm, có khi sống vài năm liền. 
Thân có thể hoá gỗ, có gai hoặc không. Lá to, mọc cách, 
phủ nhiều lông. Hoa mọc thành cụm ở nách lá, có màu tím xanh, 
tím nhạt hoặc màu trắng. Quả mọng có kích thước, hình dạng 
thay đổi Ru theo từng loại khác nhau. Hạt bé, dẹp, màu vàng. 





Cây thường ra hoa vào tháng 3, tháng 4 nhưng cũng có loại 
ra hoa, quả quanh năm. Được trồng phổ biến ở nông thôn. 
Có hai loại thường gặp là cà bát : quả to, dẹt, màu xanh hay 
trắng ; cà pháo : quả tròn, nhỏ. Dùng làm thức ăn. Cà muối 
là món ăn phổ biến và dân dã mang đậm truyền thống dân 
tộc của nhân dân ta. 
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ha... 


_ #sculenituii MH 


| ;le-n tree e 0ƒ loUe 


đều thân thảo sống quanh năm nhưng được trồng nhiều vào 
mùa đông và mùa xuân. Thân tròn, phân cành nhiều. Lá 
có cuống dài, phiến lá xẻ lông chim, thường có răng. Hoa màu 
vàng, thường mọc ở nách lá. Quả mọng có nhiều ô, hạt dẹp. 
Cà chua là cây trồng quý, được chọn lọc, lai tạo nhiều nên có 
nhiều thứ khác nhau. Có thứ cho quả to, cứng, có thứ cho quả 
nhỏ, tròn như viên 
bi... Ỗ Ra hoa 
quanh năm 
nhưng về mùa 
đông và mùa 
xuân cây ra hoa 
nhiều nhất. 





Cây được trồng 
khắp nơi trên thế 
giới. Quả là loại 
quả quý, chứa 
nhiều đường, 

các axit hữu cơ 
và nhiều loại 
vitamin, có thể ăn 
sống hoặc chế 
biến thành nhiều món 
ăn bổ dưỡng, chống 
được bệnh hoại 
huyết. 
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ây thảo sống 1 - 2 năm. Thân rất ngắn, từ thân mọc ra các 

lá có cuống dài, phiến lá xẻ nhánh 2 - 3 lần. Rễ cọc phình 
to thành củ có màu đỏ hay vàng. Cây ra hoa vào năm thứ hai. 
Thụ phấn chéo nhờ côn trùng. Hạt có gai. Được gieo trồng phổ 
biến ở nước ta lấy củ làm rau ăn. Củ cà rốt ăn ngọt, giàu. 
vitamin A và rất tốt cho đường tiêu hoá. 
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ă  ..........«...... 


Solanum melongena Linn. uar. longum Bailey 
Họ Cà (Solanaceae) 











: Anbergine 


òn gọi là cả dái dê. Cây sống 

hằng năm, cao đến 1m. Lá 
có lông nhung nhám. Hoa tím 
mọc ở nách lá. Thân, gân lá màu 
tím nhạt. Quả hình trụ dài, phần 
đầu phình to hơn. Hiện nay có cả 
thứ quả tròn. Quả có thể ăn sống 
hay nấu chín như rau. Ra hoa 
quả gần như quanh năm. Được 
trồng phổ biến. Cà tím là loại cà 
được nhiều người ưa thích. 


© vi? , 
=Š vs 
`. x 


xv 
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..CÁCH 


Premmna IntIegrifolia Linh. 

Họ Có roi ngựa (Verbenaceae) 
Heqtlache tree 

Premmna 





/®òn gọi là cây vọng cách. Cây gỗ nhỡ hay cây gỗ nhỏ, phân 
Can: nhiều, có gai. Lá mọc đối, phiến lá bầu dục hơi bất 
xứng, đáy tròn hay hơi hình tim, 5 gân từ đáy lá, mặt dưới lá có 
ít lông, mặt trên trơn láng hơn. Lá có mùi thơm gần giống mùi 
chanh. Hoa họp thành ngù, mang nhiều hoa trắng ở ngọn cây. 
Quả nhân cứng hình trứng, màu đen khi chín. Ra hoa vào 
mùa hạ. Mọc hoang và thường trồng làm gia vi, lá chứa dầu 
thơm để gội đầu. Lá còn được sử dụng làm thuốc chữa kiết lị, lợi 
sữa, lợi tiểu, giúp tiêu hoá, làm mát gan,... 


TƯ nc 


_NP”-... 


: 
š 
Š 
: 


ÊSổ/ ÄY tự, 





TU 1 tr... HO. ao nh ca ốc ốc an nho ng n im no nhe rhse=- 
HA n«cc _= lát... 


ch. 
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TL <.................. 
Brassica oleracea LinH. Uar.capitata DC. 
Họ Cải (Brassicaceae) 
„aibbage, tuhite-headedl cabbage 
Chou pommé 


ây thân thảo, sống hai năm, có thể cao tới 1m. Lá dày có 
Cũ. uốn lượn cuộn vào nhau làm thành một bắp lớn, tròn, 
sít chặt ở ngọn trước khi hoa nở. Hoa màu vàng, mọc thành 
chùm. Quả nhỏ dài, trên có một cái mỏ hình nón. Hạt nhỏ, tròn 
màu đen hoặc đen nâu. Cây ra hoa vào năm thứ hai, thường vào 
mùa xuân. Ưa khí hậu lạnh, đất ẩm. Được trồng phổ biến ở 
nước ta. Ở miền Bắc chỉ trồng được vào mùa đông, về mùa hè 
cây không cuộn bắp hoặc bắp nhỏ. Cây được trồng làm rau ăn, 
là một loại rau ngon. Hiện nay, nhờ lai giống, các nhà khoa học 
đã tạo được nhiêu loại cải bắp khác nhau, có loại lá mỏng, 
phẳng, có loại lá xanh, quăn, dày, ăn ngọt ; có loại lá màu tím,... 
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"-..  = IC 
Brassica campestris Linn, : ị 

Họ Cải (Crucilerae) ˆ 

Large-petiolated cabbage ` 

Chou à Ìarge pétiole - 











òn gọi là cải dưa. 
Cây thân thảo có bẹ 
lá to, dày, dài 4 — 5cm. Lá to, 
có thể rộng tới 30cm, dài 40 - 50cm. Hoa nhỏ màu trắng 
hay vàng. Quả giống kiểu quả cải. Cây được trồng phổ biến ở 
nước ta, dùng làm rau ăn, chủ yếu để muối dưa. 


an 


Kr 


'4t00/0/0dig000004/40/00n0ndt0t6n00000000000080000000004 100401800010: 6100008188 





kh KG, 


5' TĐTVCLC -A | | °ifpz/fieulun.hopto.org e 





_ CẢI CHÂN VỊT. #8 # #8 # #6 & #8 W #6 & ð ứŒ 6 ŒÐ W6 6 @ øØ ứ 6 ứ ứ 6 ø 6 6 0 
_ §pinacia 0leraceqe L L!111. 

-_ Họ Rau muối (Chenopodiaceae) 

-_ Goose- foot cabbage 

- Chou patte-d oie 





C' gọi là rau bina. Cây thảo, thân ngắn, lá nhọn hoặc hơi 
tròn ; cuống lá dài, mập. Phiến lá mềm, mỏng. Hoa đơn 
tính khác gốc. Quả khô, nhỏ, mỗi quả có một hạt. Là cây rau 
ăn lá thích hợp với khí hậu ôn đới. Ở vùng nhiệt đới sinh 
trưởng kém, ra hoa kết quả vào những tháng có nhiệt độ trung 
bình từ 12°C đến 189C. Cây được nhập vào nước ta và trồng 
nhiều ở Đà Lạt. 
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CAI CU 

RphHIS SAf[UHS ¡ Uar.longipinnafus Bdii 
Họ Cai (Brdisstcaceae) 

ladish, tuinter rape, tuhiIe radish 

Radis, raue blanc 


ây thân thảo sống một năm hoặc 

hai năm. Lá to hình mác. Rễ 
phinh to thành củ dài đứng, màu 
trắng, có loại màu đỏ. Hoa mọc thành 
chùm ở ngọn cây, màu trắng. Cánh 
hoa có vân. Quả nhỏ giống như quả 
của các loại cải khác. Cây ra hoa vào 
năm thứ hai. Ưa đất ẩm, được gieo 
trồng phổ biến ở nước ta. Cây trồng 
lấy củ làm rau ăn, lá dùng muối dưa. 
Hiện nay nhờ lai tạo, người ta đã tạo 
ra được nhiều giống cải cho củ to, dài, 
ngọt, là thứ rau quý. 





An Hi 0301x725 01/04 1y IS h1. 0X m- sỉ Đi 


7s cctvjnc ssc: 


Ko hôn vớ mg g an tên tê huy c7 se Eạ 1x2 cá KhÀ 
xa max 
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MA. Ể ———................. 


Chrysanthemum Coronariium Linh. 
lọ Cúc ( Compositae) 

Edible chrysanthemuim 
Chrysanthème des jardins 


òn gọi là cải tần. Cây rau gồm 2 giống : lá lớn và lá nhỏ. 

Cây có thể cao 1,5m. 
Thân, lá có mùi thơm 
dễ chịu. Cụm hoa hình 
đầu, mọc ở ngọn cành, 
nhánh. Hoa màu vàng 
nhạt. Hạt màu nâu, có 
cạnh. Ra hoa vào mùa 
đông. Cây được gieo RÒN 
phổ biến ở nước ta, : 
dùng làm rau ăn. 
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.CẢI THẢO 

Brassia pekinensis LÚHH. 
Họ Củi (Brassicaceae) 
Pekinese cabbage 

Chou de Pékin 





C” gọi là cải bao, cải trắng cuốn lá. Cây thân 
>«® thảo, thân ngắn, lá lớn, phiến lá nhăn, cuộn 
lại. Bẹ lá to, màu trắng, phiến lá do được cuộn lại 
phía trong nên có màu xanh nhạt hay vàng nhạt, 
là cây đặc sản của miền Bắc Trung Quốc. 
Cây nhập nội, được trồng phổ biến ở nước ta, 
dùng làm rau ăn. 
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' CẢI THÌA 

 Brassica sinensis L1. 
Họ Cải (Brassicaceqae) 
Pakchoi, Chinese cabbage 
Chou chỉnoïs 


/wòn gọi là cải trắng. Cây thân thảo, sống một năm. Lá to, 
„phiến lá nguyên hay có răng không rõ, cuống lá dài màu 
trắng hay xanh nhạt. Hoa màu vàng mọc thành chùm ở ngọn. 
Quả nhỏ, dài. Hạt nhỏ, tròn, màu nâu hoặc đen. Ra hoa vào 
mùa xuân. Ưa nơi đất ẩm, có nắng. Được trồng phổ biến ở nước 
ta. Cây trồng làm rau ăn. Hiện nay nhờ lai tạo, người ta đã tạo 
ra được nhiều loại cải thìa khác nhau, nhiều loại có chất lượng 
cao, ăn ngọt, mát nên còn gọi là cải ngọt. 






_—.Te 
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CẢI mạn, 


lBr sSICd JHCGd : L0 
Họ Cải  Sea” ta 
Green cabbage 
Chou Uert 





khía răng RHÔN) đều. Hoa màu vàng, - khá lo, mọc lên 1 ngù. 
Quả dài có mỏ nhọn. Hạt nhỏ hình cầu màu đen hoặc nâu 
đen. Ra hoa từ tháng 2 đến tháng 6. Ưa nơi đất ẩm, được 
trồng phổ biến ở nước ta làm rau xanh. Hạt phơi khô là vị 
thuốc (giới tử), chữa ho, viêm khí quản, làm cao dán ngoài, trị 
đau dây thần kinh. 
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| cải xooNG #®Đ% % #8 4 8 g8 8 0ø g6 6 38 d6 “6 0 0 6 Hư Œd 6 8 6 H6 Ø 8 
_ lasturtium 0ƒficinalis lì. Br 

- Họ Cải (Brassicaceae) 

ˆ ẢNasturtium, cress 

_ Cresson 


C° thảo, sống dai, thân bò, lá xẻ lông chim. Hoa mọc thành 
° chùm ngắn ở ngọn cây, màu trắng. Quả giống như quả cải 
thìa, cải xanh. Sống ở các ruộng nước, ưa khí hậu lạnh. 
Cây được trồng phổ biến ở nước ta. Ở miền Bắc chỉ trồng được 
vào mùa đông và mùa xuân nhưng miền Nam được trồng quanh 
năm ở Đà Lạt. Cải xoong là loại rau ngon, có hàm lượng sắt khá 
lớn nên có tác dụng bổ máu. 
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Tứ”, 


se. TT NNG L 
Citrus sinensis (Linn.) Osb. 

Họ Cam (Rutaceae) : 

SIU@@t 0rdnge ` 

BHaninn 






C ây thân gõ, có gai đứng, ngay. Lá có phiến xanh đậm, mép 
lá có răng thưa ; cuống lá có cánh và có đốt ở đáy phiến. 
Hoa mọc thành chùm ngắn, màu trắng, nhiều tiểu nhị dính 
thành 4 - 5 bó. Hoa thường nở rộ đồng thời với cành non, số 
lượng hoa rất nhiều và quả non rụng cũng nhiều. Quả tròn, vỏ 
quả mỏng, màu xanh, khi chín màu xanh hay hơi vàng. Ở Việt 
Nam khó xác định nguồn gốc cây có múi do có nhiều chủng loại. 
Cây trồng lâu năm và phân bố trên diện rộng khắp nơi. Hiện nay 
cam được trồng nhiều nên cho ra nhiều tạp chủng khó xác đỉnh. 
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D NET click 66 c6esseeeseas°e 
_Cifrus nobolis Lo. Uạr. nobilis 
Họ Cam (Rutaceae) 
- King orange, noble orange 
Oranger noble 


ây gỗ nhỏ cao đến 4m, có gai xanh. Lá có phiến bầu dục, 

bìa lá nguyên, có nhiều túi tiết tinh dầu rõ ; cuống lá ngắn 
có đốt vào phiến. Hoa trắng mọc thành từng chùm nhỏ ở kẽ lá. 
Quả hình cầu, vỏ quả dày, sẵn, khó bóc. Ruột màu vàng, rất 
thơm, hạt có màu vàng lục. Cam sành được cho là lai giữa cam 
Citrus sinensis và quýt Citrus reticulata (theo Praloran). 
Hiện nay cam sành được trồng nhiều cả ở miền Bắc và miền 
Nam nước ta. Ra hoa, quả quanh năm. Cam sành là loại cây ăn 
quả quý, chứa nhiều vitamin C, ăn mát. 
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s1 SsSsssssss...o.... THẢO B 
Glycyrrhira uralensis : 

Họ Đậu (Papilionaceae, Fab, 

Liquorise, lic 


_ Régi 





ây thảo, sống lâu năm, cao từ 1 - 1,5m, mọc đứng, khoẻ, 
®. gốc hoá gỗ. Lá kép lông chim gồm 4 - 8 đôi lá chét 
thuôn, nguyên. Hoa màu xanh lơ hoặc tím nhạt, hơi nhỏ, nhiều, 
mọc thành chùm dạng bông hình trụ trên những cuống ở nách 
lá. Quả cong, dẹt, mặt quả có nhiều lông. Mỗi quả có 2 - 4 hạt 
hình lăng kính. Ra hoa vào mùa hạ và mùa thu. Cam thảo (rễ) 
là một vị thuốc rất công dụng, vị ngọt ấm, dùng chữa ho. 
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Lx_._ .... ỐẮỐŠ5ŠỂŠ- 
_§coparia dulcis Linn. 

_ Họ Hoa mõm sói (Scrophulariaceae) 

 Scoparia 

_ _ 9c0pdria 






L có một năm, có thân mọc 
«sthẳng đứng cao đến 80 cm. 
Lá mọc thành vòng 3 lá ở mắt, gốc 
lá hẹp lại dân thành cuống. 
Lá không có lông, phần ngọn có ít 
răng. Hoa nhỏ, trắng, mọc ở kẽ lá 
trên một cọng dài, từng hoa hay 
thành đôi. Quả là nang hình cầu có 
nhiều hạt nhỏ. 









Cây có nguồn gốc từ * 
Trung MI, mọc hoang 
khắp nơi ở Việt Nam. 
Là cây thuốc, 

rễ trị đau bụng, kiết lị, 
giúp lợi tiểu ; 
thân, lá có vị ngọt, 
dùng trị ho, sốt, 
giải độc. 


: ` 


— “= 


đPn 
Sứ SYct 


No 
YàY: 
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C gọi là dây 
cam thảo, dây 


chỉ chỉ, dây cườm. 
Cây leo dài cành 
mảnh. Lá kép lông chim 
chắn, cuống ngắn, mang 
8 - 15 đôi lá chét 
thuôn hình bầu 
dục. Hoa màu 
vàng xếp thành 
chùm nhỏ ở nách 
hoặc ở cành. Quả 
thuôn, hơi có lông, 
xoắn lại, có những 
vách thô sơ giữa các 
hạt. Mỗi quả có 
3 - 7 hạt có vỏ 
cứng màu đỏ chói, 
gần quanh rốn hạt có 
một điểm vòng đen. Ra 
hoa vào mùa thu và có 
quả vào mùa đông. 







Cây được trồng ở khắp nước ta. Rễ có vị ngọt của cam thảo, 
thường được dùng thay cam thảo nhưng kém ngọt hơn cam thảo, 
mùi không thơm và có vị đẳng. Thân, lá cũng có vị ngọt, phơi khô 
hoặc sao qua có tác dụng điều hoà các vị thuốc, trị ho và giải 
cảm. Hạt có nơi dùng làm vòng đeo tay và gọi là dây cườm. 


http://tieulun.hopfto.org 77 


CANG CUA 

Penerormia leptostachya 

Họ Hô tiêu (PInperaceae) 

Pepper-elder, peDeromia 
Pénéromia 





hân cỏ, sống một năm, thân mập, giòn, thơm ; cao khoảng 

20cm. Thân gần như không màu hay có màu hơi lục, mọng 
nước. Lá hình tim, phiến lá hai mặt đều phủ lông. Cụm hoa hình 
bông mảnh gồm nhiều hoa nhỏ, mọc trên một cọng mang hoa. 
Quả nhỏ có màu đen. Cây ra hoa vào tháng 5. Cây gặp nhiều 
nơi ở nước ta. Mọc hoang trên tường, trên mái nhà cũ, trong các 
chậu cây cảnh. Hiện nay cây được trồng ở nhiều nơi. Thân, lá 
dùng làm rau ăn sống. 





CANH-KI-NA VANG 

Cinchona ledgeriana 
Họ Ca phê (Rubhbiaceae) 
Cinchona, quinine 
(QInquina Jaune 


ây gỗ thường xanh, sống lâu năm. Lá hẹp màu lục đậm. 

Hoa mọc thành cụm, có màu trắng kem. Vỏ cây chứa chất 
quinin (kí ninh) làm thuốc đặc hiệu chữa bệnh sốt rét. 
Cây có nguồn gốc ở vùng núi An - đéc (Nam Mi). Cây ưa trồng 
ở vùng núi cao. Ở Việt Nam, nhà bác học Y-éc-xanh và Viên 
Pát-xtơ Đông Dương đã nhập trồng canh-ki-na từ những năm 
1930 - 1940 ở Lâm Đồng (Đà Lạt, Di Linh, Đơn Dương). 
Hiện nay, canh-ki-na được trồng ở Đà Lạt và Ba Vì (Hà Tây). 
Ơ nước ta, ngoài canh-ki-na vàng còn nhập trống loài 
canh-ki-na đỏ có lá rộng hơn, hoa màu hồng. 





Ã. 
g2 fSc6rxtEecig.T0TaEnigzy Đất 6... 
DHGGGHUYGG.. Uy SE SH 
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- Heuea brasiliensis (HBK) Muell-Arg. 

- Họ Thâu dầu (Euphorbiaceae) 

Ặ “HE seringa, rubber tree 






ây thân gỗ, có thể cao tới 10m. Vỏ nhắn, có nhựa mủ trắng 

khi khô thì dẻo và có tính đàn hồi. Lá kép có 3 lá chét có 
hình trái xoan dài, mọc cách, mép lá nguyên, rụng vào mùa 
đông. Cụm hoa hình chuỳ mọc ở nách, ngắn hơn lá, có cả hoa 
cái và hoa đực. Hoa đực có đài hợp, 5 răng, không có cánh hoa, 
nhị 5 - 10. Hoa cái có đài giống hoa đực, bầu 3 ô, mỗi ô một 
noãn. Quả nang có 3 cạnh lồi rõ, 
chứa 3 hạt. Vỏ quả trong hoá gỗ. 
Hạt nhẫn, màu nâu, có nhiều 
chấm trắng. 
















Ra hoa vào tháng 3, 
tháng 4. Là cây nguyên 
sản ở Bra-xin, hiện 
được trồng khá nhiều 

ở các vùng đất đỏ — ẤN 
Nam Bộ và Trung Bộ SA Yy 
nước ta để lấy mủ làm 
nguyên liệu trong công 
nghiệp nhẹ. 
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Platycodon grancHiiorua A.L)C' - 

Họ Hoa chuông (Camnpanulaceae) 

Platycodon 

Platycodon 





đền. thảo sống lâu năm, thân cao 60 - 90cm. Rễ củ nạc màu 
vàng nhạt. Lá gần như không cuống. Lá ở phía dưới thường 
mọc đối hay mọc vòng 3 - 4 lá. Phiến lá hình trứng, mép có răng 
cưa to. Lá ở phía trên nhỏ, có khi mọc cách. Hoa mọc đơn độc 
hay thành bông thưa. Đài và tràng hình chuông. Tràng màu 
xanh tím hay 
trắng. Quả hình 
trứng ngược. 


Ra hoa từ tháng 
5-8. Có quả từ 
tháng 7 - 9. 
Được trồng 
trong các 
vườn cây 
thuốc. Rễ 
dùng làm 
thuốc chữa 
bệnh ho, 
có tác 

dụng long 
đờm. 
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- CosfIs sbeciosus koen Srmith 
- Họ Gừng (Zingiberaceae) 
Arisaerma, cosfus Đlanf 
Typhonium, costis 






n0) JNAHUANngyareetereigyf 


_: 
„ š 


C gọi là cây 
chóc, — đọt 


đắng. Cây thân 
thảo, cao đến 
3m, có khi phân cành ở ngọn. Lá hình trái xoan ngược, chóp 
nhọn, gốc thót lại, xếp xoắn ốc, bẹ lá nhẵn. Hoa nhiều, nằm ở 
ngọn, mỗi hoa to, màu trắng có tâm vàng ở giữa. Hoa rất đẹp. 
Là cây có thân ngầm cùng họ với gừng, nghệ, nhưng lại là cây 
mọc hoang ở ven đồi ngoài nắng ở vùng núi. 





Củ ăn được, có thể dùng làm thuốc bổ, lọc máu, trị tê thấp, chữa 
đi đái buốt, nước đái vàng, vàng da,... Nụ hoa, búp non và cành 
tươi có thể dùng làm rau ăn. 


82 http://tieulun.hopto.Org,....... ; 


3 Ỷ................ S 


Họ Cu dc ¿ (Đalm #en 1dcede) 
Areca mạ bet 2Í Đá 





S: lâu năm, thân trụ thẳng đứng, cao 10 - 12m, có nhiều 
vòng sẹo đều đặn, do vết lá rụng để lại. Gốc thân mang 
nhiều rễ nổi lên mặt đất. Ngọn thân mang lá mọc dày. Bẹ lá to 
ôm lấy thân cây. Cuống lá lớn mang hai dãy lá chét. Cụm hoa 
đơn tính cùng gốc. Mo sớm rụng. Hoa đực ở trên, nhỏ, màu 
trắng và rất thơm. Hoa cái to hơn ở dưới. Quả hạch, hình trứng 
thuôn đầu, vỏ ngoài nhăn bóng, lúc non có màu xanh, sau già 
chuyển màu vàng. Hạt cứng. Ra hoa hầu như quanh năm. 





Cây được trồng phổ biến khắp các vùng nông thôn nước ta để 
lấy quả ăn trầu, làm lễ vật để cưới xin, thờ cúng. Hạt cau dùng 
làm thuốc chữa giun sán, chữa li, chốc đầu,... Cau còn là cây 
trang trí, trồng ở sân nhà, đình chùa. 
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 Cyrtostachys lakka Becc 

- Họ Cau dừa (Arecaceae) 
Sealing tuax-palm 
Palrmier rouge 





ây bụi có thể cao đến 10m. Thân hình trụ. Lá kép lông chim 
ở đỉnh thân, phiến dài đến 1,5m, lá màu xanh bóng ; bẹ lá 
và cuống lá màu đỏ. 
Buồng quả mọng rủ xuống, lúc non màu xanh, sau thành đỏ. 
Quả hình trái xoan cứng, đen, có đáy đỏ. 
Cây có nguồn gốc từ In-đô-nê-xi-a, hiện trồng nhiều ở miền 
Nam nước ta để làm cảnh. 
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CAU CẢNH VÀNG 


ChrysalidocarPus ÌteSCeUs 
Họ Cau chưa (Palmae) 
VellotU 0rnamienftal qreca 
Arédqtier (ÈOTHeme€nI jaune 


/”*®ó nơi gọi là cau kiểng vàng. Thân bụi do cây con đâm chồi 
`©từ gốc. Nếu trồng ở đất, thân có thể cao từ 5 - 7m. Lá có 
bẹ không xẻ, phiến lá xẻ lông chim thường màu hơi vàng rất 
đẹp. Hoa mọc thành cụm phần 
nhiêu nhánh giống như cau. 









Cây có nguồn gốc Ở 
đảo Mô-rít (Mauritius) 
ngoài khơi Ấn Độ 
Dương, được 
nhập nội, rất 
phổ biến ở 
các vùng 
đồng bằng để 
làm cảnh. 
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ẾỂ cau nuối phương.........................22.s 


_Archontophoenix alexandrae \Vell & IDrude 
- Họ Cau dừa (Arecaceae / Palmae) 
 Phoenix areca 

_ Aréquier à queue de phénix 






ây có thân 

trụ, thẳng 
đứng, cao khoảng 
5 - m. Trên thân 
có nhiều vòng sẹo 
đều đặn do vết lá 
rụng. lrên ngọn 
mang lá mọc 
thành chùm. Lá 
có bẹ lớn bao bọc 
lấy thân, cuống lá 
dài mang hai dãy 
lá chét. 
Cụm hoa đơn tính 
cùng gốc mọc ra 
từ thân cây. 
Ra hoa vào mùa hè, mùa thu. Được nhập vào nước ta, cây có 
dáng đẹp nên được trồng làm cảnh ở vườn nhà, vườn hoa, 
công viên. 
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Hyophorbe lagenicaulis, H. amaricaulis Mart` 

Họ Cau dừa (Palmae) 

Bottle-palm _ 

Palmier royal, 07e0/jOX4.ˆ 






ây thân cột đơn độc có gốc phình to, mập, nổi rõ các vòng 
C°. sát nhau do các lá rụng để lại ; đỉnh thân thót lại mang 
lá kép lông chim lớn, lá có thể dài 1 - 2m. Cuống lá và gân chính 
lớn thường cong. 







Cây có dáng 
đẹp, nhìn hấp 
dẫn, trồng trong 
chậu hay ngoài 
bãi có đều đẹp. 


Cây có nguồn gốc 
từ đảo Ma-xca-rê-na 
mới được nhập và gây trồng ở các 
tỉnh phía Nam nước ta. 


hffp://tieulun.hopto.org 
87 


Ỉ 
ˆ4 " Â 
Ä% si 
vủ “... rà 
*, ` `. NIP Fị 
¡' Na 
Š +- 
s3‡ k 


¡s 
"'v.. Í 


Veitchia merrilli LVendl 





XAN Ho(C ai: cỉrca (Pa: ae) 
| Aic:r:'i pai:: 
XIN 1ié‹icicr Di‹::c 


ây nhỡ 
*«enhưng có 
thể cao đến 
9m ; thân tròn 
đều, đốt ngắn. 
Lá kép lông 
chim màu 
xanh đẫm dài 
đến 1,5m. Lá 
chét hẹp có 
đầu nhọn, 
cuống lá màu 


¬ F Ũ Bà 
ÿ] : Đu xã đỊ 

lục nhạt LYxdssssssssiWNasssssiesl 
L] " sờ 





Hoa là buồng ở nách các lá đã rụng, mang hoa đơn tính. 
Hoa màu trắng. Quả có nhân cứng hình trái xoan dài 2cm, đỏ. 
Cụm hoa và cụm quả thẳng, cứng nên khá đẹp. Cây có nguồn 
gốc từ Phi-líp-pin được nhập trồng làm cảnh. 
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Apiutn graueolens LinI. 

Họ Hoa tán (Umbelliferae) ` 

Dropuuort ` 


C? thảo nhỏ gồm cần cuộng (phổ biến nhất) và cần củ. Cây 
lưu niên. Lá xẻ lông chim 2 lần. Tán hoa kép, cánh hoa 
trắng, chẻ hai. Cần tây sống 2 năm, cần có thời kì rét 5 —- 109C 
trong vài ngày để sinh trưởng và phát triển. Nhiệt độ trên 11%C 
sẽ không kết hạt được. Cây có nguồn gốc từ châu Âu ôn đới, đã 
được nhập trồng ở nhiều nơi trong nước ta, như Đà Lạt, 
Hà Nội,... Thân, lá dùng làm rau ăn. 
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- CẦN THĂNG WU 6089960949 6438 9d..® 0 6 0g 8 06 980g 6 06 0đ 0 6 0đ 0 ® 6 0 
| Feroniella lucida (Schef]) SUU. 

Họ Cam (Rutaceae) 

- Edible-fruited feroniella 

 Feroniella à fruits commestibles 


C° gồ lớn cao đến 25m. Cành mọc ngang, vỏ nhám, có gai, 
«cành có lông. Lá kép lông chim mang 9 -11 lá chét hình 
xoan ngược, lá màu xanh đậm, gân phụ khó nhận nên trông lá 
bóng láng. Hoa mọc ở nách lá, thơm, có màu lục rồi trắng. 
Quả to bằng quả quýt, có lông mịn, màu vàng nâu. Vỏ quả dày, 
cứng, nạc quanh hạt ăn được. 
Cây có nguồn gốc từ các nước 
châu Á nhiệt đới như Ấn Độ, 
Sri-lan-ka, được trồng 
chủ yếu làm cây cảnh. 
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c ssss.ss.xx... TÍÌh 
Pongamia pinnata (L.) Merr 

Họ Đậu (Fabacea 

Harico huile 





òn gọi là khổ sâm hoa. Cây gỗ, cao 20 - 30m. Lá kép 

lông chim lẻ, lá chét từ 2 - 5 đôi, mọc đối. Lá hình trái 
xoan, nguyên, nhọn, nhắn bóng, dai. Fioa màu trắng, tím hay 
hồng xếp thành chùm ở nách lá. Quả đậu hoá gỗ. Hạt dẹt, có 
vỏ mềm. màu đỏ sáng, có dầu. Ra hoa vào tháng 6. Cây phổ 
biến vùng ven biển. 


Hoa 
chứa dâu 
dùng làm 
thuốc chữa 
bệnh về da, tê 
thấp. 
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: `. burmanni Vahl 

- Họ Gọng uó (Droseraceae) 

- Drosera, fly-catcher sundetu 
| Drosếra ˆ 





C7 gọi là bèo đất, 
cô fĩ gà. Cây 


thảo sống dai. Lá 
nhỏ mọc sát đất, 
xếp xung quanh 
gốc cây thành hình 
hoa thị. Phiến lá tròn, 
trên mặt lá có nhiều 
lông tuyến tiết ra một 
chất lỏng dính, nhớt, long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Khi sâu 
bọ đậu trên lá sẽ bị dính vào lá, đồng thời các lông tuyến sập lại 
giữ chặt lấy con vật và tiêu hoá dần phần thịt của nó nhờ men 
tiêu hoá có trong chất dịch. 


Từ trung tâm hình hoa thị của lá mọc ra 3 - 4 cán hoa, mỗi cán 
mang 15 - 20 hoa màu trắng hay hồng. Quả nang, khi chín mở 
bằng ba mảnh vỏ. Ra hoa vào mùa hạ. 


Cây thường mọc ở các ruộng 
đất bạc màu. Thường 
gặp ở Vinh (Nghệ 
An), Sóc Sơn, 
Đông Anh 
(Hà Nội).... 
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S.sssssssssssecce-s-ssss«-.CY Bế ti RỂ 


Dionae am uscipula ` 

Họ Gọng uó (Droseraceae) _ 
American catch-flyˆ 
Dionée ` 






Cì có các lá xếp ở gốc thân. Mỗi lá gồm hai phần : phần 
'gốc dài, hẹp, có màu lục, làm nhiệm vụ quang hợp ; phần 
ngọn là cơ quan bắt mồi. Ngọn lá gồm _ 
hai nửa gắn với nhau nhờ một KÀ(|, | 
gân khoẻ, cứng. Mép lá VÀ: 
có nhiều răng nhọn. Trên 
mặt mỗi nửa có ba lông 
cảm giác, đàn hồi được 
và có nhiễu tuyến tiêu 
hoá màu đỏ. Khi ong, 
ruồi, chuồn chuồn,... đậu 
trên lá sẽ chạm vào những 
lông cảm giác. Thế là hai 
nửa lá lập tức gập lại, các 
răng nhọn ở mép khớp 
vào nhau. Con vật bị kẹt 
giữa hai nửa của lá, càng giãy giụa 
thì càng kích thích các lông cảm giác, các nửa lá 
càng khép chặt hơn. Các tuyến trên mặt lá tiết 
dịch tiêu hoá vào cơ thể con vật. Một thời 
Kà+ sau, các lá lại mở ra 
để trơ lại cái vỏ ki tin của con 
vật và tiếp tục chờ đón 
các con vật mới. 












._- 
.«.. 


. THh” 
ờnG, Tay 
—. 








Điều đặc biệt là các lông cảm giác 
không có cảm giác với các tác động cơ học, 
(khi dùng một ống thuỷ tinh thổi lên mặt lá, 

hoặc cho tia nước mạnh chảy qua, hai nửa lá 
không khép lại). 


http://tieulun.hopto.org 92a 








Ẵ #9 set°t“o°bỞteetEseEeSsee°odbseeedaeeeeeeee 
ng não (Lauraceae) 


òn gọi là cây lê dầu, cây quả bơ, cây avôcađô. Cây qỗ, cao 

khoảng 8 -10m. Lá hình trái xoan, mũi mác. Hoa mọc 
thành cụm ở ngọn cành. Quả thịt, có vỏ màu xanh lục sau 
chuyển sang màu nâu nhạt. Hạt to. Cây có nguồn gốc ở châu 
Mĩ cận nhiệt đới. Cây được trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam 
Trung Bộ nước ta. Thịt quả chứa nhiều dầu béo, ăn ngon. 
Gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng. 


+. . ng 
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.CÂY CHÓ ĐÈ 


PhyHanthus clarket Fiook.{. 
Họ Thầu dâu (Euphorbiaceae) 
Red-seeded, phylanthus 
Phyliante q gTA41HS f0I86S 





*òn gọi là diệp hạ châu. Cây mọc thành bụi, cao đến 30 cm, 
` 2thân mảnh có cạnh, không chia nhánh. Nhánh ngắn dài 
khoảng 12 cm mang lá thưa. Phiến lá hình xoan ngược, nhỏ, 
mỏng, đầu lá tròn, phiến lá không lông, mặt dưới lá hơi mốc, 
cuống lá rất ngắn, lá bẹ đỏ đậm. Hoa mọc đơn độc trên một 
cọng, hoa có đĩa mật. Quả nang, tròn to đến 1 cm, gồm 3 lá đài 
to, hạt đỏ đậm. Mọc hoang nơi đất nhiều sỏi đá. 
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TH QGuới......................... 
 Celfis sinensis Pers. 

Họ Du (Ulmaceae) 

 Chinese eÏlm 

-Orme de Chỉne 








>òn gọi là sếu. Cây gỗ cao khoảng 12m. Thân hình trụ có 
C2 nhãn, màu nâu xám. Cành trải ra và ngả xuống. Các 
cành mảnh và ngắn. Lá non có lông, lá già nhẫn cả hai mặt. 
Mép lá có răng cưa ở phần trên. Cụm hoa ở nách lá, gồm 1 - 5 
hoa, thường là 3 hoa. Quả mọng, hình cầu, khi chín màu đen. 
Hạt có dầu, béo. Ra hoa từ tháng 1 đến tháng 5, có quả từ 
tháng 5 đến tháng 9. Cây mọc rải rác ở nhiều nơi cả ở miền Bắc 
và miền Nam. Cây thường được trồng lấy bóng mát. 
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Cibotiumn barometz (Linn) ]. Sm 
Họ Cu li (Dicksoniaceae). 
Cibotium 


Ị  à một loại dương xỉ, còn gọi là cẩu tích. Cây có thân rễ mọc 

đứng, thường ngắn, phủ nhiều lông mềm màu vàng nâu. Khi 
cắt hết lá, chỉ để lại gốc và thân rễ thì phần thân rễ này trông 
giống con cu li, vì thế mà có tên là cây cu li. Lá có cuống dài tới 
1 - 2m, mang nhiều lông dài, mềm ở gốc cuống, phiến lá dài tới 


ảm, rộng 0,8m, 
chia nhiều lá 

chét lông chim, 

các lá chét này lại 
chia thành nhiều lá 
chét bậc hai xếp sít 
nhau. Lá chét bậc 
hai có mặt trên màu 
lục sâm, mặt dưới 
màu lục nhạt. Ổ túi 
bào tử tập trung ở 
mặt dưới lá, ở hai 
bên gân. 

Cây phân bố rộng 
rãi ở ven rừng. 
Lông của thân rễ 
dùng làm thuốc 
cầm máu. Thân rễ 


dùng làm thuốc trong 


đông y, gọi là cấu 
tích chữa đau lưng, 
phong thấp... 


†- THTVCGLC -A 
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......‹.....êêcêec.............e 
“Đischidia raffesiana 
“Họ Thiên lí (Asclebiadaceae) 


“Đischidia 
| Dischidia 
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òn gọi là cây tai chuột. Cây leo sống bì sinh 
Cẻ sinh bề mặt), có lá giống hạt bí đỏ nên có 
tên là cây hạt bí. Cây sống bám trên thân các cây 
gỗ khác nhờ nhiều rễ phụ. Một số lá biến đổi, 
phinh lên thành một cái túi lớn, bên trong tích tụ 
nước và chất mùn do kiến tha lại. Ở đây, lá có vai 
trò tích trữ thức ăn cho rễ xuất phát từ thân và 
phân nhánh vào trong túi đó. Cây gặp nhiều ở 
rừng tràm U Minh, sống bì sinh trên cây tràm. 
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seseseeeeseseesessoeosseaa TT. ha: 


Mirabilis jalapna Linn. 

Họ Hoa phần (Nyctaginaceae) ` 
Mirabilis, [our-o clock ˆ 
Belle-de-nuit, mirabilis. 


ây sống lâu năm, cao khoảng 1m, rễ cọc rất phát triển. 
Thân phồng ở các mấu và phân nhánh rẽ đôi hay rẽ ba. 

Lá mọc đối, hình trái xoan, mũi mác và 

nguyên. Hoa mọc thành cụm ở kẽ các lá cuối 

cùng, to, đều, lưỡng tính. 5 lá bắc màu 

xanh dính liền với nhau, bao hoa có màu 

đỏ, hồng..., chia 5 cánh. Quả bế có vỏ quả 

móng, màu đen khi chín. 

Cây có hoa quanh năm, hoa nở 

vào buổi chiều. Được trồng làm 

cảnh. Rễ tươi chữa băng huyết, 

đái tháo đường. 





—= 
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Raflesia arnoldii 

- Họ Một hoa (Raflesiaceae) 
 RafHlesia 

_ Rafesia 





C7 sống kí sinh trên rễ một cây leo thuộc họ Nho, ở trong 
rừng nhiệt đới đảo Xu-ma-tra (In-đô-nê-xi-a). Cây không 
có lá, không có rễ. Thân cây nhỏ như sơi chỉ, mắt thường không 
nhìn thấy được. Nó gồm những tế bào nằm len lỏi giữa phần vỏ 
và phần gỗ của cây chủ để hút chất dinh dưỡng. Hoa rất lớn, khi 
nở hết cỡ đường kính của bông hoa đạt tới 80 cm ; cánh hoa dày 
tới 3cm, màu đỏ có những đốm màu nhạt hơn nổi lên. Đặc biệt, 
bông hoa khổng lồ này có mùi rất khó chịu, gần giống như mùi 
thịt rữa để hấp dẫn ruồi nhăng đến thụ phấn cho hoa. Quả chứa 
nhiều hạt có chất dính, mỗi khi có con vật nào đến ăn quả thì 
hạt sẽ dính vào cơ thể chúng rồi phát tán đi các nơi. 
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Nepenthes annamensis M 1CÍ4S 
Họ Nắp ấm (Nepenthac 


ây mảnh, thân dài 20 - 30cm. Lá không cuống hay có 
hi ôm lấy thân. Ở đầu lá, gân chính kéo dài thành một 
sơi uốn cong, tận cùng bằng một túi hình cái bình có nắp đậy. 
Trong bình có các lông tuyến mọc ngược vào trong, tiết ra chất 
dịch. Khi sâu bọ chẳng may rơi vào trong bình rất khó bò ra 
ngoài và bị chất dịch tiêu hoá. Cây mọc hoang 
ở các vùng đầm lầy tỉnh Quảng Bình, 
Vinh Linh, nơi đất chua, 
mặn, thiếu dinh dưỡng. 
Hiện nay cây được nhiều 
người trồng làm cảnh vì lá 
có hình dạng đặc biệt. 
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_CÂY ÓC CHÓ "8184619899009 909. . 8608988 460690 06690 060 6086 
_]uglans regia ¡ i!!!!. 

_ Họ Óc chó (Juglandaceae) 

_Juglans, tuainut 

_Noyer 





ầy to, cao tới 30 - 40m. Lá kép lông chim lẻ, chứa chất 

thơm. Hoa đơn tính họp thành đuôi sóc. Quả hạch bọc 
trong một lớp vỏ nạc, khi chín không nứt, hạch cứng màu 
vàng, trong chứa hạt nhiều dầu. Cây có nguồn gốc ở Địa 
Trung Hải, được đưa về trồng trên miền núi cao như Sa Pa, 
Hà Giang để lấy quả ăn hay ép dầu. 
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k1 Y1 c..ssessesessssesbsesee+OClY D HIẾN. ( 
Hydnophytum formicarum Jack. 

Họ Cà phê (Rubiaceae) 

Ant-nest pÌant. 

Plante à ƒo MRRIRRT 

















C” gọi là cây kiến. Cây sống bi 
sinh. Chúng 

thường sống bám 
trên thân cây gỗ như 
cây quế ở Trà Mi - 
Quảng Nam. Thân 
cây kiến phông lên 
như dạng củ nâu, bên 
trong có các ngách rỗng 
tựa như hệ thống đường giao 
thông. Đó chính là nơi cho kiến trú ngụ. Kiến tha 
rác, mùn, bã vào lỗ hổng trong thân cây để làm 

tổ. Các rễ cây kiến đâm vào cäc lỗ hổng đó để 

lấy chất dinh dưỡng cho cây. Đối với kiến thì 

phần thân phình lên là ngôi nhà an toàn, không 

sợ bị ngập nước hay bị các động vật khác phá 
tố. Cả cây và kiến đều có lợi. 


Hoa nhỏ, màu trắng mọc ở 
nách lá. Hoa mâu 4. Quả 
hạch, hình thuôn, khi chín màu 
đỏ, dài 1 - 1,5cm. Mỗi quả có 
một hạt dài 4 - 5mm. 


Thân củ dùng chữa bệnh gan, 
vàng da, vàng mắt và đau 
bụng. Hiện nay, cây ổ kiến rất 
hiếm, cần được bảo vệ. 





¿000000000 S226 
03 


C CÂY Ổ RỒNG . 





 Plafycerium COFOHATiIHđ (Koci 

Họ Cánh dơi (Cheïr Eưin rhaeong) 
Hanging-lealed platycera 
Platycère à ƒeuilles bendantes 
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á ở gốc tròn, dài, chia thuỳ. Lá thõng 

mdài từ 1 đến 4m, có cuống, chia đôi 
nhiều lần, thuỳ nhỏ, hình lưỡi, rộng 2 - 3cm, 
mặt lá có nhiều lông hình sao. Ổ túi bào tử 
bao phủ hoàn toàn mặt dưới của một thuy, 
đi từ gốc của lá sinh sản. Cây mọc ở rừng 
miền Nam nước ta, còn được trồng làm cảnh 
vì lá cây có hình dạng đẹp. 
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Kalanchoe laciniata q .}D\ 
Họ Thuốc bỏng (Crassulacea 
Feather leafed kalanchoe 
Kalanchoe à feuilles piumées 





`. gọi là cây cả kheo, trường sinh lá rách. Cây mọng 
nước, cao khoảng 40cm. Thân cây mảnh, lá mọc đối, 
dày, mọng nước. Phiến lá bị khía sâu thành nhiều thuỳ hẹp 
theo kiểu lông chim làm cho các lá hơi giống sừng hươu. 


Hoa mọc thành chuy, hoa 
nhỏ, màu vàng. Đài 4, 
hình ống. Tràng 4 liền 
nhau. 4 quả đại đựng 
nhiều hạt. Cây ra hoa vào 

mùa thu. Được trồng làm 

cảnh hoặc làm thuốc. 











`. .... 
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li iasesAssss°ee°os°e°eseeeoseeeeoe©°e 
bên dactylifera Linh. 

au dừa (Palmaceae) 

\af©-tree, date palmn 








ây có hình dạng giống cây dừa. Thân cột có mang seo lá 

do lá rụng để lại. Lá kép hình lông chim cong như đuôi 
phượng mọc vòng. Quả mọng, to, dài, một hạt, chứa tới 
54% đường. Chà là được trồng rộng rãi từ thời 
tiền sử ở các vùng nóng ở châu Phi và châu Á. 
Quả chà là là thức ăn chính của dân ở một số 
vùng sa mạc nhiệt đới, có thể làm bánh kẹo. 
Hạt chà là dùng để thay cà phê, làm bột thức ăn 
gia súc. [hân làm vật liệu xây dựng. 
Lá dùng để lợp nhà... 
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seeseeeeeeseeeeeeseessososss.. nh 


Phoenix roebelenii ()'Brien _ 
Họ Cau dưa (Palmaceae) 


Ornamental date-paÌm 
DafHier tUÈornement 





C” thân 
lrụ, cao 
1 - 2m, mọc 
đơn độc. 
Thân non có 
nhiều sẹo 
ngang đều 
đặn, sau già 
thì nhắn 
dần. Lá tập trung ở ngọn thân, dạng kép lông chim, dài 
40 - 50cm. Cụm hoa đơn tính. Hoa không cuống ở trong các lá 
bắc nhỏ. Quả dài 1cm có rãnh dọc sâu. Cây được trồng làm 
cảnh. Hiện nay, ở một số tỉnh miền Nam cũng nhập loài chà là 
bụi trồng làm cảnh. 
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ẤM. Ắ- 


_ Girus medica Linn. Subsp. Lừnon Lour., Citrus limonia Osbeck 
Họ Cam (Rutaceae) 

_ Lemon, cirus 

_ mm tron” 






ây nhỡ dạng bụi, cao 3 - 4m. Lá không có cánh, màu xanh 

tươi. Cành mềm có nhiều gai. Quả mọng, tròn, thịt quả 
chua gắt, vỏ quả nhiều tỉnh dầu. Bên trong quả chia nhiều múi, 
hạt nhỏ. Ra hoa quả gần như quanh năm. Cây được trồng nhiều 
ở vùng Địa Trung Hải và Hoa Kì để cất tinh dầu. Cây trồng phố 
biến ở các vườn để lấy quả. 
Chanh có nhiều thứ : chanh 
giấy : vỏ màu xanh, 
mỏng, quả tròn, 















nhiều nước ; 

chanh núm có 
nguồn gốc Địa 
Trung Hải, 
quả to, vỏ 
màu vàng, dày, - 
thơm ; chanh 

đảo : quả tròn, 
ruột hồng, vỏ mỏng như 
chanh giấy, chanh tứ quý ra hoa 
quả quanh năm... 
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_ gọi - là 
chùm bao trứng. 


Dây leo nhờ tua cuốn đơn mọc 
ở nách lá. Lá đơn mọc cách có 
phiến xẻ 3 thuỷ. Cây có nguồn 
gốc từ Bra-xin, được nhập nội vào 
nước ta. Cây được trồng để lấy quả, 
có thể làm nước giải khát nhờ có mùi 
thơm, vị chua ngọt. 
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Linibretim quadrangulare Kurj 
oọ Bàng (Combretaceae) 
Quadrangular combreta 

.ẻ mini quadrangulaire 


CC) gỗ lớn, dễ đâm chồi khi bị chặt ; vỏ thân già trắng không 
nứt ; nhiều nhánh biến thành gai to ở thân. Lá mọc đối, 
phiến lá thon ngược có đầu tù tròn, đáy thon, màu lục tươi, cả 
hai mặt lá đều có lông. Hoa là gié nhỏ ở kẽ lá và đầu cành: Hoa 
có màu vàng. Quả có 4 cánh mỏng, bên trong có 1 hạt. 


Cây 
được 
trồng 
để làm 
CỦI, 
nhưng 
chủ yếu 
dùng để 
nuÔi 

cánh kiến đỏ. 
Cây có nhiều 
ở miền Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ. 
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J1... ...6.g.. c.g. gang đơn t0 060 he% ứng sư *Ý | s 1 
Thea sinensis Seei 
Họ Chè (Theaceae, Ternstroemiaceat 


ây mọc hoang dại 

trên núi cao có 
kích thước lớn, có thể 
cao tới 8 - 10m, phân 
nhiều cành nhánh. Cây 
gây trồng thường hái 
búp, cành nên phân 
nhánh rất thấp và nhỏ 
bé. Lá hình trái xoan 
nhọn ở gốc và đỉnh. 
Phiến lá dày, bóng, 
dai, mép khía răng cưa. 
Hoa mọc đơn độc ở . 
nách lá. Ra hoa từ 
tháng 9, 10 đến 
tháng 2 ; có quả vào 
tháng 4. Chè ưa đất 
chua, thường mọc ở 
các vùng núi cao. 
Lá và búp được chế 
biến thành chè khô để 
pha nước uống. Ở miền 
Bắc nước ta có nhiều 
vùng đất có thể trồng 
chè cho nước uống 
thơm ngon như Thải 
Nguyên có chè Tân 
Cương ; Mộc Châu có 
chè Shan Tuyết, Mộc Châu 
được cả thế giới biết đến. 


NDPmotURET THỊ ! 


§ CHÈ VÀNG #8 8 # 8 8œ ÉÚ 8ñ uU Ú 0ð U66 W ð ô0 Ú 6b 0 0 ứ ở ứ ứ 8ø ø 6 6 @ 6 6 
]asminum subtriplinerue BÌ. 

- Họ Nhài (Oleaceae) 

-_ Three-nerued tea 

-_ Théier à trois nerUuures 




























:.. gọi là cây 
vằng Cây ~ 


nhỡ, cành con kéo 
dài, nhãn. Lá hình 
bầu dục —- mũi mác, 
có mũi nhọn ở 
ngọn, hai mặt 
gần như cùng 
màu, có 3 gân 
chính. Cụm hoa 
mọc ở bên, trên 
những cành con 
ngắn, mang lá ở ngọn 
hoặc ở đầu những 
cành con dài, có 
ï - 9hoa mọc 
thành ngù dày 
đặc. Đài có ống 
hình chuông, nhắn, 
9 thuỷ hình dủi. 
Quả mọng. Ra hoa 
vào tháng 5 - 6. Cây mọc 
hoang ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá. 
Lá sắc cho phụ nữ uống sau khi đẻ, dùng như nước chè. 
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¬ă  ( 
Nephelium bassacense Pierre 

Họ Bồ hòn (Sapindaceae) ˆ 

Rambutan, puÌqsan ˆ 

RamboIttan ˆ 





C7 gỗ lớn. Lá kép có 3 - 5 đôi lá chét. Hoa mọc 
thành cụm ở ngọn cành. Quả hình cầu có nhiều gai 
mảnh, mềm và cong. Quả chín có màu đỏ đẹp. Áo hạt 
màu trắng có vị chua ngọt, ăn ngon. Hiện nay do quá 
trình lai tạo có nhiều thứ khác nhau, đặc biệt có loại 
chôm nhãn quả nhỏ, cùi dày, hạt nhỏ, tróc hạt. Ra hoa 
vào mùa xuân, quả chín từ tháng 6 đến tháng 9. Được 
trồng phổ biến ở miền Nam nước ta để lấy quả ăn. 
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CHUA ME ĐẤT “#8 8 8 8 & É& 8 & 8 8 8 É 8 & & 8 8 6 6 8 6 8 8 8 68 6 6 


()xalis hedysauotdes Uuar. rubra Liort 
Họ Chua me đất (Oxalidaceae) 

_ Fire fern, oka, oxalis 

Oxalide 






L` loài thân thảo 
nhiều năm. Lá có 
cuống đứng, cao, 
mảnh, mọng nước, 
mang 3 lá phụ dạng 
tim ngược, màu tím 
đậm, nổi rõ phần gân 
màu nhạt hơn. Có ít hoa 
trên một cuống mảnh. 
Hoa màu hồng nhạt, dạng 
ống, loe ở đỉnh. 










Cây dễ trồng. Có nguồn 
gốc từ các nước châu Mĩ 
như Cô-lôm-bi-a, 
Ê-qua-đo, Vê-nê-du- 
ê-la. Lá chua, lợi tiểu 
và mát. Có thể trồng 
trong chậu cảnh 
bày trong nhà. 
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..CHUA ME ĐẤT HOA VÀNG C 
Oxalis repens Thunh., ()xalis cornicutta LĩnH. 
Họ Chua me đất (Oxalidaceae) 


Yellotu flotuer oxalis 
Oxalis ä fleUrs jaines 





“%»ây cỏ mọc bò. Thân màu hơi đỏ, có lông. Lá có 3 lá chét 
Cha, hình tim ngược. Cụm hoa mảnh, hơi có lông, tạo 
thành một tán thưa hoa, gồm 2 - 4 hoa. Lá bắc hẹp, nhọn, 
cuống hoa rất nhỏ. Hoa màu vàng, có 5 lá đài rời nhau. Hoa có 
5 cánh dài hơn các lá đài, nhãn, mỏng, màu vàng. Quả nang 
kéo dài, khi chín nứt chẻ ô, các mảnh vỏ cong lại và tung các 
hạt đi. Hạt nhiều, hình trứng, có mũi nhọn, dẹt ở bên, màu nâu 
sâm. Ra hoa vào tháng 3 - 4. Cây mọc dại khắp nơi. Cả cây sắc 
uống chữa sốt, kiết li, nấu canh chua. Lá dùng đánh đổ đồng. 
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CHUA ME ĐẤT LÁ TÍM 8m #8 8 # & & #8 & # & 8 8 & ä äñä 6 Ú ủ 6 4 
_Oxalis corymbosa I2C., ÓO. hedysauoides uar. rubra Hort 
Họ Chua me đất (Oxalidaceae) 

(Oxalis, tUoocl sorrel 
()xalis des bois, alléluia 


C' gọi là me đất hường, bướm đêm. Cây thân thảo nhỏ, 
nhánh có lông mịn. Lá do 3 lá phụ chót hình tam giác 
ngược rất to ghép chụm lại, màu tím đậm, ửng hồng ở giữa 
phiến. Cuống lá dài, mọng nước. Thân sát mặt đất dạng củ. 
Phát hoa dạng chùm, mọc từ gốc trên một cọng dài ; thường ít 
hoa, nở quanh năm. Hoa nhỏ, 5 cánh màu hồng nhạt. Gây trồng 
bằng thân củ. Trồng làm cảnh do lá có hình dạng và màu 
đặc sắc. Lá chua, lợi tiểu và mát. Có nguồn gốc ở các nước 
châu Mĩ như Cô-lôm-bi-a, Ê-qua-đo, Vê-nê-du-ê-la,... 
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#8 8ø 8 #8 #& & & 8œ ñ úứ ứ úð ứ g8 & & Ú ứ ð & & ở ,.CHUA ME ĐẤT NHỎ C 
Oxalis corniculata Linn. | 
Họ Chua me đất (Oxalidaceae) 
India sorrel ` 
Oxalis (Inde, petite parelle 









ây thân thảo bò, có chồi. Lá có cuống đứng, dài, mang 
X3 dạng lá hình tim, có lông ; gân từ đáy lá. Có 1 - 2 hoa 
trên một cọng dài ; hoa có 5 cánh màu vàng. Quả nang có 
khía, có lông xanh. Khi quả chín tự bung các hạt đen bắn ra 
rất mạnh. Thường mọc hoang nơi vườn đất khô ráo. Cây gốc 
châu Âu, được trồng phủ các chậu cảnh. Lá chua vì chứa 
axít ôxalic, có thể dùng đánh bóng đồ đồng, trị phù thũng, 
kiết lị ; nhai lá với muối ngậm trị đau họng. 
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( ¬............................ 
Musa paradisiaca LINH. 

. Họ Chuối (Musaceae) 

- Common banana, banana-tree 

-_ Bananier 






C ây có thân rễ to, từ đó mọc ra những lá rất to, bẹ lá úp 
vào nhau làm thành một thân giả hình trụ, cao 2 - 4m. 
Lá có phiến lá to, dài tới 2m, gân giữa rất to, gân phụ song 
song. Đến khi cây ra hoa, từ thân rễ mọc lên một thân thật 
xuyên qua thân giả lộ ra ở ngọn, mang một bông hoa ở cuối. 
Bông hoa có nhiều lá bắc màu đỏ tía xếp theo ba dãy dọc 
và úp lên nhau làm thành một hinh nón dài. 

Ở kẽ mỗi lá bắc có khoảng 20 hoa, xếp thành một nải hai tầng. 
Quả mọng và không có hạt đối với giống đã thuần hoá. Chuối 
rừng nhiều hạt. Quả chín thường có màu vàng, cam, xanh,... tuỳ 
từng loại. Ra hoa hầu như quanh năm, nhiều nhất là về mùa hạ. 
Được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên khắp nước ta. Cây được 
trồng lấy quả ăn, nhưng nhân dân ta sử dụng hầu như gần hết 
các bộ phận của cây chuối. Lá để gói bánh ; dây chuối làm lạt 
để buộc ; 
thân sau j 
khi chặt 
còn dùng 
trong chăn 
nuôi ; hoa 
chuối làm 
món gỏi gà 
hay vif,... 
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X11 ( 
Canna indica li. - 

Họ Dong riêng (Cannaceae) 

Canna de ÏInde 









ây thảo có thân rễ ngầm, phân nhánh, mỗi năm sinh ra 

Cơn thân khí sinh mọc đứng, cao đến 1,5m. Lá to 

mọc cách, màu lục đậm, gân giữa to và gân phụ song song. 

Hoa xếp thành chùm ở ngọn, mọc từ một cái mo chung. 

Hoa lưỡng tính không đều màu sặc sỡ. Cây ra hoa quanh 
năm, được trồng làm cảnh. 
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Ô,Ởở4...........«ảả«............. 


_Canna generalis ñail 
_Họ Dong riêng (Cannaceae) 
- Tndian shot 
Balisier 


§—- oài cây có thân mọc thành bụi, căn hành to, thân cao đến 
1,5m. Lá có phiến to màu lục hay tía. Đọt thân mang các 
co Ođ †O Xốp sát nhau. 
bi“ SP Ì Lá, đài và cánh hoa 
nhỏ nhưng các nhị lép 
biến đổi thành các 
cánh to có dạng và 
màu sắc đẹp giống 
cánh hoa. Màu sắc có 
thể thay đổi từ vàng 
đến đó đậm, từ một 
màu đến điểm thêm 
các đốm màu đậm 
nhạt khác nhau. 






200 30219/2000000020/112000000020010 10020 80 j01 Ủng 


Cây có hoa quanh 
năm nhưng thường nở 
vào mùa đông, xuân. 
Gây trồng bằng thân 
rê tách ra khỏi bụi lớn. 


Hạt cứng và to đều 
nên ngày xưa thường 
được dùng làm đơn vị 
cân vàng. Rễ gây 
phấn khích, trị đau 
gan, sốt, lọc máu và 
làm lợi tiểu. 
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Rauenada Madagascariensis Sonn. 

Họ Chuối (M IiSqCGđ). 

Traueller s-tree ; fan- trained tree, rauenala mản() 














ây có thân hoá gỗ, cao 
(®e° 10m. Lá hình bầu 
dục có cuống dài, xếp 
trật tự hai bên thân 
tạo thành khối dẹt 
trông giống như 3 
chiếc quạt giấy 
màu xanh xoè 
ra, trông rất 
đẹp. Khi là 
rụng đi để lại 
vết sẹo trên 
thân cây. 
Phần cuống lá 
lõm vào nên 
dự trư được 
nhiều nước. 
Nếu dùng dao 
khoét một lỗ nhỏ 
ở dưới gốc cuống 
lá sẽ có một dòng 
nước chảy ra. Hoa 
mọc ở trên ngọn. 
Ra hoa vào mùa thu, 
khoảng tháng 8. Cây có nguồn 
gốc ở đảo Ma-đa-gát-xca thuộc châu Phi. 
Nước lấy từ bẹ lá có thể uống được. Ở đảo Ma-đa-gát-xca 
còn là cây du lịch vì chúng giúp các khách du lịch giải khát 
dọc đường. Ở nước ta, cây được trồng làm cảnh. 
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KẾ  miwepnao WHÑ P8 # #6 0 0 w ứ 8 ø 0ø 0 W6 6 đ 0 ữơ œ 6ø # 6 
- Heliconia bihai Lan. 
- Họ Chuối (Musaceae) 
- Lobster clatu, tuild pÏantain 
- Bananier des Antilles 





òn gọi là mó phượng. 

Cây bụi, thưa, có thân rễ 
ngắn và thân khí sinh mảnh, 
cao khoảng 1m. Lá có cuống 
dài, phiến dạng lá chuối. 
Cụm hoa mọc ở ngọn giữa lá, 
be to, đỏ chói, viền da cam. 
mép màu lam. Cây có nguồn 
gốc từ quần đảo Ăng-ti 
(Antille), được gây trồng rộng 
rãi ở các tỉnh miền Nam Việt 
Nam. Cây được nhập và trồng 
làm cảnh vì cho hoa đẹp, mọc 
khoẻ, màu bền. 








"”—~. « 


DactylocfeHTLI (6BHPfiqCHm (Linn.) Wild 
Họ Hoà tháo (Grdtnineae, Poaceae) 
Finger-comb grass, cocksƒfoor 










òn gọi là có chân vịt. Cỏ có thân nằm rồi 

đứng, cao đến 50cm. Lá có phiến phẳng 
mềm ; có thể có một ít lông ở đáy phiến lá. Hoa 
có từ 3 - 6 nhánh gắn từ một điểm trông giống 
như chân vịt, mỗi nhánh mang nhiều hàng gié 
hoa. Cây có hoa từ tháng 3 đến tháng 11. Quả 
dĩnh tròn. Thường mọc ở vườn, ven bờ đất nơi khô 
ráo. Có dùng làm thức ăn trong chăn nuôi trâu bò. 
Quả dùng để chữa bệnh cho phụ nữ bị đau bụng 
khi mới sinh. 
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M ^c‹:(..:: Coryzoides Linn. 


Họ Cúc (Asteraceae) 
Conyzoid floss [ÏoLuer, ageratun 
Herbe-lantane 
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on gọi là cây có hôi, cây bù xích. Cây thảo mọc hằng 
® năm, cao chừng 20 - 50cm, phân nhánh nhiều, có nhiều 
lông mềm. Lá mọc đối, phiến mềm như nhung và mép lá có 
răng cưa tròn. Hoa mọc ở chót thân làm thành đầu có màu tím 
hay trắng. Cây vò ra có mùi thơm. Có hoa gần như cả năm. 
Cây mọc hoang dại khắp nơi, có nguồn gốc từ Trung Mĩ. 
Theo y học cổ truyền, có thể dùng chống viêm, chống phù nề, 
chống dị ứng, có thể dùng lá đắp trị ghẻ khuyết, làm lành vết 
thương,... có thể dùng phối hợp với bồ kết để gội đầu cho 
thơm, sạch gàu và trơn tóc. 
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Pennisetum polystachyon (L.) Schult 

Họ Hoà thảo (Gramineae) 

Compressed millet, American grass 
Herbe d mg H@ 





òn gọi là có Mĩ. Là loại có một năm, cao 

1 - 2m. Thân cứng. Lá có bẹ không lông, 
phiến dài đến 40cm. Hoa cao có khi đến 20cm, 
lúc non màu vàng rồi ngả màu nâu tía. Có ở 
Việt Nam từ trước năm 1964. Mọc phổ biến dọc 
đường, nơi đất hoang khô vùng đồng bằng. 
Có non gia súc ăn được. 
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© SN | A./d.esseễŸeeeeeŸeẳeseoeeeeeoeoeeoee 
ynodon dactylon (L) Pers 
Họ Hoà thảo (Graminaceae) 
_ Bermutda grdss, tUire grass 
Thibe dết Bermdles 








òn gọi là có băng, có Bécmuởa. Cây thảo nhỏ lưu niên, 
“ng rễ mọc nhanh, có hại cho cây trồng. Thân bò trong 
đất, ngọn cứng mọc thẳng đứng. Lá phẳng, hẹp, nhọn đầu, màu 
lục vàng, mềm, nhãn, mép hơi ráp. Cụm hoa gồm 2 - 5 bông 
xếp hình ngón, đơn, mảnh. 


Nguồn gốc ở châu Phi ; nay phân bố ở khắp các vùng ôn đới, 
nhiệt đới. Ở Việt Nam, cỏ gà mọc khắp các vùng : bờ sông, 
sườn đê, bãi có tự nhiên. Cây ưa nóng, mùa đông mọc kém. Cỏ 
gà nhập nội vào Việt Nam từ Cu Ba những năm 70 của thế kỉ 
trước, là giống đã cải tiến, năng suất cao, được trồng làm bãi chăn 
thả trâu, bò vì chịu giãm đạp và tái sinh 
nhanh nhưng có hại cho cây trồng 
khác. Có thể cắt phơi khô làm thức 
ăn mùa đông cho trâu, bò. 
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UJdu cyperus Lini 

Họ Cói (Cyperaceae) 

False galingale, sedge, Malacca grass 

Souchet de Malacc 





ây có thân đơn độc, cao đến 1m, có 

3 cạnh tròn, nhọn ở phần trên. Lá có rìa sắc, 
bẹ lá màu nâu đỏ. Hoa to, gié dài 5 - 7cm, mang 
gié hoa khít nhau, gắn xéo, màu nâu, có ánh xanh. 
Quả bế có 3 cạnh. Thường mọc ở ruộng, trên đê, 
dọc các kênh rạch vùng đồng bằng Nam Bộ. 


DI HỆ SHEIETP.VTENNI nảa 


An. =ẼB.=geeee 


Elisine indica (Linn.) Gaertn 
Họ Hoà thảo (Gramineae, Poaceae) 
| Crab-grass, yard-grass, goose-grass 






C> sống hằng năm, mọc khoẻ 
thành bụi nhỏ, có thân mọc 
thẳng hay hơi nghiêng, cao 
khoảng 50cm. Phiến lá dài, mép lá 
có lông. Cụm hoa là bông xẻ ngón 
có 5 - 7 nhánh dài mọc toả tròn. 
Gié hoa gắn một bên thành hai 
hàng. Quả dĩnh thuôn dài 5 cạnh. 
Cây ra hoa vào mùa hạ và mùa 
thu. Mọc phổ biến ở nhiều nơi như 
ven bờ ruộng, sân vườn... 
Ưa sống ở nơi không quá khô. Là 
vị thuốc dùng trong dân gian : tr 
sốt, làm đổ mồ hôi, mát gan ; dùng 
gội đầu làm mượt tóc. 
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.CO NHUNG 

⁄0ysia tenu[folia \VildL ex Tiiele 
Họ Hoa tháo (Poaaceae) 

VelUet grdsS 

Herbe-UeloHrs 





4+òn gọi là có lông heo. Là loại cỏ nhiều năm, thấp. Lá nhỏ 
2như kim, phiến thon dài, đầu nhọn, màu xanh bóng chỉ có 
một gân giữa lá. Gié nhỏ, mảnh, dài khoảng 1,5cm, không phân 
nhánh, mang hoa nhỏ màu xanh, xếp thưa. Cây mọc sát mặt đất 
làm thành bãi cỏ mịn, nếu đủ độ ẩm, thân rễ mọc tốt sẽ phát 
triển che kín mặt đất nên không cần cắt vì các lá bện vào nhau. 
Chỉ cần nhổ bỏ các cỏ khác. Cây được gây trồng bằng hạt hay 
từ một mảnh đất có có sẵn để tự nó bò lan. Được trồng để tạo 
thành thảm cỏ mịn ở vườn hoa, công viên. 





WÍ(cosoueoa. ẰằẰBẰS 


Euphorbia uachelii Liook & Arn 
-Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 
- Vachel piulilerous euphobia 
Euphorbe aâ pillules, eqphorbe à grandes {euilles 





(Êt: thảo sống 
«hằng năm, 


cao đến 60cm. 
Thân mảnh mọc 
đứng, phủ: lông, 
có nhựa mủ trắng. 
Lá mọc đối, mép 
có răng cưa, mặt 
dưới phủ lông. 
Cụm hoa mọc ở 
nách lá, nhiều 
hoa. Quả nang 
màu trắng nhạt. 
Hạt hình trứng 
hay hình 4 cạnh. 





Ra hoa, quả từ tháng 4 đến tháng 11. 
Cây mọc dại phổ biến khắp nước ta. 
Dùng chữa bệnh kiết li. 
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c1 111.eeeeseesesxesesess «CƠ SỮA LÁ NHỎ - 
Euphorbia thymifolia Burm ˆ 

Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) ˆ 

Thyme-leaƒ euphorbia, thimyƒolia euphobia. 

Euphorbe à ƒeuilles de thym ˆ 





ây thảo, nhỏ, sống lâu năm, có nhựa mủ trắng như sữa. 

Thân, cành toả rộng trên mặt đất. Lá nhỏ, mọc đối, màu 
tím sâm. Cụm hoa ở nách thành xim, ít hoa. Đài và tràng phủ 
lông mịn, hình chuông. Nhị khá nhiều. Quả nang, có lông tơ. 
Hạt nhắn, có 4 góc. Ra hoa, quả từ tháng 6 - 11. Cây mọc dại 
ở các vườn, ruộng khô. Có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi ; 
lá dùng để trị bệnh ngoài da, chữa bệnh lị rất hiệu quả. 
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`. ›à.......................... 


_ SÐorobols tenuissinus (Schr.) O. KIịc 
Họ Hoà tháo (Gramiineae / Poaceae) 
Pedicularis, LOISe-egg gTdss 
Herbe (euƒ-de-nou 








ỏ sống hằng năm, cao đến 40cm, 
không phân nhánh. Phiến lá hẹp, dài, 
mép lá có lằn lông. 


Cụm hoa là chùm tụ tán mang nhiều 
nhánh mảnh như chỉ ; gié hoa rất nhỏ, 
trông giống như trứng rận. Quả dĩnh tròn. 
Cây mọc hoang ở nhiều nơi, ven bờ ruộng, 
sân vườn. Có tác dụng phủ đất. 
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LIUIstond cochIHChineHsis (Ì Mlqri 
Họ Cau: Ha PYREt trao: 
Indochinese fan-paÌm, fan-palm 
LalqHier 


£> òn gọi là cây lá gồi, lá nón, kè. Cây có thân gỗ hình trụ mọc 
`2 thẳng đứng, có thể cao đến 20m và thân to đến 20 - 30cm, 


đơn độc. Thân non có nhiều gai dày, sần sùi do cuống lá rụng 
để lại, sau già nhẵn với các sẹo để lại. Lá hình quạt, phiến lá 
màu lục tươi, cuống lá dài, có gai. Cụm hoa dài, có 3 mo hình 
ống. Quả hình cầu, hạt hình cầu. 


Có hoa từ tháng 
12 đến tháng 2, 
có quả từ tháng 5 
đến tháng 7. 


Cây đặc trưng 
của vùng trung 
du, được trồng 
phổ biến trên các 
đồi thấp, nơi có 
nhiều ánh nắng 
và khô ráo. 

Cây có dáng 
đẹp, mọc khoẻ. 
Hạt dễ nảy mầm 
nên có thể gieo 
trồng làm cây 
cảnh ở chậu hay 
trong vườn, dọc 
lối đi. Cây cho 
thân làm cột, lá 
dùng lợp nhà, 
làm nón. 
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kị 
§ KH 2 2iáasasaacŸseẳesẳ<sẳŸeeẳeeeoeeẳeằeẳ«e« 


LaUistona sinensis (lacq) tì. Br. 

Họ Cau dưa (Arecaceae, Palinaceae) 
Ornarmental fan-palm 

LatqHIeT 0rnementalÌ 






ây gỗ mọc đơn độc, cao 8 - 10m, thân hình trụ, thẳng, 
Cha có nhiều sẹo do lá rụng để lại. Đầu thân mang lá dày 
đặc, lá hình quạt chia thuỳ đều đặn, nhọn đâu, màu lục bóng, 
cuống lá dày, có gai lớn. Cụm hoa mọc từ thân, có mo lớn 
bao bọc. Hoa hình cầu có nhiều cạnh. Hoa nở vào mùa xuân và 
mùa hạ, có quả vào tháng 5, 6. Được trồng phổ biến 
ở nước ta, trong vườn hoa, công viên để làm cảnh. 





- - ỹ s; - 
sử .. ." 
-¡ OÊu PP ai Ta 


và282M uy: Hoa) vài ỷ sả ii ae ng 
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CO TAU 

LIUISfOHA SIH€HSIS | ÿ Mari 
Họ Cau dừa (Palmacede, Ärecaceae) 
Chinese fan paÌÙm 

Latanier chỉinois 


òn gọi là kẻ fàu, cọ sẻ. Cây gỗ lớn cao đến 25m, thân 

to đến 30cm. Phiến lá màu lục tươi có nhiều tia dài từ 
50 —- 80cm, rủ, cuống lá có gai dài. Hoa là chùm tụ tán ; hoa 
lưỡng tính. Quả tròn, màu xanh lam đậm lúc chín. Ra hoa 
vào tháng 3, tháng 4. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, 
Nhật Bản, Việt Nam. 
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X.. ....d.d....................... 
pondias cytherea Soi11i 


Họ Xoài (Anacardiaceae) 
Tale mango- -tree 











ây thân gỗ, cao 8 - 15m. Lá 

kép, mọc ở đầu cành, 
có 7 - 12 cặp lá chét có 
răng cưa. Hoa nhỏ, 
trắng, mọc thành 
chùm lớn. Quả 
hạch màu xanh, khi 
chín có màu vàng, to bằng 
quả trứng ; nạc quả màu vàng 
nhạt, giòn, vị chua ; hạch (nhân) quả to, có nhiều xơ mềm. 









Ra hoa mùa xuân, mùa quả tháng 6 - 12. Cây được trồng phổ 
biến ở Nam Bộ để lấy quả ăn. 
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_.CỐC ĐỒNG § 


Struchium sparganophorum (L.) ©). Ktze 
Họ Cúc (Asteraceqe) ` 

CHP-LUOFE ` 

Herbe di Mékong ` 






'ẤY òn gọi là ân 
` báo. Cỏ mọc 
hằng năm, cao 
đến 30cm. Lá mọc 
cách ; phiến lá 
thon và mép lá có 
răng cưa. Hoa 
mọc ở nách lá, màu trắng, toàn hoa hình ống. Quả bế trắng, 
mang 5 vảy dính nhau thành chén ở đầu ; cây còn có tên là 
miệng chén. Cây có nguồn gốc ở Trung Mĩ và Sin-ga-po vào 
cuối thế kỉ XIX, sau đó vào nước ta. Mọc hoang ở vườn ruộng, 
khắp đồng bằng sông Cửu Long. 
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IXAY #"J.a. 86 980 6006 46 606g, t0 g8 006 06 06. 0 06 0 0 6 6 0 90 68 
Ai outilon indicum (Linn.) Suueei 
_Họ Bông (MalUaceae) 
- Millstone fruit abutilon, pieprint 
_Abutilon à moulin 


7 






(#4: nhỡ mọc thành bụi. Lá 
hình tim nhọn, có khía 
răng, kích thước không 
đều nhau, có lông ngắn ` 

ở mặt trên, lông trắng .. 

lớt phớt ở mặt dưới. „ đŒQ .... _ 
Hoa vàng mọc đơn ˆ¬ TÂY 


độc ở nách lá. Đài có s 


5 thuỷ, có lông 
ngắn. Cánh hoa . | 
hình tam giác P 


ngược hay hinh 

nêm, màu vàng. Nhị nhiều. 
Quả do nhiều nang họp lại, hình giống cái thớt cối xay, vì thế có 
tên là cối xay. Ra hoa từ tháng 6 - 12. 


Cây mọc dại ở các vườn, bãi cát hoang và được trồng trong các 
vườn cây thuốc. Cây dùng làm thuốc lợi tiểu tiện, lá dùng để 
đắp nhọi. 
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"... — 6 
Beta 0uulgaris Linh. - 

Họ Rau muối (Chenopodiaceae) - 

Sugar-beet, chard ˆ 

Betteraue à HH 







đềệu thảo sống 1 hoặc 2 năm. Rễ trụ phồng thành củ nạc, 
ngọt, màu đỏ thẫm. Lá nhắn. Lá ở gốc lớn hơn lá ở ngọn. 
Hoa màu lục nhạt, tập hợp thành bông khá dài. Đài 5, tràng 5, 
nhị 5. Được trồng nhiều ở châu Âu và châu Mĩ ôn đới. 


Cây nhập nội vào nước ta, trồng trên đất cát để lấy lá, củ. 
Ở nhiều nước, củ cải đường là cây chủ yếu để sản xuất đường. 
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§ 'Cử Góc 8z“... u86 06 6 gu ug 6 9 08 ý th  , 0 0 6 6 0 6 6 8 8 8 
` y, honium trilobatum (Linn.) Schott 

Họ Ráy (Araceae) 

. Trifoliate typhonitưm 

: Trãi trilobée 






ây thảo có thân củ gần hình cầu. Lá hình lưỡi mác, chia làm 

3 thuỷ rõ. Cuống lá dài hơn phiến lá, thường phình thành 
bẹ. Mo có phần ống thuôn, phần thuỳ hình trái xoan thuôn nhọn, 
mặt ngoài màu lục nhạt, mặt trong màu đỏ hồng. 
Trục hoa màu hồng, 
phần mang hoa cái 
hình trụ ngắn, phần 
mang hoa không 
sinh sản dài hơn 
tiếp đến phần | 
không hoa dài | 
gấp 2 lần 
phần không 
sinh sản 
phần mang hoa 
đực có nhiều hoa ; 
phần cuối trục 
hình dùi, thẳng, 
gốc hơi rộng. 
Ra hoa vào đầu - 
mùa thu. ị 
Cây mọc dại ở các . 
vùng quê nơi đất ` 
hoang ẩm ở khắp ›.. 
nước ta, dùng làm 
thuốc. 












` xiÌŠ 
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ki. n1} 1 11... °eeeeeessee-ssesseasses CŨ DƠNG | 
Maranta arundinaceae LiHH. : 

Họ Dong (Marantaceae) ` 

ATTOLU-T0OI, marania ` 

MaramIe ˆ 





òn gọi là củ hoàng tính, củ rút. Cây thảo mọc 

đứng, cao 50 - 70cm. Thân rễ dài, mập, 
màu trắng đục, có hai hàng vậy bao ngoài chứa 
nhiều tỉnh bột. Lá hình trái xoan - mũi mác hoặc 
hình mũi mác, có cuống dài, bẹ lá hẹp, dài. Hoa 
mọc thành chùm ở ngọn, màu trắng. Tràng hình 
ống. Quả nang chỉ có một hạt màu đỏ nhạt. 


Ra hoa vào mùa hạ. Cây trồng phổ biến ở nông 
thôn để lấy củ ăn. Lá dùng để gói bánh. 





202220584 < 
TH 


228” 77 k1⁄7 L KẾ 
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: Pachyrhizus erosus (Linn.) LIrb., Pachyrhizus angulatus lich. 

- Họ Đậu (Fabaceae) 

_ Yam bean 

-_ Đolique bulbeux 






*ây thảo có thân cuốn, khoẻ, hoá gỗ. Rễ chứa chất 
dự trữ, phình to thành củ. Lá có 3 lá chét, hình thoi, 
mỏng, nhẵn, có mũi nhọn ngắn. Các lá chét không cân. 
Hoa màu mận chín, khá to xếp thành chùm dài ở nách. 
Quả dài, hơi có lông, không cuống, có nhiều rãnh ngang, 
sâu, ngăn ra nhiều ô. Mỗi quả thường có 9 hạt dạng lăng 
kính, to, màu hung. Ra hoa vào tháng 4 - 5, quả chín 
tháng 11 - 12. 
Được trồng phổ biến khắp nước ta để lấy củ ăn. 
Hạt có thể dùng làm thuốc tẩy giun. Lá chứa 
chất độc, có hại cho cá và các loài nhai 
lại. Không độc với ngựa. 
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“eseeeeeeeseeseseeeesess00 086 @ 


”“S*òn gọi là 
hương phụ. 
Cây có thân rễ 
nằm dưới đất phình 
to thành củ, từ đó 
mọc lên thân khí 
sinh cao 10 - 60cm. 
Thân có 3 cạnh 
hinh tam giác. Lá 
dài. Cụm hoa đơn 
hay kép, có 3 - 5 lá 
bắc toả rộng. Mỗi 
bông có trục ngắn 
mang nhiều bông 
nhỏ màu nâu. Quả 
bê có 3 cạnh, màu 
đen nhạt. 


Ra hoa quả từ mùa 
hạ đến mùa đông. 
Cây mọc dại phổ 
biến, thường mọc 
trong vườn, trên 
nương, rẫy,... Đông 
y lấy củ dùng làm 
thuốc điều kinh 
cho phụ nữ. 





: À4 TÂN 
Ẳ ¿.] 
ÂU? T) S“ 
Ẳ Ỉ vN Mù, 
£ 


C@yperus rotundlus LÌHH. 
Họ Cói (Cyperaceae) 
Nut-grd$S, C0C0-BgT@SS 
Souchet arrondi 









Áà 


\ 





xứ k 
'% `. 


240202) 00 2á CC, 


Ð ' ` 
TQ ((‹‹seeằ«eằcằễcễsễccocaocsễcocooococŸ< 


_ Calathea alloUia Linli 

- Họ Dong (Marantaceae) 
_ Peacock pÌam! 
Topinambour blanc 






ây bụi cao đến 1m, thân khí sinh ngắn. Lá có 
bẹ, cuống đứng cao 40 - 45cm. Cụm hoa 
hình đầu màu trắng, nhỏ. Củ nhỏ, chứa tỉnh bột. 


Cây có nguồn gốc từ Trung Mĩ. 
Cây được trồng để lấy củ ăn. 





TU vế CA, TU 
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Dioscorea persimilis Prain et Buurk ˆ 

Họ Củ nâu (Dioscoreaceae) ` 

Yam, 0ÐĐOSitiolious am ˆ 

lgnare ˆ 






C gọi là hoải 
sơn. Cây leo 
bằng thân quấn. 
Thân màu đỏ, 
quấn bên phải. 
Rê phình to thành củ. Cây có 1 - 2 củ dài tới 1m, ăn sâu xuống 
đất, thịt củ màu trắng. Lá đơn, hình tim dài. Hoa mọc thành 
bông. Hoa đơn tính khác gốc. Quả nang có 3 cạnh. Hạt có cánh 
màu nâu xin. 





Cây mọc trong rừng ở cả hai miền nước ta. Củ khó đào, ăn được 
và dùng làm thuốc gọi là hoài sơn. 
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Dioscorea qlqtqd LTH1. 
- Họ Củ nâu (Dioscoreaceae) 
Yam, Luinged yam, greaf yam, qïT potfato 
lgname 





òn gọi là cây củ cái, khoai vạc, khoai ngọt. Cây mọc leo, 

hoặc bò trên mặt đất. Thân cây nhắn, hình 4 cạnh, có khi 
tròn. Lá mọc đối, phiến lá hình tim thon. 
Hoa mọc thành bông. Bao hoa có 6 mảnh. Nhị 6 dài hơn bao 
hoa. Cụm hoa cái buông thõng xuống. Ra hoa vào mùa hạ 
hoặc mùa thu. Củ dài, to có khi nặng đến 50 kg. Cây được 
trồng để lấy củ. Củ ăn giống như khoai. Lá mát, có thể dùng 
chưa bệnh trĩ. 
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"”.-.. G 
Dioscorea esculenta (Lour.) Bufk. - 

Họ Củ nâu (Dioscoreaceae) ` 

Edible yam, common yam ˆ 

lgname comestible 









C7 leo bằng thân quấn, có củ mọc thành chùm hình 
thuôn dài. Thân tròn, mảnh, có gai ở gốc. Lá đơn, 
mọc đổi, hình tim nhọn. Hoa đơn tính. Hoa đực thường 
mọc riêng lẻ trên những trục chùm dài đến 20cm. 
Hoa cái hiếm thấy, xếp thành bông cong. Quả nang có 
cánh, hạt cũng có cánh. Cây trồng phổ biến khắp nước 
ta lấy củ ăn. 
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CÚC AO 

Spilanthes oleracea L.1H11. 

Họ Cúc (Asteraceae) 

SÐoffiotuuer, buiton chrysanthemuim 
Chrysantheme à boufons 








Pw*òn gọi là nút áo. Cỏ nằm rồi đứng, cao từ 
S20 — 50cm ; thân màu tía. Phiến lá có hình 
tam giác ; 3 gân từ đáy lá, 5 cặp gân phụ. 


Hoa đơn độc thường mọc nơi chẽ hai của chót 
nhánh, cọng mang hoa tương đối ngắn ; 2 hàng 
lá bắc có rìa lông. Hoa màu vàng tươi. Quả đen 
không lông, có một răng. Mọc hoang phổ biến 
khắp các độ cao. 
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°H°s°ses.sse°es°se°s°e°°o°cnsost*soetoSIINl NI 
Crossostephium chinense (L.) \al., Crossostephiurm arlemisioines 6 
Họ Cúc (Asteracea 

Dauny-leafed chrysanthen 

Chrysanthème à tru uy _ 












òn gọi là nguyệt bạch. Cầy 
kn Cành non có lông 
trắng. Lá gần hình trứng, có lông 
trắng ở cả hai mặt. Cụm 
hoa thành bông dày đặc, 
màu vàng lục. Quả bế hình 
trứng ngược hơi cong. 
Ra hoa quả vào mùa xuân. 


Cây trồng làm cảnh vì lá cây đẹp. 
Lá cây dùng làm thuốc chữa ho khá hiệu nghiệm. 
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| đỂ cục rần J8 01,0 6. 6 6809860089090 9090 0060600 0680 1n. 
- Pluchea indica (L.) Less. 

_ Họ Cúc (Compositae, Asteraceae) 

- Tndia pluchea 

_ Pluchéa dhlInde 





ị òn gọi là cây 
lức. Cây bụi, 
cao 1 - 2m. Cành 
tròn, mảnh, lá hình 
bầu dục hơi dài, 
mép có răng cưa. 
Vò nát thân lá có 
mùi thơm hắc. 
Cụm hoa hình ngủ 
mọc ở ngọn. Hoa 
nhỏ màu tím nhóm 
họp 2 - 3 cái. Quả 
bế hình trụ - thoi 
có 10 cạnh. 
Ra hoa quả vào tháng 12. 
Cây mọc dại và được trồng ở nhiều nơi, thường được trồng làm 
hàng rào. Thân lá thơm thường dùng để nấu nước xông. 
Rễ dùng làm thuốc giải nhiệt, toát mồ hôi. 
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F) % % | 
eosee°°eee©esee°eseeese°eeaoeoe»oe-saLlI VI Ê 


Colobogyne. Sp 

Họ Cúc (Asteraceae) ˆ 
(x-eye dldiSy 
Chrysathème œil-de-bœUƒ'ˆ 






hân mang hoa mọc bò rồi đứng, có lông màu 
đa Ở ngọn và màu đỏ tía ở gốc. Lá mọc đối 
thành từng cặp, phiến lá xẻ thuỳ, mép lá có nhiều 
răng nhỏ, lá phủ lông 2 mặt. Hoa mọc ở ngọn 
cành, trên một cọng dài ; có từ 10 - 13 hoa nhỏ 
hinh môi làm thành một vòng màu vàng. 


Cây được trồng để làm cảnh. Hoa có thể phơi khô 
và được chế biến để pha chè, ngâm rượu. 


Ta. .... 
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DA HƯƠNG 


C@SfTLIT ñ0CfLTnutm 
Họ Ca (Solqnaceae) 
Hyacinth, rnight-cestra 
(qlH†-dle-Hu1f 


òn gọi là dạ lan hương, dạ lí hương. Cây bụi cao 2 — 3m, 

thân nhắn, phân cành nhiều. Các cành non mảnh, nhấn. 
Lá nguyên, hình trái xoan dài. Hoa nhỏ màu vàng lục, mọc 
thành cụm ở nách lá hay ngọn cành. Hoa toả hương thơm ngát 
vào ban đêm, vì thế mà có tên là dạ hương. Quả mọng màu lam 
hay đen nhạt. Hạt nhiều, dẹp. 


Cây ra hoa không định kì, thường có nhiều vào mùa xuân, mùa hạ. 


Là loài cây trồng khá phổ biến ở nước ta, có khi mọc dại ở những 
nơi đất ẩm. Cây được trồng làm cảnh, hoặc làm hàng rào. 


tu, 
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DÁI NGỰA 


SIU1letenia macrophyla 
Họ Xoan (Meliaceae) 
AÄmerican r0se-Luood, ma logan 
Palissandire 





ây gỗ lớn, cao đến 
20m. Lá kép lông 
chim ; lá láng và dai. Hoa là 
chùm tụ tán mang nhiều 
hoa nhỏ màu vàng xanh. 


Hoa có đĩa mật. Quả to đến hơn 10cm. Hạt dẹt 
có cánh dài màu nâu. Cây trồng dọc đường ở 
vùng đồng bằng, gỗ đỏ tốt. Gốc Trung Mĩ, nay khá 
phổ biến ở Ma-lai-xi-a. Cây trồng lấy gỗ tốt. 
Hạt dùng trị huyết áp cao. 
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Cì› nhỏ, nhắn, cành mềm, khía rãnh dọc. Lá mọc đối hay 
mọc vòng 3, hình thuôn trái xoan, đỉnh nhọn màu lục 
sâm, bóng ở mặt trên, mặt dưới nhạt hơn. Hoa mọc đơn độc 
ở đầu cành, màu trắng và thơm ngát. Cuống có 6 cạnh hình 
cánh. Đài 6, thuôn nhọn đầu. Hoa có 6 cánh. Quả thuôn bầu 
dục có đài còn lại ở đỉnh. Hạt rất nhiều, dẹt. 
Ra hoa từ tháng 4 - 11, có quả từ tháng 5 - 12. 
.#7 Cây mọc hoang ven bờ 
nước hay được trồng làm 
\ cảnh. Thịt quả có 
màu vàng dùng 
làm màu thực 
phẩm, nhuộm 
bánh, mứt, kẹo. 
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TY.“ 


Hibiscus-rosa-sinensis Lm. 


C” gỗ nhỏ, 
cao tử 2- 
4m. Lá hình bầu 
dục, nhọn đầu, Ñ | 
mép lá có răng . ” ¿¡ 

cưa to. Hoa mọc ở nách lá trên cuống dài, 5 cánh hoa có màu đỏ 
có khi hơi hồng. Nhị là nhiều tập hợp trên một tua dài rủ xuống 
và nhìn hoa giống như một lồng đèn. Cây ra hoa vào mùa hạ. 
Dâm bụt có đến 200 loài đủ màu sắc, hình dạng, được trồng ở 
khắp nơi. Thường được trồng để làm hàng rào vì rất dễ trồng và 
có hoa đẹp. Lá cây có thể dùng giã đắp làm mềm u nhọt. 
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DÂU DA XOAN 


Allospondliads lakoHeHsis Sponclias lakonensis Pierr. 
Họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) 

Spanish pÌum, lute apple 

Pornme cythère 






>*òn gọi là cốc. Cây gỗ 
&CaO tới 8 —- 10m. Lá 
kép có tử 11 - 23 lá chét. 
Phiến lá khi còn non hơi có 
' lông mềm. Cụm hoa mọc ở 
» ngọn cành. Cánh hoa nhỏ, 
Y màu trắng. Quả hình cầu, khi 
xanh có vị chua, khi chín có màu đỏ, 
vị chua ngọt. Có hoa từ tháng 5 đến tháng 8, 
tháng 9. Cây sống trong rừng cho gỗ và được trồng nhiều ven 
đường để lấy bóng mát. 
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sesesssesesssesees200090900 0 l0 ï¡ÔẲìn D 
Morus alba Linn. 

Họ Dâu tầm (Moraceae) ; 

Mulberry, tuhite mulber 





















C gỗ nhỡ, được trồng từ lâu đời. Cây có thể cao tới 15m 
nhưng nếu hái lá luôn thì chỉ cao từ 2 - 3m. Vỏ thân màu 
xám nâu hơi vàng, cành có khi có lông. Lá mọc 
cách, phiến lá hình tim, mép lá có răng cưa to, 
mặt dưới lá có lông ở gân lá. Hoa đơn tính khác 
gốc, mọc thành bông. Hoa cái thành khối hình 
cầu. Quả bế bao bọc trong 
các lá đài mọng nước 
thành một quả phức 
màu đỏ, sau đen sâm, 
ăn ngọi. 











Dâu tằm được trồng 

phổ biến ở nước ta để 
lấy lá nuôi tầm. Lá dâu 
có vị ngọt chát, hơi 
đẳng, trị đố mồ hôi, huyết 
áp cao, thanh nhiệt. 
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DẦU TÂY 


Fragarid Uesca 

Họ Hoa hông (Rosaceae) 
SiratUberry 

FriSler 





;ây thảo sống lâu, thân bò lan trên mặt đất. Lá điển hình có 
®„@3 lá chét khía răng. Hoa trắng. Đài 5, màu trắng, hình hơi 
tròn. Quả bế, tập trung trên trục đế, hoa to và mọng nước, có 
mùi thơm đặc biệt. 
Cây nhập nội, 
được trồng ở một 
số tỉnh thành nước 
ta như Hà Nội, Đà 
Lạt,... để lấy quả 
ăn hoặc chế rượu. 












; | AT ANH. 
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s2eeeeeeeeeas2s.eeoosszs....ï.  .ắ..ẻ nh 


]atropha podagrica Hiôi.ƒ.- 
Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 





C” nhỏ, thân hoá gỗ. Thân có khi cao đến 2m. Phần gốc 
phình to trông giống như củ. Phiến lá hình lọng, 3 thuỳ, 
màu lục. Cụm hoa mọc trên cuống dài, hoa nhỏ, có màu đỏ. 

Quả to đến 1,5cm, hạt bên trong rất độc. 
Cây ra hoa vào mùa thu. Thường được trồng để làm cảnh. 
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DẦU LAI LÁ ĐƠN 


Jatropha pandurifolia 

Họ Thâầu dầu (Euphorbiaceae) 
Single-leaƒ oil phant 
Bancoulier à feuilles sùmples 





ây bụi cao 1 —- 2m, phiến lá màu xanh lục 

đậm. Hoa mọc thành chùm trên cuống dài, 
màu đỏ tươi, có 5 cánh. Cây ra hoa vào mùa 
thu. Cây được trồng làm cảnh vì có hoa đẹp. 
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s1 1111 Ÿ 1116 111eeeeeeeeeseesesses DẤU NƯỚC : ) 
Dipterocarpus qÌatus lìoxD ˆ 
Họ Quá hai cánh (Dipterocarpaceae) ˆ 
Dipterocarp - 
Dipterocarpe 


C? gọi là dầu rái. Cây gỗ lớn cao từ 30 —- 45m, 
vỏ xám. Cành non có lá kèm, mặt dưới lá có 
lông dày. Phiến lá cứng, giòn, có 15 - 20 cặp gân 
phụ xếp song song. Hoa nở tạo thành chùm có 
màu hồng và mùi hôi, mỗi hoa có 5 lá đài, 2 lá đài 
to, cánh hoa vặn. Quả bế, màu đỏ hồng khi còn 
non. Đài mang quả nhãn, có 2 cánh lớn, có 5 gân. 


Cây phổ biến trong rừng miền Nam, thường được 
trồng nhiều từ Nha Trang vào đến Trà Vinh. 

Gỗ thường, nhựa dầu nhiều, dùng trong xây dựng, 
đóng tàu thuyền, đồ mộc... 


Fr N6: 
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| ¬Ố.ố................... 


_ Thunbergia grandiflora Ro‹b. 
Họ Ôrô (Acanthaceae) 

-_ Green thunhergia 

- Thunbergie 





C7 leo thân quấn. Lá to, chia thuỷ, có cuống dài, gốc hình 
tim. Hoa thường mọc thành chùm ở nách. Đài hình chén, 
mép nguyên hay hơi lượn, có lông. Tràng màu xanh tím, phía 
dưới dính thành ống tràng hẹp, phía trên loe rộng hình phễu và 
xẻ 5 thuỳ, trong đó có một thuỳ lớn nhất. Nhị 4, đính ở gốc tràng. 
Bầu nhắn, xung quanh bầu có đĩa mật. Quả nang nhấn, hạt ráp. 
Cây trồng thành giàn làm cảnh, phổ biến ở nhiều nơi. 
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se .sssessssssssssaso0i 0ï "ÓC : 


Derris trifolia Lour., Derris uliginosa Ben 
Họ Đậu CIPTICREIENI : 


C" gọi là Cóc kèn nước. Dây leo to, mọc thành bụi, có 
cành mọc trườn ra và đâm rễ. Lá thường mang 3 đến 5 
lá chét bầu dục thon dài. Hoa mọc thành chùm dày đặc ở 
nách lá, màu trắng ửng hồng. Quả dẹp có màu xanh rồi vàng, 
có hai cánh rất nhỏ quanh quả. Có một hạt dẹp, to, màu vàng 
hung. Cây ra hoa vào tháng 8. 


PP HAP.. N “- } 
'. 





Phân bố khắp nước ta nhưng chủ yếu là miền Nam. Thường mọc 
hoang ven bờ sông, rạch ở các nơi có nước mặn và nước lợ. 

Rễ chứa rotenon để giuốc cá. Quả dùng làm thuốc (tán thành 
bột chữa nhức răng hoặc sắc chữa bệnh đái đường), còn dùng 
chế mực viết. 
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DÂY HUỲNH 

Allamanda cathartica 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 
Vellotu [lotuer laurel 
LaHTieT tì [[#ITS jd116S 


òn gọi là cây bông vàng, 

huỳnh anh. Cây nh, mọc 
thành bụi, cao 1 - 2m, toàn thân có 
mủ trắng, cành tròn to. Lá mọc 
vòng với phiến lá dài, thon, láng. 
Cụm hoa to màu vàng tươi mọc ở 
gần ngọn, hoa có 5 cánh, ống hoa 
ngắn, loe hình chuông. Quả tròn dài, có 
gai dài màu xanh. Hạt ít. 
Ra hoa vào tháng 9, tháng 16. 
Cây có nguồn gốc từ đảo Guy-a-na. 
Được trồng ở nhiều nơi trên nước ta. 
Thường trồng ở các công viên, hàng rào nhà để 
làm cảnh. Cành ngâm rượu chữa tê thấp. 


1ế ._. ` 
\ 
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DÂY TƠ HỒNG 

CHscuta hydrophilae 
Họ Tơ hồng (Cuscutaceae) 
(HSCHta 
( HSCHta 





ây leo bằng thân quấn, kí sinh, không có diệp 

lục. Thân hình sợi chỉ, màu vàng, không có lá. 
Cây nảy mầm ở đất rồi rễ bị phá huỷ khi chúng bám 
vào cây lân cận, hút chất dinh dưỡng của những cây 
này nhờ các giác mút. Hoa hình cầu, màu trắng, gần 
như không cuống, tụ họp từng nhóm 10 - 20 chiếc. 
Quả hình cầu chứa 2 - 4 hạt. 


Cây thường kí sinh trên cây cúc tần, đậu tương, hoặc 
những cây gỗ lớn. Nhiều khi dây tơ hồng phát triển 
mạnh làm chết cả cây chủ. 
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“t1. 66960 60609069Ó09090 60 6 60 dđ . 6 60 6đ 6 6. 6g. 6 606 


hậtaignier 


òn gọi là sổi, là tên chung chỉ nhiều loài cây gỗ to, vỏ xù xì, 
Caa dọc. Lá đơn, mọc cách, thường xẻ thuỳ (vùng ôn đới) 
và có răng (vùng nhiệt đới). Hoa mọc thành đuôi sóc. Quả bao 
trong đấu hoá gỗ. Dẻ là cây đặc trưng cho khí hậu ôn đới và cận 
nhiệt đới, phân bố phổ biến ở vùng ôn đới và vùng cao nhiệt đới. 
Ở Việt Nam có 26 loài dẻ khác nhau mọc tại nhiều vùng có độ 
cao trên 500m ở miền Bắc và 1000m ở miền Nam. Một số loài 
dẻ cho quả ăn ngon như dẻ Cao Bằng. Một số loài khác cho gỗ 
tốt dùng trong xây dựng nhà cửa như dẻ gai, dễ cau,... 











hftp://tieulun.hopto.org 
166 


DỀN CƠM °ễ 

Amaranthis spinosus Uar. Inermissching TÊN 
Họ Rau dên (Amaranthaceae) Ì 

(zreen qtmaranth, edibie amaranth 

Ammarante comiesttble 



















ây thân thảo 
Sống hằng 
năm. Thân không có 
gai, cao từ 40 — 100cm ; 
không lông, phân cành 
nhiều, nhanh. Phiến lá 
tròn, thon. Thường mọc hoang 
ven các đường cái. Cây có nguồn 
gốc từ Trung Mĩ. Được dùng làm 
rau ăn cho người hoặc dùng 
trong chăn nuôi gia súc. 
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DỀN GAI 


AmiaraHthHš SHIHOSIHS 

Họ Rau dên (Amaranthaceae) 
Piguueed 

ÄmaTqaHfe éDIHeIse 


*ây thân thảo cao đến 1m, phân thành nhiều nhánh, không 
có lông. Phiến lá thon, tròn dài, mặt dưới màu xanh nhạt, 
ở nơi cuống lá gắn vào thân có 2 gai. 
Hoa là gié ở ngọn của thân, hoa đực ở trên, hoa cái mọc thành 
chùm ở nách. Quả hẹp, hạt hình thấu kính, màu đen. Thường 
mọc ở đất hoang dọc đường. Cây có nguồn gốc từ Trung Mĩ. 
Dùng làm thuốc, có thể lợi tiểu. 
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-- „ › DỀN TÍA 
Amaranthus tricolor ,„ Amaranthus gangeticus 


Họ Rau dên (Amaranthaceae) 
Red amaranth, purple amaranth 
AmiqTdHte DOUHTDFE 











/wây thân thảo sống hằng năm. Lá bầu hay hình mũi mác. 
`2 Thân cành lá đều có màu đỏ tía. Hoa mọc thành cụm ở 
nách lá, tạo thành một bông dài. Quả nang, hình trứng, hạt đen. 
Cây trồng phổ biến ở khắp nước ta làm rau ăn. 
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h-—~ paronychioides A. Sttliaire (A.rebens Pham hoang) 
Họ Rau dễn (Amaranthaceae) 
"9. m0ng J amaran ath 8raSS 





ỏ lâu năm, hơi cứng, thân có lông trắng, mọc nằm. Lá hình 

bầu dục, hình thon ngược, hình thìa..., mọc đối từng cặp 
trên cuống. Hoa mọc thành chùm tròn mang các hoa trắng ở 
nách kẽ lá. Quả bế, một hạt, hình con sò. Có nguồn gốc từ 
Trung Mĩ, mọc hoang dọc đường, sân, trảng, đến độ cao 
1200m. Dùng làm thức ăn cho gia súc. 
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òn gọi là cây lá giấp. Cây thảo, có thân mọc ngầm dưới đất 
C. lan rất nhanh. Lá hình tim có mùi tanh giống như mùi 
cá. Hoa nhỏ màu vàng mọc thành bông với 4 lá bắc màu trắng 
Ở phía dưới. Ra hoa từ tháng 2 - 8. Cây mọc dại ở ven suối, bãi 
cỏ hoặc được trồng. Lá dùng ăn sống hoặc giã nhỏ lấy nước 
uống giúp hạ nhiệt, giảm ho, chữa trĩ, mụn nhọt,... 





ga _— Â. 
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cinia multiflora Champ, Garcinia tonkinensis Vesqite 
Búa (Guttiferae, Clusiaceae) 
cinia, tonkin mangosteen 


#. thân gỗ, cao 10 - 15m. Cành ngang, lá mọc đối, hình 
trái xoan, đầu hơi nhọn, mép nguyên. Hoa đực mọc thành 
chùm ngắn ở đầu cành, đài và tràng 4, xếp lợp, nhị 4 — 5 bó. Hoa 
cái có 4 - 6 bó nhị thoái hoá, bầu thượng 2 ô. Quả nạc, khi chín 
có màu vàng, thường có 4 hạt dài, vỗ hạt cứng. Cây có hoa quả 
vào mùa hè, mùa thu. Cây mọc hoang trong rừng hoặc được 
trồng ở một số tỉnh như Lào Cai, Hà Tây, Lạng Sơn,... Quả dùng 
để nấu canh chua. Hạt có dầu nên được dùng để ép lấy dầu 
thắp đèn, chế sơn,... 
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DỌC MÙNG 
(olocdia tiùca 

Họ Ráy (Araceae) 

lndian taru 

Colacase de 'Ìnde 





“*»ây có thân ngắn ; 
Q2phần gốc phình 
thành củ. Lá có kích 
thước thay đổi tuỳ theo 
nơi sống. Nếu sống ở nơi có điều kiện tốt thì lá rất to. Cuống 
lá dài, có phấn, phần gốc phình ra thành bẹ. 





Thích hợp mọc ở nơi 
ẩm ướt, ven suối,... 

Cây mọc dại, hoặc 
được trồng để lấy 
cuống lá làm rau ăn. 
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DONG RIỀNG 


Cưanna edulis 
Họ Dong riêng (Cannaceae) 

(Q+eenslandi arroturoot, edible canna 
CranHg comtestible 





174 





òn gọi là khoai riêng, khoai 

đao, chuối củ. Cây cao 
1,2 - 1,5m. Thân rễ to thành củ 
mọc ngầm dưới đất, chứa nhiều 
tinh bột. Lá giống lá chuối nhưng 
nhỏ hơn và có màu tía hoặc trắng, 
bẹ cũng có màu tía hoặc trắng. 
Hoa xếp thành cụm mọc ở ngọn 
cây. Mỗi hoa có cánh màu vàng 
ứng đỏ, cánh môi màu đỏ son (do 
nhị lép biến thành). 


Cây có nguồn gốc từ châu MI. 
Thường mọc hoang hoặc được 
trồng tại nhiều vùng ở nước ta. 
Cây trồng để lấy củ. Củ nghiền ra 
lấy bột để làm miến, hoặc dùng 
trong chăn nuôi. 
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DU SAM 


Keteleeria taUidiana 
Họ Thông (Pinaceae) 
()lÌ pine 
Địn à huile 


òn gọi là thông dầu. Cây gỗ 

lớn có thân thẳng, cao tới 
40m, đường kính thân có thể tới 
2m. Vỏ màu xám, nứt dọc. Cành 
non màu vàng nhạt hay màu tro. 
Tán tròn. Lá trên cành non và cây 
con có dạng ngọn giáo, trên cành 
già hình dải. Nón đực và nón cái 
mọc ở đầu cành. Nón quả hình trụ 
dài 12 - 20cm, khi non màu lục, 
khi già màu hạt dẻ, vảy hình trứng 
rộng, mỏng, mép ở phía đỉnh hơi 
cong ra ngoài. Hạt dài 0,Bcm, có 
cảnh màu vàng. 
Du sam mọc ở độ cao trên 600m trên đất đá vôi ở Tây Bắc 
nước ta. Ở miền Nam có ở vùng rừng Đà Lạt. Gỗ dùng làm dụng 
cụ gia đình, làm tà vẹt, trụ mỏ,... Hạt dùng để ép lấy dầu, 
chế xà phòng, chữa bệnh ho, sát trùng,... 
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'H là ` ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔôÔ0( ri r6 ccc 
Melo sinensis Li1n. 

âu bí (Cucurbitaceae) 

inese Immelon, mealy melon 


rant, melon farineux 


©c gọi là dưa thơm. Cây thảo, thân bò, sống hằng năm. Lá 
có lông mềm ở cả hai mặt và có 3 - 7 thuỳ nhỏ. Quả tròn, 
khi chín vỏ thường bị nứt, có màu vàng nhạt, hay có sọc xanh 
pha sọc vàng, thịt có bột trắng, ăn mát. Hạt nhiều, nhỏ, dẹt. 
Dưa hồng, dưa lê, dưa thơm là các biến chủng cùng loài. 

Cây thường ra hoa vào mùa xuân và mùa hạ. 

Cây được trồng phổ biến lấy quả ăn. 
Hiện nay dưa hồng ít được trồng vì 
năng suất và chất lượng không cao ; 
dưa thơm là loại quả đang được /£@/ 
ưa chuộng vì vị ngọt mátvà ~ l 
có mùi thơm dễ chịu. 







tt 
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Họ Bằu bí (Cucurbitaceae 





òn gọi là dưa leo. 

Loại thân dây leo 
hoặc bò một năm có vòi 
đơn. Phiến lá to, mỏng, 
có lông nằm. Hoa đơn 
tính, mọc đơn độc ở 
nách lá, màu vàng, hoa 
đực nhiều hơn hoa cái. 
Quả dài, thịt trắng, 
hạt dẹp. Mọc nhiều ở 
vùng nhiệt đới. 


~ _ Trồng lấy quả làm rau, ăn tươi hay 
đóng hộp. Dưa chuột có tác dụng 
giải khát, lọc máu, hoà tan axit uric ; 
lợi tiểu và gây ngủ nhẹ. Dùng đắp 
ngoài da trị nắm và dùng trong công 
nghệ mĩ phẩm làm kem dưỡng da. 
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Cirrullus Uulgari Schrad 
Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 











. \.,64 melon 


ây có thân bò, sống hẳng năm. Lá có thuỳ lông chim. Tua 
CC 2 - 3 nhánh. Hoa đơn tính cùng gốc, màu vàng to. Quả 
to, hình cầu hoặc hình trứng dài. Vỏ màu lục đen, nhiều khi có vân 
sâm, ruột thường có màu đỏ hoặc vàng. Hạt dẹp, đen nhánh. 
Ra hoa vào mùa xuân. Ở miền Nam do điều kiện thời tiết thích 
hợp ra hoa quanh năm. 


Cây có nguồn gốc từ châu Phi, sang Ai Cập, Địa Trung Hải, 


Ấn Độ, Trung Quốc và du nhập vào nước ta. Hiện nay, dưa hấu 
được trồng phổ biến trên khắp đất nước ta để lây quả ăn. 
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DUA 
COC08 TICiera 
Họ Cau dừa (Arecaceae, Pahmae) 
CoCcoritt, COCODadlm 
CoCcoftier 


ây lớn có thân hình trụ thẳng đứng, có thể cao 15 - 20m. 

Lá dài có khi tới 5m, có một gân chính to, có bẹ, yếm và 
nhiều lá chét. Hoa là buồng mang hoa đơn tính trên cùng một 
bông. Quả có nhân cứng, to với phôi nhũ là cùi dừa và nước 
dừa ; mầm mộng nhỏ. Cây có hoa và quả quanh năm. 
Cây có nguồn gốc từ các nước châu Mĩ nhiệt đới, hiện nay được 
gây trồng rộng rãi ở khắp các nước nhiệt đới vùng Thái Bình 
Dương. Ở nước ta, dừa có nhiều ở Bến Tre và Bình Định. 


Cây được trồng lấy quả tươi cho nước giải khát, quả khô lấy dầu, 
vỏ dừa cho sợi, sọ dừa làm hàng mĩ nghệ, thân dừa làm thìa, 
đũa, thân xẻ đôi và đục rỗng làm máng nước,... 





Sai rất HH 


http:/ftieulun.hopto.org› 


DUA CAN 

CaflhadFaHfH-L.tS F0SELLS 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 
Periuuinkle 

Peruenche 


hân thảo, cao đến 0,8m, có nhựa trắng, 

nhiều cành, lá mọc đối, phiến lá 
hình bầu dục. Hoa mọc thành cặp ở 
nách lá, hoa có 5 cánh hợp thành 
ống ngắn, hẹp. Hoa có rất nhiều Ề 
màu khác nhau : trắng, tím, đỏ, 
hồng.... Cây ra hoa gần như 
quanh năm. Được trồng để làm Sim VAN 
cảnh. Ngoài ra rễ cây còn dùng để làm Ñ@ 
thuốc chữa bệnh ho, bệnh _ ` 
huyết áp cao (trong cây có *ïà 
các chất ancalôit). 
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DUA NUOC 
Nina ÍfTuHticans, 
Họ Cau chưa (Arecaceae, Palmae) 
Nipa paÌm, nipa 
Nipa 


òn gọi là dừa lá. Cây có thân ngầm trong bùn, đường kính 
có khi đến 50cm. Lá rất to mọc đứng từ bùn, cao 5 - 9m, 
giống như lá dừa. 


Hoa mọc thành cụm. Quả mọc thành buồng hình câu to, màu 
nâu sậm, mỗi quả một hạt. Phôi nhũ mềm, trong, ăn được. Khi 
quả già, phôi nhũ trở nên vàng và cứng. 

Cây đặc trưng của rừng ngập mặn và mọc dựa theo kênh rạch 
còn pha nước lợ, được xem là “thực vật chỉ thị của nước lợ”. 


Hiện nay cũng được trồng nhiều do cây có nhiều công dụng. 
Lá dùng lợp nhà, nhựa nguyên chắt từ cuống hoa non làm 
đường, khai thác ở nhiều nước ven biển, vùng nhiệt đới. 


x 
an 
vn 
2815 
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_ Artalea macrocarpa Linden. 
 Cocos [Ïexuosa ÀÍart, Arecastrum romanjollianum becc. 
Họ Cau dừa (Palmae, Arecaceae) 

WiliotU coconuf tree 

Cocotier-saule 





òn gọi là dừa xụ. Cây to lớn, có thể cao tới 

4 - 10m, thân có thể to 40 —- 60cm ; thân xù 
xì vì các sẹo do lá rụng để lại. Lá mọc dài ở phần 
đoạn trên của thân. Lá to, kép lông chim, mang 
nhiều lá chét rủ rất đẹp. Cây có nguồn gốc từ 
châu Mi, châu Đại Dương. Vì cây có dáng đẹp 
nên được trồng để làm cảnh. 
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DỪA RỦ CHÙM 


Cocos [Ïexuo0sa Uar. botryophorum 
Họ Cau dừa (Arecacede, Pdlrnae) 
Flexthble coc0HMt tree 
Cocofier [lexibie 





ây thân cột ngắn, lá mọc tập trung ở đỉnh 

dạng kép lông chim ; lá phụ dạng phiến nhỏ, 
mềm, có đầu kéo dài ; nhiều lá cong rũ xuống. 
Cây có nguồn gốc Trung Mĩ. Vì cây có dáng đẹp 
nên được trồng trong các chậu, ở công viên để 
làm cảnh. 


BE TRSREPEDDDT” 





La 


Ẹ XAK ,...,.(ci‹cccc{e«ẽcccc.o.ễŸeỶeễvc..ễ...... 


 Ananas comosus (Linn.) Àferr 
Họ Dứa (Bromeliaceae) 
Pine-apple 

_ ÄHqHdđs 


òn gọi là khóm, thơm. Cây có thân ngắn, phiến lá cứng, dài, 
hình máng, mép có răng gai nhọn. Lá mọc gần như sát vào 
nhau và toả ra hình hoa thị. Trên thân nơi nách lá có một số chồi 
được dùng để nhân giống. Hoa nằm ở ngọn thân, dài khoảng 
30 - 40cm, làm thành cụm khác mang nhiều hoa nhỏ. Mỗi hoa 
mọc ở kẽ một lá bắc màu tím. Quả mọng, khi chín có mùi rất 
thơm (gọi là trái thơm). Phần ăn được ` 
của quả dứa bao gồm trục của bông hoa 
và các lá bắc mọng nước tụ họp lại mà 
thành, còn quả thật thì nằm trong 
các mắt dứa. Cây choquảvào _% HỆ, 
mùa hè. Được trồng trên ÖÕẺ "` 
khắp nước ta để lấy quả. - „ TT 
Có chủ yếu ở các vùng 
trung du. 
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ây mọc thành bụi cao đến 1m, thân 
Can 1 - 3cm chia nhiễu nhánh. 
Lá dài hình máng, không lông, màu lục 
đậm, mép lá có gai rất sắc, lá có thể dài 
đến 50cm. Thường mọc hoang ở các rãnh 
nước, nơi có độ ẩm cao. Được trồng để lấy 
lá cho màu và mùi thơm trong thực phẩm 
như xôi, chè. Ngoài ra, vì nó có gai sắc 
nên nhân dân ta còn hay trồng để làm 
hàng rào. 
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ây có thân rễ nằm dưới đất. Lá mọc thành cụm. 
Cuống lá dài, lá kép lông chim màu xanh lục. 
Phía dưới lá có nhiều ổ tròn, đó là các ổ bào tử. 
Khi lá còn non, các ổ bào tử có màu xanh 
nhạt sau đó chuyển thành màu vàng. Ở lá 
già các ổ bào tử có màu vàng nâu, bên 
trong chứa nhiều bào tử. Khi các ổ bào tử 
vỡ ra, các bào tử rơi xuống đất sẽ phát 
triển thành cây dương xỉ mới. 
Cây mọc hoang ở các nơi ẩm ướt 
như ven tường, hai bên thành cống, 
bờ ao, trong rừng nhiệt đới,... 
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Cyathea contaminans (Iali.) Cop. 

Họ Dương xi mộc (Cyatheceae) 

Woody fern 

Fougere arborescente 





4##ây thân gỗ, có thể cao tới 10m. Lá có kích thước lớn, xẻ 
Cn. chim. Các lá chét nhỏ. Mặt dưới các lá con có nhiều 
ố túi bào tử. Quá trình sinh sản cũng giống như dương xi. 

Cây mọc hoang trong các khu rừng nhiệt đới. 





ĐA BUP ĐO 

Ficus elsfica 

Họ Dâu tăm (Moraceae) 
Elastic ficus 

FIguler éÌqsiique 


ây gỗ lớn, thường xanh, cao tới 35m, đường kính thân tới 

70cm, rất nhiều rễ phụ to ở thân và cành. Cành nhiều, khoẻ. 
Lá mọc cách, hình trái xoan, phiến lá bóng. Lá kèm dài, màu đỏ, 
mềm, sớm rụng, bọc lấy các lá non trông giống như một búp đỏ 
ở đầu cành. Cây có hoa đực và hoa cái riêng. Quả phức không 
cuống màu vàng lục, mềm, dễ nát. Ra hoa từ tháng 1 - 3. Cây có 
nguồn gốc ở Ấn Độ, Mi-an-ma,... Trước đây, cây được nhập vào 
một số nước Đông Nam Á trồng lấy nhựa (lúc chưa nhập cây cao 
su). Đa búp đỏ được nhập vào nước ta từ lâu đời, được trồng phổ 
biến làm cây lấy bóng mát và cây cảnh. 
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oài cây gỗ 

lớn, thường 
xanh, có thể cao 
lớ 25 - 30m, 
đường kính thân 
tới 50 - 60cm, 
chỉ có ít rễ mọc 
trên cành và rủ 


ĐA VÔNG 


Ficius qnnulafta 
Họ Dâu tằm (Moraceae) 
Ediible [ruit [icus 
Figuter q [rUuits comestibles 













Được trồng ở 
vùng ôn đới và 
nhiệt đới, làm 
cây cho bóng 
mát hoặc cây 
cảnh. Quả ăn 
được. Lá non có 
thể làm thức ăn 
cho gia súc. 
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ĐẠI 


Pluimeria acutifolia 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 
led jasmine tree 
FraHBEiPanier 


ön gọi là bông sứ, 
chăm pa (ở Lào). Cây 
nhỡ, cao 3 —- 7m, có nhựa 
mủ. Cành mập, lá dày, nguyên, 
dài 15 - 35cm, rộng 5 - 10cm, hai 
Ò_ đầu hẹp, mặt nhắn bóng, gân 
` giữa nổi rõ. Lá mọc so le sít nhau, 
thường tập trung ở đầu cành. Hoa màu 
trắng, mặt trong phía dưới màu vàng, thơm, 
xếp thành cụm ở đầu cành. Quả hình trụ, 

dài khoảng 12cm, hạt có cánh. 





4 






Ở miền Bắc nước ta, mùa hoa từ tháng 4 đến tháng 8, ở miền 
Nam cây có hoa gần như quanh năm. Thường được trồng làm 
cảnh ở đền, chùa, công viên. Vỏ rễ và thân có tác dụng tẩy, hoa 
khô có tác dụng hạ huyết áp, làm thuốc chữa ho.... 


Lớn" 
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®©©ẲẴeeo°6Ằ°666266666666e666666600 0. ôôốốố BỊ. 
Blumea balsamifera (¡.) 0C : 

Họ Cúc (Asteraceae) 

Balsam-Iree 

Baumier. 


ây thân thảo, cao khoảng 2m. Thân phân cành ở phía 
"su nhiều lông. Lá hình trứng dài, có nhiều lông ở cả hai 
mặt phiến. Cụm hoa hình đầu họp thành ngù ở nách hay ở ngọn. 
Trong cụm hoa có dãy hoa cái ở xung quanh, phần giữa là hoa 
lưỡng tính. Quả bế có lông. Ra hoa vào tháng 4, tháng 5, có quả 
vào tháng 7, tháng 8. Cây mọc hoang ở các đồng cỏ, xa van 
thuộc nhiều nơi ở miền Bắc. Lá dùng làm thuốc, có thể cắt một 
thứ tinh dầu đặc tựa long não, thường gọi là băng phiến. 
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ĐẢNGSÂM O.O 
(odlOnOPSiS SP. 

Họ Hoa chuông (Campanulaceae) 

Pseudlo gingsen-tree 

Pseudo gingsen 





C> gọi là phòng đẳng sâm, mần cáy, rầy cáy. Cây thảo 
sống lâu năm, thân mọc bò hay leo. Rễ hình trụ, dài, to, 
đường kính có thể tới 1,7cm. Lá mọc đối, có khi mọc cách hay 
mọc hơi vòng. Phiến lá hình tim, mép lá có răng cưa. Hoa màu 
vàng nhạt, mọc đơn độc ở nách lá. Đài 5. Tràng hình chuông 
chia 5 thuỳ. Nhị 5. Quả nang, khi chín có màu tím đỏ. Ra hoa 
vào tháng 7 - 8. Có quả vào tháng 9 - 10. Mọc hoang trong rừng 
ở một số tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng... Rễ dùng làm thuốc bổ 
thay nhân sâm. 


@" # _ 
.iÃ 2® ` “Ả 
x == 
= ^.. Ô. MỆ 
LÀ 
ƑP „ tià 






k 
` 
1 
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Prunus persica (Linn.) Euatacii ˆ 

Họ Hoa hông (Rosaceae) ` 

Peach. 

Pôcher, PruHHnier - 


'ây nhỡ, cành nhăn, có vỏ màu nâu hồng hay xám. Chồi 
ngọn phủ nhiều lông màu tro. Lá hình mũi mác, hẹp, thuôn 
và nhọn. Hoa thường đơn độc, xuất hiện cùng một lúc với lá, gần 
như không cuống hoặc cuống ngắn. Đài có ống hình chuông. 
Cánh hoa màu hồng, nhị nhiều. Quả hạch, nhiều lông, có một rãnh 
bên, rõ. Hạt cứng, hơi dẹt, có nhiều rãnh sâu và không đều nhau. 






Ra hoa vào tháng 1- 2. Quả chín vào tháng 6 - 7. Có 2 loại 
đào : đào trồng lấy quả và đào cho hoa. Đào lấy quả được trồng 
ở miền núi cho quả ngon hơn ở đồng bằng, thường được trồng 
ở Sa Pa... Đào cho hoa đẹp nổi tiếng ở vùng Nhật Tân (Hà Nội) 
và ở Sơn La. 
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ĐÀO TIÊN 

CTeScCeHiid CHjete ` '':': 

Họ Núc nác (Bignoniaceqe) 
Clabashi tree 

CalebetsSier 





đậm, láng. Hoa cô độc ở đầu cành hay kẽ lá, buông thõng 
xuống. Đài xanh làm thành hai môi, cánh tràng màu xanh. 
Quả hình cầu to, vỏ quả dày, láng, cứng, nhiều hạt, ăn có vị chua. 
Cây có nguồn gốc từ các nước châu Mĩ nhiệt đới, du nhập vào 
nước ta. Được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
nhất là ở Cần Thơ. 





“ 


x ¬ 


eul 


ĐAY 
Corchortts caÐsHÌaris 
Họ t)ay (TrHaceae) 
JeuU s mallotu, jte, edible c0rcorus 
(orette Dotqgôre 


òn gọi là rau đay, đay 

quả tròn. Cây thảo, 

thân thẳng có thể cao đến 

2m. Lá có phiến thon, nhọn 

đầu. Hoa vàng. Quả hình cầu 

có 10 - 12 cạnh trơn. Khi chín 

mở ra thành 5 - 6 mảnh mỗi 

mảnh có hai dãy hạt. Cây có hoa, 
quả quanh năm. 





phổ biến ở 
nhiều nơi, 
cũng có thể 
mọc hoang. 

Trồng làm rau 
xanh, ăn rất 
mát, lợi sữa. 





CN TS 





'Wỷý 4... 
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ĐẦU LÂN 


OHTOHHIIđ SHFIHAHHSIS `“ 
Họ Lộc Ung (Lecythidaceae) 
(OITOHPpIta 
OITOIpite 


an ^- 


S///400ÁP 1/17 1E 





48787390 0 80 





: = HS , vưc me : = 
hứng ray dmino MS xo. SN — TS cự cm cv cá g nen g 


* ây gỗ lớn, thân thăng, phân cành sớm, tán rộng và thưa. Lá 
*» ngược, dài, màu xanh nhạt, bóng, cứng, mép lá nguyên 
hay khía nhỏ. 


Hoa là chùm mọc ở thân, có khi dài đến 0,5 - 1m. Hoa lưỡng 
tính, thơm, to. Cánh tràng lõm, cong, nở ra tròn đều, màu đỏ 
vàng, gốc đỏ tím hay vàng. Nhị nhiều, xếp sát nhau kín cả họng 
hoa. Quả hình cầu, lớn đến 20cm, màu đỏ nhạt, có nhiều hạt, 
thịt xanh. 


Cây có nguồn gốc từ Nam Mĩ, được trồng ở các tỉnh miền Nam 
nước ta để làm cảnh. 
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 ĐẬU Ú BẠP 


Abelimoschits 6scUHleHTHs 3.) ÄfnencÌ 
Họ Bông ( ( kênh #hgff tri 


LulJa 
Loofah, luƒJ 


® òn gọi là mướp tây. Cây thân thảo cao từ 1 - 2m. Thân có 
+ nhiều lông cứng. Phiến lá rộng chia làm 5 thuỳ, có lông ráp 
và dài ở cả hai mặt, có 5 - 7 gân mọc từ gốc phiến lá. Hoa màu 
vàng tươi với tâm màu đỏ đậm mọc ở nách lá. Quả dài, thon dần 
ở đầu, có màu xanh nhạt lúc còn non ; 
bên trong có nhiều hạt tròn. Cây ra 
hoa từ tháng 5 - 8. Trồng phổ biến 
ở miền Nam nước ta. Cây trồng 

để lấy quả làm rau xanh. 












_-— lon J2 385 
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- ĐẬU CÁNH DƠI tg09999990999909 999090 406 90 9 0 6 6 6 
: Christia 0espertilionis ''.í` 3‹4*!:.(, Hedysarum uespertilionis '.ˆ 

- Họ Đậu (Fabaceae, Papilionaceae) 

- Bat-leafed bean 

- Haricot papillion 








ây thân thảo, cao có khi đến 1m, cứng ; thân mảnh, có 
lông. Lá có dạng đặc biệt do một lá phụ rộng, hình bươm 
bướm, màu xanh đậm hay tía. Hoa dạng chùm đứng, dài. Quả 
có 2 - 6 đốt. Mọc ở rừng thưa. Trồng làm cảnh, do hình dạng 
đặc biệt của lá. 
hffp://tieulun.hopto.org 
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seseeses«sesessxsssxz+....... . . .n 


Dolichos cat jang Do 
Họ Đậu (Fabaceae) ˆ 
Dolichos, black bean _ 


Dolique noïr - 











1+. 2430490403 3vp 


ây thảo hằng năm, thân đứng, có thể cao 80cm, có khi leo. 

Lá có 3 lá chét, lá chét hình trái xoan hơi nháp. Hoa màu 
tím mọc thành cụm 2 - 3 hoa ở nách lá phía trên ngọn cây. 
Quả đậu dài, hình trụ, xoắn lại, không cuống, dựng đứng, hơi 
thắt lại giữa các hạt. Mỗi quả thường có 10 hạt, màu đen. 
Cây ra hoa vào mùa hạ. Được trồng phổ biến khắp nước ta để 
lấy hạt. Hạt dùng để ăn : nấu xôi, chè... và dùng để chữa bệnh 
về gan, thận, suy nhược sau khi cảm, thiếu máu. 
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ĐẬU ĐIỀU 


Macroptilaim lathyroides -- 
Họ Đậu (Papilionaceqae) 
Brighi redl bean 

HarICOTf ĐOLTTe€ 









@€uây cô cao 1m, cứng, cành mọc sà, có nhiều 
"lông. Lá kèm nhỏ, mặt dưới có lông. 
Hoa dạng chùm đứng cao 30 - 40cm, gắn thành 
từng nhóm 3 - 4 hoa màu đỏ đậm với lông to, lườn 
nhỏ. Quả tròn, nhọn ở hai đầu, dài đến 12cm, có 
lông năm, chứa 17 - 20 hạt to, màu nâu. 
Mọc hoang trên đất khô, gốc ở Trung Mĩ. 
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"zin VVINIERMER 








sssse.ssssssssseeeeooorirrirIING 


Phaseolis angularis lá sợ P nMP M.E 


Haricot roug 


ây thảo một năm. Thân mọc đứng, cao 30 —- 90cm, có lông 

dài, thưa. Lá mỏng hình trứng. Lá chét lệch một bên có 
mép nguyên hoặc có 3 thuỷ nông, cả hai mặt lá hơi có lông dài, 
thưa. Cụm hoa gồm 5 - 6 hoa màu vàng, cuống hoa ngắn. 
Quả hình trụ, nhãn. Hạt thường màu hồng đậm hoặc đỏ đậm. 
Ra hoa vào mùa hè. 
Được trồng rộng rãi khắp nơi. 
Hạt đậu đỏ phơi khô dùng trị 
thuỷ thũng, trị ung nhọt. 
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ĐÂU ĐÙA... 

Vigndq SIH€HSIS -' '':7:. 

Họ Đậu (Fabaceae) 

Chỉna bean, Chinese diolichos 
Haricot chỉnois 


522272, 


“®%âay thảo một năm. 

%eThân leo. Lá chét 
mỏng hình thoi dạng trứng. 
Cụm hoa chùm mọc ở nách lá, 
có cuống mang 3-6 hoa tập 
trung ở trên đỉnh của cuống. Cánh 
hoa màu tím nhạt. Quả dài tới 50cm, 
thậm chí có quả dài tới 70 - 80cm tuỳ 
theo các chủng khác nhau. Quả thường mọc cụm thành đôi như 
đôi đũa (vì thế có tên là đậu đũa). Quả có nhiều hạt. 













Cây ra hoa, quả quanh 
năm. Riêng miền Bắc 
thường được trồng vào 
mùa đông, xuân nên ra 
quả vào những mùa này. 
Cây trồng phổ biến ở 
nhiều nơi để lấy quả làm 
rau xanh. 
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òn gọi là đậu hoà lan. Cây leo nhờ tua cuốn, cao 2 - 3m. 

Lá kép lông chim chăn gồm 1 - 3 đôi lá chét, một số lá chét 
có lúc biến thành tua cuốn. Cụm hoa mọc ở nách lá, mỗi cuống 
mang 2 hoa hay nhiều hơn. Hoa trắng hay màu tía. Đài chia 5 
thuỳ gần bằng nhau. Quả dẹt, mở bằng hai van chứa 3 - 4 hạt 
hình cầu, màu vàng. 
Nguồn gốc Địa Trung Hải thời 
cổ đại, hiện trồng phổ biến ở 
các vùng ôn đới. Có thể trồng 
vụ đông xuân ở Việt Nam khi 
nhiệt độ ở 15 - 209C. 
Quả non và hạt dùng để ăn. 
Còn dùng làm thuốc giải nhiệt 
và bồi dưỡng sức khoẻ. 


chớ 
th, 


&~ 






c~ 
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ĐẤU MONG CHIM 

Lahbiqahb purĐÐureits subspÐ. bengdalensis 
Họ tậu (Papilonaceae) 

India bean 

Hartcot de Bengadle 


ây leo rất dài. 

Lá không 
lông, cuỗng lá 
chung đài 7 - 8cm 
mang 3 là chét. 
Hoa mọc thành 
chủm đứng cao. 
Hoa màu tim tím. 
Quả dài, có khi 
đến 10cm, rộng 
hơn 1cm. 
Cây được trồng để 
lấy quả non làm 
rau xanh. 
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.. kh Y.  ck..+eses=essee-s«es=s«ÐĐẦU NÀNH 
Gilycine soja `: Sieb. ớ 
Họ Đậu (Fab 





C7 gọi là đậu tương. Cây thảo, sống hằng năm, cao 
70 - 90cm. Thân mảnh, gần hoá gỗ, có lông. Lá mọc cách, 
có 3 lá chét hình trái xoan, gần nhọn ở mũi. Hoa màu trắng hay 
tím, xếp thành chùm ở nách. Quả thõng, hình liềm, có nhiều 
lông mềm màu vàng, thắt lại giữa các hạt. Mỗi quả thường có 
2 - 5 hạt gần hình cầu, màu vàng, đỏ, lục... Ra hoa, quả quanh 
năm. Cây được trồng phổ biến khắp nước ta để lấy hạt ăn (làm 
đậu phụ, làm tương,...) và ép lấy dầu... 
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ĐẬU VÁN 

Lablqb DHTPuTreus 

Họ Lâu (Fabaceqe) 

Lablqab bean, hyacinth bean 
])olique cÍ EøVPte 


oài cây cỏ leo quấn, thân 

cứng, dài đến 6m. Phiến 
lá màu lục hay tía ; lá phụ có ít 
lông ở mặt dưới. 
Hoa hình chùm đứng, màu 
trắng hoặc màu tía pha hồng. 
Quả dẹp, dài đến 10cm. 
Hạt bóng, hơi dẹp, màu trắng 
hay nâu tím. Phân bố khắp 
Đông Nam Á, trồng nhiều ở 
Việt Nam, nhất là miền Trung. 


Thường trồng lấy hạt để nấu 
chè ăn hoặc để giải độc rượu. 





„ Đn, 
rớt 





ĐẬU XANH 

Phaseol$ qHTf€Hs '`©”: 
Họ Đậu (Fabaceae) 
Muing bean, gram, mmungo 
H]aTiCOt HHINHE 





ŒEuây thảo sống 
mọc đứng, cao 
khoảng 60cm, ít 
phân nhánh. Lá có 
3 lá chét, màu lục 
sẵm, có lông ráp. 
Hoa màu vàng 
hoặc lục, rất nhiều, 
mọc thành chùm ở 
nách lá. Quả năm 
ngang, hình trụ, có 
lông Mỗi quả 
thường có 10 - 15 
hạt nhỏ, phân cách 
nhau bởi các vách 
màu lục bóng. 





Ra hoa, quả quanh 
năm. Được trồng 
phổ biến khắp nước ta lấy hạt ăn. Hạt tồn Í làm bột dinh dưỡng, 
làm bánh... Hạt nấu chín trị bệnh sốt, giải nhiệt, giải độc... 
Hạt còn dùng làm thuốc lợi tiểu, nhuận tràng. 





c°^ S7 “se s«® 9/ e 
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ĐÂU XƯƠNG RỒNG 


Psophocarpus tetragonolobis 
Họ Đậu (Papilionaceae) 
Winged bean, goa bean 

Pois carré 








Z®%òn gọi là cây đậu vuông, đậu khế. Cây leo sống hằng năm, 
có rễ phồng thành củ. Thân không có lông. Ba lá chét 
mỏng; hoa mọc thành chùm ở nách lá, mang từ 3 - 6 hoa màu 
tím lam. Quả có 4 cánh có răng, dài 20 - 30cm. Hạt gần như 
hình cầu có màu sắc thay đổi (vàng, trắng, nâu hay đen). 
Ra hoa vào tháng 10. Cây có nguồn gốc từ Pa-pua, Tân Ghi-nê. 
Được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Nam, để lấy quả và củ : quả 
làm rau, củ ăn như củ sắn. 
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seseseeeeeodseeeeeseeseẻ... nh. nh 
Kaempjeria galanga ' ::::: - 

Họ Cừng (Zingiberaceae) - 

Wild ginger_ 

(GIngembre sqItUqge. 


Cử gọi là cam nại, thiểng liêng. Cây thảo không thân, có củ 
mang 2 - 3 lá, lúc đầu nằm dưới đất, về sau mọc lên cao. 
Lá nhọn hai đầu, có cuống rộng, có rãnh, 

mặt trên nhắn, mặt dưới hơi có lông, 
mép mỏng và màu đỏ, cả hai mặt 
có nhiều chấm hình vòng, phiến 

dài 10cm, rộng 7cm. Cụm hoa 
không cuống nằm ẩn trong 
bẹ lá. Hoa xếp 6 - 12 
cái một thành hình 
bánh xe, màu 
trắng, có đốm 
tím ở giữa. 

Cánh môi chẻ 

đôi thành hai 

thuy. Ra hoa vào 
mùa thu. Cây được trồng chủ yếu ở 
miền Nam để lấy củ thơm làm gia 
vị và làm thuốc chữa nhức đầu, 
làm lưu thông huyết mạch, trị 
la chảy, ho gà, đau răng. 
Lá non có mùi thơm, có 
thể ăn sống. 


















là, 
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ĐIỀN THANH 


Sesbqnia jaUanica „, ĐalHdlosa 
Họ T)ậtt (Panilionaceae) 

Sesbania, lauq cesbania 

Cesbanida palusire 





òn gọi là điên điển phao, muồng rút. Thân thảo, có dạng 
một cây gỗ nhỏ, thân tròn bóng có màu xanh, sọc tím, lõi 
bấc trắng to, cao từ 2 - 5m. Lá kép lông chim với 30 - 40 lá chét. 


Hoa mọc thành chùm rủ xuống ở nách lá. Mỗi cụm hoa có 
8 - 10 hoa màu vàng nghệ. Quả đậu thẳng, mọc thõng xuống, 
dài 20cm nâu hay tim tím, chứa nhiều hạt hình cầu nâu bóng. 
Ra hoa tháng 8 - 9 ; quả già tháng 10. 

Thường mọc hoang ở các đầm lầy, ruộng nước lợ. Cây được 
trồng phổ biến ở nhiều vùng đất chua, mặn ven biển ở nước ta 
để lấy thân làm củi, lá làm phân xanh, thức ăn chăn nuôi,... 
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°Đ #0 6 6 6 6 # 06 2 0 ứ 0 d ứ 0 0 6 % 6 .ĐIỀN THANH HAT TRÒN . 
Sesbania paludosa, Prain - 

Họ Đậu (Papilionaceae, Fabaceae) - 

Marsh sesbania - 

Sesbanie (les mardis - 






C" gọi là điên điển phao hay muồng rút. Cây thảo cao 
4 - 5m, có lõi bấc trằng. Hoa vàng, đỏ, tím quả màu đỏ hay 
nâu, không thắt lại giữa các hạt. Hạt nhiều màu nâu xanh, 
sáng bóng. Ra hoa tháng 8 - 9, ra quả tháng 10. Mọc phổ biến 
ở đầm lầy, được trồng ở vùng đất chua - mặn ven biển. Cây làm 
phân xanh, thân dùng làm nút chai, củi đun ; cành lá làm thức 
ăn trong chăn nuôi, hoa điên điển có thể làm dưa bằng cách 
muối để ăn dần.... 





ĐIỀU NHUỘM 


Bixa orellana 

Họ Châm phù (Bixaceae) 
L)yeing bixa 

BiLva tles telHfHTIeTS 


òn gọi là siêm phụng. Cây gỗ nhỏ, có khi là cây bụi, cành 

non có lông màu vàng nhạt, lá hình trứng. Hoa mọc thành 
chùm ở đầu cành, đường kính mỗi hoa khoảng 4 —- 5cm, có màu 
trắng hay hồng, hoa có năm cánh to. Quả có nhiều lông, có 2 
thứ quả : loại khi non màu xanh và loại khi non màu đỏ, khi chín 
cả hai đều khô đỏ. Hạt nhiều, nội nhũ dày. 


Cây có nguồn gốc Trung Mĩ, được trồng ở Đồng bằng Nam Bộ 
nhưng hiếm. Được trồng để lấy hạt. Hạt có cơm bao ngoài 
màu đỏ cam, khi rang với mỡ sẽ cho màu thắm hơn, dùng 
làm màu thực phẩm tự nhiên. 
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-.......... ĐINH LĂNG 


Polyscias [iHcHHia ~-- ˆ, NothopÐanax [THIiCOSH, 
Họ Nhân sâm (Araliaceae) 

Fern leaƒ aralia 

Angelia ; aralia à feuilles de ƒougère 








›ây nhỏ, cao đến 2,5m. Lá kép lông chim 3 lần, phiến lá xẻ 
„« sâu, rất đa dạng, thường có màu lục tươi. Hoa mọc thành 
tán, tụ thành chuỳ ở ngọn. Hoa nhỏ màu lục. Quả tròn dẹt màu 
trắng bạc. Tháng 4 là mùa ra hoa, mùa quả tháng 6 - 7. 







Cây mọc khoẻ, sống lâu năm, dễ trồng bằng tách bụi hay cắm 
xuống đất các đoạn thân rễ. Cây có nguồn gốc ở đảo Thái Bình 
Dương. Có thể làm cây cảnh, dùng trang trí trong phòng. 
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ĐINH LÀNG LÁ TRÒN 

Polyscias balfouriana '`‹: 

Họ Nhân sâm (Araliaceae) 

hound-leaƒ aralia 

Aralia à feuilles rondes, aralia à feuilles de [ougère 


























“#=“hân gỗ nhỏ cao 1 - 2m, 
-_ phân cành rất thấp nên 
tán lá dày từ gốc lên đỉnh, 
vỏ màu xám xanh, nhẫn. 
Lá kép mang 3 lá phụ trên 
một cuống dài, mỗi lá 
dạng gần tròn tù ở đỉnh, 
bia có răng nhọn, trên 
phiến có đốm. 

Hoa hình chùm tụ tán 
thưa, mang các hoa nhỏ, màu 
nhạt. Cây dễ sống, được trồng 
làm cảnh vì tán lá đẹp. 
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¬ăằằă Ð 
Eucommia ulmoides ()1:..- 

Họ Đồ trọng (Eucommiaceae)_ 

EUCOHA - 

Eucommia 













ây thường xanh, có thể 
Có. 10 - 20m. Lá 
mọc cách, hình trứng rộng, 
đầu lá nhọn, mép có răng 
cưa. Hoa đơn tính khác 
gốc. Quả det, thon 
dài 3cm, rộng 1cm, 
đầu quả xẻ thành 
hình chư V. Cây 
được trồng 
nhiều ở Trung „ 
Quốc, miền 
Nam Liên Xô (củ), 
đã nhập trồng ở Sa 
Pa, Hà Nội. 
Theo nghiên cứu, 
vỏ cây đỗ trọng có 
chất nhựa đặc biệt, 
có thể dùng làm vật 
liệu cách điện, bọc dây điện ngầm dưới nước. Trong Đông y, 
vỏ cây đỗ trọng được coi là một vị thuốc chữa bệnh cao huyết 
áp và một số bệnh sau khi sinh đề ở phụ nữ. 
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ĐƠN BUỐT 


Bidens pilosa 

Họ Cúc (Ästeraceae) 
Spamish needle 
Chrysanthème đEsbagne 


òn gọi là đơn kim. Cây 
thân thảo sống hằng 
năm, cao có khi tới 1m, 
thân cành cứng, có rãnh. 
Lá mọc đối, có 3 lá chét, 
mép lá có răng, không 
lông hay có lông ngắn. 
Cây ra hoa, kết quả từ 
tháng 4 - 8. Cụm hoa trên 
cọng dài, các hoa ngoài vô 
tính màu trắng, hoa trong 
lưỡng tính màu vàng. Quả hình 
thoi, có nhiều hạt. Dùng trị bệnh tiểu 
đường, phong thấp, lợi tiểu. Lá non có thể ăn được. 
Cây mọc hoang phổ biến tại nhiều vùng ở nước ta. 










VN. 
hffp: Jnieulun. hopto. OrQ 
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ĐƠN ĐỎ 


l[XOF(1 CaCCcinead 
Họ Ga phê (Rubiaceae) 
Rectl ixora 
lX0Fd FOUIge 








ây nhỡ, phân cành nhiều. 
Cành non ráp, dẹt, màu nâu 
nhạt, sau tròn, màu xám nhạt. 
Lá hình bầu dục hơi nhọn đầu, 
mọc đổi. Hoa họp thành cụm 
khá lớn ở ngọn cành, màu đỏ. 
Đài 4, tràng 4, ống tràng hẹp. 
Ra hoa vào mùa hạ, mùa thu. 


Cây được trồng khá phổ biến 
đẻ làm cảnh vì hoa đẹp. 
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ĐƠN LÁ ĐỎ........... HA 


Excoecaria cochinchinensis ¡ o:(:., Excoecaria bicolor Li‹ss7- 
Họ Thầu dâu (Euphorbiaceae) 

Redl-leafedl ixora 

lxora a JeUilles rouges 





đây nhỏ, có thể cao 1m. Lá mọc đối, hình bầu dục ngược, 


Ỹ " " Ï_x ` & 3 pc] ,w Š 
“* thuôn, nhọn ở gốc, mặt trên màu lục thâm, mặt dưới màu 


tía, mép có răng thưa. Cây đơn tính cùng gốc hay khác gốc. 
Cụm hoa ở nách hay ở ngọn. Hoa đực có lá bắc hình tam giác, 
đài 3, hình dải nhọn. Hoa cái tương tự hoa đực, đài 3, bầu hình 
trứng. Quả nang 3 mảnh. Hạt hình cầu. Ra hoa vào mùa hạ. 
Cây được trồng nhiều ở các vườn thuốc. Lá sắc uống có tác 
dụng giải độc, trị mẩn ngứa. 
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ĐƠN TRẮNG 


lxord [ïnÌqysoHIiana `' ‹¡¡ 
Họ Ca phê (Rubiaceae) 
VVhite ixora 
lxorad bÙqHC 





òn gọi là đơn thơm, trang trắng. Cây nhỡ cao 5- 6m, phân 
: cành nhánh nhiều, dày đặc, cành non có cạnh, màu xanh 


nâu. Phiến lá thon ngược, dày, màu xanh đậm. Cụm hoa mọc ở 
đầu cành, dày đặc, hoa có màu trắng, thơm. Mỗi bông hoa 
không có cuống, cánh hoa hợp thành ống tràng dài hẹp, trên 
chia 4 thuỳ hình xoan ngược. Quả có vỏ màu đen và nhẫn. 
Quả có 2 ô, mỗi ô có một hạt tròn. Cây có hoa nở quanh năm. 
Được trồng để làm cảnh. 





= 
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ĐƠN VÀNG 


ÍXorq sIriCtqd '`¿`›. 

Họ Ca phê (Rubiaceae) 
VellotU ixora 

[XOFq JaIHe 

















>òn gọi là frang vàng. Cây nhỏ mọc thành bụi. Cành non 
®« màu nâu đậm, bóng, sau già màu xám. Lá có phiến to, 
thon, màu xanh bóng ở mặt trên, hơi nâu ở mặt dưới, gân mảnh 
nổi rõ dưới mặt dưới. Hoa mọc thành cụm ở đầu cành, có màu 
vàng tươi, hoa có 4 cánh, ống tràng hẹp hình trụ. Quả to bằng 
quả đậu, vỏ đen nhạt, ruột có 2 ô, mỗi ô một hạt. Ra hoa 
quanh năm. Được trồng để làm cảnh. 
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DU ĐỦ 


(2arica papPayad 
Họ Ðu đu (Caricaceae, Papayaceae) 
Papaya, melon-tree 
Papayer 









ây cao tới 5 — 10m. Thân hình trụ 

không phân nhánh, mang một bó lá 
to mọc cách, có cuống rất dài. Gân lá : 
hình chân vịt. Phiến lá to chia thành 4 
8 - 9 thuỳ không đều nhau. Ðu đủ ra 
hoa, quả quanh năm. Hoa có màu vàng 
nhạt mọc ở nách lá. Hoa có nhiều loại: ““ 
hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính. Cụm hoa  Ẩ5 
đực thường phân nhánh, có cuống dài thống 
xuống. Các cụm hoa cái chỉ gồm 2 - 3 hoa. Quả mọng, to, thịt quả 
dày, nhiều hạt. Khi chín vỏ quả chuyển sang màu vàng hay đỏ. 
bá giống mà quả có hình tròn két: dài, thịt dày hay mỏng. 


Được trồng phổ biến 
khắp nước ta. Quả đu đủ 
là loại quả quý, ăn ngon, 
vị ngọt mát có tính nhuận 
tràng. Trong nhựa đu đủ 
có men papain có thể 
tiêu được các prôtê¡n. Vị 
thế, trong dân gian người 
ta thường gói thịt trong lá 
đu đủ để cho thịt mềm đi 
trước khi chế biến, hoặc 
Š khi nấu thì cho vào vài 
Í miếng đu đủ xanh. 
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ĐUOC XANH 
RiHizophora mtcronata 
Họ Đước (Rhizophoraceae) 
Mangroue 8T€ŒH free 
lÌizophore 


ây thân gỗ, cao 15 - 27m, có khi tới 30m, có nhiều rễ 

chống mọc ra từ thân. Lá mọc đối, nguyên, dai, dày, mặt 
dưới có chấm nhỏ màu đen. Hoa mọc thành cụm hình xim mang 
nhiều hoa. Hoa có cuống, đài hợp, xẻ 4 thuỳ hình trứng, có màu 
vàng nhạt trước khi nở. Cánh hoa 4, có lông rậm dọc theo mép, 
cánh hoa ôm lẫy nhị. Quả chín hình trứng mọc ra trụ mầm hình 
trụ, gồ ghề. Khi quả rụng rơi xuống, trụ mầm cắm xuống bùn và 
mọc thành cây mới. Ra hoa kết quả vào mùa đông. Cây gặp 
nhiều ở rừng ngập mặn và được trồng để bảo vệ đê nước mặn. 
Lõi gỗ màu đỏ - vàng thẫm, rắn, dùng làm dụng cụ hay đốt lấy 
than. Vỏ giàu tanin dùng để nhuộm.. 





“]._.. 
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Boehmeria niuea (L.) Gaudich 
Họ Gai (Urticaceae 
_ Rami 





C7 thân 
thảo, không 
phân cành, có thể 
cao 2,5m. Gốc hoá 
gỗ. Thân rễ dạng củ. 
Lá mọc cách, đầu lá nhọn, mép 
có răng cưa, mặt trên màu xanh, 
mặt dưới màu trắng bạc phủ lông 
mềm và mịn. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả bế. Cây có nguồn gốc 
ở Trung Quốc, được trồng nhiều ở vùng ôn đới và nhiệt đới. 
Ở nước ta, gai được trồng ở các tỉnh như Thanh Hoá, Quảng Nam, 
Đà Nẵng, Bình Thuận,... Cây trồng chủ yếu để lấy sợi vì sợi gai 
dài và bền. Ở một số địa phương còn dùng lá làm bánh gai. 


` 
Ỳ L _ 
to 





wTf 





L. 
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œn 


ây thần gỗ cao 
có gai, các cành mọc 
ngang. Lá hình chân vịt. 
Về cuối mùa xuân hoa nở 
đỏ rực khắp các cành cây 
(lúc này cây không có lá). 
Quả hình thoi rộng, bên 
trong có nhiều bông trắng. 
Hạt tròn màu đen. 
Mọc phổ biến ở vùng nông 
thôn nước ta. Gỗ nhẹ dùng 
làm phao. Sợi quả dùng 
làm gối. 
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Momordica cochinchinensis (L m. dàn ng 
Họ Bầu bí (Cucurbii t He: (© 


ây leo bằng tua cuốn, sống 

"lâu, rễ có củ. Lá có 5 
thuỷ. Tua cuốn mập, đơn. - 
Hoa đơn tính. Hoa đực 
mọc đơn độc ở nách lá, lá 
bắc hình thận to. Hoa cái 
có lá bắc bé. Bầu hình thoi, 
có gai ngắn. Quả hình trứng 
nhọn đầu, khi chín có màu 
đỏ tươi, mọng thịt, mặt ngoài có nhiều 
gai nhỏ. Hạt nhiều, vỏ hạt rắn. 
Ra hoa vào tháng 9. Cây được trồng phổ 
biến khắp nước ta. Ruột quả chín trộn với 
gạo nếp đem đồ xôi gọi là xôi gấc ăn rất 
ngon. Quả có chất dầu chứa nhiều vitamin A, 
nhất là ở phần màng mỏng bao quanh hạt. Người ta đã dùng 
gấc để chế dầu gấc. Hạt dùng làm thuốc gọi là mộc miết tử để 
chữa mụn nhọt, rễ chữa bệnh tê thấp. 
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GỌN. 

Celba pentandire (Lin1:, ) { 

Họ Gạo (Bomibacaceae) 

SiÌk cotton-tree, Malaysia kapok 
Kapoklier malis 


/»òn gọi là gòn ta. Cây gỗ lớn, thân tròn thẳng, cao tới 
S220 - 30m. Thân cây non có gai hình nón. Cành nằm ngang. 
Lá kép chân vịt, có từ 5 - 9 lá chét tròn dài, nhọn, thon 
kích thước không bằng nhau, lá không có lông. 


Cụm hoa mọc ở ngọn cành, có từ 2 - 15 hoa trắng. Quả khô 
hình bắp thịt mở thành mảnh, cho nhiều sợi bông. Hạt đen, tròn, 
không dính vào sợi. Cây được trồng nhiều ở Nam Bộ. 
Ở Trung Bộ và Bắc Bộ ít trồng. Gỗ ngâm nước vôi sẽ không bị 
mọt, dùng để đóng thuyền. Sợi bông gòn dùng làm bông nệm, 
mền chăn,... Hạt gòn cho dầu. 





"-......, 
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«@e Cây gỗ lớn, cao tới 
40m, đường kính gốc có 
thể tới 2m. Thân thẳng, 
có bạnh vè cao tới 2 - 3m. 
Vỏ nâu bong từng mảnh. 
Lá kép mọc đối. Cụm hoa 
hình chuỷ, phủ lông, 
cuống rủ xuống. Lá đài 4, 
ngoài có lông. Cánh 
tràng 3, trơn. Quả hình 
cầu, đường kính 5 - 6 cm, 
3 ô, khi chín tự nứt. Vỏ hạt 
màu đỏ. Ra hoa tháng 
4 - 5. Quả chín tháng 
9 - 10. Cây ưa sáng, tái 





..„„. GÔI NƯỚC 


Aglaia gigantea Pellegi 


Họ Xoan (Meliaceae) 
(iganf aglaia 








sinh bằng hạt dưới tán rừng ẩm. Ở Việt Nam, thường gặp trong 
các rừng nguyên sinh và thứ sinh. Gỗ có dác màu hồng nhạt, lõi 





- 
C1... 


màu nâu đỏ, bền. 
Được ưa chuộng 
để làm nhà, đóng 
đồ dùng. 
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KA (LÍ ..,LL,.Á (acc c‹ac«¿äằêceẳ»eŸeŸ«eẳŸceŸoẳcoẳoẳoeẳcễŸcẳễcŸằc co c‹ 
_Eicus microcarpa L.ƒ. 

_ Họ Dâu tảm (Moraceae) 

_ Fig-tree 

_ Figuler 





C' rất to, cành 
to, màu nâu. 
Lá hình thuôn, mặt 
lá màu xanh bóng. 
Quả giống quả 
sung, không có 
cuống. Từ cành 
mọc ra nhiều rễ 
phụ rủ xuống, lá 
hình thuôn, mặt lá 
xanh bóng. 





Hiện có nhiều loài có thân, lá nhỏ được ưa chuộng, trồng làm 
bonsai do có nhiều rễ phụ, trên cành nhánh rủ xuống rất đẹp. 
Quả nhiều, nhỏ, khi chín có màu đỏ. Được trồng để làm cảnh. 
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C° thảo sống lâu năm, có thể 
cao tới 1m. Thân rễ phình to 
thành củ, khi già có xơ. Lá hình 

mũi mác, dài 20cm, rộng 2cm, 

mọc cách. Cán hoa dài 20cm, 
mọc từ gốc, có nhiều vảy lợp lên. 
Cụm hoa dài 5cm, rộng 2 —- 3cm. 
Hoa có cánh môi màu vàng, 
viền tía. 






Ra hoa vào mùa hạ, mùa thu. 

Gừng được trồng phổ biến khắp nước ta, lấy củ làm gia vi. 
Củ gừng còn làm mứt, làm thuốc chữa tả li, 

phong hàn, tê thấp, ho, suyên. 
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N @& : 
liậ Ñ 


GỮNG GIÓ . 

Zngiber zeruimbet (L.) 
Họ Gừng (ZIngiheraceae) 
⁄crHtmbet ginger 
(7ingeInbre€ SqItUage 





@Wwỏn gọi là gửng dại. Cây thân thảo, cao khoảng 1m. 
2> Căn hành vàng rồi trắng, phiến lá thon, mép lá nguyên. 
Hoa mọc đứng, màu lục rồi chuyển sang đỏ. Thường mọc ở 
ruộng, vườn, vùng đồng bằng. Có tác dụng gây nóng, 
_ phấn khích. 
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Polygonum multifiorum Thunh. ˆ 

Họ Rau răm (Polygonaceae) ˆ 

MulHiflorus knotueed ` 

Renouée muliflor - 





C° gọi là 
cây địa tinh, 


dạ hợp, giao 
đằng. Cây leo, 
có thân rễ hình 
củ. Lá nguyên, 
hình tim, mọc 
cách. Hoa họp 
thành chuỳ ở 
nách lá hay ở 
ngọn, dài hơn lá. 
Cuống hoa dài 
và mảnh, có đốt 
ở nửa dưới. Bao 
hoa màu: trắng. 
Quả hình 3 cạnh, 
trơn, láng nằm 
trong bao hoa 
mà 3 mảnh 
ngoài phát triển 
thành những 
cảnh rộng. 





Ra hoa vào ỷ 

tháng 10, có quả vào tháng 11. 

Cây sống ở các rừng thưa, có nhiều ở vùng núi Tây Bắc nước 
ta. Củ dùng làm thuốc bổ, trị thần kinh suy nhược, làm đen tóc. 
Lá non có thể nấu canh. 


91042000000 06004 4 
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ụpP ulon juUentas Merr, Tylophora juUentas VVoodson 
lọ Thiên lí (Asclepiadaceae) 
Vhite polygonom ___ 


C- gọi là hà thủ ô nam, vú bò dây, dây sữa. Dây mọc leo, 
«® vỏ màu nâu. Rễ như củ sắn. Lá mọc đối, nguyên, đơn, hình 
trứng dài. Toàn cây có nhựa mủ trắng. Hoa mọc thành chùm ở 
nách lá. Hoa nhỏ màu vàng lục nhạt. Đài 5. Tràng hình chuông 
dài gấp ba lần lá đài, tràng phụ có 5 bộ phận sít nhau. Nhị dính 
vào các bộ phận của tràng phụ. Quả là 2 quả đại xếp rẽ ra giống 
như sừng bò. Hạt có mào lông. Cây mọc hoang ở các đồi khô, 
bờ ruộng. Rê dùng làm thuốc bổ, chữa cảm sốt. 


% 
Ta b 
Lê) 
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s.e.s.sssssse in. NN ỀTHÄI 
Prunella uulgaris 


'(®ềui thảo sống hai 
năm hay lầu năm. 
Thân mọc đứng, cao 
10 - 50cm, có 
lông. Lá đơn 
nguyên hay 
có khía tròn. Cụm 
hoa hình bông đặc 
mọc ở ngọn cành, hình 
trụ. Có hai loại 
hoa : hoa nhỏ là 
hoa cải, hoa to là 
hoa lưỡng tính. 
Đài hình 
chuông, 2 môi. Tràng màu 
xanh đậm, tía hay trắng, 2 môi, môi trên nguyên, môi dưới chia 
3 thuỷ. 4 nhị song song thò ra ngoài. Quả bế tư, nhắn. Cây được 
trồng ở Lào Cai, Tam Đảo, Hà Giang,... Dùng làm thuốc chữa lở 
loét và hạ huyết áp. 
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: Alliun ]HsHIlosum Lĩnn. 


- Họ Loa kèn đó (Amaryllidaceae) 


_ Welsh onion, cataIUissa, 
- Ciue, cibotde 
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cihol 


C- gọi là hành hoa. Thân hành 
SG nhỏ, chỉ hơi phồng. Lá dài, tròn, 
rồng. Cụm hoa hình đầu tròn, chứa 
nhiều hoa, cuống hoa ngắn, bao hoa 
có các mảnh hình trái xoan nhọn. 
Nhị nhiều, bao phấn mọc thò ra ngoài. 
Ra hoa vào mùa hạ. Cây được trồng 
phổ biến làm gia vi. 
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Allium cepa Linn.. 

Họ Loa kèn đỏ (Amarylidaceae) 

Onmion, bulb onion.) 


ây thân hành to, hình cầu, có vỏ dạng vảy. Lá dài, hình trụ, 
Ca.. to. Cán hoa to, phình lên nhiều. Cụm hoa hình đầu, 
tròn, rộng 4 - 6cm, có mo, cuống hoa ngắn. Hoa màu trắng hay 
tim tím xếp thành hình sao. Nhị nhiêu, mảnh, mọc thò ra ngoài. 
Hạt đen. Ra hoa vào mùa hạ. Cây ưa khí hậu lạnh, được trồng 
phổ biến khắp nước ta. Thân hành dùng làm rau ăn, gia vị,... 
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91A As9sP®oSbObeeobobdste6kEoeobeeeesseee 
0dorum Linn. 

0q kèn đỏ (Amaryllidaceae) 

"ield garlic, suueet leek 





'- có thân hành mọc thành bụi. 
Lá hẹp, dài, có mùi thơm hơi 
giống mùi hành. Hoa màu trắng 
mọc thành cụm trên một cuống 
dài. Cây ra hoa vào mùa hạ. 
Ưa đất ẩm. Được trồng phổ biến ở 
nước ta. Cây được trồng lấy củ muối ` 
dưa và làm gia vị. Lá, củ dùng để chữa 
ho, hen suyễn,... 
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sesess°seeseesss*ssesssi ì 
Humulus lupuhu 
Họ Gai mèo (Cannabaceae, Cannabina 


/®òn gọi là húp lông. Dây leo, thân có lông cứng. Lá mọc đổi 
“eo, gốc hình tim, có 3 - 5 thuỷ hình chân vịt, có răng cưa ở 
mép lá. Hoa màu lục nhạt. Hoa đực tập hợp thành chuy thưa, 
hoa cái họp thành xim co tròn hay hình nón mọc ở nách lá. 
Ra hoa vào tháng 6, tháng 7. Cây nhập nội vào nước ta, được 
trồng ở các vùng núi cao như Mộc Châu để lấy hoa ướp rượu, 
bia, làm cho bia có mùi thơm đặc trưng và vị đẳng đặc biệt. 
Ngoài ra còn có tác dụng kết tủa những chất gây đục cho bia. 
Trong hoa còn có vitamin A, B. 
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- Spathodea campanulata D. Beat: 
-_ Họ Núc nác (Bignoniaceae) 
_African tHÌïp tree 

FauUux tulihier 





“®*òn gọi là hồng kỉ. Cây gỗ lớn, lá mọc đối, lá to dài đến 

45cm mang khoảng 8 đôi lá chét. Hoa mọc thành cụm 

to ở ngọn cành; mỗi hoa to có dạng ống rộng hơi cong lên 

và chia thuỳ, màu đó cam, xếp sát nhau, gần thẳng đứng. 
Quả mọc đứng, hạt có cánh. 


Cây có nguồn gốc từ Trung Phi. Được trồng phổ biến ở nhiều nơi. 
Cây trồng trong công viên để lấy bóng mát và cho hoa đẹp. 
Vỏ cây dùng để sắc làm thuốc uống trị bệnh đau dạ dày, sưng 
đường tiểu. 
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KÝ k1... se.eeeeeeseeseeseesee==HOA ĐÁ 
Cotyledon giaueca Baker, Echeueria glauca Hort et Bakei 
Họ Thuốc bỏng (Crassulaceae, 

Lotos-shaped CTr@SSHÌ“ 

Crassula en mm. de lotus 


òn gọi là cây liên đải, sen đá. Cây nhỡ, mọc đứng, lá 

mọng nước rất dày, xếp thành hình hoa thị ở ngọn thân, 
trông giống như hoa sen, màu xanh lục nhạt. Lá rụng xuống 
đất sẽ nảy chổi ở chỗ seo lá dính vào thân cây. 


Cụm hoa mọc ở 
nách lá. Hoa nhỏ, 
màu trắng hay 
vàng, mẫu 5, đài 
5, tràng 5, nhị 10, 
lá noãn D. 
Cây được trồng 
để làm cảnh. 
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erocallis fulua Linn. 
đọ Huệ tây (Liliaceae) 
lily, tatunyday lily 
lémérocalle, lys diurne 


òn gọi là huyên thảo. Cây thảo sống lâu năm có thân rễ 
Sc rễ phình thành củ nhỏ. Lá hình mũi mác mọc từ rễ 
lên, dài và hẹp, trên mặt có nhiều gân dọc, xếp thành hai dãy 
dài tới 0,5m. Trục hoa cao bằng lá, phân nhánh ở phía trên, 
mang 6 - 12 hoa. Hoa to màu vàng đỏ, dài 8 - 10cm. Bao hoa 
hình  phếu, 
phía trên xẻ 6 
mảnh hình 
cảnh hoa có 
SỌC ngang. 
Quả hình 3 
cạnh chứa 
nhiều hạt bóng 
màu đen. 
Ra hoa vào 
mùa hạ và mùa 
thu. 
Cây mọc 
hoang và được 
trồng ở nhiều 
nơi để lấy hoa 
nấu canh ăn 
(gọi là kim 
châm). Là và hoa dùng làm 
thuốc chữa đổ máu cam. Rễ 
cây dùng làm thuốc lợi tiểu, 
giảm đau, hạ sốt,... 
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HOA MOM CHO 

Common anHrnrhinum LINH. 

Họ Hoa mm sói (ScrophularIaceae) 
LaTge sHqdpdTagon 

Mutlier, gueule-de-loup 


- 
Í LÌ 


2> hằng năm, cao đến 1m, thân tròn, thắng, mọc thành bụi 
nhỏ. Lá bên dưới mọc đối, lá phía trên mọc cách, phiến lá thon, 
hình mũi giáo. 


Œ" gọi là hoa mõm sói, hoa mép dê. Cây thân có, sống 


Hoa đẹp mọc thành chùm nhỏ ở ngọn, nhiều hoa lớn xếp cách 
nhau đều đặn và nở dần từ dưới lên trên; hoa có nhiều màu tuỳ 
loài, tuỳ thứ, từ trắng, hồng, vàng, đỏ, tím,... cánh tràng của hoa 
có 2 môi: môi trên đứng 2 thuỳ, môi dưới 3 thuỷ, họng khép kín. 
Quả nang hình cầu. Hạt nhỏ hình trứng. Cây có nguồn gốc từ 
châu Âu - Địa Trung Hải. Được trồng để làm cảnh. 





16- TBTVCIC -A 
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"¬........................... 
J4 carnosa lì lìr. 

ọ Thiên lí (Asclepiadaceae) 

Ouuered hoya. 

_ Hoya multicolore d'Indochine 


C` gọi là hồ da thịt, cẩm 
cù. Cây leo, rễ bám. 
Lá mọng, phiến lá hình ..7 
bầu dục to, tù hai đầu, có 
9 - ƒ cặp gân phụ, 
cuống lá đỏ đậm. 
Cụm hoa hình 
tán, mang 
nhiều hoa. Tán 
hình bán cầu to 
khoảng 7 - 8cm. 
Hoa hình sao, 
màu trắng có 
tâm đỏ, cánh 

hoa có lông ở mặt 
trên. Hoa nở vào 
tháng 4, tháng 5. 






Cây có nguồn gốc Ỉ 
từ Trung Quốc, - 
Ấn Độ, Việt Nam. M ` 

Thường gặp mọc 

trên các cây to trong rừng, có ở Đà Lạt, 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Được trồng để làm cảnh. 
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... .HOA SÓI 


Chloranthus spicatus (Thntnb.) \akino, Chloranthus inc0fSPICHS S1: 
Họ Hoa sôi (Chloranthaceae) 

Chloranthus 

Chloranthis 





*ây bụi, có thể cao tới 80cm. Thân tròn, 
„nhẫn. Lá nguyên mọc đối, mép lá có 
răng cưa nhọn. Mỗi hoa được che chở 
trong một lá bắc nhỏ hình lòng 

thuyền, màu trắng. Nhị 3. Bầu hình 
trứng. Quả hình trứng có cuống. Vỏ 
quả nạc. Hạt hình trái xoan treo Ở 
gần đỉnh quả. Ra hoa vào mùa 
hạ, mùa thu. Cây trồng làm cảnh. 
Hoa thơm mát dùng để ướp chè. 
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 Lantana camara Linh. 

- Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) 

- Lantana 

_ kantanier 


òn gọi là thơm ổi, hoa ngũ sắc, cúc ngũ sắc. Cây nhỏ, làm 
966 bụi cao từ 1 - 3m, thân vuông có 4 cạnh mang nhiều 
gai mềm nhỏ cong xuống phía dưới. Lá mọc đối, phiến lá rất 
nhaâm và mép lá có răng cưa. Hoa hợp thành bông hình cầu mọc 
ở nách lá và ngọn, có nhiều màu từ vàng nhạt đến vàng rồi cam 
đỏ, có khi lân hoa màu hồng. Màu sắc của hoa có thể biến đổi 
theo ánh nắng. Quả màu đen, vị ngọt, ăn được. Ra hoa, quả gần 
như quanh năm. Cây có nguồn gốc từ Trung Mĩ. Cây ưa sáng, 
chịu hạn, mọc hoang ở ven đường, ven đồi, đặc biệt là các vùng 
đất cát ven biển. Được trồng để làm cảnh. 
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.„ .HOÀNG KINH 


Vitex negundo LÌHH. 

Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) 
India UuerUain, Uuerhena 
Verueine tInde 


èòn gọi là cây ngũ trảo. Cây gỗ nhỏ dạng bụi cao đến hơn 
he cành non tròn, có phủ lông mịn màu trắng mốc. 
Lá kép chân vịt có 3 - 5 lá chét hình mũi mác, phiến lá nguyên ; 
mặt dưới có lông trắng bạc, có mùi thơm. Cụm hoa hình chuy Ở 
ngọn cành. Hoa nhỏ màu lam tím với ống tràng cao, trong họng 
có lông dài, bên trên chia hai môi. Ra hoa vào mùa hạ. Cây có 
nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ. Phân bố trên cả hai miền 
nước ta. Thường mọc trong rừng, ưa sáng. Rê cây dùng làm 
thuốc có tác dụng hạ nhiệt, bổ, lợi kinh ; quả trị nhức đầu, 
yếu gan. Gỗ làm dụng cụ và hương liệu. 
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A NG LAN. ÐU989%® 9®. #866900 9 0 9086 0600 66660 
inanga odorata (Lamb.) Hook.j.& Thomis 
: ° Na (An H0Haceae) 





"` < ù òn gọi là ngọc lan tây, y lang y lang. 
ẨẤÃ Ta thân gỗ khá lớn, cao khoảng 
10 - 15m, vỏ màu xám. Cành nhỏ, mềm 
thường nằm ngang hay thõng xuống. Lá 
mọc cách theo hai hàng. Phiến lá hình bầu 
dục, trơn láng, không có lông. Hoa thường 
làm thành cặp trên những nhánh ngắn không 
lá, hoa có 6 cánh mỏng, dài, lượn sóng, lúc còn 
non có màu xanh, dần dần trở thành màu vàng lục rất thơm. 
Cây có hoa quanh năm. Được trồng ở nhiều nơi trên khắp 
nước ta. Ở Fhi-lip-pin và In-đô-nê-xi-a, hoa được chiết lấy tinh 
dầu dùng làm một loại nước hoa gọi là y lang y lang. 
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Scripus siamensis (C.B. Clarck) Kern - 

Họ Cói (Qyperaceae) 

Siamese rush - 

Jonc de Siam ` 















ỏ nhỏ mọc thành bụi cao 20 - 30cm gồm nhiều thân mảnh 

có cạnh mịn. Bẹ lá cao, phiến lá dài. Cụm hoa hình đầu 
kép có thể to, màu vàng lục nhạt, lá hoa dài và có mũi nhọn dải. 
Quả bế tròn dài có mũi nhọn dài. Thường mọc ven bờ suối, các 
bãi đất trũng, ẩm và chua. 
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0Sf6HOri cablin (Blanco) Benth. 
Hoa môi (Labiatae, Lamiaceae) 
chouli, floss-flotuer, betony 

h chouli Ta siộn 





ây thảo, lá mọc đối, mép 
lá khía răng cưa. Hoa nhỏ 
mọc thành vòng giả dày đặc, 
tụ họp thành bông ở ngọn. Đài 
có 5 răng. Tràng 2 môi, môi trên 
4 răng, môi dưới nguyên. 4 nhị thò ra ngoài. 
Cây được trồng nhiều trong các vườn thuốc, 
chưa bệnh đau bụng, cảm mạo, nhức đầu, mệt mi. 
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C3 thân gỗ có thể cao 20m. Lá kép lông chim lẻ, cuống lá 
chung, mảnh, lá chét 13 - 17, hơi nhọn hay tròn ở đỉnh. 
Quả đậu hình tràng hạt, thắt lại không đều giữa các hạt. Mỗi quả 
có 4 - 6 hạt hình bầu dục, màu nâu vàng, sáng bóng. 

Ra hoa vào tháng 5, tháng 6, quả chín tháng 10. 

Cây được trồng rộng rãi ở 

miền Bắc nước ta. Hoa 
và nụ dùng ướp 
chè, làm thuốc 
nhuộm. Hoa 
hoè hiện nay 
được dùng 
làm thuốc 
cầm máu 
trong 

trường hợp 
chảy máu 
cam, ho ra 
máu, tiểu 
tiện ra 

máu,... Hoa 
hoè còn 

làm 

nguyên liệu 
chế ra thuốc đề 
phòng xuất 
huyết não 
do huyết 
áp cao. 
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Bambusa multinlex (Lour.) Raeutsch 
Họ Hoà tháo (Poaceae) 

Smooth bamboo-tree 

mat à tronc lisse 


ây mọc thành búi, gồm nhiều thân, không có gai. Thân 
Cà. 2 - 7m, đường kính 1 - 5cm, gióng dài 20 - 40cm. 
Mo cứng, mặt ngoài hơi có lông, mặt sau nhắn. Lá mo hình 
tam giác, có chóp nhọn. Lá hình mũi mác, đầu lá nhọn, gốc 
lá tròn, dài 6 - 15cm, rộng 1 —- 2cm, phẳng, nhắn, màu lục 
sâm, ôm lấy thân. Ra măng mùa thu. Cây mọc nhiều ở trong 
rừng các tỉnh thuộc Bắc bộ, Trung bộ nước ta. Nhân dân 
thường chặt cây về làm hàng rào, cán nông cụ, làm nhà cửa,... 
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Sesee°seeeeeseeeseeev+seeoi.. nh. 
Piper nigrum Limn. : 

Họ Hồ tiêu (Piperaceae) 

Black pepper, pimento, DIĐeT ` 

PoiUrier - 







òn gọi là liU  @£» &) @ 
Cây leo, thân ,£@,e/w 

không có lông. Lá có 
phiến hình trứng hay 
hình bầu dục thon, đáy 
lá hình tim, mặt dưới 
hơi mốc, 3 gân phụ ở đáy. 
Hoa mọc thành bông có 
cuống dài hơn cuống lá, 
bông hơi ngắn haygần đã 
bằng chiều dài phiến “SBã 
lá. Hoa được bao bởi lá 
bắc. Quả mọng hình 
cầu, màu đỏ lúc tươi, l 
màu đen khi khô, vị jiẩểm 
cay và thơm. Ra hoa b 
quả quanh năm. Cây được trồng nhiều ở miền "Trung và miền 
Nam nước ta. Được trồng để lấy quả (hạt) làm gia vi. 
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ây nhỏ, cao 

6 - 8m, thân 
mọc vút lên. 
Cành thẳng 
làm cho cây 
hổi có dáng 
đặc biệt. Lá 
mọc chụm ở 
các mấu 
thành vòng giả, 
màu lục sâm ở 
mặt trên, nhạt 
hơn ở mặt 
dưới, ngọn 
lá nhọn. Hoa 
đơn độc ở kẽ lá, 
hình cầu, màu hơi lục và 
hồng, cuống hoa to và ngắn. 6 lá đài màu lục ở lưng, màu hồng 
ở mép, rụng ngay sau khi hoa nở. Tràng gồm 16 - 20 cánh hoa 
hình bầu dục, nhỏ hơn lá đài, càng vào giữa hoa càng đỏ. 
Có 10 - 20 nhị hướng vào trong. Quả gồm 8 đại hoá gỗ, dai, xếp 
thành hình sao, khi chín nở bằng một kẽ nứt dọc. Ra hoa từ 
tháng 4 - 6, có quả vào tháng 8. Cây được trồng nhiều ở tỉnh 
Lạng Sơn. Quả rất thơm dùng làm gia vị và để cất tinh dầu hồi. 
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W............................ 


Plaqueminier du Japon, coing de Chỉne, [igue‹ an 


C' thân gỗ, cao 5 ~ 10m, nhiều cành, lá hình bầu dục, mọc 
cách, mặt dưới lá có lông tơ. Hoa đơn tính, hoa đực họp 
từng ba cái thành xim mọc ở kẽ lá, hoa cái mọc đơn độc ở kế lá. 
Quả mọng mang đài tồn tại, khi chín màu vàng hay đỏ, hạt dẹt, 
màu nâu sẫm. Ra hoa vào mùa xuân, quả chín vào mùa thu. 
Cây trồng lấy quả ăn. Có rất nhiều chủng khác nhau như hồng 
trứng : Vỏ mỏng, không hạt, ruột đỏ da cam, được trồng nhiều ở 
Vĩnh Phúc, hồng Lạng : quả cứng, thịt giòn, được trồng nhiều ở 
Lạng Sơn.... 
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mm ................................ 


Clausena lansittm (Lour.) Skeels 















C gọi là quất hồng /4&@g 
Di. Cây lâu năm. đã kc 


Cây nhỡ, cao 3 — 4 m, lá 
xanh quanh năm. Cành 
lúc non hơi ráp sau Ặ 
nhắn, sần sùi do có 
nhiều tuyến. Lá kép dỗ 
có 9 lá chét mỏng. để 
Cụm hoa ở ngọn. @# 
Hoa trắng, cánh 
hoa có lông ở Ả Ỹ * 
mặt ngoài “#S | MGG 
nhãn ở mặt trong. Quả màu vàng, hình cầu, khi chín chuyển sang 
màu vàng nâu, bên trong có 1 - 2 hạt. Ra hoa tháng 4, tháng 5, 
có quả vào tháng 6, tháng 7. Được trồng làm cảnh. Quả để ăn, 
làm mứt. Lá dùng để gội đầu. Quả xanh dùng để chữa ho. 
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D5 53s eessessooessosseosssese..KINN SN. 
Manilakara achras (MiII.) Fosb., Achras sapota LiNH. - 

Họ Hồng xiêm (Sapotaceae) ˆ 

Sapodiilla, achras ˆ 

S4ĐOLIGT ˆ 





C gọi là xa-bô-chê. Cây 
gỗ, cao khoảng 10 - 15m, 
phân nhiều cành nhánh. Lá dày, 
màu lục bóng. Hoa mọc đơn độc 
ở nách lá, thường tập hợp thành 
bó có lá ở ngọn các nhánh. Đài 
hoa phủ nhiều lông màu vàng 
nâu. Quả có thể dài, hơi tròn, to 
hay nhỏ tuỳ giống, ruột quả có 
màu sô cô la, hạt dẹt, đen bóng, 
có ngạnh nhọn và sẹo dải. 

Ra hoa vào tháng 10, tháng 11. 
Có quả từ tháng 2 đến tháng 4. 
Quả ăn ngọt, thơm, bổ. Cây có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới 
Trung Mĩ, hiện được trồng nhiều ở nước ta, nhất là vùng Đồng 
bằng Bắc Bộ và Nam Bộ; trồng được ở ven biển và hải đảo có 
gió mạnh vì cành chắc, khó gãy. Được trồng để lấy quả ăn. 








HUNG CHANH 

Coleits am boinicus Loiutr 

Họ Hoa môi (Lamiaceae) 

Aromiafic coleis 

_Arormate des JaUanais, ffagran† coleus 





*ây cỏ lâu năm, thân mập, dòn, cao 
® khoảng 70cm. Lá có phiến xoan rộng, có 
lông mịn, dày, thơm và cay, màu lục tươi. 
Cụm hoa dài ở ngọn ; hoa gắn theo vòng nhiều 
hoa (20 - 30 chiếc) mọc dày đặc. Hoa nhỏ, đài 
hình chuông. Tràng thò ra ngoài đài, cong, màu 
tím nhạt. Cây được trồng lấy lá làm gia vị. Lá có 
tác dụng trị ho, suyễn. 








%ese<eeesssssesseess.+. te. TÊN 
Ocimum basilicum LÌNH. ˆ 

Họ Hoa môi (Lamiaceae) ˆ 

Stueet basil ˆ 

Basilic 





C' gọi là húng chó. Loài cây thân có một 
„®năm, cao 15 - 50cm. Thân, cành vuông. 
Lá có răng thưa hay không, có mùi thơm nồng. 
Hoa kép gồm nhiều hoa nhỏ ở ngọn nhánh, có 
thể dài đến 20cm, hoa nhỏ màu trắng hay hồng. 
Quả bế nhỏ, đen, phồng to khi gặp nước. Cây gốc 
ở châu Á được trồng nhiều ở cả hai miền Nam - 
Bắc Việt Nam. Cây dùng làm gia vị phổ biến. 
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Á11X............................. 


_Polyalthia longifblia (Lam.) Hlook. ƒ. uar. pendula 
“Họ Na (Annonaceae) 

_ Asoka tree, mast tree 

_Clématite à longues feuilles 





C gọi là hoàng 
nam. Cây thân 
gỗ, thẳng, cao đến 
15m, tân hẹp, dạng 
thấp. Lá thuôn dài, 
mềm, rủ xuống dày 
đặc che kín hết cành, 
thân. Hoa màu xám, 
cành nhăn nheo. Quả 
có hình bầu dục, màu 
đen. Cây được nhập nội, 
trồng để làm cảnh. 
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mm... ~òả : TẾ 
Scrophularia buergeriana Mia. : 

Họ Hoa mõm sói (Scroph ulariaceae) ` 

Slipper pÌant, f[g-LUort ˆ 

Scroftlaire, Jicaire ˆ 






RẺ. phình to thành củ, màu đen nên có tên là huyền sâm 
(huyền có nghĩa là đen). Lá nguyên, mép lá có răng cưa, 
mọc đối. Hoa màu tím hồng, mọc thành chùm ở ngọn. Cây ưa 
khí hậu mát mẻ, được trồng ở Hà Giang, Tam Đảo,... Rễ sao khô 
dùng để uống như uống chè. Huyền sâm tính mát có tác dụng 
thanh nhiệt, giải độc. vÄ o/ 
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Cordvline fructicosa (Linn.) (0eDÐ. Uar. angusta Hlort. 
Họ Thùa (Agauaceae) 

7... tikouka 

Ặ Bom 


òn gọi là phất dụ. Cây gỗ nhỏ, lá nhỏ và 

hẹp, màu lục đậm mặt trên và màu tía ở 
mặt dưới (hay cả hai mặt của phiến lá đều có 
màu đỏ tía). Ra hoa vào tháng 12. Cụm hoa 
dài tới 40cm. Trồng phổ biến trên khắp nước 
ta. Được trồng để làm cảnh. Lá cũng có tác 
dụng cầm máu, chữa bệnh |j,.. 
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sesseee.ese.s. TINN NHU J TRÁI 


Ocùmum gratissimum Tỉ 
Họ Hoa môi [ai 2BIfT 


ây thảo nhỏ sống 

hằng năm hoặc nhiều 
năm, cao khoảng 2m. 
Lá mọc đối. Hoa 
nhỏ mọc thành 
xim đơn 6 hoa, xếp 
thành chùm đơn. 
Hạt không nở và 
không có chất nhày 
bao quanh khi ngâm 
nước. Gần đây, 
Việt Nam phát 
triển trồng hương 
nhu trắng để cất 
tinh dầu dùng trong 
nước và xuất khẩu. Có thể để cây sống nhiều năm thành cây 
bụi, hăng năm thu hoạch. Tinh dầu hương nhu được sử dụng 
trong nha khoa và trong việc tổng hợp vanilin. Dân gian dùng 
hương nhu để chữa cảm mạo. 
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NG NHU TÍA #9 98 8686.8689 04660 6, 06 0đ “6 0 6 0 ở ø 6 6 8m 


mum SqaHCIMM Linh. 
( Hoa môi (Labiatae) 





h 


ây nhỏ sống hằng năm hay nhiều năm, cao 1,5 - 2m. 
( eift và cành có màu tía. Lá có cuống dài. Phiến lá hai mặt 
đều có lông. Hoa tím, xếp thành từng vòng 6 - 8 hoa trên chùm 
đơn. Lá và hoa vò ra có mùi thơm. Cây được trồng phổ biến 
trong vườn nhà, dùng thân lá nấu nước xông giải cảm. 
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TNG: 


ây thảo sống hằng năm. Thân mọc đứng, mỏng, 
C. 0,4 - 1,2m, phân nhánh nhiều. Lá mọc đối, phiến lá khía 
sâu, chia 3 lần theo kiểu chân vịt. Cụm hoa ở kế lá, dày đặc. 
Hoa nhỏ màu trắng hay hồng. Đài hình chuông, 5 gân, 5 răng, có 

¡. Tràng thò ra ngoài đài, ống thẳng, phiến 2 môi, môi trên 
HE lõm, môi dưới 3 thuỳ, 4 nhị. Quả bế tư, ba góc nhấn. 
Cây được trồng nhiều ở các vườn thuốc, 
dùng làm thuốc điều hoà kinh nguyệt. 
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Ụ 

ây thảo sống hằng 
uản Thân có khía, 
lâ rộng chia làm 5 thuỳ-4 
có răng, có lông cứng, 
ngắn. Cụm hoa hình đầu. 
Có loại cụm hoa lưỡng tính, 
có loại cụm hoa chỉ 
có hai hoa cái 
nằm trong hai lá 
bắc dày và có 
gai. Quả bế kép hình # 
trứng, có 2 sừng và có 
nhiều gai như những cái 
móc có thể móc vào lông 
động vậi. 






Cây mọc dại ở nhiều nơi. Rễ lá đắp lên mụn nhọt sẽ chóng 
khỏi và chữa bệnh đau răng. Toàn thân sắc thuốc chữa mụn 
nhọt, mẩn ngứa,... 
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KÉ HOA ĐÀO 

Lirena lobata 
Họ Bông (Maluaceae) 
Cocklebur, lobated sia 
Sa luhé 


ây cỏ cứng có thể mọc thành bụi, cao khoảng 1m. Thân 

cành có nhiều lông, nhiều nhánh. Phiến lá hình tim có thuy 
nông, hai mặt lá ráp do có nhiều lông. 
Hoa mọc thành từng bông màu tím hồng ở nách lá, có khi mọc 
thành đôi. Quả có gai móc nhỏ. Ra hoa từ tháng 7 đến tháng 12. 
Cây mọc hoang dại khắp các tỉnh ở Bắc Bộ và Đồng bằng sông 
Cửu Long. Dùng để làm thuốc chữa bệnh kiết li, chữa mụn nhọt 
hay đau sưng. 
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XI .,À....‹ac.o‹«ằceễếc.ễcễceễcễeễvễẽễếe.....ẳ.. 


14 Sinuatfa L in. 
ng (Maluaceae) 


ây gỗ nhỏ, cao từ 30 - 60cm, thân non có 

lông. Phiến lá hình tim gần như tròn, có thuỳ 
sâu đến 1/2 hay 1/3 phiến lá từ gân, có lông min. 
Hoa đơn độc, mọc ở nách lá, màu hồng ; tiểu nhị 
nhiều, dính thành ống nhị đực. Quả có nang móc. 
Cây mọc hoang phổ biến ở khắp nước ta. 
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ây nhỏ, cao 

5 - 10m, lá kép 
lông chim hai lần. Cụm 
hoa hình đầu màu 
trắng. Quả mỏng có mỏ 
nhọn và rắn. Hạt dẹt, 
màu nâu bóng, cứng. 
Cây có nguồn gốc từ 
Trung MI. Mọc hoang. 
Còn được trồng để cải 
tạo đất, làm hàng rào, 
lấy gỗ làm bột giấy. 
Cành và lá làm phân 
xanh, còn làm thức ăn 
cho gia súc.... 


KEO GIẬU 


Leucaena gÌauca 
Họ Trinh nữ (Mimosaceae) 
Popinac, HaLUai cassia free 
Cassier des palissades. 








KHẾ 


Auerrhoa carambola 

Họ Chua me đất (Oxalidaceae) 
(arambola 

(aram.bolier 


ây gỗ thường chỉ cao 5 - 7m. Lá mọc cách, lá kép lông 

chim lẻ, có từ 3 - 5 đôi lá chét nguyên, mỏng. 
Hoa thành chùm, có màu tím đỏ. Quả mọc từ kẽ lá dài từ 
3 - 10cm, chia làm các múi (thông thường có 5 múi). Khi 
còn non, quả có màu xanh đậm, khi chín quả có màu vàng 
xanh. Quả ăn chua hay ngọt tuỳ theo giống. Ra hoa từ 
tháng 4 đến tháng 5 ; có quả từ tháng 10 đến tháng 12. 
Riêng ở miền Nam nước ta khế gần như ra quả quanh năm. 
Là loại cây được trồng phổ biến ở khắp nơi lấy quả ăn. 
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KHE TAU 

Auerrhoa bilÌmih1 
Họ Chua me đất (Oxahdaceae) 
(Chinese caratmmbola 
ŒaratmtDbolier te Chỉne 


ây có hình dạng thân, cành, lá, hoa, quả, 

tương tự như khế ta nhưng nhỏ hơn. Cây có 
nguồn gốc từ Ma-lai-xi-a đến In-đô-nê-xi-a. 
Cây được trồng làm cảnh trong chậu vì cây nhỏ, 
thấp nhưng có nhiều quả lớn. 





._ 
=.” Xu  Í 
HH ÊG, 
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_Ipomoea batatas (L.) Lam 
Họ Bìm bìm (Conuoluulaceae) 
_ S1U@Gf pofaf0 

_ Patate dloOuce 





C° thân bò, dài 4 - 5m có khi tới 7m, có mủ trắng, $ 
phân cành ít. Củ trắng hay đỏ. Lá hình tim, thường có. ` 
thuỳ sâu hay cạn. Củ do từng đoạn rễ phồng lên, chứa ›¿ 
tỉnh bột và đường, thịt trắng, vàng hay tím nhạt ; ; 
tuỳ giống. ) 


Krị 








Hoa mọc thành tán ở nách 
lá, hình ống tràng màu 
tím hay trắng hình phễu. 
Quả là nang ít gặp nên cây 
thường trồng bằng dây. 


Cây phổ biến ở khắp các vùng nhiệt đới châu Á, có nguồn gốc 
Trung Mĩ. Ở nước ta, khoai lang được trồng ở khắp nơi, tốt nhất 
là ở đất nhẹ nhiều cát. Khoai Đà Lạt có vỏ đỏ thịt vàng, thơm và 
rất ngọt, giàu đường, thuộc loại khoai ngon. Lá non làm rau ăn, 
củ là thức ăn có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón. 
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Colocasia antiquorur Selof(, 
C.esculenta L.Schoft 0uar. antiquorum (Scholt) Fiubb. - 


Họ Ráy (Araceae). 


Tndïian taro. 
Taro TT nde _ 





C7 có phần gốc phình thành củ lớn màu tím sâm, chứa 
nhiều tinh bột, màu tím nhạt. Trên củ có nhiều đốt, môi đốt 
có 1 lá, 1 vòng rễ và 1 mắt có thể phát triển thành nhánh (củ 
non). Lá hình khiên, gốc hình tim, cuống lá mập, mọc đứng, dài 
1 - 1,5m. Mo màu vàng nhạt. Trục hoa ngắn hơn mo. Hoa 
không có bao. Quả mọng, hạt có nội nhũ. Trồng tháng 11, 12 ; 
Thu hoạch tháng 7, thường trồng ở miền Bắc nước ta. Củ dùng 
làm thức ăn cho người. Dọc làm thức ăn cho lợn. 
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-_ Colocasia esculenta (Linn.) Schott 
Họ Ráy (Araceae) 
Dasheen, calla, tuater taro 
Colocase: 





òn gọi là môn nước. Loại cây trồng hay mọc hoang, có căn 

hành và củ. Lá có cuống đứng cao, phiến lá không thấm 

nước vì có nhiều lông mịn như nhung, gân lá hình lọng. Cụm hoa 

mọc đơn độc, mo màu vàng, xanh ; bông thơm mùi đu đủ : 

quả chuyển màu vàng khi chín. Về hình thái bên ngoài, môn 

ngọt khác môn nước hay môn ngứa ở chỗ có một chấm đỏ 
. —_- „w Ở CUỐNG lá. 













Thường mọc ở bờ nước. 
Dùng làm thức ăn xanh cho 
lợn. Môn ngọt có thể sử dụng 
chế biến nhiều loại thức ăn : 
nấu cháo lươn, xào tép, muối 
dưa,.. Cuống lá non ăn như 
dọc mùng. 
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KHOAI SỌ 


Colocasiq esculenta 
Họ Ráy (Araceae) 
SIUA-TP tar0 
Taro 


ây có phần gốc phình thành củ chứa nhiều 

tình bột, màu trắng. Lá hình khiên, gốc lá 
hình tim, cuống lá mập, mọc đứng. Cụm hoa là 
bông mo. Trục hoa ngắn hơn mo. Hoa không có 
bao hoa. Quả mọng. Cây được trồng phổ biến 
khắp nước ta lấy củ ăn. 
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—............,,b _ ằẳ 
-_ §olanum tuberosum Lini, 

-_ Họ Cà (Solanaceae) 

_Pomme de terre 








ây thân thảo cao khoảng 30 - 50cm. Thân mềm, phủ lông 

tơ. Các cành dưới đất phình to thành củ. Lá kép lông chim, 
có 3 - 4 đôi lá chét. Hoa có màu trắng hoặc màu lam nhạt. 
Quả mọng hình cầu. Củ chứa nhiều dinh dưỡng dùng làm thức 
an, cành lá có chất solanin, độc, không nên cho gia súc ăn. 
Ra hoa vào mùa hạ. 


Cây có nguồn gốc từ 
Chi-lê (Nam Mñ), được 
trồng rộng rãi ở các nước 
ôn đới và nhập vào nước 
ta vào cuối thế kỉ XIX. 





Là loài cây được trồng 
phổ biến ở nước ta để lấy 
củ ăn. 
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` nhỡ, 
cành non, 


mảnh. Lá mọc 


cách hay 
3 - 4 cài 
chụm lại 


thành kiểu vòng 
giả, hình mũi 
mác hẹp. 
Cụm hoa ở 
ngọn, có cả hoa đực 
và hoa cái hoặc cụm 
hoa đực và cái riêng 
rẽ. Hoa đực có 
cuống màu bạc, 
đài 5 ; tràng 5, thuôn hình dải, có lông mịn ở mép, nhị 12. 
Hoa cái có đài 5, bầu hình cầu. Quả nang hình cầu, có 3 mảnh, 
trên đỉnh mỗi mảnh có một bướu nhỏ ; hạt hình trứng màu nâu 
hung. Ra hoa vào tháng 2. Cây mọc dại hoặc được trồng Ở nông 
thôn, dùng để làm thuốc. 
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_Smilax gÌabra hoxb 

_ Họ Khúc khắc (Smilacaceae) 
Sarsaparilla 

Salsebareille 


điều gọi là thổ phục sinh. Cây leo sống lâu năm, có nhiều 
cành mảnh, không gai. Lá sáng bóng, có 3 gân chính. 
Cụm hoa hình tán, gồm 20 — 30 hoa, mọc ở nách lá. Hoa đơn 
tính. Nụ hoa đực hình cầu, có 3 góc, cánh hoa hình vuông. 
Cụm hoa cái giống cụm hoa đực. Quả mọng hình cầu, có 3 hạt. 


a hoa vào mùa hạ. 
Cây mọc phổ 
biến trong rừng 
ở Bắc bộ và 
Trung bộ. Thân 
rễ dùng làm. 
thuốc tẩy độc cơ 
thể, bổ dạ dày, 
khoẻ gân cốt, 
làm cho ra mồ 
hôi và chữa đau 
khớp xương. 
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cC*s leo nhỡ, mọc thành bụi xen lân với những cây khác như 
sim, tre...Thân có thể dài tới 10m, đường kính tới 2cm. 
Thân và cành có gai như hoa hồng. Hoa màu 

trắng. Quả giả, tươi, màu vàng đỏ, bóng, 
hình chén, dài 1,5 - 2cm, mặt có nhiều gai, 
khi khô màu nâu đỏ, chứa 

nhiều hạt. Ra hoa vào tháng 
2-3. Quả chín tháng 8 - 10. 













cNN., 
PỀ em 


Cây mọc hoang ở các tỉnh 
biên giới phía Bắc như 
Cao Bằng, Lạng Sơn.... và 
được trồng làm hàng rào. 
Cùi quả giả có vị chua, 

ngọt, nhiều 
viiamin ẲC©_ và 
tanin. Tây y coi 

kim anh là nguồn 
vitamin C_ quan 
trong, dùng làm mứt, 
thuốc bổ, thuốc cầm 
máu,... Đông y dùng 
chữa các bệnh phụ 
nữ, lá giã nhỏ thêm 

muối đắp mụn 

nhọt. 





.-iịa 





HS SP»RM(TMPTEPD HC, 


KIM ĐỒNG 

(alphimia eracilis 

Họ Măng rô (Malpighiaceae) 
Gracile galpnhimia 
ŒGalphimia gracile 


ây gỗ nhỏ cao từ 0,5 - 1m. lá có phiến, không lông màu 

xanh nhạt. Hoa mọc thành cụm ở đầu cành : hoa có màu 
vàng tươi, mỗi hoa có 5 cánh trên một cọng dài. Cây có nguồn 
gốc từ Mê-hi-cô. Được trồng để làm cảnh. 
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áu gỗ cao tới 20m. Lá mọc đối, 
cách quãng. Lá dài 

15 - 18cm, rộng 4 - 5cm, 
cuống lá ngắn, gân lá song song. 
Nón đực và nón cái 
mọc ở nách lá. Hạt gần 
hình cầu có đường kính tới 
18cm, màu lục sẵm. 
Ra nón vào tháng 5, 
nón chín vào tháng 11, 12. 


Thường mọc trong 
rừng trên núi đá vôi Ở 
miền Bắc và miền 
Nam nước ta. Gỗ quý, 
nhẹ, thớ mịn, có 
nhiều vân đẹp nên 
thường được dùng 
làm đồ mĩ nghệ. Xưa 
kia các bậc vua, chúa 
thường dùng đũa làm 
bằng gỗ kim giao để 
phát hiện chất độc vì 
cho rằng gô kim giao 
có thể biến màu 
nếu trong thức ăn có 
chất độc. 









Podocarpus [ieuryi HickeL 
Họ Kim giao (Pollpear5FIEC : 


Podocarpe (à 2jgullfBš ad top 












điểm TH h0 SỤ 
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OriCera japonica TÌiunb, 

_ Họ Kim ngân (Caprifoliaceae) 

_ Honey-suckle 

ị Chèure-feuille, cranquiliier, églantine 


ây leo bằng thân quấn. Cành có lông ngắn, màu đỏ tía lúc 
Ca và chuyển màu nâu khi già. Lá mọc đối, phiến 
lả nguyên. Cụm hoa mọc ở nách các lá trên. Hoa thơm có màu 
trắng, về sau ngả màu vàng. 5 cánh hoa liền 
nhau thành ống, miệng ống chia làm hai 
môi, môi trên 4 thuỳ, môi dưới 1 thuy. 
Quả mọng, nhiều hạt. Ra hoa từ 
tháng 4 - 7. 


Cây mọc dại hoặc được 
trồng làm thuốc chữa 
bệnh ngoài da như 
ghẻ lở, mẩn 








, `% Ỉ 
nh q ưa gh na key N XÀ HP, “Ga 
My 
_- ` SA [ 
Mr h) 
,n " ` 
.c~ 
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đâu Vang ( Di ni Ì 
Fence flotuer, barbados pride _ 
Petit [amboyant - 





“Xe: được gọi là điệp ta, điệp cứng, phượng ta. Cây gỗ nhỏ, 
cao 2 - 3m, có ít gai ở thân, phân cành nhiều. Lá kép lông 
chim 2 lần, lá phụ nhỏ thuôn tròn và có mũi nhọn ở đỉnh. 


Hoa hình chùm mọc đứng, to ; cánh hoa màu vàng, da cam 
nhạt, với các vạch dài màu đỏ, có khi màu hồng tía... Cọng hoa 
to, dài. Thường có 10 nhị dài, đỏ, uốn cong trông như đuôi 
phượng. Quả dẹp, màu nâu thẳng hay hơi cong, mang 8 hạt. 


Cây dễ gây trồng bằng hạt. Hiện được trồng khắp nơi ở 
Việt Nam vì hoa đẹp và nở quanh năm. Cây có nguồn gốc từ các 
nước châu Á nhiệt đới như Ấn Độ. Được trồng làm cảnh trong 
chùa chiền ở miền Nam nước ta vì hoa có màu đẹp. 
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_......................_ „ 


Isholtzia ciliata (Thunb) Hyland. 
lọ Hoa môi (Lamiaceae) 
Cockscomb mmt, elsholtzia 





ây thân thảo, cao 

30- 45cm, thân đứng nhẫn. 
Lá mọc đối, phiến lá thuôn 
nhọn, mép có răng cưa. Lá có 
mùi thơm mát, hoa mọc thành 
chùm ở ngọn cành. Hoa nhỏ 
màu tím nhạt. Quả hạch, nhỏ, 
nhắn. Ra hoa vào mùa thu. 
Cây được trồng phổ biến khắp 
các vùng nông thôn nước ta 
để lấy lá làm gia vị và thuốc. 
Kinh giới tính mát, trị mẩn 
ngứa, giải cảm,... 
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Iruingia malayana „ lrUingia olueri 
Họ Kơ nia (TUIngiaceae) 
Malaysian Iruingia 
Iruingia de Mialaiste 


ó nơi goi là cây đậu trướng, cốc, cầy. Cây gỗ lớn, thường 

xanh, cao 15 - 30m hay hơn, đường kính 40 - 60cm, 
thường có khía. Vỏ thân màu nâu hồng hay xám hồng bong 
thành mảng nhỏ. Thịt vỏ dày. Lá đơn, mọc chụm ở đầu cành. 
Mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới màu xanh nhạt. Phiến lá hình 
trái xoan, dài 9 - 11cm, rộng 4 - 5cm. Lá non có màu tím nhạt. 
Cụm hoa chùm, mọc ở nách lá. Hoa nhỏ màu trắng. Quả hình 
trái xoan, khi chín màu vàng nhạt. Mùa hoa tháng 5 - 6, mùa 
quả tháng 9 - 11. NA. SENEESG, 






> "1: 
“. 
U 


Cây mọc trong rừng 
rậm từ Quảng Nam, Đà 
Nẵng đến Nam Bộ. Tập 
trung nhiều ở Tây 
Nguyên. Gỗ màu vàng 
nhạt, cứng nhưng hay 
bị mối mọt, thường 
dùng làm cối, chày, đốt 
lấy than. Quả chín có vị 
ngọt ăn được, hạt cho 
dầu dùng làm xà 
phòng, dầu thắp đèn. 
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Piper lolot C. DC.. 
Họ Hồ tiêu (Piperaceae) 
Lolot pepper, lolot plant 
_ Lolot 





“*ây thân thảo, sống dai, 
®% thể bò lan. Lá gần 
giống lá trầu không nhưng 
nhỏ hơn. Lá vò ra có mùi 
thơm hăng hắc. Hoa mọc 
thành bông đơn tính. 
Ra hoa vào tháng 4. Ưa 
đất ẩm, ít nắng, thường 
sống dưới bóng của cây 
khác. Là loại cây mọc hoang 
và được trồng phổ biến ở nước 
ta làm rau gia vị. Rễ cây có thể 
làm thuốc chữa thấp khớp, đau xương. 
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Cordia latifolia RoxU. 

Họ Vòi Uoi (Boraginaceae) 
White leaƒ cordia ` 

Cordia à feullles blanches 








C7 gỗ nhỏ, phân cành nhánh nhiều, tán rộng, 
}x®thân cành non có màu vàng nhạt, vỏ móng, 
trơn láng. Phiến lá dài đến 20cm, lá lớn, mỏng, đầu 
lá thuôn, không có lông, màu lục nhạt rất đặc sắc. 


Hoa mọc ở đầu cành. Hoa nhỏ có cánh hoa dính 
thành ống tràng, màu vàng trắng. Cây nhân giống 
chủ yếu bằng cách giâm cành. Cây ưa sống ở nơi 
có bóng râm, sống được lâu năm. Có nguồn gốc 
từ miền Tây Ấn Độ. Được trồng để làm cảnh. 
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SCITPIS grossits L..ƒ' 

- Họ Cói (Cyheraceae) 

_Bulrush 

_Jonc des marais 





ây cỏ sống dai cao đến 2m: thân có 3 cạnh nhọn và mặt 

lõm. Lá dài, thon nhọn. Cụm hoa có lá bắc rất dài : gié hoa 
xoan màu nâu đen. Quả bế đen có 3 cạnh. Thường sống ở bùn 
nơi có ảnh hưởng của thuỷ triều. Ở Phi-lip-pin, rễ được sử dụng 
làm rau ăn mát, lợi tiểu. 
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1ä 
Cyperus platystyHs F. Br ` 
Họ Cói (Cyperaceae) ˆ 
Flat stylus bulrush ˆ 
Jonc stylifbrme ` 








ây cỏ sống dai, thân cứng có 3 cạnh. Lá có 

phiến màu lục tươi hay mốc, mép lá rất sắc 
(có thể làm đứt tay). Hoa có lá bắc dài, hình bán 
cầu rộng đến 25cm; gié hoa mọc chụm, nhiều 
hoa. Quả bế màu nâu. Thường mọc ở đầm lầy, 
các ruộng ẩm. 
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rachis hybogaea Linn. 

Họ Đậu (Fabaceae) 

Earth-nut, peauine, monkey nut 
Arachide - 


C1 gọi là đậu phộng, đậu phụng. 
Cây thảo hằng năm. Thân phân 
nhánh từ gốc có các cành toả ra, 
đâm rễ ở các mấu. Lá lông chim, có 
4 lá chét hình trái xoan ngược, đỉnh 
tròn hay lõm, mọc đối diện từng đôi 
một. Cụm hoa chùm ở nách gồm 2 - 4 
hoa nhỏ, màu vàng. Đài chia 2 môi, 
môi trên có 4 răng ngắn, môi dưới chỉ có 
một răng. Cánh cờ lõm, hình bầu dục, cánh bên 

không cân, cánh thìa hẹp, cong hình thước thợ. Khi đậu quả thì 
chui xuống đất. Quả phát triển trong đất, hình trụ, thuôn, hơi thắt 
lại giữa các hạt, có vân mạng, mỗi quả có 1 - 3 hạt, hình trứng. 
Ra hoa vào tháng 6. Cây được trồng phổ biến lấy hạt làm thức 


ăn và ép dầu. b 
+ Sé... 
l¿ À ý í ' __ „si 


.. „” 
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Passifora hisnida 2C 

Họ Lạc tiên (Passifloraceae) 
Passion-flotuer, hispid granadHia 
Passiliore 










C' gọi là nhãn lồng. Cây leo, thân mềm mang 
>nhiều lông thưa. Lá mềm, mọc cách, gân lá 
có hình chân vịt. Phiến lá chia làm 5 thuỷ, thuỷ 
giữa lớn hơn hai thuy bên, mép thuỷ có răng 
nhỏ ; gốc lá hình tim, mặt lá có lông mịn. 
Tua cuốn và hoa mọc ở kẽ lá. Đầu tua cuốn 
cuộn như lò xo. Hoa mọc riêng lẻ 
có lá bắc chia thành những dải 
nhỏ như sơi tóc, về sau còn lại 
Ởở gốc quả. Các cánh hoa 
màu trắng hay tím nhạt. Á 
Quả mọng, có hình trứng, _ 
khi chín có màu vàng và mùi 
thơm. Hạt nhiều. 
Ra hoa vào tháng 4, 
tháng 5. Có quả vào tháng 5, 
tháng 7. Mọc hoang ở nhiều nơi. Thân, lá dùng làm thuốc an 
thân. Ngọn non luộc làm rau ăn. 
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2z ẽố ah... ..... ốẻ ốc 


Wm Usitatissimum Linn. 


òn gọi là cây á ma. Thân cao khoảng 70 - 125cm, nhỏ, 
C.- Hoa mẫu 5, màu xanh lam có khi màu trắng hồng. 
Quả nhỏ hình cầu, đường kính 8mm, chứa hạt có dầu. Là cây 
công nghiệp, được trồng nhiều ở các nước ôn đới. Thân cho sơi 
dùng để dệt, hạt ép lấy dầu, một loại dầu mau khô dùng trong 
công nghiệp sơn. 
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9960eese°seesssessss......... 5n. l 
Rhoeo discolor (L` IleTr) Hance - 

Họ Thải lài (Commelinaceae) ˆ 

Oysier-gT@SS ˆ 

Rhoeo bilobé ˆ 






C- gọi là sinh châu, sò huyết. Cây cỏ, sống lâu năm. 
Thân cao 30 - 40cm, được bao phủ bởi bẹ lá. Lá to có màu 
tía ở mặt dưới, mặt trên xanh. Hoa trắng nằm trong cái mo úp vào 
nhau trông giống con sò huyết (vì thế nên có tên là sò huyết). 
Ra hoa vào tháng 4. Được trồng làm cảnh. 
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ïM......`.......................... 
_Pirus communis Linh. 

. Họ Hoa hông (Rosaceae) 

-_ Pear, pear-Iree 

_ Poirier 








4® thân gỗ lâu năm gồm nhiều loài phân bố chủ yếu ở vùng 
có khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới. Lá đơn hình thuôn nhọn. 
Hoa màu trắng có 5 lá đài, 5 cánh hoa. Quả có nhiều nước, ăn 
ngọt và mát. Lê là cây ăn quả quan trọng của các nước châu Âu, 
đồng thời cũng là cây nguồn mật, cây lấy gỗ có giá trị. 
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òn gọi là cây trứng gà, 
án) lucuma. Cây gỗ 
trung bình. Lá đơn, nguyên, 
màu xanh đậm, cứng, giòn, 
dài 20 - 25cm. Hoa nhỏ màu 
vàng, mọc đơn độc ở nách 
lá, có 5 lá đài, 5 cánh hoa. 
Quả hạch, khi chín có màu 
vàng, phần thịt mềm, bở, 
giống lòng đỏ trứng gà, vị 
ngọt. Hạt to, màu nâu đậm 
và bóng, có rốn to và xù xì. 
Ra hoa vào mùa thu, quả 
chín vào dịp Tết. Cây được 
trồng phổ biến ở nông thôn 
lấy bóng mát và lấy 


quả ăn, được trồng nhiều ở 


Nam Bộ. 


Lucuma mammosa GaerIn.. 
Họ Hồng xiêm (Sapotaceae) 
Egg-yolk sapodilla. 

SapoHier jaune-d œuƒ 
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Ì —................................ 


_ CryPtomeria ƒortunei Hlooibrenk 
Họ Bụt mọc (Taxodiaceae) 
Willotu, osier 

Saule 






ây gỗ thân thẳng cao tới 40m, đường kính 20cm ; vỏ nâu 
đỏ, cành xoè rộng, lá hình dùi. 
Ra hoa vào tháng 3 - 4 ; nón đực gồm nhiều nhị xếp xoắn ốc ; 
nón cái mang nhiều vảy. Quả chín tháng 10 - 11, có cánh. 
Là cây ưa sáng, đất sâu, chua, khí hậu mát, ẩm. 
Nguồn gốc ở Nhật 
Bản, Trung Quốc, nay 
đã nhập trồng ở nhiều 
nước như Anh, Pháp, 
Ấn Độ, Nga.... 


Ở Việt Nam, trồng 
nhiều ở Quảng Ninh, 
Hà Nội, Quảng Bình. 
Ở vùng núi Yên Tử, có 
cây đường kính đạt tới 

lãA 90cm V có dáng 
1i đẹp, mọc nhanh, gỗ 
CỐ ÔT mềm, thơm, nên 
thường được trồng 
làm cảnh và lấy gỗ 
cho xây dựng. 
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Peltophorum inerme (Roxb.) Naues | 
Họ Vang (CaesapiHniaceae) 
Peltophora 

Peltophore 





òn gọi là phượng vàng, muồng vàng. Cây thân gỗ. 

Cao từ 15 - 25m. Cành có lông ngắn màu gỉ sắt. Lá kép 
lông chỉm hai lần. Lá chét nhỏ. Hoa mọc thành cụm ở ngọn 
cành. Hoa có 5 cánh màu vàng rực. Quả nhọn hai đầu, 
rất mỏng, chứa 2 - 4 hạt. 


Ra hoa quả vào 
mùa hạ. Cây được 
trồng ở thành phố, 
trong công viên và 
dọc các đường lớn, 
lấy bóng mát. Gỗ tốt 
có màu vàng nâu, 
bền, dùng để đóng 
đồ gỗ.... 





NIPHRRRIPUVPIRRDIP SA) 5 


L NA (II LH  4Ả‹. ‹‹‹‹‹ễàsẳễcễ«eễ»êễoễoễvovễeễếễeễếằX 


_ Cinnamomum camphora Linn. 
-_ Họ Long não (Lauraceae) 

- Gumphor tree, medange 

- Camphrier 



















C1” thân gỗ thường xanh, 
cao 10 - 20m. Vỏ nâu < 
xám, nứt dọc thành rãnh sâu ; thịt 
có mùi thơm. Lá mọc cách, phiến 

móng, dài, hình bầu dục, có 2 gân 
phát triển, nổi trên mặt dưới của lá. 
Cụm hoa hình chuỳ ở nách lá, 
hoa lưỡng tính, gốc hợp thành 
ống ngắn. Quả hình cầu, 
đường kính 6 - 8mm, màu 
tím đen. Hoa nở từ tháng 
2 - 4. Mùa quả từ tháng 10 - 11. 





_ _Cây mọc 
s ở vùng đồng 

bằng vùng đồi 
dốc nhẹ lên đến độ cao 
1500m, có thể sống lâu đến 
1000 năm. Nguồn gốc từ Đài 
Loan, Nhật Bản, nhưng nay 
đã được trồng khắp nơi trên 
thế giới và khắp các tỉnh ở Việt 
Nam. Gỗ thơm, không bị mối 
mọt, dùng trong xây dựng. 
Cây trồng làm cảnh và lấy 
bóng mát. Tinh dầu dùng làm 
thuốc trợ tim, kích thích hô 
hấp, xoa bóp da và cơ rất tốt. 
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LỎNG THỦ 


Callispida guitata (Brand.) Brem 
Họ Ö rô Pÿe thaceae) 

Mexico caÌlisnida 

Callispida cầu Mexique ` 





®ây bụi nhỏ thường cao dưới 1m, có thể cao tới 2 - 3m ; 
À2 phân cành nhiều từ gốc, không có lông. Lá mọc đối, có 
phiến mỏng, bìa nguyên ; phiến lá hình xoan dài có màu lục 
bóng mang 6 cặp gân phụ. Hoa mọc ở ngọn, dài gần 10cm ; 
lá bắc hình trái xoan rộng màu vàng cam đẹp, tràng hoa dính 
thành ống cao màu trắng có đốm đỏ nâu, chia 2 môi, 2 tiểu nhị. 
Quả nang có 4 hạt. Cây có nguồn gốc từ Mê-hi-cô. Được trồng 
để làm cảnh (trồng ở chậu). 
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- Aloe barbadensis MiiL UAT. SỈn€HSis. Mu Ai Uera (in ) Burm r 
- Họ Thùa (Agauaceae) 

-_ Aloe, barbados aloe 

 Aloès de Chỉine 






òn gọi là cây lưỡi hổ, nha đam. Cỏ mập màu lục tươi ; thân 
C¿ hoá gỗ. Lá không cuống mọc thành vòng rất sít nhau, 
lá mập, mép lá có gai, chót lá nhọn, mặt trên lõm, có nhưng 
điểm trắng. Cụm hoa dài khoảng 1m, mang nhiều hoa màu 
vàng lục nhạt, lúc đầu mọc đứng, sau rũ xuống. Ra hoa vào 
mùa hạ, mùa thu. Cây mọc hoang ở bờ biển nhiều tỉnh miền 
Nam Trung Bộ nước ta. Ở miền Bắc cũng có trồng nhưng rất ít. 
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126 6esessessesẳs~s.......,... s nn. IL 
Barringtonia angusta Kutrị., B.pterocarpa Kurj : 

Họ Lộc uừng (Lecythidaceae) ` 

Barringtonia ˆ 

Barringtonia ˆ 






ây gỗ có kích thước khá lớn có thể cao tới 15m. Lá thon 
Chào với phiến lá to, mép lá có răng cưa nhỏ ; lá non mới 
mọc có màu nâu nhạt. Hoa màu đỏ, mọc thành chùm dài rủ 
xuống rất đẹp. Cây ra hoa vào mùa hè, thường nở vào buổi 
chiều. Quả thuôn dài có 4 cạnh dọc hơi thấp, bên trong có 1 hạt. 
Phân bố ở nhiều nơi trên nước ta. Được trồng làm cảnh vì có hoa đẹp. 
Quả dùng để chữa bệnh về răng. Gỗ đỏ, rắn, dùng trong xây dựng. 
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'TUA ..... 
 Oryza satiua Linh. 
Họ Hoà tháo (Gramineae) 
hice 
Riz 






ây thảo sống hằng năm, thẳng 
2*đứng, sống ở cạn hay trong 
ruộng nước. Thân dài 0,5 - 1,5m, 
(@ đốt nhắn, bóng. Lá dài 
Ẳ 30 - 60cm, nhọn đầu, bể mặt 
\_ phiến lá và mép lá ráp. Cụm hoa 
dài, hẹp, đầu hơi cong xuống, dài 
15 - 30cm. Bông nhỏ hình bầu 
dục. Quả (thường gọi là hạt) 
thuôn, hẹp, chứa nhiều tỉnh bội. 
Ra hoa quanh năm, miền Bắc có hai 
vụ chính là vụ hè và vụ xuân. Có nhiều 
giống lúa nhưng có hai giống chính là lúa tẻ và lúa nếp. 
Lúa là cây trồng lấy hạt làm lương thực chính của nước ta. 
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sesesessesssessseii lÌ L 
_ Tri 
Họ Hoà thảo (Gra 






ây thảo, cao 1 - 2m. Lá có bẹ thìa, tai lá có lông ; chẹn lúa 
CC 12 - 15 bông nhỏ, đôi khi có râu ; mỗi bông có 2 - 3 
hoa. Hạt (thực chất là quả) màu trắng hoặc hung đỏ, hình trứng, 
nặng 35 - 50mg. Cây tự thụ phấn. Nguồn gốc ở Áp-ga-ni-xtan, 
Ấn Độ, ưa nhiệt độ 15 - 229C, thích hợp với đất thịt pha cát, trộn vôi. 
Ở Việt Nam, có thể trồng trong vụ đông xuân, ở một vài vùng 
có mùa đông khô lạnh như vùng núi Tây Bắc. Cây lương 
thực chính ở các vùng ôn đới và cận nhiệt đới. Hạt được 
dùng làm bột bánh mì. 
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_Crotalaria pallida Aiton, C. strata 2C., C.mucronata l)esu 
-Họ Đậu (Papilionaceae ) 

_ Smooth crotalaria, purple casia tree 

-_ Cassier pourpre 










C gọi là muồng tía. Cây bụi cao từ 1 - 2m; cành có lông 
nằm. Lá gồm 3 lá chét, có hình trái xoan ngược. Hoa mọc 
thành chùm ở nách lá và ngọn thân, cao; mang đến 50 hoa rủ 
xuống, vành hoa màu vàng có sọc cam đậm. Quả hình dải, 
không lông, bên trong có 20 - 30 hạt có màu vàng hay nâu. Có 
hoa và quả từ tháng 5 đến tháng 12. Phân bố trên khắp nước ta. 
Thường mọc ở vùng đồng bằng cho đến nơi có độ cao 1200m. 
Được trồng để làm phân xanh và cải tạo đất (làm cho đất xốp). 


shx* 
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Sanseuteria triasciata Prain Uar. laurentii N.E.BT ` 

Họ Thùa (AgaUaceae) ` 

Yellotu-striped agaue ˆ 

Agaue âà trois bandes jaunes ` 





đến gọi là đuôi hổ, hổ vĩ. Cây mọc thành bụi lâu năm, gần 
như không có thân, căn hành dưới đất mọc ra một chùm 6 
lá dẹt, cứng, hình lòng thuyền rộng, mặt trên gần như phẳng, có 
rằn ri đậm, mép lá màu vàng. Cụm hoa có cuống cao 30 - 
80cm, hoa có màu lục nhạt hoặc trắng lục. Quả mọng hình cầu. 
Cây ra hoa vào mùa đông, tuy nhiên trong thực tế rất hiếm khi 
gặp cây có hoa. Cây có nguồn gốc từ châu Phi. Phân bố rộng 
rãi ở nhiều nơi. Cây được trồng để làm cảnh. 
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Punica granatum Linn. 








C7 nhỡ cao 
3— 4m. Thân xám 


có vỏ mỏng. Cành mảnh, 
mềm. Lá đơn nguyên 
mọc đối, thuôn dài. Hoa 
màu đỏ rực mọc đơn độc 
ở kẽ lá. Đài 6 thuỳ dày hình tam 
giác. Quả mọng, mang đài tồn 
tại ở gần đỉnh. Vỏ ngoài của 
hạt mọng nước thành 
một tầng cơm, vỏ trong 
cứng. 


ha hoa vào mùa hạ. Cây 
trồng làm cảnh và lấy 

quả ăn. Vỏ thân và 

rễ dùng sắc uống 

trị bệnh ỉa chảy, 
làm thuốc trị sán. 
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nhện vế, 
100/0000/091001000100200/ 


. MÃ ĐỀ 
Plantago maj0F ° ':::: 
Họ Ma đề (Plantaginaceae) 


Plantain, goose grass; silk nlant 
Plantain 


ftittiitiiiiitttitttttfff 


.*~+ Tiƒi 


` 


đà 


ị 
lữ) 


Ä\„£ cuống lá dài, phiến lá dày có hình trái xoan, thon, không 
có lông, có từ 3 - 5 gân chính. Hoa mọc thành 

cụm có cán dài xuất phát từ kế lá. 
Hoa nhỏ, màu nâu. Ra hoa kết quả 
vào mùa hè. Cây mọc hoang ở 
khắp nơi. Cũng được trồng để làm 
thuốc. Lá cây làm thuốc chữa lợi 
tiểu, lọc máu, trị hen suyễn. 
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SfrCHH0S HUX-Uomica Ì 11101, 

Họ Mã tiên (Loganiaceae) 

Strychnine, nuX Uomica tree, ĐoiSOH-HUf tree 
Vormiquter, strychnos 


C` gọi là củ chỉ. Cây cao khoảng 10 —- 25cm, vỏ thân màu 
£ xám trắng đôi khi có gai. Lá mọc đối, phiến lá hình bầu 
dục, hai đầu hơi nhọn, có gân chính và hai gân phụ nổi rõ ở 
mặt dưới. Hoa nhỏ màu hồng mọc thành cụm ở đầu cành. 
Hoa lưỡng tính, đài và tràng có 5 cánh hình ống. Quả mọng 
hình cầu, đường kính 2,5 - 4cm, 
chứa cơm màu 


trắng và nhiều | ®% Z. _ 
hạt dẹt, hình ìĩ Ũ | À. 
khuy áo. th 4 ì 


Mọc hoang ở 
các tỉnh miền 
Nam nước ta. 
Hạt rất độc, 
khi dùng phải cẩn 
thận. Trong 
đông y và tây 
y, mã tiền 
được dùng 
làm thuốc kích 
thích thân 
kinh, chữa tê 
liệt,... 






bó. TẾ : 


: Wó. vị 
 N, M 


306 http://tieulun.hopfo.@r@,-¡ c .s 


MẠCH mm 


()WHiOPOBOH j4ĐOHICHS ( Í l1110 
Họ Huệ tây ƒPIfiBiBii: 
S6TĐIEIHIS tar0, JqDqan6se taro 
Ophiogon du lanon 





s ây thảo sống lâu năm, có củ. Lá xếp thành hai dãy, hình 
G dài hẹp, ngọn cong xuống, dài 15 - 20cm, rộng 2 - 4mm. 
Cụm hoa nằm ở đầu một cán trần dài 10 - 20cm. Hoa nhỏ, màu 
lơ sáng, có cuống ngắn, xếp 1 - 3 cái một ở nách những lá bắc 
màu trắng. Bao hoa có 6 mảnh hình trái xoan, thuôn. Quả mọng 
màu tím chứa 1 - 2 hạt. 


Su yy ` 


Ra hoa vào đầu mùa hạ, có quả vào mùa thu. Loài này phổ biến 
ở miền Nam. Cây đẹp, được trồng ở bờ các bồn hoa ở nơi mát 
và có bóng râm. Củ được dùng làm thuốc lợi tiểu tiện, trị táo bón, 
chữa bệnh gan và làm thuốc bổ phổi, trị ho, khát nước. 
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MAI CHIẾU THUY 
VWrightia religiosa _ 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 
Pagotdlq qpricof 

Abricotier cles pagodles 





øsây gỗ thân xù xì, nhiều cành, nhánh nhỏ và dễ cắt tỉa. 
Ä„£ Lá nhỏ, có phiến xoan, thuôn, không lông, màu xanh bóng. 
Hoa nhỏ, có màu trắng, mùi thơm, mọc thòng trên một cọng dài. 
Quả nang đôi, thòng, dài có khi đến 10cm. Hạt có lông màu trắng. 
Cây có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á. Trồng chủ yếu ở các 
tỉnh miền Trung và miền Nam nước ta, miền Bắc có nhưng ít. 
Cây được trồng để làm cảnh. 





MAI DƯƠNG 
Mimosa pigTa ¿ 
Họ Trỉnh nữ (Mimosaceae) 
SĐIHV-H.im05sa 
Mimosa â [Ï@eITS j4HH6S 





se òn gọi là frinh nữ nhọn. Cây cứng, cao từ 2 - ảm, lá khi 
*» đụng vào cũng xếp lại nhưng chậm hơn ở Mimosa pudica. 
Gân lá mang một gai đứng cao 1,5cm ở giữa mỗi cặp lá chét. 
Cụm hoa hình đầu, màu vàng giống như ở hoa trinh nữ. Chùm 
quả to có lông vàng. Cây có nguồn gốc ở Nam Mĩ. Thường mọc 
ở các nơi ẩm, lầy. 
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MAI TỨ QUÝ 


(@)ch.ma fTOPHrPura ¡3í 

Họ Hoàng mai (Ochnaceae) 
@chna 

Abricotier à fÏ[eUrs rouges 








Ôn gọi là mai đồ. Cây gỗ nhỏ, phân nhánh ít và tán thưa, 
Ñ Sz# cành màu nâu đỏ. Lá cứng dày, không lông, mép lá có 
răng nhọn. Hoa nhỏ màu vàng, 5 lá đài màu xanh, cứng, không 
rụng mà còn lại cùng với sự lớn lên của quả, về sau sẽ chuyển 
dần sang màu đỏ. Cánh tràng màu vàng mau rụng. Quả đen tồn 
tại lâu trên cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Phi. Cây vừa cho 
hoa, vừa cho quả đẹp nên được trồng để làm cảnh. 
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| MÁI CHÈO 
Aglaodorum gri[Hthii schoö(i 
Họ Ráy (Araceae) 

l[el grass 

Lamier blanc 





§_ à dạng thực vật có thân ngầm mọc trong bùn. Lá đứng, 
_R phiến giống hình mái chèo, mái dầm, đầu tù, dày và dài. 
Cuống lá tròn và phiến lá có nhiều gân phụ. Hoa mọc đứng, bẹ 
hình trái xoan và thon dài đến 5m. Cây mọc phổ biến ở cửa sông 
nước lợ hoặc vùng thuỷ triều lên xuống ở nước ta. 





MAN MAN TÍM 

C—leome chelidomii : 

Họ Màn màn (Capparaceae) 
Purpie cleom 

Cléorme pourpre 








*>ó cao đến 40cm, thân 5 cạnh màu xanh nhạt hay đỏ, có 

một ít lông. Lá kép có 3 lá chét với lá giữa to, có lông thưa. 
lính mọc đơn độc ở nách lá, 4 lá đài xanh, 4 cánh hoa tím 
thường vềnh lên, bao phấn màu lam. Quả dài kiểu quả cải. 
Thường mọc hoang dọc các lối đi. Hạt có thể ăn như hạt cải. 


hffp://tieulun.hopto.org 
312 


sa eseeeeeexeeeee-xe.. MĂNG BÀN TAY 
ASpaTq8HS ĐÏUIMOSHS ñal - 

Họ Huệ tây (Liliaceae) - 

Asparagus-ferr, smilax 

Asperge pÏuIimeIse 


Củ. gọi là măng leo. Cây leo có thân mảnh, nhắn, mang 
nhiều cành nằm ngang. Rễ dài, hơi nạc. Lá thật hình tam 
giác, các cành nhỏ biến đổi thành lá hình kim, nhọn, 
tụ họp thành hình tam giác, xếp như ở trong một 
mặt phẳng. Hoa nhỏ, màu trắng, tập hợp 1 - 4 cái 
trên một cuống ngắn ở gần ngọn các cành. 
Quả mọng hình cầu màu đen tím, có 

1 - 3 hạt. Ra hoa vào mùa hạ. Trồng làm : 
cảnh và lấy lá để trang trí cho những 
bó hoa. 
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MĂNG CỤT 

(4rCIHiđ4 mang0stand ï ¡¡ 

Họ Bưa (Gutfiferae, CÌIsiaceqae) 
Mangosteen 

Mangoutstanier 








Ji ớc m 


£%ây thân gỗ, cao 20 - 25m. Có tuổi thọ bền, sau 30 năm tuổi 
„mới cho quả sai nhất. Quả có màu tím đậm, trong quả có 
5 - 8hột, vỏ dầy chiếm 2/3 khối lượng quả, vỏ có vị chát do chứa 
nhiều tanin. Phần nạc bao quanh hạt có vị chua ngọt, rất ngon. 


Cây được trồng để lấy quả, 
được trồng phổ biến ở 
miền Nam. Là loại 
cây đặc sản của 
miễn Nam. 
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b6 k0 626066eøu666eesoseeocsesea.A RE. 
Aspergillus officinalis í I1. - 
Họ Huệ tây (Liiaceae) ` 

Asparagus 

Asperge 





đu rau có thân rễ sống lưu niên, sinh chồi hình trụ trắng, 
ngọn màu lục, mang nhiều lá vấy hình tam giác. Thân khí 
sinh màu lục, hình trụ, mang những vòng cành nhỏ biến thành 
lá hình kim. Lá thật rất thưa, sớm rụng. Hoa đơn tính, khác gốc. 
Quả mọng, màu đỏ. Ra hoa vào mùa thu. 


Cây mọc mạnh ở cả vùng 
lanh và vùng nóng nhưng 
tốt nhất nên trồng ở vùng 
hơi rét. Ở Việt Nam, 

măng tây mới nhập vào 
từ đầu thế kỉ XX, vài 

vùng đã có tập quán 
trồng như Yên Viên (Hà 

Nội), Dư Hàng Kênh 

(Hải Phòng), Đức Trọng 

(Lâm Đồng). 


Cây rau ăn chổi non, từ 
năm thứ hai có thể thu 9 
- 10 tấn / ha và duy trì 
được 10 - 15 năm. 
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MẦN TƯỚI # # #@ 8 2 tứ d h0 6 @ Đ°16 0 0 Pu 0 0Ð 06 0 6 dớ 8 Ø0 8# # 
Eupatoriun stqdechadlOSH.LIM TÌ::có 

Họ Cúc (Compositae) 

Boneset, thoroughiuort 

EHpatoire 


ây thân thảo, cao 0,5 - 1m, phân cành nhánh nhiều, cành 
4c: rãnh dọc. Lá mọc đối, phiến lá hẹp, có răng cưa. 
Cụm hoa hình Ề 
đầu, màu hơi tím, 
mọc ở đâu cành. 
Quả bế màu đen 
nhạt, có 5 cạnh. Ra 
hoa vào mùa đông. 
Cây mọc dại phổ 
biến trong các vườn 
rau hoặc được trồng. 
Cây có mùi thơm, 
nhân dân thường 
dùng làm thuốc 
trừ rệp, mạt gà, 
mọt, chấy, rận.... 
Có thể lấy lá non 
và ngọn dùng làm rau 
gia vị như rau thơm. 
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MẠN 


Prunus salicina ' :¿¡ Prunus trillora. 
Họ Hoa hông (Rosaceae) 
Plum-Iree, prIne 
Prune 


7w ay nh, cành 
Ñ„e nhẫn có màu 
nâu đỏ, bóng. Lá 
hình mũi mác, hẹp 
ở hai đầu, mặt trên 
nhăn, mặt dưới hơi 
có lông. Hoa màu 
trắng, thường mọc 
3 bông trong một 
nhóm. Cánh hoa 
nhăn, nguyên, tròn 
đầu, nhị nhiều. 
Quả hạch, nhẫn, 
có màu sắc thay 
đổi : tím, đỏ mận, 
vàng lục, vàng.... 
thường có một 
rãnh bên. Ra hoa 
vào tháng 3 - 4, quả chín vào 
tháng 7 - 8. Cây trồng phổ 
biến ở các tỉnh miền núi phía 
Bắc nước ta để lấy quả ăn. 








t4 xì 
ng 
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Tamiarindus indica í 1n. 
Họ Vang (Caesalpiniaceae) 
Tamiarind-tree 
Tomarinier 





*ây to, cao 15 - 30m. Lá kép lông chim mang 10 - 20 đôi 

lá chét. Lá kèm sớm rụng. Hoa mọc thành chùm đơn, dài 

5 — 10cm. Đài hình ống có 4 thuỳ. 3 cánh hoa có vân đỏ ; 
có 8 nhị. Quả gần hình trụ, hơi dẹt. Vỏ quả màu gỉ sắt, cơm quả 
màu trắng xanh vị chua, hơi có sợi. Khi quả chín cơm quả màu 
nâu, vị chua ngọt. Mỗi quả có 3 - 10 hạt. Cây phân bố khắp 
nước ta, được trồng để lấy quả nấu canh chua, làm mứt, ô mai,... 
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Saccharum 0[ficinarHm L1¡, - 

Họ Hoa tháo (Gramineae) ˆ 
SHg4T-Can€, SMHB8@đT-CandÌy, mydT cane 
Cann€ tì SICTe 





ây sống hằng năm hay lưu niên, cao 2 - 6m, thân rễ sống 

dai. Thân thẳng đứng, vỏ có màu vàng, tím, có lớp phấn 
bao phủ, ruột đặc, phân đốt đều, chứa đường. Lá dài, có răng 
nhỏ, gân giữa trắng, to, lồi ở mặt dưới. Cụm hoa hình chuỳ ở 
ngọn thân, mang hoa dày đặc tựa như bông lau. Mía có nguồn 
gốc ở các vùng nhiệt đới nắng nhiều, chịu được nhiệt độ cao, 
sợ rét. Mía là cây công nghiệp quan trọng, dùng để sản xuất 
đường. Có nhiều giống mía khác nhau, đặc biệt có giống mía 
tím, vỏ thân màu tím sâm, ăn mềm, ngọt. 
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MIT 

Artocarpus heterophyllus 
Họ Dâu tầm (Moraceae) 
lack-tree, jacklruil 
JacqLiler 





7è ây gỗ lớn, có thể cao từ 
Ñ$e10 — 20m, thân thẳng. 
Lá đơn, có khía ở đầu khi 
non vả khi lớn thì tròn lại. 
Hoa đơn tính, gọi là “dái 
¿.`.._ mít", có dái đực và dái cái 
„.-“” mọc từ thân cây. Dái đực 
rụng sớm, dái cái phát triển 
thành quả. Quả là “giả quả kép” rất to, 





dài từ 40 - 70cm có gai vàng. Mỗi quả thận là một bế quả, đài đồng 
trưởng thành thành “múi” mập, vàng, có mùi thơm, ăn rất ngọt. Hạt 
không phôi nhũ. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, Ma-lai-xi-a. Được 
trồng phổ biến trên khắp nước ta để lấy quả. Gỗ vàng, mịn dùng 
trong xây dựng, còn được dùng để khắc dấu, tạc tượng,... 
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,..... MÒ ĐỎ 


Clerodendron kaempjeri 'i¿cq.' Sieb. C. squamatfum Lai 
Họ Có roi ngựa (Verbenaceae) 
Red clerodendron 


Clerodendron rouge 





4 ây bụi, cao 1,5 - 2m. Các cành non hình vuông, có rãnh 
Ïe bên, nhẫn, có lông mịn. Lá hình trái xoan tròn, mũi lá 
hình tim. Hoa họp thành chuỳ ở ngọn, màu đỏ tươi. Đài nhẫn, 
màu đỏ, ống đài gần như không có, các thuỳ hình mũi mác 
nhọn. Tràng nhẫn, hình trụ, các thuỳ hình cái bay. Nhị thò ra 
ngoài rất nhiều. Quả hạch, màu lam đen, có đài bọc ngoài. 
Cây ra hoa vào cuối mùa hạ, mùa thu. 


Cây mọc dại ở các bãi hoang 
hay được trồng trong các vườn 
thuốc, dùng để chữa một số 
bệnh phụ nư. 
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.vỶẢâ.dA..ddầáÁ4..ẲẢ.Ả....................... 
Clerodendron [Tagrans `5::¡. 

Họ Có roi ngựa (Verbenaceae) 

White clerodendron 

Clerodendron blanc 


Cổ bụi nhỏ, phần non có hình 4 cạnh. Lá hình trái xoan 
gần như tròn, mũi lá hình tim, mép lá có răng đều. Hoa 
mọc thành cụm ở ngọn, màu trắng hay hơi hồng. Lá bắc 
dạng lá, hình mũi mác thuôn dần ở hai đầu. Đài hình nón 
hẹp, có lông min, có tuyến mật, các thuỳ hình mũi mác, 
thẳng và nhọn, dài bằng ống đài. Tràng nhắn, các thuỳ hình 
trải xoan 

ngược. Nhị mọc , `ự 
thò ra ngoài, 
chỉ nhị mảnh. 
Quả hạch, có 
đài bao ở 
ngoài. Ra hoa 
vào mùa hạ, 
mùa thu. 

Cây ưa bóng, 
mọc dại ở các 
bãi hoang ven 
đường làng, ở 
các chỗ ẩm ven 
bờ ao hay được 
trồng trong các 
vườn thuốc, 
dùng để chữa 
một số bệnh 
của phụ nữ. 
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Heliconia psittacorum Sesse & Alúc 


Họ Chuối (Mutsaceae) - 
Parrot-biled plan! ˆ 
Bec-de-perroqeft 





C7 mọc 
thành bụi 
thưa, có căn 
hành. Thân giả, 
cao có khi đến 
2m. Lá có phiến 
thon, có cấu tạo 
giống dạng lá 
chuối thu nhỏ. 





Phát hoa ở đọt thân, trên một cuống chung dài mọc giữa đám 
lá xanh. Bẹ mọc đối, hẹp, láng, màu vàng tươi, nhọn. Mỗi hoa 
to màu da cam ; có từ 4 đến 8 hoa trong một bẹ. Cây dễ trồng, 
mọc khoẻ, mùa hoa kéo dài, màu bền. Thường trồng phổ biến 
làm cảnh. 
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MÓNG BÒ 


Bauhinia Uariegadta ¡ ¡::¡ 
Họ Vang (Caesalniniaceae) 
Bauhinia 

Bauhinie 





w ÔI1 gỌI là cây ban. Cây mọc đứng, cao vừa, khoảng 5 - 6m. 
Ñ Cành hình trụ, hơi ngoằn ngoèo. Lá kép cấu tạo bởi hai lá 
chét dính liền nhau trông như móng chân bò nên được gọi là 
móng bò. Cụm hoa rất ngắn. Hoa to màu hồng hay trắng, có 
vân tía. Đài gồm 5 lá đài dính nhau tạo thành một cái mỏ có 
5 răng, về sau bị chẻ ở bên và hắt lệch về một bên. Tràng 5, 
nhị 5. Ra hoa vào mùa đông, có quả vào mùa xuân. Cây mọc 
phổ biến ở miền núi, nhất là vùng Tây Bắc. 
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MONG BO HOA ĐO 
Batthinia grandiffora 
Họ Vang (CaesalDiniaceae) 
led-flouuer bauhinia ` 
Bauthinid tì [[ẰITS r0Iges ` 








“% òn gọi là ban đó. Cây nhỡ, cao từ 2 - 6m, 
Ñ»cành non có lông. Lá to có 2 thuy đặc 
sắc trông giống như hình móng trâu, bò in trên 
mặt đất. Ra hoa vào mùa xuân. Hoa to, có 
cánh màu đỏ tươi với các sọc đỏ sâm trên 
cánh, có mùi thơm. Quả dẹt. Được trồng để 
lấy bóng mát và làm cảnh. 
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MÓNG BÒ HOA TRẮNG H6 @£ 9 g8 6 0 0 6 6 8 0® d @ 04 $8 @ 


Bauhimia qlhba !i‹¡¡. 

Họ Vang (Caesalniniaceae) 
White bauhinia 

Bauhinia blanche 





C gọi là ban trắng. Cây gỗ 
nhỏ, mọc đứng. Lá có hình 
dạng giống móng bò hoa đỏ. Hoa 
to, màu trắng hơi hồng, đài hình 
ống, tràng 5 cánh gần bằng nhau. 
Quả loại đậu. Ra hoa vào tháng 8, 9. 

Cây nhập trồng làm cảnh ở các công viên. 
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..„. MÓNG RỒNG 


Artabotrys 0dordtissHmus ít ör., A. HHCIHAEfHS (L1) ÀÍGTT, 
Họ Na (Annonqceae) 

Chimbing ylang-ylang 

Viang yiang de Chine 





r 


On gọi là dây công chúa. Cây bụi leo, dài, cành màu lục. 


Hồ Bà. 
VN 


„ 


- 


À»«e Lá mọc cách, hình bầu dục, gốc thuôn, đầu nhọn hoặc hơi 
tù, mặt trên màu sẫẵm hơn mặt dưới. Hoa mọc riêng lẻ, lúc mới 
nở màu xanh sau chuyển sang màu vàng nhạt, có mùi thơm như 
mùi chuối chín, mít chín. Cuống hoa lúc đầu thẳng, sau uốn 
cong lại như móng rồng. Quả hình trứng ngược, hạt dẹp. Ra hoa 
vào mùa hè, có quả vào mùa thu. Cây được trồng làm cảnh, lấy 
hoa thơm để cúng, cất tinh dầu. 


ú 
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MÔN ĐỐM 


Caladiutn bicolor (1::'. UaT. [Dot(atCHỈAEUHHI : 
Họ láy (Araceae) 

Spofted caladiuim 

CaldcHitiđ tacheté 











“$hực vật có củ gần như 
Ÿ tròn ở gốc. Lá có phiến 
gân hình lọng, thường trổ 
nhiều màu đẹp. Hoa mọc 
trên cọng đứng, có bẹ 
thắt. Cây có nguồn gốc từ 
các nước Nam Mi 
Là cây cảnh thông thường 
được gây trồng ở chậu hoặc 
trong vườn. 
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MÔN TRƯỜNG SINH XANH 


IDiellenbachia qImoena ¡ 
Họ Ƒ ii tpifm BH, 
EUergreen qlocqase 
Alocase à longute Uïe 





š . à cây bụi sống nhiều năm. Rễ mọc trong đất, thân trên mặt 
*sse đất hình trụ. Lá có phiến mỏng màu lục đậm, hẹp dần 
thành mũi ở đầu lá. Trên phiến lá có các vệt dọc màu vàng nhạt 
dọc theo gân phụ, cuống lá có rãnh. Hoa mọc ở nách lá, bẹ 
xanh. Có nguồn gốc từ các nước Nam Mĩ nhiệt đới như 
Cô-lôm-bi-a ; có thể trồng chỗ thiếu nắng. Cây có lá đẹp, trồng 
làm cảnh. 
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- MỒNG TƠI ® # #d 8 & œ 68 ¿ g4 #8 #@ g # # #$@ 8 #8 4 8 #Ð # tU 4 @ g 4 & Ø8 Œ 
- Basella rubra ¡ z:1:. 

Họ Mông tơi (Basellaceae) 

Malabar nightshade 

Baselle 





ây leo, sống hằng năm hay 

2 năm. Thân mọc quấn, dài 
1,5 - 2m, có phân nhánh, màu xanh 
nhạt hoặc tím nhạt. Lá đơn, nguyên, 
mọc cách, mọng nước. Hoa mọc thành 
bông ở kẽ lá, màu trắng hay tím đỏ 
nhạt. Quả mọng, nhỏ, hình cầu hay 
hình trứng, màu xanh hay tím đen. 
Có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới 
Á - Phi. Ở Việt Nam mọc hoang và 
được trồng khắp nơi, dùng làm rau ăn. 


cú 


TÔ 
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80666660660 6066666666246206322 3200292020006 0v ng 
PrUHHS arImeHniacad Í ïtr:., ArmeHiacd UHÏE@FTiS Í d1. - 

Họ Hoa hông (Rosaceae) - 

APFICOI, dĐFÌCOI-tree - 

Abrricotier - 





C7 nhỡ, cao 
4 - 5m. Lá 
mọc cách, phiến 
lá hình bầu dục, 
mép có răng cưa 
nhỏ. Hoa 5 cánh 
màu trắng hoặc 
hồng nhạt, thơm. 
Quả hạch, hình 
cầu, màu vàng 
xanh, có lông, nhiều nạc, chứa một hạt cứng. Ra hoa vào 
mùa xuân. Cây được trồng nhiều ở các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,... Mơ ưa đất ẩm ven suối. 
Quả mơ chín màu vàng nhạt, dùng để ăn tươi hoặc để sản xuất 
ô mai, chữa ho, trừ đờm. Dầu hạt mơ làm thuốc bổ, thuốc nhuận 
tràng, thuốc bôi tóc, thuốc bôi trừ nẻ,... 
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MƠ LÔNG 


Palderiqd laniginosa 
Họ Ca phê (Rubiaceae) 
VelUet paedleria 
Pacdériqd Uelouté 





xụ Òn gọi là mơ 
„2 tam thể. Dây 
leo khoẻ, có mùi 
thơm, chia nhiều 
nhánh tròn có 
lông. Phiến lá hình 
xoan tim, có lông 
mịn dày, mặt dưới 
ửng đỏ ; lá kèm 
hinh tam giác. 





Hoa mọc thành chùm tụ tán có nhánh ngắn ; cánh hoa trắng đính 
thành ống tràng có họng tím, có lông. Quả hình cầu. Ra hoa vào 
tháng 8, tháng 9. Có quả từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Mọc 
hoang ven bờ rào, đường đi, hoặc được trồng để lấy lá làm gia 
vị. Lá còn là vị thuốc chữa bệnh kiết lị. 
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MU U 


(allophyllum inophyllumn 
Họ Bứa (Gu1tilerae, Chisiaceae) 
Poon, hackmiatack, Alexandria laurel 
Laurier (` Alexandirie 


ø7è ây lo cao 20 - 25m, vỏ có nhựa vàng xanh là chất 
2s ôlêôxêxin. Lá có phiến tròn dài ; chiều dài lá đến 17cm, 
màu xanh đậm, dày, láng; nhiều gân phụ xếp song song khít 
nhau. Hoa mọc thành chùm ở nách lá. Mỗi chùm từ 4 ~ 10 hoa, 
màu trắng. Quả hạch hình cầu khi chín có màu vàng, bên trong 
chứa 1 hạt. Cây có hoa từ tháng 2 đến tháng 6. Quả chín vào 
tháng 10. Thường được trồng ven biển, hoặc mọc ven các bờ 
nước. Trước đây dầu mù u dùng để thắp đèn ; nhựa và dầu lấy 
từ hạt là vị thuốc làm mau lành vết thương ; gỗ để đóng đồ dùng. 











MUA #® $9 # # Ø@ ÿ W @ 8 #@ 8 Ạ@ #8 # @ 8# # 04 #Ð 0 @ # @ 6 @ Ê €4 @ @ g #8 6 # 


Melastoma candidum ¡3 ¡)ön 
Họ Mua (Melastomaceae) 
Melastoma 

Mélastoma 


ây bụi cao từ 

1 - 5m. 
Cành tròn có 
những vảy răng 
nhỏ. Lá hình 
trứng, đỉnh lá 
nhọn. Phiến lá có 
3 - 5 gân chính, 
dày, có ít lông 
cứng ở mặt trên 
nhưng nhiều lông 
dài ở mặt dưới. 


Hoa lớn, thường 
3 cái mọc chụm 
lại ở đầu cành. Quả hình chén ‹ có 6 phủ c các lông thô Đang vây. 
Ra hoa từ tháng 4 - 7. Cây mọc hoang khắp các vùng đồi, núi, 
trung du. 
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©9Ằ°°e©ee°ded9seeeseoedseooavssadosv003) 0700.0085 
Coriandrum aliUHm L0! ~ 

Họ Hoa tán (Umibellilerae) 

Coriandler 

Coriandre 


c1 thảo hằng năm, mọc đứng, có thể cao tới 1m. Thân tròn, 
nhắn, có khía rãnh. Lá có cuống dài, các lá gốc hình trái 
xoan đơn hoặc phân thuỷ, mép có răng cưa. Các lá giữa hình 
lông chim 1 - 2 lần, phiến lá càng lên ngọn càng hẹp dần thành 
hình dải hay sợi nhỏ. 

Cụm hoa hình lán kép, có cuống dài phân 3 - 5 nhánh. Cánh 
hoa màu trắng. Quả hình cầu. Ra hoa vào mùa xuân. Cây được 
trồng phổ biến khắp nơi để lấy lá làm gia vị, lấy cành quả nấu 
nước tắm cho thơm. Quả có tinh dầu dùng làm thuốc và cất tinh 
dầu trong công nghiệp làm nước hoa. 





% 
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MUI TAU 

EryHgiium [{oeHidum 

Họ Hoa tán (ADpiiceae) 
Eryngium 

PH1C(tL1 





g0 Òn gọi là ngò tây, ngò gai. Cây thảo mọc hai năm. Thân 
Ñ mọc đứng, có khía, cao đến 0,6m, nhiều lần phân đôi. Lá 
hầu như mọc thành hoa thị ở gốc, lá tròn dài, mép có nhiều răng 
nhọn cứng, càng lên ngọn càng nhỏ dần, có nhiều răng cưa hơn 
và gai sắc hơn. 


Ra hoa vào tháng 5. Hoa mọc thành cụm ở đầu cành, nhỏ. Cây 
có nguồn gốc Trung hay Nam Mĩ. Thường mọc hoang dại hoặc 
được trồng phổ biến ở khắp nơi lấy lá làm gia vị. 
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MÙNG THƠM 


Alocasiq odora : 
Họ Ráy (Aracede) 
Indiiq qlocdasia 
Colocasse 0dlorante 





F ây thân có có thân rễ cao đến 1m. Lá có phiến màu lục, 
Ñephần thân dài bằng phần cuống, có phấn trắng. 
Phiến lá hình lọng, gân hình lọng, có 4 - 5 cặp gân phụ. 

Hoa rất thơm nhưng ít gặp. Được trồng lấy bẹ và cuống làm 
rau ăn. Củ giã nát, đắp trị mụn nhọt. 
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MUÔM 

Mangifera foetida ¡ o:(¡ 
Họ Xoài (Anacardiaceae) 
Bachang mãango 
Mangutier malodorant 





4è òn gọi là xoài hôi. Cây gỗ lớn, có thể cao tới 20m, lá dày 
evà dai, phiến lá hình thuôn dài, phần gốc nhỏ dần. 
Hoa mọc ở đầu cành. Cánh hoa hình mũi mác hẹp, màu vàng 
nhạt. Quả giống quả xoài nhưng nhỏ hơn, vỏ quả xanh, thịt quả 
màu vàng, vị chua, lúc chín có vị ngọt. Cây có hai thời kì ra hoa : 
từ tháng 12 - 3 và từ tháng 5 - 7. Là loại cây được trồng phổ 
biến ở nước ta để lấy quả và bóng mát. 
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MUỒNG ĐEN 


(¿4SSIq Siqmeq 
Họ Vang (Caesalpiniaceae) 
Siame€se cassia, siam quassia, black cassia 
(2aSSIe (ÌH Si, CdSSE HOÏT€ 





Z6 Òn gọi là muồng xiêm. Cây thân gỗ, cao 10 - 15m. Cành nằm 
„ngang. Lá kép lông chim, có 5 - 10 đôi lá chét. Hoa màu 
vàng, mọc thành ngù ở nách lá, tụ họp thành chuỳ ở ngọn cành. 
Đài 5, tràng 5, nhị 10. Quả dài, dẹt, lồi lên trước, chứa 25 - 30 
hạt móng, dẹt, màu nâu. 
Ra hoa vào tháng 5, 6, 7, quả 
chín từ tháng 8 trở đi. 
Cây được trồng phổ biến 
ven đường đi để lấy bóng 
mát. Gô chịu ẩm và chống 
mối mọt, dùng trong kiến 
trúc, trang trí, làm đổ 
mĩ nghệ... 
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MUỒNG HOÀNG YẾN 


Cassia fistul ¡ ti: 

Họ Vang (Caesalpiniaceae) 
India Laburnum, golden shOLUer 
Cassie d”Inde, cassier doré 


»òn gọi là muổng hoàng hậu hay bỏ cạp nước. Cây gỗ trung 

Suussế «bình, cao từ 10 — 20m. Thân hình trụ màu mốc, mọc thắng, 
đế nhánh dài, tán hẹp và thưa. Lá kép lông chim, phiến dày 
màu xanh nhạt, hơi mốc ở mặt dưới. Chùm hoa mọc thõng có 
khi dài đến 50cm, mang nhiều hoa xếp thưa, mỗi hoa trên một 
cuống dài. Hoa lớn trung bình, có 5 cánh màu vàng chanh tươi. 
Hoa nở vào cuối xuân, đầu hạ. Quả hình trụ đen, to, dài đến 
40cm. Hạt tròn, dẹp. 
Thường mọc hoang 
ở bìa rừng ngập 
mặn. Nay được 
trồng ở nhiều nơi 
làm cảnh vì cho 
nhiều chùm hoa rủ, 
trông giống đồ trang 
sức của hoàng hậu 
ngày xưa. Quả chín 
có tác dụng tẩy ruội. 








S(THG4HGq6 SA,.IqH (Ì(¡C¡ 


Pithecolobiutm samian ï: 


£=òn gọi là còng. Cây gõ, 
` phân cành, nhánh dài, 
lớn, tán có dạng hình dù. Lá 
kép lông chim 2 lần ; lá có 
lông ở mặt dưới. Phiến lá 
hình trái xoan thuôn. Hoa nở 
rộ vào tháng 3, tháng 4. Cụm 
hoa hình đầu, màu hồng, 
mọc trên một cuống chung 
dài. Hoa có cánh tràng mềm 
mại làm nền cho 20 tiểu nhị 
có chỉ nhị dính nhau. Quả hơi 
dẹp, thuôn dài, màu đen, có 
10 - 15 hạt, quả có thịt màu 
nâu, vị chua. Cây có nguồn 
gốc Trung Mĩ. Được trồng để 
lấy bóng mát. 






ttíù,, EHterolobliUHm sAH,IAẠ4H f7 H 


. MUỒNG NGỦ 


ticrr, MừHoSq SamaH il‹¡cd, 


Họ Trinh nữ (Mimosaceae) 
(”<H—AH, TẠ—IH [TEE 
V]TTẶO0S(đ SqH1ANH 
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MUỒNG NHIỀU ĐÔI LÁ 


(2dSSI4 HIHIHjUHEđ : 

Họ Vang (Caesalhiniaceae) 
()range-fÏotuuer cassia 
(assid tì J@eMilles multinles 


@oây nhỡ, cao từ 
S1 - 3m, phân cành, 
nhánh nhiều, lá màu lục 
tươi. Lá kép lông chim 
dài, gồm 10 - 26 đôi lá 
chét. Hoa nhiều, màu 
vàng tươi, vàng nghệ, 
mọc ở ngọn cành, cánh 
hoa hình trứng, không 
đều nhau. Ra hoa vào 
tháng 8, tháng 9. Cây 
được trồng ven các đường 
phố, trong công viên, lấy 
bóng mát và làm cảnh. 











—¬“h `.” s. 


bu. 
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„..„ MUỒNG TRÂU 


(asSia qÌqfq ¡ ii 
Họ Vang (Caesalhiniaceae) 
SeITƒ cassia 
L)qrtrier 


4@%ây thân gỗ, cao từ 
Ñ +2 — 4m. Lá to không 
lông, mang 8 - 12 đôi 
la chét ; cặp lá chét 
cuối cùng to nhất. 
Hoa mọc ở nách lá, 
tạo thành chùm 
đứng, mang nhiều 
hoa màu vàng, to. Quả 
có 4 cánh, có thể dài đến 
30cm ; bên trong quả chứa 
nhiều hạt, có khi tới 60 hạt dẹt màu 

nâu xanh. Ra hoa vào mùa đông, có quả vào mùa xuân. 
Mọc hoang hay được trồng để làm thuốc chữa lang ben, hắc lào. 
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” gọi là mướp ta. Cây thảo sống hằng năm. Lá có thuỳ 
nông và ít nhọn, gốc hình tim. Hoa có màu vàng nhạt mọc 
thành chùm. Đài có thuỳ nhọn. Hoa không có cuống, mọc đơn 
độc. Quả có cạnh lồi dọc rất rõ. Hoa đực và hoa cái mọc ở nách 
lá. Hoa đực mọc thành chùm 15 - 20 hoa, màu vàng, có 5 cánh. 
Hoa cái mọc đơn độc. Quả hình trụ, khi già ruột quả hoá xơ. 
Hạt dẹp, có màu đen nhạt. Ra hoa vào mùa xuân, mùa hè. 
Cây ưa ẩm, ưa nắng, được trồng phổ biến khắp nơi, lấy quả làm 
rau ăn. Lá già dùng để đắp mụn nhọt. 


.—— 
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„--.. + MƯỚP ĐĂNG 

Momordica charantia ¡ :‹:::. 

Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 

Laktua, balÌsam-qaÐple, 

Mlargose amère, pomme de merueille, margoosier piquant 





Z”u Òn gọi là khổ qua, cẩm lệ chi. Thân leo, lá có 5 - 7 thuỳ, có 
®e khía răng. Tua cuốn đơn, mảnh. Hoa màu vàng, có mùi 
thơm gần giống tựa hoa nhài. Hoa đực có 5 cánh màu vàng 
nhạt. Hoa cái có đài, tràng giống hoa đực. Bầu hình thoi. 
Quả dài, vỏ sần sùi hay có gai mềm, màu xanh hay trắng xanh, 
khi chín có màu da cam. Hạt dẹp màu ngà, bên ngoài có lớp 
cơm màu đỏ, vị ngọt, ăn được. Ra hoa quả vào mùa hạ. 
Cây được trồng phổ biến để lấy quả nấu canh hay xào, vị đắng, 
tính mát. Dùng làm thuốc giải nhiệt, trừ đờm. 
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MƯỚP TÀU 

LUÍƒA aculangula sineHsis (í ¡::: 
Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 
Ridget, fragrant luƒJa 
Courge-torchon à arêfes 











tòn gọi là mướp khía, mướp hương. Cây thảo 
Še sống hằng năm. Lá có thuỳ nông và ít nhọn, 
gốc hình trụ. Hoa cái màu vàng nhạt mọc thành 
chùm. Đài có thuỳ nhọn. Hoa đực có cuống, mọc 
đơn độc. Quả có cạnh lồi dọc rất rõ. Ra hoa vào 
mùa xuân, hạ. Được trồng phổ biến khắp nước ta. 
Cây trồng lấy quả làm rau. Quả khi xào nấu có 


mùi rất thơm. 
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Annona squamosa Lï 
Họ Na (Annonaceae) 
Sugar-appÌe, suueeI-sap, custard-apple 
Pomme-cannel 


òn gọi là mãng cầu, mãng cầu ta. Cây gỗ nhỏ, thường cao 
C. đa 7 - 8m. Lá đơn nguyên, màu xanh tươi, mặt dưới lá 
mốc; có 6 - 7 cặp gân phụ. Hoa mọc đơn độc trên một cọng dài 
màu vàng lục, rủ xuống. Hoa có 3 cánh ngoài dài và dày, cánh 
trong rất bé hoặc thiếu hẳn. Quả kép thịt, hình cầu, màu xanh 
nhạt, có từng múi, mỗi múi ứng với một lá noãn. Thịt quả trắng, 
hạt đen. Cây có nguồn gốc ở quần đảo Ăng-ti (Antille). Là loài 
cây được trồng phổ biến khắp nước ta để lấy quả. 
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Đ m4 _..................... 
iuIm ensifolium Roxb. 

ET117717 (nanyliiaceae) 

ed-fiouuer crium 


fÏeurs rouges 


kính có thể tới hơn 

10cm, có vảy màu nâu. Bẹ lá 
hợp thành thân giả cao từ 

20 - 50cm. Lá có phiến dài 
hơn 1m và rộng hơn 10cm. 
Trục cụm hoa hơi dẹp. Cụm 
hoa là tán ; hoa có mùi rất 
thơm. Phiến hoa dài đến 12cm, 
rộng bản, màu đỏ hay tía ; tiểu nhị 
có màu tía. Cây ra hoa vào mùa hạ. 

Thường mọc tự nhiên trong rừng hoặc các nơi ẩm ướt. 
Được trồng để làm cảnh và lấy lá chữa bong gân. 


C7 thân hành to, đường 


` cử € SE lảỦ È 
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".Ỷ .........e6. s..osevxee si HOA TRẮNG - 
Crium asiaticum Linh. 

Họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae) ˆ 

White-flouer crium ` 

Crinum à fleurs blángli 







C gọi là chuối nước, đại tướng 
quân, đại công tử. Thân 
hành hình trụ, đường kính đến 
10cm ; bẹ lá hợp thành thân 
giả cao đến 60cm, màu 
trắng. Phiến lá hẹp, dài có 
khi tới gần 1m, thon ở đầu lá. 
Cụm hoa gồm mội trục phát 
hoa hơi dẹp, cao đến 
40 —- 60cm ; tán hoa màu trắng, 
rất thơm, các phiến hoa hẹp, dài ; 
6 tiểu nhị mang bao phấn vàng nâu. 
Quả là nang to chỉ chứa một hạt. Ra hoa vào mùa xuân. 
Cây mọc hoang ven các bờ nước và được trồng để làm cảnh, 
củ làm thuốc chống nôn. 
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N4 4xsssssssseeseee«e 
Lá Uitlgaris LmH. 
Compositae) 
0H sagebrttsh, rmoxad, mugtUort 
'COTTAne 


òn gọi là cây thuốc cứu, cây lá ngải. Cây thảo lưu niên, cao 

1,2m. Thân có rãnh dọc. Lá mọc cách, rộng, xẻ nhiều kiểu, từ 
xẻ lông chim đến xẻ thuỳ theo đường gân. Mặt trên lá màu lục sẫm, 
mặt dưới phủ nhiều lông nhỏ màu trắng tro. Cụm hoa hình đầu. 
Mọc hoang tại nhiều nơi ở Việt Nam và nhiều nước Á - Âu. 
Được trồng với quy mô nhỏ làm cây thuốc dân dã. Thường hái 
cành lá vào tháng 6. Dùng tươi hoặc phơi khô, tán nhỏ, lấy phần 
lông tơ (ngải nhung) làm mồi đốt châm cứu. Ngải cứu chứa tinh 
dầu có tác dụng hưng phấn, dùng làm thuốc đắp, điều kinh, an 
thai và giúp tiêu hoá. 












ky 11111 1111111111 1.ess.ses.sessese_se+NGÀ|, 
Eicus hirta VahL uar., hirta 

Họ Dâu tầm (Moraceae) 

Hispid hệ. 

Figuler hispide ˆ 


Cï gỗ nhỡ, cao 5 - 7m. Cành to 
nhiều lông ráp, cứng. Lá mọc đối, 
phiến lá hình bầu dục hay xoan ngược, có 
lông ráp ở cả hai mặt. Cụm hoa mọc trên 
các cành già, thường ở gốc cây, giống như 
cây sung. Ra hoa từ tháng 1 - 4. Cây mọc 
hoang và được trồng ở nhiều nơi. Lá dùng 
làm thức ăn trong chăn nuôi. Quả ăn được. 


2X 1A5 
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3 :laia duperreana Pierre, Agiaia odorata LOUT. 
Me Xoan (Meliaceae) 





C' gỗ nhỡ, nhiều cành nhánh. Lá kép nhỏ gồm 2 - 3 đôi lá 
chét, cuống lá có cánh. Hoa nhỏ mọc thành chùm ở kẽ lá, 
màu vàng, thơm. Quả hạch, hình bầu 

dục, màu đỏ, chứa một hạt có 
áo hạt. Hạt mau rụng. Ra 
hoa vào mùa hạ. Cây 
trồng làm cảnh. Hoa 
thơm, có thể dùng 

để ướp chè cho 

hương thơm ngọi. 
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c31- THTVCLE -AÄ 








Polygoniuim persicaria Li _ 
Họ Rau răm (Polygonacea 
Pinkuueed, peachuort, anticough knortueec 
Renouóe Core la 


ỏ một năm, cao khoảng 50cm, lóng ở 

đáy thân to 1cm, ít nhánh. Phiến lá thon 
ngược dài đến 5cm; không lông. Hoa mọc ở 
nách lá và ở đầu nhánh, trên trục mang hoa 
dài khoảng 30cm, có màu trắng hay hồng. 
Quả bế hình thấu kính. Mọc hoang dọc các bờ 
nước. Rễ cây dùng để chữa ho. 
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G.................... 


- Curcuma domestica Vahl, C. longa Linn. 
_ Họ Gừng (Zingiberaceae) 

CHrCLtma, fHr1meric 

Safran dÌInde 





òn gọi là uất kim, khương hoàng. Cây thảo, cao từ 

0,6 - 1m. Thân rễ to, mang những củ hình trụ hay bầu dục 
cứng, màu cam đậm, thơm. Lá hình trái xoan, thon nhọn ở hai 
đầu, hai mặt đều nhẵn, không lông dài đến 45cm, rộng 18cm. 
Hoa to, nằm giữa các lá. Cụm hoa hình trụ hay hình trứng dài tới 
20cm có màu trắng hay xanh nhạt. Hoa nhỏ có cánh trắng và 
môi vàng nghệ nằm giữa các lá bắc. Cây ra hoa vào tháng 8. 
Thu hoạch củ vào tháng 8, tháng 9. Củ nghệ được sử dụng rộng 
rãi để làm màu tự 
nhiên trong thực 
phẩm. Bột nghệ kết 
hợp với mật ong 
chưa bệnh đau dạ dày, 
bệnh vàng da,... Là loại 
cây mọc hoang hoặc 
được trồng phổ biến trên 
khắp nước ta để lấy củ. 










\ 
À\ 
À 
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C99990 sesses6esrrnir or ra... 


CHrCIma z 2edoaria Œ 


òn gọi là nga truật, ngải 
C. Cây thảo cao 
khoảng 1 - 1,5m, có thân rễ 
hình nón, có khía dọc, củ toả 
ra theo hình chân vit, dày, nạc, 
màu vàng nhạt ở trong, củ già 
có những vòng màu đen. Ngoài 
những củ chính còn có những củ 
phụ có cuống trái 
xoan, màu: trắng. 
Lá có bẹ dài ở gốc, 
phiến lá hình mũi 
mác dài tới 60cm, ` 
rộng 8cm, có 
những đốm đỏ dọc 
theo gân chính. Cán hoa ở bên cạnh thân có lá, mọc từ rễ, dài 
tới 20cm. Cụm hoa hình trụ, dài 20cm, rộng 5cm, lá bắc màu lục 
nhạt, viền đỏ ở mép. Hoa nhiều màu vàng. Ra hoa vào mùa 
xuân. Cây được trồng làm thuốc chữa đau dạ dày, ăn uống 
không tiêu, chữa ho, làm thuốc bổ,... 
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Tahernaermoantand coronaria Br. Erudatdt<nra cđiuaricata (L.) Burk. 
Họ Trúc đao (Apocynaceae) 

Pen-leafed rose laurel 

Laurier-rose à feuilles en pinceqauH 








*òn gọi là lài trâu, bánh hỏi. Cây nhỡ cao 1 - 2m, thân, lá 
"có nhựa trắng. Phiến lá hình bầu dục thuôn, to, không 
lông, màu lục tươi đậm ; cuống lá dài. Hoa màu trắng, thơm, 
mọc đơn độc hay mọc thành đôi ở nách lá. Cánh hoa dính thành 
ống dài hơi nở ở họng, có ba cạnh. Hạt có vỏ màu đỏ. Cây ra 
hoa quanh năm. Cây có nguồn gốc từ nam Trung Quốc, Ấn Độ. 
Được trồng phổ biến ở nhiều nơi để làm cảnh. 
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k1 111111 seseeseeeeseeeeeseeeexNGỌC 
Michelia champdec 
Họ Ngọc lan (Magnoli 


ây gỗ lớn có khi cao tới 25 - 30m. Lá to màu lục tươi, có lá 
_ dính thành ống bao lấy chổi. Lá bắc sẽ rách và rụng 
khi lá lớn lên. Hoa mọc thành từng bông ở 
nách lá phía trên ngọn. Hoa có màu trắng, 
nhiều cánh dài, mảnh, có mùi thơm dịu. 
Ra hoa vào mùa hè, mùa thu. Được 
trồng phổ biến ở nhiều nơi lấy bóng mát, 





lấy hoa và làm cảnh. 
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1Ợ mm 


`. "hÉE erimpani 





C gọi là dây ngót nghẻo. Cây sống lâu năm có thân rễ 
gồm một chuỗi củ nạc, cong hình cung. Thân mềm, nhẫn, 
hơi có góc ở phía ngọn. Lá thường mọc cách, có khi mọc đối hay 
mọc vòng, phiến lá hình mũi mác có chóp kéo dài thành một tua 
cuốn xoắn ốc. 


Hoa mọc đơn độc, mọc ở kẽ lá gần ngọn cành. Hoa to, đẹp, bao 
hoa có 6 mảnh, hình dải, có mép nhăn nheo lượn sóng rất đẹp, 
hai phần ba ở trên màu đỏ, còn phần dưới có màu vàng kim. 
Nhị 6. Quả nang chứa nhiều hạt, khi chín có màu đỏ tươi. 
Ra hoa vào tháng 5, tháng 6, có quả từ tháng 6 đến tháng 8. 
Cây mọc phổ biến ở vùng ven biển thuộc các tỉnh phía nam, 
từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận. Cây còn được trồng 
làm cảnh. Toàn cây, nhất là rễ củ chứa chất độc được dùng để 
gây sẩy thai, dễ đẻ,... 
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òn gọi là bắp. Thường chỉ có 1 thân, cao 1 - 4m, đường 

kính 3 - 4cm. Lá hình mũi mác, dài 35 - 40cm. Hoa đơn 
tính, mọc trên cùng một gốc. Hoa cái mọc ở nách lá, có vòi dài 
tủa ra ngoài (râu bắp). Hoa đực nhóm thành chuỳ (cờ) ở ngọn 
cây. Cây tự thụ phấn được nhưng thường là giao phấn chéo. Hạt 
ngô thực chất là quả dĩnh trắng, vàng hay đỏ, nhuốm xanh, 
tím,... giàu tinh bột. Ngô được thuần hoá ở Trung Mĩ cách đây 
7 - 8 nghìn năm, đến thế kỉ XVI được đưa về trồng ở châu Âu, từ 
đó lan dần ra khắp các lục địa. Ở Việt Nam ngô được nhập nội từ 
thế kỉ XVIII. Ngô là lương thực chính cho người, sau lúa, (chiếm 
50 — 60% lương thực hằng ngày của dân tộc vùng cao ở Việt Bắc, 
Tây Bắc) ; là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất thức ăn tổng hợp 
cho chăn nuôi (53% sản lượng thức ăn gia súc trên thế giới). 
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TH... ..â.êẻeẻo-ăcăccoằccccccccccŸš 
_Schelllera tonkinensis lL.Vig 

- Họ Nhân sâm (Aralaceae) 

_ Schelllera 

_Ancanthopanax 





C7 to hay cây bụi, cành 
nhắn. Lá kép chân vịt có 


9 - 10 lá chét. Phiến lá nguyên 
màu xanh bóng ở mặt trên, 
xanh nhạt ở mặt dưới. Lá vò 

ra có mùi thơm. Hoa mọc thành 
tán, tụ thành chuỳ ở ngọn. Cây mọc 

ở một số nơi trên miền Bắc, thường 

được trồng làm cảnh. 
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(ocliaeum Uariegatum (LimHn.) BÌ. 0uar. picHum Muell-Arg 
Họ Thâầu dầu (E uphorbiaceae) ` 

Eel-tail grass - 

Herbe queue d anguille : 





























C› gọi là cây cô tòng, đuôi lươn, vàng bạc trổ. Cây bụi hay 
cây gô nhỏ, phân cành nhiều. Lá cứng, có nhiều hình 
dạng : hình dải hẹp, hình bầu dục đến hơi tròn. Có khi phiến ở 
phần giữa lá thắt lại đến tận gân chính, chia lá làm 2 phần ; mép 
lá nguyên hay có thuỳ. Màu sắc của lá cũng rất đa ”ah.Ã xanh 
lục, trắng, vàng hay đỏ, một màu | *.d 
hay nhiều màu lẫn lộn thành các 
mảng hay đốm. Cây đơn tính 
cùng gốc hay khác gốc. Cụm 
hoa ở ngọn, có khi ở nách lá, 
mọc thành chùm nhiều hoa. Quả 
nang nhăn, hình cầu. Hạt có vân 
nhiều màu. Cây ra hoa vào 
tháng 3. Phân bố rộng rãi trên 
khắp các miền của nước ta. 
Được trồng để làm cảnh. 
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đhệm gọi là nhâm hôi. Cây gỗ, cao từ 3 - 8m. 
Thân thẳng, vỏ thân trắng hay vàng nhạt. Lá 
kép mang 7 - 9 lá chét, không lông, có đốm tuyến 
rất nhỏ. Hoa là chùm tụ tán nhỏ, ít hoa, có màu 
trắng hơi vàng, nở vào ban đêm có mùi rất thơm. 
Quả tròn, đỏ, đầu nhọn. Trong quả có một hạt, có 
lông. Cây mọc dại hoặc được trồng ở nhiều nơi 
như Hà Nội, Bắc Ninh,... để làm cảnh. Lá cây có 
thể chữa sốt. Hoa dùng cất tinh dầu. 


l: 
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DImocarpIS longan Lour., Euphoria longan (Loi ti 
Họ Bồ hòn . „ 


ây gõ, cao tới 10 - 15m. Cànhnoncó _ 

lông, lá kép lông chim. Hoa mọc „£ 
thành chùm ở ngọn và nách lá. Quả ( 
tròn, vỏ quả vàng, trơn. Hạt to, tròn, ` ` 
màu đen, cùi (áo hạt) trắng trong, ` 
bao bọc xung quanh và không dính T 
vào hạt, khi chín có vị ngọt và thơm. PA 
Ở miền Bắc, nhãn ra hoa vào “@¿ 8Ñ 
tháng 3, tháng 4 và quả chín vào £ 
tháng 7, tháng 8. Ở miền Nam do thời 
tiết nắng nóng quanh năm nên nhãn ra 
hoa, quả quanh năm. Quả nhãn ăn rất 
ngon, có thể dùng làm thuốc an thần. Hạt 
nhãn bỏ vỏ đen, tán bột có thể trị vết thương, cầm máu. 
Miền Bắc nước ta có giống nhãn lồng Hưng Yên rất nổi tiếng. 
Là loại cây trồng phổ biến ở nước ta để lấy quả. 





'AUẲẮ. 
L1 

v Thất —: 
- . 

T 
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Morinda cữrifolia Linh. uar. bractaeta Hook 
- Họ Cà phê (Rubiaceae) 
_ Indian mulberry, morinda 


C;ˆ gọi là nhàu núi. Cây nhỡ, cao từ 7 - 10m. Lá to, phiến 
lá hơi hình bầu dục, màu xanh đậm và trơn láng, gân lá rõ. 
Hoa hình đầu, mọc cô độc ngoài nách lá (mọc đối diện với lá), 
nhỏ có màu trắng. Quả hình bầu dục to bằng nắm tay màu lục 
nhạt, gồm nhiều hạch dính liền nhau. Khi quả chín có màu vàng 
và mềm, thơm. Hạt màu nâu đậm, cứng. Cây ra hoa vào 
tháng 1, tháng 2. Cây mọc hoang ở những nơi ẩm ướt như ven 
bờ suối, nơi có nhiều cây bụi. Hiện nay, nhàu cũng được trồng 
do cây có nhiều dược tính. Rễ chứa chất morindin dùng để 
nhuộm quần áo, quả non ngâm rượu có thể trị bệnh cao huyết 
áp, phong thấp, cúm. Quả ăn với muối trị ho, nhuận tràng, cảm. 
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òn gọi là dây đất. Cây bụi mọc thẳng đứng, 

hay leo, có thể dài đến 10m. Lá có phiến dài, 
thon. Hoa hợp thành chùm hình đầu tập trung 
thành tán ở ngọn cành. Hoa không cuống, màu 
trắng. Quả nhân cứng kép, đường kính khoảng 
1cm, màu đỏ, trên mỗi quả có một vết tròn làm 
quả có hình thù quái dị nên cây còn có tên là “mặt 
quỷ”. Có hoa và quả gần như quanh năm. Phổ 
biến ven rừng, thường mọc bò trên các cây bụi 
khác nơi đất khô, nhiều nắng. 
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TA (II .. ˆ4â.ââ.ăsăễẻêễvêễăvễcễvêvêcễếêvvvêễêễêe 
_Panax ginseng 

Họ Nhân sâm (Araliaceae) 

¡ Gingsen 

' Gingsen 


C' thường có hình giống hình người nên được gọi là nhân 
@sâmm (nhân trong tiếng Hán có nghĩa là người). Cây lâu 
năm, cao 50 - 60cm. Rễ phình to thành củ. Lá mọc vòng, có 
cuống dài, kép chân vịt. Sau khi gieo hai năm cây chỉ có một lá 
với ba lá chét, ba năm có hai lá, bốn năm có ba lá, năm năm trở 
lên có 4 - 5 lá, mỗi lá có năm lá chét hình trứng, mép có răng cưa. 
Hoa màu xanh nhạt chụm thành tán ở đầu cành, 
5 cánh, 5 nhị. Quả mong hơi dẹt, to bằng hạt đậu xanh, khi chín 
màu đỏ, chứa hai hạt. Quả và hạt giống lấy ở cây 4 - 5 tuổi. 
Ra hoa kết quả từ năm thứ ba. Nhân sâm được trồng nhiều ở 
Trung Quốc, Triều Tiên và vùng Viễn Đông của Liên Xô (cũ), 
ngoài ra còn được trồng ở Nhật Bản, Mĩ. Triều Tiên có kinh 
nghiệm trồng nhân sâm từ rất lâu đời. Củ nhân sâm là một loại 
thuốc quý có tác dụng an thần, bồi bổ cơ thể suy nhược. 
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Viris uimifera Linn. 
Họ Nho (Ampelidaceae) 
_ Grape, uine 

Vigne, raisin 


ây bụi leo hay dây leo, có nhiều tua cuốn. Lá mọc cách, 
Ca. hay chia thuy. Hoa nhỏ tập hợp thành cụm, lưỡng 
tính (cũng có khi đơn tính). Quả mọng, hình dáng, màu sắc, mùi 
vị khác nhau tuỳ giống 
(hiện có trên 8000 giống). 


Cây ôn đới, nhập vào Việt 
Nam ở một số tỉnh Nam 
Trung Bộ và Đông Nam 
Bộ. Năng suất trung bình 
6 tấn quả/ ha. Nho được 
trồng để lấy quả ăn và làm 
rượu vang. Các nước có 
nghề trồng nho và chế 
rượu vang lâu đời là Tây 
Ban Nha, l-ta-li-a, Pháp và 
Hoa Kí. 
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strata Linn., EcHpta qlhba (L.) Hassk 
5cdÌ, dye-tueed, eclipta 


òn gọi là cổ mực. Cây thảo hằng năm, cao đến 0,8m, thân 
C- lông trắng cứng, thưa ; nhựa cây trở thành màu đen khi 
ra ngoài không khí. Lá mọc đối, phiến lá nguyên và đầy lông ở 
hai mặt lá ; gân phụ không rõ ; cuống lá ngắn. 


Cụm hoa hình đầu trên một cọng dài ở kẽ lá hoặc ở đầu cành ; 
một vòng lá bắc thon dài bên dưới. Quả bế nhỏ, có 3 cạnh hoặc 
dẹt, hoặc có vảy nhỏ ở đầu. Cây có hoa vào mùa xuân, mùa hạ. 
Cây mọc hoang khắp 
nơi ở nước ta. Có thể 
dùng nhuộm đen tóc, 
trị bệnh gan, làm lành 
vết thương, câm máu, 
hạ sốt. 
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đ4- THTVCLCD 


-Ä 





ây nhỡ, cành dài và mềm, có khi có gai. 
C` màu lục bóng ở mặt trên, mặt dưới màu 
trắng bạc. Quả chín màu đỏ, có nhiều lông trắng 
hình sao bám đầy vỏ ngoài, phía trong có hạch 
cứng. Ra hoa vào mùa xuân, quả chín vào mùa 
hạ. Cây mọc dại trong rừng và được trồng ở nhiều 
vùng nông thôn lấy quả ăn. 
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gia 

Họ Sen (Neluimmbonaceae) 
mmazonian lotus, uictoria 
nHphar dd Amazonie 


C'- gọi là sen A-ma-dôn. Là loài cây có lá to nhất trên thế 
giới. Lá giống lá sen, trải rộng trên mặt nước, đường kính 
tới 2 - 3m, mép lá dày, cuộn lên trên như một cái mâm lớn hay 
cái nong nuôi tằm ở nông thôn nước ta. Một người nặng 
30 - 40kg có thể ngồi hoặc nằm lên trên lá như ngồi trên chiếc 
thuyền nhỏ mà không chìm. Lá có các gân rất to và khoẻ, giữa 
các gân chính lại có các gân nhỏ hình lưỡi liềm nối lại với nhau. 


Ra hoa vào tháng 8. Hoa thường nở về đêm và chỉ nở trong hai 
ngày. Hoa nở trên mặt nước còn quả mọc ở dưới nước. Quả hình 
cầu, bên trong có khoảng 200 - 300 hạt to như hạt ngô, chứa 
nhiều tinh bột. Cây sống phổ biến ở lưu vực sông A-ma-dôn 
thuộc Nam Mĩ. Hạt cây chứa nhiều tinh bột có thể dùng làm thức 
ăn. Vì vậy người dân Nam Mi còn gọi chúng là “ngô nước”. 
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ây gô, cao 10 - 15m, có 








thể sống hàng trăm 
năm, rễ cọc ăn sâu, 
đường kính thân có thể 
rất lớn. Lá mọc đối, 
hình bầu dục dài, mặt 
lá bóng, xanh thẫm. 
Hoa cánh rời, nhỏ, màu 
trắng xanh, mọc thành 
chùm. Quả mong hình 
bầu dục dài, khi chín có 
màu xanh. 
Cây trồng 5 - 6 năm 
bắt đầu cho thu hoạch, 
mỗi cây cho 20 - 40 kg quả. 
Cây cần có giá rét và không khí 
khô ráo để ra hoa, kết quả tốt nhưng nhiệt độ tối thiểu trung bình 
không xuống quá 7 - 8°C. Ô liu được trồng ở các vùng chân núi 
Al-pơ, ở Bắc Phi, Địa Trung Hải và các vùng lân cận. Ở Mĩ và 
Trung Quốc, ô liu cũng được trồng trong những điều kiện tương tự. 
Thịt quả có 26 - 27% dầu, có khi tới 75%, nhân hạt có 
40 - 50% dầu. Dầu ô liu là loại thực phẩm quý giá. Người ta dùng 
dầu ô liu để trộn rau, xào, rán, làm đồ hộp,... ; dùng cho các bệnh 
nhân mắc bệnh huyết áp cao, viêm gan,... Gỗ ô liu có màu sắc 
đẹp, có vân, được dùng làm hàng thủ công, mĩ nghệ, nhựa cây 
dùng trong công nghiệp chế biến hương liệu và mĩ phẩm. 
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Acanthus ilicifolius 
Họ Ö rô (Acanthaceae) 
Acanthus, bear s-breech, brank-ursine 


Acanthe (le mer 





ây thân gỗ, nhỏ, cao đến 3m. Thân trụ không lông. 

Lá mọc đối, phiến lá không lông, mép lá có răng 
cưa lõm và có gai cứng. Hoa là gié mọc ở đọt nhánh, 
mang 4 hàng hoa, có vành hình môi, màu tim tím. 
Quả nang dài đến 4cm, có 4 hạt dẹp. Cây mọc dọc theo 
các kênh rạch và trong các rừng ngập mặn ở miền Nam 
nước ta. Lá trị suyễn, bổ thần kinh. 
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C” thân gỗ lâu năm, có 
thể cao 3 —- 5m. Cành 
non có cạnh hinh vuông. Lá 
mọc đối, cuống ngắn, hình 
bầu dục, phiến nguyên, mặt 
dưới có lông mịn. Hoa màu 
trắng, mọc đơn độc ở kẽ lá. 
Quả mọng, đầu quả có sẹo của 

đài còn lại, thường có nhiều hạt cứng, màu hung. Ổi có nhiều 
giống khác nhau, từ những loại nửa hoang dại, quả có nhiều hạt, 
củi mỏng, đến những giống được chọn lọc có ít hạt, cùi dày như 
Ổi Bo ở Thái Bình. Ra hoa vào tháng 4 - 5, quả chín vào tháng 
7 -8. Ở miền Nam, ổi ra hoa, quả gần như quanh năm. Ổi có 
nguồn gốc ở Bra-xin, gặp phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới. Ổi có thể mọc trên nhiều loại đất. Quả ổi ăn tươi có vị ngọt, 
mát, có hàm lượng vitamin C cao, có thể chế biến làm quả 
nghiên hay mứt quả, đóng đồ hộp. Ổi được chọn làm cây ăn quả 
ở một số nước, nhất là những 

vùng khó trồng cam, 
chanh. Lá non và 
búp ổi được nhân 
dân ta dùng làm 
thuốc chữa đau 
bụng. Vỏ và rễ 
cây cũng được 
dùng để chữa đi 
ngoài và rửa vết 
thương, vết loét. 
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C? thảo, cao 0,5 - 1m, gốc hoá gỗ ở vùng nhiệt đới, có thể 
sống hằng năm, chia nhiều cành, nhánh. Lá mọc cách, 
hình thuôn dài, đầu nhọn. Hoa màu trắng, mọc đơn độc ở kẽ lá. 
Quả có vị cay, mọc rủ xuống hay quay lên (như ớt chỉ thiên), 
hình thon dài. Riêng những giống ớt ngọt có quả tròn, to và 
không có vị cay. Ra hoa quanh năm. Được trồng phổ biến khắp 
nước ta để lấy quả làm gia vị. Có loại quả không cay làm rau. 
Có loại còn được trồng làm cảnh. 


ẤT... 2 nNhuhằn 


2° 


‡o So ““ _ 1. xgấi 





hffp://tieulun.hopto.org 
3/4 


ỚT CHÍ THIÊN 
(DSTICHH HHHỶÌH.UH 
Họ Ca (Solanaceae) 
Upright [ruit phnento 
PimemI a ruils droiis 





ây bụi mọc đứng, cao 0,5 - 0,7m, phân cành nhánh nhiều. 

Lá nguyên, nhắn hoặc hơi có lông. Hoa mọc cao 2 - 3 cái 
ở nách lá, màu trắng. Quả mọng, khi chín có màu đỏ, vàng và 
hướng lên trời (vì thế mà có tên là ớt chỉ thiên). Quả có vị rất cay. 
Cây ra hoa, quả hầu như quanh năm, nhiều nhất là vào mùa hạ. 
Được trồng phổ biến khắp nơi lấy quả làm gia vị và làm cảnh. 
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Ciiris medlica Lir101. UaT. sarcodactyÌus Suuingle f[orma digitata ltisso 
Họ Cam (Rutaceae) 

Boddlhii hand tree, boddha s hand 

Cetlratier main- de-Boudidha 


®*- gỗ nhỡ. Thân có gai ngắn. Lá hình bầu dục. Cánh hoa 
ở trên có màu trắng, ở dưới có màu đỏ. Quả có hình bàn 
tay có nhiều ngón. Ra hoa vào mùa hạ. Cây trồng được ở nhiều 
nơi. Quả có mùi thơm, được dùng làm mứt hoặc bày bàn thờ 
trong ngày Tết. Vỏ quả có nhiều túi tinh dầu, thường dùng để 
ngâm rượu và làm thuốc chữa ho,... 
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Casuarina eqitiseHfolia LÌHH. - 
Họ Phi lao (Casuarinaceae) ˆ 
CrlSItT1H@-[TEG ` 

Eilao, casuarina 


òn gọi là dương 

liễu, dương. Cây 
thân gỗ, thẳng, có thể 
cao tới 30m, đường kính 
trên 100cm, tương đối 
trơn, cành mọc từ thấp, 
có màu xanh do chứa 
diệp lục, làm nhiệm vụ 
quang hợp nên thường 
được gọi nhầm là lá. 
Lá tiêu giảm, hình vảy, 
mọc vòng. Rễ có nốt 
sân như cây họ đậu. 
Hoa đơn tính cùng gốc. 
Hoa đực hình đuôi sóc ở 
ngọn cành. Hoa cái mọc 
thành khối tròn. X 
Quả thóc có cánh. Hạt không có nội nhũ. Phi lao ưa ánh 
sáng mạnh nhưng lúc nhỏ có thể chịu được bóng nhẹ, sinh 
trưởng nhanh, sống được 40 - 50 năm. Ra hoa vào mùa hạ. 


Di nnc 





Phi lao có nguồn gốc ở Ôt-xtrây-li-a, là loài cây phòng hộ quan 
trọng ở các nước nhiệt đới, chắn cát di động ven biển, cành lá 
rụng và vi khuẩn cố định đạm có trong nốt rễ có thể cải thiện đất 
cát. Phi lao được trồng ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các 
nước Đông Á, Đông Nam Á và châu Phi. 

Gỗ phi lao rắn và nặng, dễ bị nứt nẻ, mối mọt, dùng làm củi đun 
rất đượm, có thể dùng làm nhà, đóng thuyền,... Vỏ chứa tanin 
và chất nhuộm dùng để thuộc da, nhuộm lưới. 
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NihiscHS mtabilis 

Họ Bóng (Maluaceae) 

lose mallotU, cotton rose hibiscus 
Hihbiscus muttable 


ây nhỡ, cành mang lông ngắn. 

Lá hình sao, gốc lá hình tim, 
mép có răng cưa, đường kính có 
thể tới 15cm, mặt dưới nhiều lông 
hơn. Hoa lớn, có hai loại hoa : 
hoa đơn có 5 cánh, hoa kép có 
nhiều cánh. Hoa nở xoè to bằng 
cái bát, cánh xốp, trông giống hoa 





giấy, đổi màu từ sáng đến chiều (từ màu 
trắng sang hồng rồi chuyển thành đỏ vì trong cánh hoa có 
anthrocyan bị ôxi hoá dần khi tiếp xúc với không khí). Ra hoa từ 
tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Cây được trồng ở Trung Quốc, 
Ấn Độ, Phi-líp-pin, Nhật Bản,... Ở Việt Nam được trồng làm 
cảnh. Lá và hoa tươi được giã, đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ 
để hút mủ, giảm đau nhức... 
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PHƯỢNG VÍ ' 

Delonix regia (B( , Poinciana regia l Ÿớ 
Họ Đậu (Fabaceae) RỂ 

Royan poinciana BI 

Frangipanter, ffaimboyanr HN 








4® ây gỗ cao 10 - 12m. 
` 2á kép hai lần lông 
chim. Lá chét nhỏ. Hoa 
màu đỗ rực mọc thành 
cụm, mỗi bông hoa có 5 
cánh, trong đó có một 
cánh môi là lớn nhất, có 
màu đỏ pha lẫn trắng. 
Quả có hai mảnh vỏ hoá 
gô. Hạt dài và hẹp, có 
vân nâu. Ra hoa vào 
mùa hạ. Là loại cây được 
trồng phổ biến ở nước ta 
để lấy bóng mát. 
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Ruellia tuberosa LINH. 

- Họ Ô rô (Acanthaceae) 
Manyroot, exploding ruellia 
Ruellia explosiue 


C' gọi là frái nổ. Cây thân thảo, cao 0,3 - 0,5m. Rễ chùm 
phồng thành củ hình thoi. Thân vuông có lông, lá có phiến 
bầu dục, đầu tù. Hoa to, đẹp, có màu xanh tím. Quả dài chứa 
16 - 20 hạt có màu đen, quả khi chín sẽ nổ mạnh văng các hạt 
ra xa, đặc biệt quả nổ mạnh hơn khi bị ẩm, vì thế mà có tên là 
quả nổ. Cây có nguồn gốc từ Trung Mĩ, hiện nay mọc hoang ở 
nhiều nơi, có thể dùng làm thuốc chữa sốt. 
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Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz. ` 
Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) - 

Round headed gourdi ` 

Courge à fruit globuleux _ 


C- CÓ 
tên là 
qua trải tròn. 
Thân thảo, bò yếu, 

với vòi chế hai. Lá có 
phiến dày, xanh đậm, có năm góc, 

phủ đầy lông, gân lá hình mạng, mịn và dày. Hoa đực mọc chụm 
2 - 3 cái, có vành màu trắng hay hơi đỏ. Hoa cái mọc đơn độc. 
Quả nạc, hình cầu to có sọc xanh rồi đỏ, hạt to trong có thịt 
xanh. Thường mọc hoang ven đường ở mọi độ cao. 
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ây gỗ to cao đến 15m. Lá kép gồm 5 lá chét 

không lông, chuyển màu đen lúc khô. Hoa 
mọc thành chùm ngắn gồm các hoa trắng, to gần 
như đều nhau, có mùi thơm, vành làm thành ống 
dài đến 12cm, có 5 thuỷ. Quả hình hơi cong, 
nhọn, hạt dẹp, có cánh. Cây mọc trên các bãi bùn 
lầy ven biển và rừng sác. 
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Citrus jahonica Thunh 

Họ Cam (Rutaceae) 

KuHmquaf 

CHtronnier thu Japon, kutmndquat 


wây nhỡ, cành mềm thường không có gai, đôi khi có gai 
` >nhỏ mọc đứng. Lá nhỏ màu xanh thâm. Hoa nhỏ màu 
trắng, thơm, cấu tạo gần giống hoa bưởi. Quả nhỏ, tròn dài 
hay tròn dẹt, vỏ màu vàng cam, da mịn bóng, ruột màu 
vàng sâm, chua gắt. Ra hoa, quả quanh năm. Quất được 
trồng để lấy quả làm mứt hay trồng làm cảnh trong dịp Tết 
Nguyên đán, nhất là ở các vùng ven Hà Nội. (Muốn quất ra 
quả và chín vào dịp Tết, cần có kĩ thuật đảo quất : đánh cả 
vầng đất, nhấc lên, để vài ngày rồi đem trồng lại.) 
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Ì Dinnamomium loureirii Nees 
_Họ Long não (Lauraceae) 
_ Cinnamon _ 





s Cinnamon 


`. nhiệt đới lâu năm. Ở Việt Nam có loài quế Thanh được 
trồng chủ yếu ở Thanh Hoá, Quỳ Châu (Nghệ An), Yên 
Bái. Cây cao 10 —- 20m, cành non có 4 cạnh, dẹt, lá nhắn. Lá dài 
hình trứng, hẹp hai đầu, có 3 gân chạy dọc từ cuống đầu đến lá. 
Hoa trắng mọc thành chuỳ ở đầu cành hay kẽ lá. Quả hạch hình 
trứng dài, lúc non màu xanh lục, khi chín màu nâu tím, mặt quả 
bóng, phía cuống còn sót đế hoa, có lông. Cây ra hoa vào mùa 
xuân. Quế Thanh được coi là thứ quế tốt nhất. Quế ưa những 
vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm với hai mùa rõ rệt là mùa khô 
và mùa mưa. Quế trồng sau 5 năm có thể bóc vỏ thu hoạch, 
nhưng để càng lâu 
năm càng tốt (10 - 30 
năm trở lên). Bóc vỏ 
tháng 4 - 5 và tháng 
9 - 10. Vỏ quế có 
khoảng 1 - 5% tỉnh 
dầu. Trong tỉnh dầu 
quế có đến 95% 
anđehit cinnamic tan 
trong cồn 70°. Đông y 
coi quế là một vị thuốc 
bổ nhiều công dụng. 
Với tây y, quế là vị 
thuốc kích thích tuần 
hoàn, hô hấp, gây co 
mạch, tăng bài tiết, sát 
trùng,... Quế là một 
đặc sản nhiệt đới quý. 
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°°C SA °ẴẨe°e°6°66e°Ẵ°e°ẴC°0096090946058060061 706 0 6l 
Citrus reticulata Blanco 

Họ Cam (Rultaceae) 

Mandarine tree, mandarin orange tree 









ây gỗ nhỏ, cao khoảng \ 
C;: - 8m, trên cành có gai 4 
ngắn. Lá màu lục sẫm, hình trái 
xoan, tù hai đầu, mép lá có răng 
cưa nhỏ. Hoa nhỏ màu trắng, 
mọc riêng lẻ. Quả tròn dẹt màu 
xanh, khi chín có màu da 
cam, dễ bóc vỏ, bên trong 
có nhiều múi, múi dễ chia, 
có vị chua hoặc ngọi. 
Thường ra hoa vào mùa xuân, 
hiện nay có nhiều giống ra hoa, 
quả quanh năm. Quýt được trồng | 
phổ biến khắp nước ta. Có nhiều 
giống khác nhau, nổi tiếng nhất 
là quýt Bố Hạ (Bắc Giang), 
quýt Lí Nhân (Hà Nam) có 
quả dẹt, chín đỏ, vị ngọt 
đậm. Ở miền Nam có 
y3... giống quả tròn, vỏ xanh, vị 
"Ái ngọt mát, được trồng phổ 
biến ở Cần Thơ, Vĩnh Long, 
Bến Tre, Tiền Giang,... 







hffp://tieulun.hopto.org 
25- TĐTVCLC -A 385 
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)@ridi he › jauanica (BÌ.) DC., Oenanthe stolonifera (Roxb.) LVall 

Họ Hoa tán (Umbelliferae) 

` _Water dropuort 

_ Œinanthe de la UAđ- 


› ây thảo sống dai, thân rỗng có 

đốt và có khía dọc. Lá xẻ lông 

chim hai lần, mép lá có răng cưa, 

cuống lá dài. Cụm hoa hình 

tán kép, mọc đối diện với lá, 

cánh hoa màu trắng. Quả hình trụ 

thuôn, có 4 cạnh - lồi. 

Ra hoa vào tháng 4. Cây sống ở 

ruộng nước, có thể mọc nổi và đứng, được 
trồng phổ BIẾp ở nước ta để làm rau ăn. 
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t1 1 c1 11. 1 Y“aeseosesses=ssssssesersxs KĂU DỊ 
Lactuca satiua Lí 







Họ Cúc (Compositae, Asteraceae 
Arucola, Ìetuce, c0sSa 





ây rau hằng năm. Lá phía gốc tụ lại thành hình hoa thị, 
xe mép lá nguyên hoặc có răng cưa tròn hay lượn sóng. 
Màu lá thay đổi từ màu lục sáng đến màu lục sẫm, đôi khi 
nhuốm đỏ nâu,... Cụm hoa hình đầu trạng, có 10 - 24 hoa 
màu vàng nhạt. Hoa rau diếp tự thụ phấn không bắt buộc, có 
một số ít hoa thụ phấn chéo do côn trùng. Hạt nhỏ, dẹt có màu 
đen nhạt hoặc đen sâm. Ra hoa vào mùa thu. Rau diếp ưa 
thời tiết mát. Về mùa đông hoặc được trồng ở vùng khí hậu 
lạnh, các lá xoăn nhiều hơn. Lá già có màu xanh, lá non có 
màu vàng. Về mùa hè, nhiệt độ cao làm các lá ít xoăn và cây 
dễ ra ngồng hoa. Khi thu hoạch cần tránh mưa vì rau dễ bị dập 
nát. Là món rau ăn sống quen thuộc đối với nhân dân ta. 


lš34400146:222- 
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XMA( (((121UÙ.............ăễc.ăc......ă.ễ.ễ.ê 


- ]ussiadea repens Linn., Luehiuidgia qdacendens (L.) Ilara 
Họ Rau dừa nước (Onagraceae, Oenotheraceae) 
Floating malÌayan uegetable, tuater jIssia 

Tussia d eau, jussiée 





ây thân thảo, thường mọc 

bò ở những nơi ẩm ướt, có 
bùn hoặc nổi trên mặt nước nhờ 
các phao nổi màu trắng, hình 
trứng, xốp. Rễ đâm ra ở các 
mấu. Lá nguyên, hình bầu dục 
ngược. Hoa màu vàng, mọc ở 
nách lá. Quả nang hình trụ, khi 
chín nứt ra thành 5 mảnh chứa 
nhiều hạt hình chữ nhật. Ra hoa 
vào tháng 10. Rau dừa nước 
mọc hoang, nổi trên mặt nước ở 
các ao, hồ, được dùng làm thức 
ăn cho lợn. 









„ kử 
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seeeeeesosasssaesassszaaaa.... nh. . 
Centella asiaficq (LIinHn.) LITh. 
Họ Hoa tán (Umbellilerae, Abniaceae) 


Centella - 
Centelle . 





ây thảo có thân bò mọc dài. Lá dài, phiến lá tròn khía tai 
C?. Cụm hoa hình tán, mang 1 - 5 hoa, thường là 3 hoa 
màu đỏ hay tím. Quả màu nâu đen, hạt dính với vỏ quả. 
Ra hoa vào mùa hạ. Cây mọc dại khắp nơi. Lá có thể dùng làm 
rau ăn hoặc nghiền nát lọc lấy nước uống rất mát, chữa cảm sốt, 
tiểu tiện khó khăn.... 
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¬......................... 


- Ipomoea aquatica [orsk. 

Họ Bìm bìm (ConuolUuulaceae) 
Waler CTesS, LUaler morning gÌory 
Liseron dequ 


ây thảo sống lưu niên, có thể 
sống bò trên mặt đất hay nổi 
trên mặt nước. Trên mỗi đốt thân có 
mắt rễ, thân rỗng, không có lông. 
Lá hình tam giác hay đầu mũi tên. 
Cụm hoa mọc ở nách lá gồm 1 - 2 
hoa. Hoa to, hình phễu, màu trắng 
hay tím. Cánh hoa dính nhau thành hình 

phu. Quả nang tròn, đường kính 8 - 9mm, 
chứa 4 hạt có lông màu hung. Ra hoa, quả vào mùa hạ. 
Rau muống vừa là rau ăn hằng ngày cho người, vừa làm thức 
ăn chăn nuôi phổ biến nhất ở Việt Nam. 
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k....sseseseeeseeseeeess BẦU MƯƠNG LỎNG _ 


Jussiaea linifolia Vahl. - 

Họ Rau dừa nước (Onagraceae) ˆ 
Veluet jssid - 

]Jussia Ueloulé ` 





ây thân thảo, thường cao 0,25 - 0,6m, có khi 
km đến 2m, phân cành nhiều. Thân có lông 
đứng. Lá có phiến thon hẹp, có lông hai mặt. 
Hoa đơn độc màu vàng, có khi màu trắng ở nách 
lá, mỗi hoa có 4 cánh, 8 nhị. Ra hoa, quả vào mùa 
hạ. Thường mọc hoang nơi đất ẩm, lầy. Lá được 
dùng làm thuốc chữa cảm và bệnh đường ruội. 


http://tieulun.hopto.orl) 1 


R RAU NGÓT 


_ SđHTFO0ĐHS 





S4HT0OPUS andT0g6yH.S lÍeri 
Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae)_ 


Sđ4IT0OPUS (qndrogyne) 





392 


`ây nhỏ, thân nhẫn có thể cao 1,5 - 2m, có 
uên cành, mọc thẳng đứng. Vỏ thân màu 
xanh lục, khi già chuyển sang màu nâu nhạt. Lá 
mọc cách, cuống ngắn 1 - 2mm. Phiến lá 
nguyên, hình trứng dài hoặc bầu dục, mép 
nguyên. Cụm hoa đực mọc ở dưới, hoa cái mọc ở 
phía trên. Quả nang hình cầu, hạt có vân nhỏ. Ra 
hoa vào mùa thu. Rau ngót dễ trồng, chỉ cần giâm 
cành xuống đất ẩm khoảng một tuần là ra rễ, 
được trồng ở khắp nơi, lá dùng làm rau nấu canh 
rất ngon. 

hffp://tieulun.hopto.org 


.+-„‹ + RAU NGỔ 
Limnophila aromatica (Lour.) Merr. 
Họ Hoa môm sói (Scrophulariaceae) 
Aromatic, uegetable 

Enhydre, légume limnophile 


ây thân thảo, mọc đứng có 

"khía dọc. Lá mọc vòng 
3 - 5 chiếc một, mép lá có 
răng cưa thưa và nông. 
Từ thân thường mọc rễ ở 
phía dưới lá. Hoa mọc đơn 
độc ở kẽ những lá phía trên, 
ít khi xếp thành chùm. Đài 
hình chuông, tràng dài gấp đôi 
đài, có 2 môi. Quả nang nhẫn, 
hình trứng, ngắn hơn đài. 
Toàn thân lá vò ra có mùi thơm dễ chịu. 
Cây mọc dài ở ven các ruộng nước và 
được trồng ở nhiều nơi làm rau thơm. 










TC TRE KG KỆ bả 


_ hflp/feulun.hopto.org› 








 Polygonum odoratum LOI. 

Họ Rau răm (Polygonaceae) 

Eragrant knottued, fragrant polygonum 
 Polygonum odorant, renouéóe odoran1 


C thân cỏ, sống nhiều năm, bò rồi đứng, đâm rễ ở các đốt, 
*có khi cao đến 35cm, có vị cay và thơm đặc trưng do chứa 
dầu thơm (polygonol). Lá mọc cách, phiến lá thon, không lông, 
bẹ chìa ngắn, ôm lấy thân. Hoa nhỏ, màu trắng, có khi màu 
hồng hay tím. Cây ưa nơi đất ẩm, được trồng phổ biến ở nước ta 
để làm gia vị ; cành lá có thể thu hái quanh năm. Cây có vị cay 
nồng và mùi thơm, có tác dụng kích thích tiêu hoá. Phụ nữ có 
thai không nên dùng vì nếu dùng nhiều có thể bị truy thai. 
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ây thảo, sống dưới nước. Quanh thân 

được bao bọc bởi một lớp xốp màu trắng, 
nhờ đó cây nổi ngang mặt nước. Lá kép lông 
chim hai lần. Cụm hoa hình đầu, màu vàng. 
Quả giáp, chứa 6 hạt dẹt, nhắn. Ở miền Nam, 
cây thường có hoa vào mùa mưa. Được trồng 
ở các ao, hồ làm rau ăn. Rau rút có mùi thơm 
đặc trưng, rất hấp dẫn. 
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ortulaca oleracea Lin.. 

Họ Rau sam (Portulacaceae) 

xarde 1 purslane, uegetable portulaca 

Po mỉ du Commun, pOUTDier potager 





C? thân thảo, sống hằng năm. Cây thấp, mọc sát đất, chia 
nhiều cành, nhánh. Thân màu đỏ nhạt, nếu sống trong 

điều kiện thích hợp có thể cao 10 - 30cm. 
Lá hình bầu dục dài, không cuống, 
phiến lá dày, mặt bóng. Hoa 
mọc đầu cành, có màu 
vàng, không cuống, quả 
nang hình cầu, mở bằng 
một nắp chứa nhiều hạt 
nhỏ, màu đen bóng. 
Cây có hoa, quả quanh 
năm. Mọc hoang Ở 
khắp nơi, nhất là những 
nơi ẩm ướt. Lá, cành non 
dùng làm rau ăn hoặc 
dùng để nuôi gà, lợn 
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òn gọi là húng 

Láng. Cây thảo, 
có gốc bò dưới đất 
và thân bò trên mặt 
đất. Cành dài, lá 
hình bầu dục dài, có 
răng cưa, có mùi 
thơm đặc trưng. Hoa 
họp thành vòng 
nhiều hoa ở kẽ lá, 
màu hồng. Quả bế 
tư có mụn sần sùi. 





.... RAU THƠM : 


Mentha aquatica Linh. 

Họ Hoa môi (Labiatae, Lamiaceae) 
Aquaftic menth 

Menthe aquatique 





Cây được trồng khắp nơi dùng làm rau gia vị. Là đặc sản của 
làng Láng (Hà Nội) vì trồng ở đây, rau thơm hơn nơi khác. 
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R ' RẤY....................-.c{Ÿ{{{{ Í- 
| Alocasia longiloba Viiq. 

- Họ Ráy (Araceae) 

- Arum, cuckoo-primt, big-toothed taro 

_ Arum 






“>>ây thảo, cao 0,5 - 1m có thân củ mập. Lá to hình mũi mác. 
` Cuống lá dài, có bẹ bọc lấy nhau ở gốc. Cụm hoa là bông 
mo đơn. Mo màu lục nhạt. Cụm hoa ngắn hơn mo, chia làm 
nhiều tầng mang các hoa khác nhau : phần 
gốc là hoa cái, tiếp đến là hoa 
không sinh 
sản, trên nữa 
là hoa đực và 
tận cùng là hoa 
không sinh sản 
xếp quanh phần trục 
hình trụ, nhọn đỉnh. 
Quả mọng hình cầu, màu 
lục. Cây mọc ở chỗ ẩm 
ướt, ưa bóng. Dịch cây 
dùng để bôi vào các vết 
thương đã mưng mủ ở 
vật nuôi. 
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s1 ®s+.see.e°eseseseessesssee RẤY LEO LÁIÓN 


Epiprernnum giganteum Schott _ 
Họ Ráy (Araceae) ˆ 
Tiuining epipremmmum, large-leaf pothos: 
Pothos â grandes feuilles 








òn gọi là frầu bà vàng. Dây leo, khi trồng 
Ca. nhà, trong nước thì thân lá nhỏ, nhưng 
khi trồng ở đất và cho bò lên cây thì thân và lá rất 
lớn. Lá hình tim to, có khi đến 40cm, màu lục nhạt 
xen màu vàng rất đẹp. Cây có thể leo cao đến 
30m. Ưa sống nơi đất ẩm, thường được trồng 
cạnh các cây to trong vườn, dễ trồng. Có nguồn 
gốc ở đảo Sa-lô-mông. Được nhập nội để trồng 
làm cảnh vì lá đẹp. 
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' RẤU MEO.‹. va { {{{ { { { { Ÿ{ { { {{ {{ {{  Í Í Í Í- 


_OrthosiphHon spirabilis (Lour.) Mlerr, Ò. stamineus Ben(h 
- Họ Hoa môi (Lamiaceae) 

_ Orthosiphon 

_Orthosiphon : 





ây thân cỏ sống lâu năm, cao đến 1m, thân vuông 4 góc 
C. rệt. Lá thuôn dài, mép có răng cưa. Cụm phát hoa mọc 
ở ngọn cành dài đến 10cm ; hoa mọc thành vòng, gồm 6 - 10 
vòng, mỗi vòng 6 hoa. Đài có 5 răng ; cánh hoa hợp thành ống 


dài chia làm 2 môi ở trên, màu trắng hay tím nhạt, nhiều tiểu nhị 
rất dài thò ra ngoài. Quả bế tư, nhỏ. Cây có nguồn gốc ở Ấn Độ. 
Được trồng làm cảnh. Còn được trồng trong các vườn thuốc 
nam, dùng làm thuốc lợi tiểu. 





s.ss-see-a-seeesees2ees.00 0... _ 
Belamcanda chinensis (Limn.) DC. 

Họ Lay ơn (Irttaceae) ` 

Chinese belamcanda ˆ 

Belamcandia de bhỉne ` 


“"è+òn gọi là (lưới đòng, xạ can. 
®S>Cây thảo sống dai có thân rễ 
mọc bò. Thân có lá mọc thẳng. Lá 
hình kiếm, hơi có bẹ, mọc hai 
bên thân thành hai hàng trong 
một mặt phẳng trông giống 
như chiếc quạt giấy xoè ra. Cụm 
hoa phân nhánh, dài tới 40cm, có 
các nhánh mảnh trải ra trong một 
mặt phẳng. Hoa có cuống, xếp 
thành hình sao, màu vàng cam có 
đốm đỏ. Quả nang hình trứng, 
hạt màu xanh đen, hình cầu, 
sáng bóng. Ra hoa vào mùa 
.._. thu. Cây mọc hoang, được 
1 - trồng nhiều để làm cảnh và 
làm thuốc chữa viêm họng. 
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| l I6 ( ÁÌ Ố  -‹i-‹ễaŸcễŸcŸễceŸeễŸeẳŸceễcŸecễcŸceễcŸccŸcŸcŸỶŸ 
Alpimia officimarum Fianice 

- Họ Gừng (Zingiberaceae) 

 Galigale, alpinia 

|. Galanga 















“ấy thảo, cao từ 
X@{ — 2m. Thân rễ 
mọc bò ngang dài, 
hình trụ, đường kính 
khoảng 2cm, màu đỏ 
nâu, phủ nhiều vảy, 
chia thành nhiều đốt 
không đều 
nhau. Ruột , 
thân màu . 
trắng nhạt. 
Lá không có 
cuống, có bẹ 
hình mũi mắc 
dài, nhẫn bóng, 
dài tới 40cm, rộng 
hơn 2cm. Cụm hoa 
hình chuy mọc 
ở đầu cành, có 
lông mềm, dài 
khoảng 10cm. 
Hoa mọc xit nhau, 
cánh môi màu trắng có vạch màu đỏ. Quả hình cầu có lông, hạt 
có vỏ. Ra hoa từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau. 
Cây được trồng ở khắp nước ta để lấy củ làm gia vị và làm thuốc 
kích thích tiêu hoá. 
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°“os°Ẵeeobseeee°eeodsododedoadeeoeeaadadseasaasas lon. 


Syzygium jambos (Linn.) Aiston. 
Họ Sim (Myrtaceae) ˆ 
lamib0s free ˆ 

}]ambosier, jamerosier 





C; nơi gọi là cây 
lí, mận. Cây gỗ 


nhỡ, cao 5 - 10m. 
Nhánh non hơi vuông, 
dẹp. Lá có phiến to, 
hơi thơm, đáy lá tròn 
hay hơi hình tim. Hoa mọc 
thành chùm tụ tán ở nách lá 
hay cành non. Hoa có cánh trắng. 

Mau rụng, nhiều tiểu nhị trắng ; bầu noãn hạ, vòi nhuy xanh dài. 
Cây ra hoa vào mùa xuân, có quả vào mùa hè. Cũng có giống 
ra hoa hai lần trong năm vào mùa xuân và mùa thu. Quả mọng 
hình chuông có 
màu đỏ, trắng hay 
hồng, bên trong 
có 1 - 3 hạt nhỏ 
màu nâu, ăn giòn, 
ngọt. Được trồng 
phổ biến khắp 
nước ta. Hiện nay 
nhờ lai tạo, nhiều 
giống cho quả 
quanh năm, có 
màu đẹp. 
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Cracilaria 
Ngành Táo đỏ (Rhodophyta) 
Œracilaria, gracilarit 








CGracillaire 
t đột loại tảo biển, gồm nhiều loài có hình dạng khác nhau : 
§ | 


Ẵ trụ tròn, phiến bản hẹp, chia nhánh theo kiểu mọc chuyền, 
chạc đôi hoặc chùm. Gốc tản có bàn bám dạng đĩa. Rong câu 
là nguyên liệu chính để chế biến các loại thạch, các sắc tố... 
Ở nhiều nơi trên thế giới và nước ta đã trồng rong câu với qUy 
mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 









". \ 
Ceratophyllum demersum li. ` 

Họ Rong đuôi chó (Ceratophyllaceae) ˆ 

Ceratophylluưn, parrotS-feather, horn-ueed, bladdertuort - 
Córatophylle 


òn gọi là rong 

đuôi  chổn. 
Thân thảo mềm, 
không có rễ, dài 
30 - 40cm, phân 
nhánh nhỏ, dài 
mọc lơ lửng trong 
nước. Lá mọc vòng 
5 - 10 chiếc một, 
vò ra có mùi khét đặc biệt, phiến lá chia nhỏ thành hình sợi chỉ. 
Hoa nhỏ mọc ở nách lá, không có cuống. Quả hình trứng dẹt, 
mang hai sừng ở gốc. Ra hoa vào mùa hạ. Rong đuôi chó mọc 
hoang ở các ao, hồ, mương máng, phát triển mạnh nhất vào 
tháng 6 - 7 và từ tháng 9 thì lụi dần. Được dùng để nuôi lợn. 
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- Clerodendrom thomsonae Bulf.Í' 
- Họ Củ roi ngựa (Verbenaceae) 

-_ Clerodendiron 

Clérodendiron 


C” gọi là cây ngọc nữ, cây lồng đèn. Cây leo cao tới 
2 — 5m. Các cành non có góc, phủ lông mịn. Lá có phiến thon, 
to, xanh đậm. Hoa là chùm to ở đầu cành, lá bắc màu trắng ; các 
hoa màu đỏ đậm thò ra ngoài lá bắc. Thường ra hoa vào dịp Tết. 
Cây có nguồn gốc từ Tây châu Phi, du nhập vào nước ta, được 
trồng để làm cảnh. 
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SA KỆ 


ArtiocarpHS qlÍs 7` sở: 
Họ Dâu tằm (Moracent) 
Indonesian qr[0carDus 
Artocarpus tÙIndonésie 





@”uòn có tên 
ŠQ2là -— cây 
bánh mì. Cây 
gỗ lớn, có mủ 
trắng. Lá to có „IẾ” N j 

khía sâu,nhảm -: nP “số _ 4 F va ` \ ` ` 

Ở mặt dưới. lá | P 4 P li l. À 

bẹ vàng sớm =- | | | 

rụng, dài 12 — 13cm. Bông đực còn gọi là “dái”, dài 20cm, hoa 
đực có một nhị nhỏ. Quả kép (quả hợp) gần như tròn, màu xanh 
hay hơi vàng, nhiều bột, hạt to 1cm, nướng ăn như bánh mì. 
Cây có nguồn gốc ở In-đô-nê-xi-a, mọc tự nhiên ở quân đảo 
Xông-đơ Mô-lúc, dân bản xứ ở đây trồng và hái làm lương thực. 
Ở Việt Nam có trồng rải rác ở Trung và Nam Bộ lấy bóng mát ở 
đường phố, quả non dùng nấu canh. Trong dân gian, có thể 
dùng lá trị lợi tiểu, phù thũng,... 
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- AHIOHHH TEeDĐEHS ~-::°:. 

Họ Gừng (Zingiberaceae) 

Amomuum 

Amame 


C- có tên là 
Š lrủc sa. 


Cây thảo có 
thân rễ ở dưới 


đất, sống _ 
nhiều năm với _` 
thân khí sinh % _ .ỡ 
mọc đứng. Lá _>ÖŠ` 2^2.`Ô Ô  Ä 
có bẹ, phiến lá hình ă 
thuôn dài. Cụm 
hoa mọc từ rễ 
lên, mang 3 - 5 hoa, 
màu trắng tím, có 
cuống ngắn. Quả 
nang có gai, khi tách 
vỡ thành ba mảnh. 
Ra hoa vào tháng 7, 
tháng 8, có quả vào 
tháng 9. Sa nhân có 
ở tầng thảm tươi 
trong rừng J 
nhiệt đới và cận zZ“””Z Nở 

nhiệt đới ở các nước châu Á, là loài ưa ẩm, chịu bóng 50%, 
thường mọc ở những nơi đất có nhiều mùn. Nhân của quả chứa 
tinh dầu, là vị thuốc kích thích tiêu hoá, thường dùng làm gia vị, 
chế biến rượu mùi và dùng chữa đầy bụng, đau bụng, ăn 
không tiêu. 











vŸ( 
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SA 

(Wmbopog0n cifrafIts 
Họ Hoa thao (Gramineae, Poaceqe) 
CHtronella, lemon-grass 
Citronnelle 





ây thảo, cao từ 1 - 1,5m. Lá rất dài (có thể dài tới hơn 1m), 

hẹp, hai mặt ráp, vò ra có mùi thơm dịu. Cụm hoa là chuỳ 
thuôn dài, thưa, chia nhánh mảnh ; bông nhỏ có cuống màu tím. 
Sả được trồng phổ biến ở nhiều nơi, ưa ánh sáng, có thể trồng 
được ở khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Trồng sả chủ yếu để 
lấy tinh dầu, bôi lên da chống muỗi đốt, dùng khử trùng phòng 
ở, bệnh viện, làm xà phòng thơm, dầu gội đầu. Lá dùng pha 
nước uống cho mát và dễ tiêu. Rễ có tác dụng thông tiểu tiện, 
ra mồ hôi, chữa sốt. Củ (do các bẹ lá tạo thành) làm gia vị. 
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SÀI ĐẤT 


Wedelia chiHeHsis 

Họ Cuc (GCom.positae, Ästerdaceae) 
Chinese tuedelia 

Wédlélie (die Chỉine) 


òn gọi là húng trám hay cúc nháp, ngổ núi. Cây thảo lâu 

năm. Thân bò lan tới đâu, rễ mọc tới đấy, có thể cao hơn 
50cm, có lông trắng, cứng, nhỏ. Lá gần như không có cuống, 
mọc đối, hình bầu dục thon dài, có lông nhỏ cứng ở hai mặt, 
mép có từ 1 - 3 răng cưa nông. Cụm hoa hình đầu trạng, 
có cuống dài mọc ở ngọn hay kẽ lá. Quả bế không lông. Có hoa 
vào mùa hạ. Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi, ưa những 
nơi ẩm, mát. Sài đất theo đông y có tính mát, giải độc. Nhân dân 
ta thường dùng thân, lá sắc nước uống, tắm cho trẻ em trị rôm 
sảy, mụn nhọt, nổi mề đay,... 





.. 
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¬......éẽéẽẤ<Ấ 
Sferculia lanceolata ‹ ‹::- 
Họ Trôm (Sterculiaceae) 
Veluet-pod tr: 
Sfterculiacée 0dori[érame - 








C" gọi là frôm thơm. Cây nhỏ, 
cao 3 - 10m. Cành hình trụ, khi 
non có lông, khi già thì nhấn. Lá thuôn, 
chóp nhọn hơi tù, mặt trên nhắn, mặt dưới 
có ít lông hình sao. Cụm hoa gồm những chùm 
mảnh, mọc ở nách lá. Nhánh hoa rất nhỏ, mang 

1 - 5 hoa, nụ hình trứng. Hoa đực có cuống bộ nhị chẵn. 

Hoa cái có bầu nhiều lông, hình cầu. Quả kép gồm 4 - 5 đại 
xếp hình sao, màu đỏ rực rỡ, phủ lông nhung dày đặc. Mỗi quả 
đặc chỉ mở khi chín, mặt trong nhẫn bóng, chứa 4 - 9 hạt đen 
sáng bóng. Ra hoa và lá non từ tháng 4 - 7, có quả từ tháng 
8 - 10. Cây mọc phổ biến trong rừng ở miền Bắc, gặp nhiều trên 
các đảo ở Vịnh Hạ Long. Gỗ nhẹ ít dùng. Hạt chứa nhiều tỉnh 
bột, ăn được. Vỏ nhiều sợi, có thể dùng làm thừng. 
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FICHS FefLlSq ` :::::. 

Họ Dâu tằm (Moraceae) 
LiItle leqƒ [icus 

FUuliguler ( {eUilles peiites 





C7 nhỡ, cành 
không có lông, 


chuyển màu đen lúc 
khô. Thân có ít nhiều rễ 
phụ. Lá có phiến nhỏ, 
xoan dài 3 - 4cm ; 
cuống lá dài. Cụm hoa 
mọc ở các cành mang 
lá. Quả phức, thường có 
1 hay 2 quả ở nách lá. 
Có hoa từ tháng 12 đến 
tháng 3 năm sau. Được 
trồng để làm cảnh (uốn 
làm cây thế). 
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e*°esẰẲeSee°eeesdeeeeeedeeesodaosdzeesa-.-sAS DI E Ẽ, § 
Hopea odorata `: - 

Họ Dâu (Dipterocarpaceae) : 

Fragranmt hopnea ˆ 

Hopéa odoranf - 


C” to, có thể 
cao 30 - 40m. 


Khi cây đã lớn, vỏ có 
màu vàng, xù xì. Lá 
hình trứng thon hay 
nhọn, đầu tù. Hoa 
mọc thành chùm, có 
một lớp lông tơ màu 
tro, có 10 - 12 nhánh, mỗi nhánh có 4 - 6 hoa mọc cạnh 
nhau và xếp một bên. Quả hình tháp, có hai cánh dài hình 
chỉ, có 7 - 11 gân song song và không đều. Ra hoa và quả 
vào tháng 5, tháng 6. Cây phân bố chủ yếu tại Nam Bộ. 
Ở Hà Nội, dọc hai bên phố Lò Đúc có nhiều cây sao đen rất 
to, cao, toả bóng mát. Gỗ có giá trị, dùng để đóng thuyền, 
làm cầu. Nhựa dầu cứng rất tốt. 
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-_ Manihot esculenta ‹© *‹::::- 

Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 

Mlanihot, cassqaua, b[Hter maHnioc 

Ál(1H10C 













òn có tên là khoai mi, mi Sải 

Gòn. Cây lương thực ăn củ 
hằng năm, có thể sống lâu năm. Cây 
cao trên dưới 3m, lá khía thành nhiều 
thuỳ, rễ ngang ¬ 
phát triển thành „«. — 
củ tích luỹ tỉnh 
bột. Cây đơn tính 
cùng gốc. Cụm hoa hình chuỳ hay hình chùm ở ngọn hoặc gần 
ngọn. Quả nang hình trứng có cánh. Cây ra hoa từ tháng 4 đến 
tháng 10, quả chín vào tháng 11 - 12. Sắn có nguồn gốc ở lưu 
vực sông A-ma-dôn (Nam Mi) ; sang thế kỉ XIX mới được trồng 
ở Đông Nam Á. Củ sắn dùng để ăn tươi, (luộc, nướng) thái lát 
phơi khô hay để làm bột. Từ bột chế ra các thực phẩm khác như 
miến, bánh đa, nấu rượu, là nguyên liệu sản xuất mì chính,... 
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Pueraria thomsoni ïì:rï: ` 

Họ Đậu (Papilionaceae, Fabaceae) _ 

Kuđzu, kudzu bean, kudzu uine _ 

Koudzou, ku-dHay ˆ 





oài cây leo. Thân có thể dài 10m, có lông. Rễ to phát triển 

thành củ. Lá kép to có 3 lá chét hình trứng, có lông nằm rạp 
trên hai mặt lá. Hoa màu xanh, mọc thành chùm ở kẽ lá. 
Quả giáp dài 9 - 10cm, rộng 1cm, màu vàng nhạt, nhiều lông. 
Củ có thể dài tới 2m, năng tới 20 - 
30kg, có khi hơn nhờ chế độ chăm 
sóc, đất trồng và 
giống. Sau khi 
trồng 1 năm thì thu 
hoạch củ. Ra hoa 
vào tháng 9 — 10. 
Sản dây được trồng ở 
nhiều nơi lấy củ, chế 
biến thành bột hoặc 
làm thuốc gọi là cát 
căn. Bột sẵn dây 
dùng để pha nước 
uống vào mùa hè 
có tác dụng giải 
nhiệt rất tốt. 
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_Hibiscus sagitifolius --:-- 

- Họ Bông (MalUaceae) 

_ Arrotu-ledafed hibiscus 

_ Nibiscus aâ ƒeuilles en fleche 





c thảo 
sống dai, 


cao 0,3 - 1m có 
củ to bằng 
ngón tay cái, 
màu vàng nhạt, 
thân hình trụ 
màu đó nhạt. _ 
Các lá ở dưới. 
hình bầu dục, 
gốc hình tim, 
chia thuỷ, các 
lá phía trên hẹp 
dân, chia thuỳ 
hình dải, phiến 
lá phủ lông. 
Hoa màu hồng 
hay đỏ có pha ít vàng, mọc đơn độc ở nách, có 5 cánh. Quả hình 
trứng nhọn, 5 mảnh vỏ phủ lông cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Hạt 
hình thận màu nâu. Ra hoa vào tháng 6, tháng 7. Cây mọc hoang 
và được trồng ở nhiều nơi, nhưng được trồng nhiều ở Quảng 
Bình. Rê phối hợp với các thuốc khác chữa bệnh ho, sốt nóng, 
gầy yếu, ngoài ra còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, thông tiểu tiện,... 
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Họ Lay ơn ( 


C' gọi là sâm cau, tỏi lào. Cây thân thảo, mọc lâu năm, 
cao khoảng 30cm. Thân hành hình trứng thuôn, lớn hơn củ 
hành, có lớp vảy màu đỏ nâu. Lá tiêu giảm thành bẹ hay phiến 
hình dải nhọn, có gân song song chạy dọc lá, trông giống như 
lá cau dừa. 
Cụm hoa mọc 
ở đầu một cán ==%. _ 
hoa dài tới | 
40cm, mọc từ 
củ. Hoa nhiều, 
màu trắng hay 
vàng có 6 cảnh 
hoa. Ra hoa 
vào mùa hạ. 
Cây được trồng 
ở nhiều nơi để 
lấy củ làm 
thuốc bổ máu 
và cầm máu. 


“am SỌ Ai 
"-"—.-ˆ 

: Hỗ DA. ` 
la. ơn 
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SÂM THỔ CAO LI......... 


Talinuim palens - ` '::::. 

Họ Rau sam (Portulacaceae) 
Earth gingsen, tuild portulaca 
(zingsen de terre 





» òn gọi là sâm đất. Cây thảo sống hằng năm hoặc lâu năm. 

Še Thân thẳng, có thể cao 60cm, phân cành tại gốc. Lá nạc 
hình xoan hay hình muỗng, không có lông, mọc cách. Rễ củ to, 
trắng, dạng sâm. Hoa mọc thành chùm ở ngọn cành, nhỏ, màu 
tím đỏ nhạt, nở vào chiều. Quả nhỏ, khi chín có màu xám tro. 
Hạt rất nhỏ, màu đen nhánh, hơi dẹt, trên mặt hơi có vân nổi. 
Ra hoa từ tháng 6 - 8. Có quả từ tháng 9 - 11. Mọc hoang và 
được trồng nhiều ở nước ta. Rễ được dùng làm thuốc bổ và 
chữa ho. Lá dùng để nấu canh. 
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SẦU RIÊNG 


L)urio zthethiHiis 
Họ Cao (Bornbacaceae) 
lL)urio, ditrIqn 
l)iirion 


ây gỗ lớn, cao 10 - 15m. Lá nguyên, mặt dưới màu vàng, 

mặt trên màu lục tươi, có lông. Hoa họp thành chùm mọc 
ở thân. Nụ tròn, cánh hoa trắng, nhiều nhị, thụ phấn nhờ dơi. 
Quả to, có gai nhọn, trong có vách to, nhiều múi, hình giống múi 
mít (thường một quả có 5 múi). Hạt to, xung quanh là phần thịt 
màu vàng nhạt, có mùi vị đặc biệt. Cây ra hoa vào tháng 3, 
tháng 4. Sầu riêng có nguồn gốc ở In-đô-nê-xi-a, được trồng phổ 
biến ở Nam Bộ. Cây ưa đất thấp, ẩm, thoát nước. Sầu riêng là 
một trong những trái cây ngon, được ưa chuộng của Nam Bộ. 
Hiện nay, các nhà vườn ở miền Nam lai tạo được nhiều giống 
sầu riêng có phần thịt dày, hạt nhỏ, vỏ mỏng. Khi thu hoạch 
không hái mà chờ cho quả chín rụng vào ban đêm, sáng ra chỉ 
việc đi thu gom lại. 





ÙDFqCoHtomelum (UPeTTedHLLĂM 
Họ Đào lộn hột (Anacarcliaceae) 
Dracontomelum 


ĐP(IHCOUIeTr 
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ây gỗ lớn, cao trên 30m, 

thân thường có bạnh lớn, 
vỏ nâu, tán lá tròn, rậm rạp, lá 
kép lông chim lẻ. Vỏ và lá 
cũng như quả có tỉnh dầu 
thơm. Cụm hoa mọc ở ngọn 
hay gần ngọn. Hoa nhỏ lưỡng 
tính, màu vàng lục. Quả hạch 
hình câu, khi còn xanh có vị 
chua, khi chín có vị ngọt. Cây 
ra hoa vào tháng 4, kết quả 
vào tháng 5 - 7. 
Sấu ưa ẩm, chịu bóng, thường 
mọc dọc thung lũng của các 
rừng nhiệt đới. Ở nước ta, sấu 
được trồng chủ yếu ở các 
đường phố để lấy bóng mát 
và lấy quả ăn. Gỗ sấu được 
dùng trong xây dựng, quả 
dùng để ăn hoặc nấu canh 
chua, làm mứt, ô mai,... 
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C9 BA 9 h1 91m. 1 .....7..........o°°SSOVẨY 
Neyrautdia arundinaceqe (Ì ¡¡¡¡¡ Henr : 

Họ Hoà thảo (Gramineae, Poaceae) _ 

Red. 

Roseqau - 





òn gọi là cây lau. Cây cỏ sống lâu năm mọc thành bụi, có 

° khi cao đến 4m ; thân đặc và to ở gốc, có phấn mốc. Phiến 

lá dài đến 40cm, bẹ lá dài gần bằng lóng và ôm lấy thân ; mép 

lá là một hàng lông dày. Cụm hoa là chùm tụ tán dày (khi có hoa 

gọi là “trổ cờ”) mang nhiều hoa. Có hoa vào mùa hè, thu. 

Thường mọc hoang ở các triền đổi, núi nơi khô ráo. Người ta lấy 
cụm hoa khô để làm chổi. 


„4 
. 


vao: 
b1 ñ 
h.« 
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SEN “Âã“”“.ẽ.ãẩấã.6ấẩẳỒ 66 “6 6 6 6 U # 8 6 6U g6 6 6G €G €6 6G 6G 60 6 @ 8 6 6 6 6 6 &@ 6 8 #8 
—Nelưmbo nucifera (:ácr(7¡ 

Họ Sen (Nelumbonaceae) 

Lotus 

Lofs 





ây có thân rễ hình trụ mọc 

trong bùn (thường gọi là ngó 
sen). Lá mọc lên khỏi mặt nước, có 
cuống dài. Cuống có gai nhỏ, 
phiến lá hình khiên, đường kính 
60 — 70cm, có gân toả tròn. Hoa to 
màu trắng hay đỏ hồng, lưỡng tính, 
nhiều nhị. Nhị có phần phụ gọi là 
gạo sen, có hương thơm ngát, 
dùng để ướp chè. Nhiều tâm bì rời _ 
đựng trong đế hoa loe thành gương sen. 05 bế thường gọi là 
hạt sen, chứa một hạt, không nội nhũ, có hai lá mầm dày, một 
chồi mầm kê gọ là tâm hinh) gồm 4 lá non gập vào bên trong. 
_ Fùg | _ Cây ra hoa, quả trong suốt 
mùa hè, đến mùa thu thì tàn lụi. 
Ở nước ta, sen được trồng ở 
nhiều nơi để lấy hạt ăn, làm 
mứt, làm thuốc, làm cây cảnh. 
Tâm sen có vị đắng, đông y 

xế) dùng để chữa các bệnh tim, hồi 

hộp, mất ngủ. Ngó sen ¬ dùng để ăn và làm thuốc cầm máu. 
Hạt sen dùng làm thuốc bổ, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. 
Sen có hai giống phổ biến : Sen hồng : cây cao, khoẻ, hoa màu 
trắng, yếu hơn sen hồng. 
thường trồng trong chậu, | 
trong bể, làm cảnh. € 


hồng to và thơm. C : 
Ngoài ra còn có giống 
422 















Sen trắng : cây cao, hoa 
sen sẻ : cây thấp, hoa bé, © €@ 
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SỈ 


Ficus benjamina 
Họ Dâu tằm (Moraceae) 
Benjamine Íïg 
Figuier 


ây gỗ lớn thường xanh cùng chỉ với trên 10 loài, như 

đa, đề, sung, vả, sanh,... Cây có thể cao tới 30m. 
Tuy nơi mọc mà có hình dạng thay đổi. Phân cành từ gốc, 
nhiều rễ phụ. Lá hình trứng màu lục đậm, dày, nhăn bóng 
cả hai mặt. Cụm hoa ở trên các cành già, mang cả hoa 
đực và hoa cái trên đế lõm. Quả phức không cuống, hình 
cầu hay hơi bầu, khi non có màu xám, khi chín có màu đỏ 
tươi. Hạt nhỏ. Ra hoa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. 





¬... Ty: th: bì» 
52 ĐeSÓ, 2,5” ^*': 


Phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam, mọc phổ biến 
khắp nơi, thường gặp ven sông, suối. Thích hợp với các điều 
kiện sống khác nhau từ nhiệt đới đến ôn đới. Trồng làm cây cảnh 
và cây cho bóng mát, thường trồng trong vườn hoặc trong chậu 
nhỏ. Gỗ tốt nhất so với các cây khác cùng chỉ. 
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- 51... ............... 
-_ Rhodomyrtus t0omentosa (°¡¡. ` 14552. 

- Họ Sim (Myrtaceqae) 

- Myrte, myrtle 

Myrte 


% ây bụi, cao 1 —- 2m, có khi tới 3m. Cành 4 cạnh, vỏ thân róc 
Cũ, mảng. Lá mọc đối, hình thuôn, khi già thì mặt trên 
nhẫn, mặt dưới có lông mịn, phiến lá dày, mép hơi cong xuống, 
có 3 gân gốc. Hoa màu tím hồng, mọc đơn độc hoặc 3 bông một 
ở kẽ lá. Quả mọng màu tím sẫm, có nhiều hạt cứng hình móng 
ngựa, khi chín có vị ngọt, mùi thơm. 

Cây ra hoa từ tháng 
5 — f. Là cây 

đặc trưng của 

đất chua, đổi 

trọc vùng trung 
du Bắc Bộ, 
Trung Nam Bộ 
nước ta. Búp và 
lá sim non dùng 
sắc uống chữa 
bệnh tả lị hoặc để 
rửa vết thương, 
có nơi dùng quả 
để chế rượu như 
rượu dâu. 
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s1 6°e°eses°eeoess.essss+evse... ... .ẽ ẽ nh : 
Sesbania grandiflora (Ì ti.) Donc - 

Họ Đậu (Fabaceae)_ 

Sesban - 

Fayotier, sesbanie - 








C1 gỗ cao 8 - 10m, sinh trưởng nhanh. 
Lá kép lông chim chẵn, có tới 30 đôi lá chét 
tròn dài ; vỏ cây tiết ra nhựa đỏ ; gỗ màu trắng 
mềm. Hoa to màu trắng hồng hay đỏ đậm, xếp 


thành chùm ở nách, thõng xuống. Quả thõng, có 
khi dài đến 50cm. Hạt nhiều, hình bầu dục, dẹt, 
màu nâu. Trồng phổ biến ở nhiều nơi, chủ yếu tại 
các vùng có độ cao 1200m. Thân cho củi, hoa có 
thể ăn được, lá dùng trong chăn nuôi. 


hffp://tieulun.hopto.org 
425 


SÒI 


Sapium sebilerum 

Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 
TallouU-tree 

Arbre à suif 











òn gọi là ô cựu, ô thụ quả, sòi 
trứng, sòi trắng. Cây gỗ, cao 
4 - 6m, vỏ nhẫn. Lá hình thoi 
rộng, màu nhạt, gân bên 4 - 6 
.._ đôi. Hoa đơn tính cùng gốc. 
._ Cụm hoa tận cùng dạng 
bông, dài 7 - 10cm, hoa đực 
có nhị, bao phấn gần tròn 
hướng ra ngoài, hoa cái đơn 


độc ở phía đáy cụm 
hoa. Quả mọng hình 
cầu, đường kính 
12 - 15cm, 3 mảnh 
vỏ, hạt hình cầu. Hoa 
nở tháng 3 - 4. Quả ra 
tháng 9. Ở nước ta, 
sòi mọc khắp nơi, là 
cây ưa sáng, ẩm. Lớp 
sáp bao quanh hạt là 
loại mỡ thực vật dùng 
để chế xà phòng, nến, 
sáp bôi tóc. Lá dùng 
làm thuốc nhuộm 
hoặc nuôi tằm... 
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nh 91°.°.e°e°seee°esse°so°se°ss°°°°S°STUN NI, 
Calamus rudentum ¡ '::::.- 

Họ Cau dừa (Palmae) _ 

RatHan, rotang - 


T gọi 
. chung 


của nhiều loài 

cây leo thân gỗ, không phân nhánh, hình 

trụ. Hiện nay đã phát hiện có khoảng 600 

loài trên toàn thế giới. Các loài song mây 

phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. In-đô-nê-xi-a là nơi tập trung 

nhiều nhất. Song mây ưa bóng, nhất là giai đoạn non. 
Cây cần chỗ dựa để leo, tốt nhất là tre hoặc cây không có nhựa 
mủ. Nếu cây dựa có nhựa mủ hoặc không có cây dựa, mây sẽ 
giòn, bở, kém giá trị. Cây có thể mọc đơn lẻ hoặc thành bụi. 
Mùa hoa chính vào tháng 2 - 3 và mùa hoa phụ vào tháng 
6 - 7. Mùa quả chính tháng 5 - 6 và mùa quả phụ tháng 8 - 9. 
Song mây được dùng nhiều trong đời sống con người sau tre, 
nứa, làm bàn, ghế, đan làn, giỏ, làm đồ mĩ nghệ,... 
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SỘP 


FICHS SHpÐerbq Uar. japonica „ F, subpiscocarpa 
Họ Dâu tầm (Moraceae) 

Japanese ficus 

[iguler tú JAD0H 


ây gỗ lớn. Cao đến 12m : phụ sinh lúc còn non. Phiến lá 

hình trái xoan hay trái xoan ngược, mỏng, không lông, đính 
trên cuống mảnh. Quả mọc nơi lá đã rụng, tròn, to, không lông. 
Thường mọc hoang ở rừng nơi ven suối từ Hải Phòng đến 
Nha Trang, Hà Tiên. Hiện các nhà trồng cây cảnh cắt xén và hãm 
để thành cây uốn theo thế, trồng ở chậu có dáng rất đặc sắc. 





— rẽ * Sẽ - 
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SƠ Rl 


Malnighia giabra 
Họ Măng rô (Malpighiaceae) 
Cherry 
(erisier dles Antilles 





òn gọi là sơ ri vuông. Cây gỗ nhỏ, phân cành nhiều, nhánh 

xum xuê. Cảnh màu xám đậm. Lá nguyên có dạng trái 
xoan dài, màu xanh bóng. Hoa nhỏ mọc ở nách lá, màu hồng 
đỏ. Quả màu đỏ hay đỏ thẫm, nhẫn bóng ; ăn có vị chua, 
có 3 hạt. Cây có nguồn gốc Trung Mĩ. Được trồng nhiều ở 
Nam Bộ để làm cảnh và lấy quả ăn tươi, làm mứt, chế nước 
sinh tố,... Những giống sơ ri tốt có hàm lượng vitamin C cao, 
dùng làm nguyên liệu sản xuất axít ascocbic. 
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SƠN 


Rhus sucedanea 

Họ Đao lộn hột (Anacardliaceae) 
Sutmmac, rmaTrktiUeetdl, LUaX-free 
Arbre-a-laque 





ây nhỡ, lá kép lông chim, có 4 - 6 đôi lá chét. Lá chét hình 

bầu dục, đầu lá thon nhọn, phiến lá nguyên, mặt trên màu 
xanh hơi nâu, không có lông, mặt dưới lá màu ôliu gần vàng do 
có nhiều lông. Hoa tập hợp thành chùm ở nách lá. Quả to, tròn, 
đỏ. Ra hoa vào tháng 4 và quả chín vào tháng 11. Cây trồng 
nhiều ở Phú Thọ và trên các đồi ở miền Bắc để trích lấy nhựa, 
một số mọc dại ở rừng. Nhựa cây (gọi là sơn ta) dùng để dán 
các đồ gỗ. Ở Nhật, người ta rút từ hạt sơn ra một loại chất béo 
có sáp dùng để chế nến. 
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tin “j“ẴẰ“đe+d+eeseoe°eeseeeeoeoesseeoeoesseseoas XS HÀO . 
Brassicq leracea ' -::::. uar. œaulorapw ' :::::, Brassiœd caulorapa ?1¿v;.- 
Họ Cải (Cruciferae, Brassicaceae) 

Chou-raue _ 


ây thảo, sống hai năm, mọc 

đứng, thân cao 0,3 - 0,6m. 
Thân lên khỏi mặt đất khoảng 
2 - 4cm thì phình thành củ hình 
cầu hơi dẹt, vỏ củ màu xanh 
nhạt hoặc xanh tía. Lá trơn, 
phẳng, màu lục nhạt hoặc lục 
đậm, cuống lá dài. Ra hoa kết hạt 
vào năm thứ hai, thường vào mùa xuân khi 
nhiệt độ thích hợp từ 15 - 22°C. Su hào là 
một loại rau phổ biến, có nguồn gốc ở 
vùng Địa Trung Hải, được trồng nhiều ở 
Đức, Anh, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam. 
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TH IÀ....cecsễeễeễceễceễceêễecễceŸcccccŸe{c{eŸccceccoàŸ 


Sechium edule (i‹cú. ) 51. 

- Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 
Chayote, uegetable peqar 
Chouchouite, chayote 


Òn gọi 

là su lê. 
Cây leo, tua 
cuốn phân thành 
3 - 5 nhánh. Lá to, 
láng. Hoa nhỏ màu kem, 
hoa đực họp thành chùm, hoa cái 
đơn độc. Quả mọng hình quả lê, vỏ mỏng, có cạnh lồi dọc và u 
lồi hình gai, chỉ có một hạt lớn. Ở miền Bắc, cây có hoa quả vào 
mùa xuân ; ở vùng khí hậu lạnh (Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt), 
cây có hoa quanh năm. Cây nguyên sản ở Mê-hi-cô và đảo 
Ăng-ti (Bắc Mi), từ lâu được truyền sang các nước nhiệt đới. 
Cây có ưu điểm rất ít sâu bệnh, quả dễ cất trữ, dễ vận chuyển, 
năng suất cao, ăn tươi hay nấu, muối đều được. Nhiệt độ thích 
hợp từ 12 - 135C. Ở miền Bắc Việt Nam, su su được trồng tốt 
nhất vào tháng 8 - 10, thu hoạch vào tháng 1 - 4. 
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S9 9 90900000 c9 9040069200090 0Ó009009092356969206009069 096 3 HÔI 
Ae6gICerdS COTHICHỈqH.ttm (Linm.) ¡ llanec 
Họ Đơn nem (Myrsinaceat 
Aegiceras, horned mangrou 
Aegicóras, paÌéi 













ây bụi, cao 1,5m, phân nhánh 
Cha, có nhánh hơi đen. Lá L) 
thuôn tròn, dai, có điểm tuyến rất Là? 
nhiều ở mặt dưới. Hoa trắng, i 
thơm, xếp thành tán ở ngọn 
cành. Đài 5, tràng hợp ở gốc, 5 
thuỳ ; nhị 5. Quả 
nang hình trụ 
cong lại thành 
hình cung. Ì L7 » 
Hạt hình trụ. `. .J 4 j. 
Ra hoa từtháng11 “ Ị _A ới IỆ. 
đến tháng 4, có quả ` Ệ, củ =- 
từ tháng 11 đến 
tháng 7. Mọc ở đất 
chua mặn, khó 
thoát nước, nước có 
độ pH thấp, thường 
trong, nổi váng màu đỏ. 
Ở Việt Nam, sú thường mọc 
Ở các rừng ngập mặn 
(khoảng 2 triệu ha) của 
đồng bằng Bắc Bộ (Hải 
Phòng, Thái Bình,...) và Nam Bộ (Đồng Tháp Mười, Hà Tiên,...) 
Vỏ và hạt cây chứa chất saponin độc đối với cá. Thân dùng 
làm củi. 






28- TĐTVCLC -A http://tieulun.hopto.ofg; 2 


SUNG 


Ficus gÌomierata Uqr chittaqgonga 
Họ Dâu tằm (Moraceae) 

Fig, glomerule ficus 

Eigutier, glomériilé 





ây gỗ lớn lâu năm. Lá hình mũi giáo. Lá non có 

lông ở cả hai mặt. Lá già cứng, nhăn, trên lá 
thường có những mụn nhỏ, do một loại sâu kí sinh (dân 
gian thường gợi là vú sung). Quả thuộc loại quả giả, 
mặt phủ lông mịn, cuống ngắn, mọc từng nhóm trên 
thân và trên những cành không mang lá. Quả chín 
màu đỏ nâu. Cây có hoa, quả quanh năm. Sung mọc 
hoang và được trồng khắp nơi ở Việt Nam. Lá non 
dùng để ăn, gói nem, quả ăn được và là thức ăn cho 
cá. Nhựa sung là một vị thuốc chữa nhức đầu và một 
số bệnh ngoài da như chốc đầu, sưng đau, tụ máu... 
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SUNG 

Nymiphaea stellata 
Họ Súng (Nymphaeaceae) 
Nehuphar, pond-lily, tuater-lily 
NóénHphar 


ây thảo sống ở nước. Thân rễ ngắn, mang nhiều củ 

non, ăn được. Lá lớn nổi trên mặt nước, mép lá hơi 
lượn, mặt trên màu lục, mặt dưới màu tía. Hoa to, màu xanh 
tím, trắng, tím, vàng hay hồng. Có 4 lá đài tồn tại trên quả, 
10 - 30 cánh hoa, 10 - 15 nhị đực, bao phấn mang một phần 
không sinh sản ở phía chóp. Cây ra hoa từ tháng 7 - 12. 
Súng mọc hoang và được trồng nhiều ở các đầm nước. 
Củ ăn được và làm thuốc chữa đau bụng. 
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SÚP LƠ 


Brassia oleracea ' '::::. UaF. boftFWfiS ' ::::: 
Họ Cái (Crucilerdae, Brassicaceae) 
Cauliflotuer 

Chou-ƒfleur 









4@uòn gọi là cải bông, 
ŠG2 su lơ. Cây rau hằng 
năm. Thân cao khoảng 
30cm. Hoa mọc dày đặc trên 
một cuống nạc, tạo thành 
một khối chắc, đường kính 
đến 30cm. Nếu không cắt 
bông các cuống hoa sẽ dài 
ra, nở hoa, kết hạt. Hạt tròn, 
màu đen nhạt, nhỏ hơn hạt cải bắp. Súp lơ là một loại rau cao 
cấp xuất xứ ở các nước xứ lạnh như Anh, Pháp, Đức.... 
Ở Việt Nam, súp lơ được trồng nhiều ở Đà Lạt, ở miền Bắc trồng 
vào mùa đông. Hiện nay, các nhà khoa học đã lai tạo được 
giống súp lơ xanh, ăn mềm và ngọt. 
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“...eesessesessseesesssss.ri DI. 
Quisqualis indica ¡ ‹:¡: - 

Họ Bàng (Combretaceae) _ 

Quisqualis 












C` gọi là dây giun. Cây leo 
có cành mảnh. Lá đơn, 
mọc đối, phiến lá hình bầu dục 
tròn, hơi có lông. Hoa màu 
hồng hay vàng mọc thành 
chùm ở ngọn cành. Đài hình 
ống dài, 5 thuỳ. Quả khô màu 
nâu đỏ, có 5 cạnh lồi. 
Hoa thơm, xuất hiện vào 
mùa hạ. Cây mọc dại 
hoặc được trồng làm 
cảnh. Hạt dùng làm 
thuốc tẩy giun. 
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SUA 

Aistonia scholqris 

Họ Trúc đào (ApocyHaceae) 
Alstomia, cita 

Aistonia 


òn gọi là cây mò cua. Cây thân gỗ cao 5 - 20m, có nhựa 

mủ trắng. Cành mọc vòng. Lá thuôn dải, mọc thành vòng 
hình sao 5 - 8 lá. Hoa mọc thành cụm, màu vàng lục nhạt, nở 
về đêm và có mùi thơm hắc. Quả đại mọc thành từng cụm đôi 
dài, mảnh, thõng xuống. Hạt nhiều, mang hai chùm lông màu 
hung ở hai đầu. Ra hoa từ tháng 8 - 12, có quả vào tháng 1 - 2 
năm sau. Cây được trồng phổ biến khắp nước ta, thường được 
trồng ở đường phố lấy bóng mát. Vỏ cây dùng làm thuốc chữa 
bệnh sốt rét, làm thuốc bổ, có thể thay thế vỏ canh ki na để làm 
rượu bổ Đitakina. Gỗ có thể dùng làm gỗ dán. 
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TAI mm 


Limnocharis 1s fla Uqa (L.)} Buch 

Hịọ Hoa tắn (1imiimiiriiiixae 
Ear-lealed pÌhant 

Plante à feuilles lobée 





ì. ` %òn có tên gọi là nê thảo, kèo nẻo. 
p1 « „Là loài thực vật sống nhiều năm, cao 
đến 80cm. Phiến lá xoan tròn, màu lục 
tươi, gân chính cong, cuống lá có 3 
khía. Lá to tựa hình tai voi. Hoa dạng 
tán, có cọng dài, cánh hoa màu vàng 
tươi, nhị lép màu vàng. Thường mọc 
hoang trong ruộng. Gốc từ châu MI, 
du nhập vào Thái Lan năm 1929. 
Cuống, lá non và hoa có thể làm rau ăn. 


," KÌ 
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TAM THẤT “8# #8 #8 #8 6 8 69 8 8 #8 8 & 6 6 @ 6 6 Ó@ & 8 6 6 8 6 6 6 4 6 
Panax pseudo-ginseng \ecs 
Họ Nhân sâm (Araliaceae) 
_ Pseudo-gingsen 
Pseudo-gingsen 





ây thảo lâu năm, lá mọc vòng, mỗi vòng 3 - 4 lá. 

Mỗi cuống mang từ 3 - 5 lá chét, hình mác dài, mép có 
răng cưa nhỏ. Hoa mọc thành tán ở đầu cành. Hoa đơn tính 
và lưỡng tính, cùng tổn tại, màu xanh nhạt. Quả hạch chứa hai 
hạt cứng hình cầu, khi chín có màu đỏ. Ra hoa vào mùa hè. 
Ở Việt Nam được trồng từ lâu với số lượng ít ở vùng núi cao 
như Đồng Văn (Hà Giang). Tam thất trong đông y được coi 
là một loại thuốc bổ, quý, dùng thay nhân sâm. 
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ch Y t1 n1 1. ng s1e.e.sessessesssesses+ss+STÏO FÀ Ï 
⁄izyphus mauritiana Lai. Z. jHjuba Lướn, non AfilL 
Họ Táo ta (Rhamnaceae 


ây nhỡ có gai, cành buông xuống, lá hình bầu dục ngắn 
Cũ. hơi thon dài, mặt trên màu xanh lục và nhắn, mặt dưới 
có lông, mép có răng cưa, 3 gân dọc theo chiều lá. Hoa trắng 
mọc ở kẽ lá, quả hạch, vỏ ngoài nhắn, màu vàng xanh, thịt dày, 
hạch vỏ cứng xù xì, đập ra 
có nhân. Ra hoa từ 
tháng 6 đến 
tháng 12. Cây thích 
nghỉ với nhiều loại khí 
hậu, từ vùng sa 
mạc khỏ hạn 
đến vùng 
nhiệt đới ẩm, phát 
triển trên nhiều 
loại đất. Táo là loại 
cây ăn quả phổ 
biến ở nước ta. 
Hiện ở Việt 
Nam, nhờ ghép 
và lai tạo đã có 
nhiều giống tốt. Quả 
dùng để ăn tươi hoặc 


chế biến thành À 
mứt, xi-rô, rượu € Lø 


vang... 
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T 


TÁO TÂY *Ằ® %& #9 & œ8 @  @&@ £Ò #@ 6 # g 6 Ð Ð 6 6 @ 8 & 0Ð %$ 6 3 #& & ả ® %$ 8 
- Malus domestica ¡'s£¿ 

- Họ Hoa hông (Rosaceae) 

Apple 

_ Pomme 


\ 
T 


HN gas 
109/0 1512 (00/12:x-ExL 





ây ăn quả quan trọng bậc nhất ở các nước ôn đới. 

Cây nhỡ, lá đơn, quả to, vỏ mỏng và bóng, thịt giòn, ăn 
thơm ngon, có một ít hạt cứng ở giữa ruột. Hoa to màu trắng, 
đài 5, tràng 5, nhị có số lượng là bội số của 5. Quả dính vào 
đế hoa làm thành một quả giả, phần ăn được do đế hoa phát 
triển thành. Cây được trồng phổ biến ở các nước ôn đới, lấy 
quả dùng để ăn và chế biến rượu. 
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TÂM GUI 

LnFqHfHHS UISCH,I ï ¡1:7! 

Họ Tám gửi (Loranthaceae) 
Mlistletoe 

(7THỈ 





à tên một nhóm cây, thường là cây bụi nhỏ sống kí sinh trên 

các cành cây to nhờ các rễ mút. Lá mọc đối, đôi khi 
mọc cách, nguyên, không có lá kèm. Cụm hoa là 
chùm bông ở ngọn. Quả mọng chứa một hạt 
hoặc quả hạch có vỏ nạc, phần giữa thường 
nhớt. Hạt đơn độc. Ngoài việc lấy thức ăn từ 
cây chủ, tầm gửi cũng dùng lá của mình tạo 
thêm thức ăn nhờ quá trình quang hợp. Vì thế, 
người ta còn xếp chúng vào loại bán kí sinh. 
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TẾCH 

Tectonia grandHis ¡ :¡::: 

Họ Có roi ngựa (Verbenaceae) 
Teck 

Teck 





n AY gỗ lớn rụng lá. Thân thẳng hình trụ, cao 30m, đường 
„kính 60 - 80cm. Gốc thường có rãnh và bạnh. Vỏ ngoài 
màu xám vàng, nứt dọc thành vảy nhỏ. Cành non hình vuông, 
có phủ lông màu gỉ sắt. Lá to hình trái xoan, đỉnh nhọn, mặt trên 
nhãn, mặt dưới phủ lông màu vàng nhạt. Cụm hoa lớn. Quả 
hạch hình cầu, có nhiều lông, đường kính 2cm, phía ngoài có đài 
bao bọc, khi non màu lục, khi chín màu vàng. Câẫy ưa nhiệt, ưa 
sáng, chịu được sương muối và gió lạnh. Gỗ màu vàng sẫm, thớ 
to nhưng mịn, ít cong và nứt nẻ. Được dùng để đóng tàu biển, 
đóng toa xe, làm tà vẹt và đóng các đồ gỗ. 
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ke teeeseosesosssssessees. THAI VN 
ACOFTHS grdImineIs >oi‹0¡ 
Họ Ráy (Araceai 
Herbaceos acoFt 
Acore heri “ LÊ 





ây thảo cao 

«0cm, có thân 
rễ nhỏ, thơm. Lá hình 
dải nhọn, các lá ở 
dưới ngắn và hẹp hơn 
lá ở trên, có 3 gân 
chính, mập, bằng nhau. j 
Cụm hoa mọc trên % _ 
cuõng của một trục lồi hai ` ` X}ỉ ` 
mặt : Mo có dạng lá 2 hNÁcC ` ` 
nhưng hẹp hơn và có 2 “IV ỐC 
gân chính. Cụm hoa mang 
rất nhiều hoa. Quả mọng màu đỏ nhạt. Ra hoa vào mùa hạ. 
Cây mọc dại ở ven suối, kẽ đá nơi có nước chảy hoặc được 
trồng làm thuốc. Thân rễ chứa tinh bột, chất tinh dầu dùng chữa 
bệnh cúm, chữa thần kinh suy nhược, kém tiêu hoá, bổ dạ 
dày,... Còn được dùng làm thuốc trừ mối. 







\ 


k 
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THÀI LÀI TRẮNG: 


CGHHHEÏÙIH( COHIHHHIS Ì :::::. 
Họ Thai lai (Comrmelinaceae) 
COI-H.OH coHm1melina 
COTHITéÙHH€ COHTHLtH6 


ng 








4£ eòn được gọi là rau trai ăn, có chăn vịt. Là một loại có, cao 
Ä „khoảng 50cm. Thân phân nhánh, ở các đốt có rễ bất đỉnh. 
Lá thuôn dài, hẹp ; bẹ lá cao. Hoa màu xanh lam, không cuống, 
mọc trong bẹ. Quả nang. Thường mọc hoang ở những bãi, 
ruộng ẩm ướt. Có thể dùng chữa sốt, lợi tiểu, đắp nơi sưng, 
chống huyết áp cao. 
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-THÀN MÁT 

MiHeHia ichthyochtona ¡1:sró 
Họ Đậu (Fahbaceae) 

MiHetia 


MiHeHa 


Ôn gọi là cây 
xe hột mạt. Cây 
gỗ cao tới 15 — 20m, 
lá rụng về mùa 
đồng, có hoa phát 
triển trước lá. Lá 
kép lông chim 
2 lần. Hoa trắng 
xếp thành chùm. Quả thót lại dần đến tận gốc, có mũi nhọn dài, 
hạt hình bầu dục dẹt, màu nâu nhạt đến nâu cánh gián. Cây ra 
hoa vào tháng 3, tháng 4 khi lá non chưa mọc, toàn cây hoa nở 
trắng trông rất đẹp. Quả già vào tháng 2, tháng 3 năm sau. Được 
trồng để lấy bóng mát, khá phổ biến trên các đường phố Hà Nội. 
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THANH LONG 

Hylocereus undatus (Hau.) Briit c† Rose 
Họ Xương rồng (Cactaceae) 

_ Hylocerus 


4 Liyioc¿r.,- 





ây leo, thân hình dây rất dài, có ba cạnh dẹt, } 
„ màu xanh, mép lượn sóng. Thân mọc bám Z7 
vào các cột hoặc cây to. Hoa rất to, màu ¿‡ 
trắng hay vàng nhạt, nhiều lá đài và cánh ⁄ v¬ 
hoa dính nhau thành ống, nhiều nhị đực. << 
Hoa giống hoa quỳnh nhưng to và dài 
hơn. Quả mọng, to, màu đỏ, có 
phiến hoa tồn tại. Thịt quả trắng, 
chứa nhiều hạt đen nhỏ, ăn mái. 
Hoa và thân đem sắc nước uống 
chữa bệnh ho. Thanh long được trồng 
nhiều ở tỉnh Bình Thuận, có nơi trồng 5% 
làm cảnh. ' | 











F" )í ` A lH. = 
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ƒ¡ 
NHÀ 


.. THANH TÁO 


]usfIcld geHtdÌlqrUssa ¡ 10¡. 
Họ Ô rô (Acanthaceae) 
]usticia-Iree 

(qrfndamfine 


ï 


n 


7 ý / 
l ñằ 


fttftititi 
ñị 





j 

hh 
cảnh 
lim 


ụ 


gây nhỏ, cao khoảng 1m, mọc thành bụi. Thân màu tía. 
„Lá nhỏ, thuôn dài, mọc đối. Hoa nhỏ màu trắng hay hồng, 
mọc thành cụm ở nách lá, ở ngọn. Ra hoa, quả vào mùa hạ. 
Thường được trồng làm hàng rào, xung quanh các vườn hoa, 
đường đi để làm cảnh. Vỏ thân, rễ làm thuốc chữa bệnh sưng 
đau ở xương, trị ho, sốt. 
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#8- THTVCLC -A 


` THẢO OUA 
h` Amiomum đromafticum iì%7., AmOHIHM H€dTHM o7 
Ấ Họ Gừng (7ingiberaceae) 





Tsqaoko 
Tsaoko 
Z9» ây thảo sống lâu năm, cao 2 - 3m. Thân rễ mọc ngang, 


„to, có đốt, giữa có màu trắng nhạt, bên ngoài màu hồng, 
thơm. Lá mọc cách, phiến lá dài tới 70cm, rộng 20cm, 

mặt trên màu lục sâm, mặt dưới nhạt hơn. Cụm hoa 
dạng bông mọc từ gốc, dài khoảng 15 - 20cm. 
Hoa màu đỏ nhạt. Quả chín màu đỏ 

nâu, chia 3 ô, mỗi ô có khoảng 7 hạt. 
Cây được trồng ở những nơi có 

khí hậu mát mẻ như Lào Cai, 

Hà Giang,... Quả, hạt có mùi thơm, z: 
dùng làm gia vị. Hạt dùng làm ¿2 

thuốc chữa 
sốt rét, đau 
bụng, nôn 
mửa... 










+ ý là ° 
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òn gọi là đậu ” 

ma. Cây thảo 
hay cây bụi nhỏ, cao 
80 - 90cm. Lá to, 
kép lông chim, gồm 
3 đôi lá chét. Hoa tụ 
họp từ 1 - 3 chiếc ở 
nách lá. Đài 5, tràng 5, nhị 7. 
Quả hẹp, dài, có khoảng 25 hạt đứng thẳng trong quả, hình trụ 
xiên. Ra hoa vào tháng 9, tháng 10. Hạt dùng làm chè thanh 
nhiệt, làm thuốc lợi tiểu, nhuận tràng, mát gan, chữa ho, chữa 
nhức đầu, hoa mắt. 


: ` \ % \ | R 
ba. _ 
./® 
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lcins c COHHHNUHIS ï ï::::. 
chim Tiêu dâu °:todinhghaeSAEf 


C' gọi là dầu ve, đu đủ tía. Cây thân thảo lúc còn non, về 
sau có thể đặc lại và hoá gỗ, cao từ 0,5 đến 5m. Phiến lá 
hình chân vịt xẻ 7 - 9 thuỳ, cuống lá dài, như lá đu đủ. Hoa hình 
chùm ở ngọn hay nách lá. Hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới. 
Quả nang có gai mềm, khi chín nứt thành 3 mảnh, chứa 3 hạt. 
Hạt nhẫn bóng, có vân, màu thay đổi từ trắng, đỏ tới nâu đen. 
Ra hoa từ tháng 2 - 6, có quả từ tháng 8 - 12. 

Mọc hoang, trồng lấy hạt và cũng trồng làm cảnh (thứ lá màu 
tía). Thầu dầu được trồng khắp nơi trên thế giới. Dầu chiết từ 
hạt dùng làm 
thuốc tẩy nhờ 
chứa axÍt 
rixinobic kích 
thích sự co bóp 
của ruột. Dầu có 
độ nhớt cao cả Ở 
nhiệt độ thấp và 
nhiệt độ cao, 
được dùng rộng 
rãi để bôi trơn 
các động cơ 
quay với tốc độ 
lớn của máy bay, ˆ 
tàu biển. Trong 
công nghiệp mi 
phẩm, dầu thầu 
dầu được dùng 
để làm xà phòng 
thơm vì giữ 
mùi lâu. 
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DioSHVros TỶ. WỆƑ 
Họ Thị ( Ffsiiicerri 
Decandrous persửnom 
Plaqueminier 


n %ây gỗ lớn, thân to, lá mọc cách, trên mặt lá có nhiều lông 

`«e£ vàng. Hoa lưỡng tính, họp thành xim màu trắng ; đài 4, họp 
Ở gốc ; tràng hợp 4 răng ; nhị 8 - 14 ; nhuy 2 vòi. Quả mọng tròn, 
hơi dẹt, còn mang đài ; quả có vỏ dày màu vàng nhạt, to bằng 
quả cam, thịt mềm, thơm, ăn được. Hạt hình thận, dẹt, rắn. 
Cây ra hoa vào tháng 4, có quả chín vào tháng 8, tháng 9. 
Thị là loài cây đặc hữu ở Đông Dương, được trồng trong các làng 
xóm để lấy quả ăn. Gỗ trắng, nhẹ, mịn dùng để khắc dấu. Quả 
dùng làm thuốc trấn an và trị giun sán ở trẻ em. 
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¬¬................ 
Anethuim gTdU€OÌGHS ¡ ¡::::. 

Họ Hoa tán (Umbelliferae) 
Fenneol, dill, anethuumm 

Aneth, fenoutil batard 





9w ây thảo nhỏ hằng năm, ít 
phân nhánh. Thân nhẫn, 
cao 0,3 - 1m. Lá xẻ ba lần lông 
chim thành những phiến nhỏ 
hình sợi, vò ra có mùi thơm. 
Hoa màu vàng nhạt mọc thành 
tán. Quả hình trứng, dẹt. Được 
trồng phổ biến khắp nước ta để 
lấy lá ăn, thường nấu với cá. 
Quả chứa tinh dầu và một số 
chất có tác dụng kích thích tiêu 
hoá, chứa đau bụng. 
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.„„. - THIÊN LÍ 

Telosma cordatuTm (u?::.() Àierr., Pergularia minoF 20t, 
Họ Thiên lí (Asclebiadaceae) 

Pergularia 

Pergulaire 





hư Ấy Ì©O bằng thân cuốn. Thân hơi có lông ở các bộ phận 





se non. Lá mọc đối hình tim, mỏng, mềm. Hoa mọc thành xim 
dạng tán ở nách lá. Hoa màu vàng lục nhạt, mùi thơm dễ chịu. 
Đài có 5 thuỳ, nhiều lông. Các cánh hoa dính nhau tạo thành 
ống tràng. Quả đại dài. Ra hoa vào mùa hạ. Cây trồng khắp nơi 
thành giàn, làm cảnh, lấy bóng mát. Hoa và lá non dùng để nấu 
canh ăn ngọt, mát. Lá giã nát dùng chữa bệnh trĩ, sa dạ con. 
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ây phân cành nhánh nhiều, leo hay mọc tựa, có khi khá 

dài. Cành nhẫn, hình trụ, có gai cong, các cành nhỏ, mảnh, 
có rãnh rõ, không có gai. Rễ phình to thành củ. Cụm hoa gồm 
nhiều hoa màu trắng, thường xếp 1 - 2 cái trên các cành nhỏ ở 
nách các lá, có câ hoa đực và hoa cái. Quả mọng, màu trắng, 
hình cầu, hạt hình cầu, màu đen. Ra hoa vào mùa hạ. Cây mọc 
hoang dại và được trồng ở khắp nơi trong nước để làm cảnh và 
lấy rễ củ làm thuốc chữa ho lâu năm, làm thuốc bổ, trị táo bón,... 
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THIÊN TUẾ 


Ccas pectinata ©:rz7 
Họ Tuế (Cycadaceqae) 
FerH paÏÌm, cycas 
(CS 





£°èây tự nhiên, có thân cao từ 
Ñ„# 1 — 3m. Lá dài 1,2 — 2,2m, 
cuống lá dài 30cm, mang mỗi 
bên một dãy gai. Sống lá 
mang mỗi bên 80 - 100 lá 
chét hình lòng thuyền phía 
dưới, tròn ở phía trên. Cây 
đực và cây cái riêng. Cây 
mọc trong rừng. Được trồng 
phổ biến ở nước ta để làm cảnh. 
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THIẾT MỘC LAN 

Dracaena fragrans 

Họ Bông bông (Dracaenaceae) 
lrontUoo¿Ì-dracaena 

Draena o0tdlorant 


T ay cao †1 - 3m. 
ÑeThân thường 
đơn, ít phần cành. 
Trên thân có các 
vòng sẹo đều đặn 
do lá rụng để lại. Lá 
mọc vòng, hình dải, 
dài khoảng 60cm, 


`% NưC 
xã 


rộng 5 - 10cm, | x2 xu 7T Kế ` ` 
không có cuống, ôm JGgg6232á656sei 2a =mnc 
lấy thân. Ở giữa phiến lá thường có các sọc màu xanh nhạt chạy 
dài. Cụm hoa mọc ở ngọn, dài tới 40cm. Cây được trồng phổ 
biến để làm cảnh bày trong nhà hoặc ở những nơi râm mát. 





hffp://tieulun.hopto.org 
458 







k1 k...eesessessssessssssse THÔNG HAI Ì 
Pinus merkHSi Í:tisi:. ef dc Vri 

Họ Thông (Pinaceae 

TiuO ÏeqU€S pỉne, reSi0uS Đỉm: 


Pin â deux [euilles, pịm résineitx 


C” gọi là thông ta, thông nhựa. Cây gỗ, thân thẳng, tròn, 
cao 35m, vỏ màu nâu đỏ nhạt, có đường nứt dọc. Lá gồm 
hai lá kim, cứng. Gỗ thông dùng 
trong xây dựng, đóng đổ, làm 
nguyên liệu giấy. Thông cho 
nhựa có chất lượng, năng 
suất cao. Ở nước ta thông 
hai lá phân bố ở Bắc Thái, 
Bắc Giang, Quảng Ninh, 
Nghệ An, Thừa Thiên - Huế 
và tập trung ở Gia Lai, 

Kon Tum, Lâm Đồng. 
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THÔNG LA HÁN 


Podocarpus rmacrophyllus - ï¡::::°:. ` 
Họ Kim giao (Podocarpaceae) 
PodOCaTPHS Đine 

Pin no(dlocarDe 








£S%òn gọi là fùng la hán. Cây gỗ nhỏ, cành nhánh 


Ss«e nhiều, dài, mọc ngang hay rủ xuống. Lá hình dải 
hẹp, thuôn nhọn ở đỉnh, gốc có cuống ngắn. Nón đực 
mọc đơn độc hay tập trung ở kẽ lá gần đầu cành. Nón cái 
ở kẽ lá, đế to. Hạt hình cầu hay hình trứng, đường kính 
khoảng 5mm, có cuống dài khoảng 1cm, khi chín có màu 
tím. Được trồng để làm cảnh. 
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°s. c1 se°e°sseessossessesseosexse.TFINNDIIEALEL, 





Họ Thông (Pinaceae) 
Flat-leafed pine ˆ 
Pin â Jeullles plates 


òn gọi là hổng tùng. Cây gỗ lớn, cao 30 - 35m, tán thưa, 
CC. rộng hình dù. Thân thẳng có bạnh vè. Vỏ cây non có 
màu nâu xám hơi phớt hồng. Lá nhỏ, phiến lá hình lưỡi gươm 
dẹt, dài 10 - 16cm, rộng 4 —- 6mm. Nón đơn tính. Nón đực hình 
trụ, nón cái hình trứng, dài 4 —- 9cm, rộng 3 —- 8cm. Hạt nhỏ, hình 
bầu dục dài, có cánh tròn ở đầu, dài 2,5cm. Nón xuất hiện vào 
tháng 4 - 5. Hạt chín tháng 7 - 10. Là loài đặc hữu của 
Việt Nam. Mọc trong rừng, thường gặp ở Khánh Hoà, 
Lâm Đồng.... Là loài cây rất cần được bảo vệ vì số lượng đang 
giảm do phá rừng. Gỗ mềm, màu trắng hay vàng nhạt, 
dùng đóng đồ gia đình. 
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THÔNG NĂM LÁ 


PiHHS (qkf6HSIS ¡)o : 

Họ Thông (Pindaceae) 

FiUe leqUes bỉne 

Pin de Dalat, pin à cinq [euilles 


*òn gọi là thông Đà Lạt. Cây gỗ lớn cao 25 - 30m. Vỏ nứt 
\ dọc, lúc già bong ra như bạch đàn, có nhựa. Lá kim mọc ở 
đầu cành ngắn, 5 lá trong một bẹ, dài 10 - 11cm. Nón đực, nón 
cái cùng gốc. Nón cái hình trụ, khi chín 

nón dài 5 —- 10cm, đường kính 
3 - 4cm, gồm 20 - 40 vảy. 
Hạt hình bầu dục dài có 
cánh dài, rộng. Mùa quả 
non tháng 2 - 3, quả già 
tháng 10 - 12. Là loài đặc 
hữu ở Việt Nam, phân bố 
ở Lâm Đồng, Gia Lai, 
Kon Tum, Đắc Lắc,... 
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mm PA CÒ 


Pinus kuuangtingensis ©- 
Họ T hông: (Pi 10007 Ì 
KiUangtting pìne 
PUm de kuuangting 





" gỖ to, cao 

s [ỚI 25m, 
đườc: kính thân 
50 —- 70cm. Lá 
mọc 5 chiếc một ở 
đầu cành. Lá hơi 
cong, dài 4 - 7cm, 
rộng 1 - 1,2mm, 
mặt cắt ngang 
hình 3 cạnh. Nón 
cải hình trứng, 
mọc đơn độc, dài 
6 - /cm, rộng 
4 - 5,5cm. Hạt 
hình bầu dục, 
mang một cánh 
mỏng ở đỉnh, dài 
2cm, rộng 8mm. 
Cây mọc ở Việt 
Nam và Trung 
Quốc Ở Việt 
Nam, lần đầu tiên phát hiện cây có ở Pà Cò, huyện Mai Châu, 
tỉnh Hoà Bình. Cây phân bố trên núi đá vôi, độ cao 800 - 1600m 
(so với mặt biển). Gỗ quý, ít mối mọt, dùng làm nhà cửa, cầu 
cống, tà vẹt,... Cây cần được bảo vệ vì số lượng ít, nguồn gen 
quý. Cây có dáng đẹp, có thể trồng làm cảnh. 
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- THÔNG THIÊN 

 TheUetia peruUiana (?'srš.' &.Scùiun, TheUeHia nerufolia 
` Họ Trúc đào (Apocynaceae) 

Yellotu oleander, theuetia 

Théuétfie, lattrier jaune 











#8» ây nhỡ, cao 2 - 5m. Nếu bứt cành hay lá thấy có nhựa 





ca 


„trắng chảy ra. Lá hẹp, dài, mọc cách, mặt trên bóng. Hoa 
màu vàng tươi, mọc ở ngọn cành hay nách lá, thường nở từng 
hoa một. Hoa có cuống mềm và đưa hoa cong ra ngoài. Cánh 
tràng lớn, xếp vặn đều. Quả màu xanh, khi chín màu vàng lục. 
Có hoa từ tháng 5 đến tháng 12. Ưa sống nơi đất ẩm, được trồng 
phổ biến ở khắp nơi. Cây có dáng đẹp, hoa đẹp nên được trồng 
để làm cảnh. Vì nhựa cây rất độc, nên trồng cách xa bể nước 
ăn, tránh để lá rụng vào các nguồn nước. 
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ây gỗ lớn lâu năm, thân trục thẳng đứng, cao đến 25m, lá 

s+ mọc tập trung ở đầu thân, hình quạt, rộng 2 - 3 m, xẻ chân 

vịt. Cụm hoa rất lớn mang hoa đơn tính khác gốc. Mo có cuống 

mở rộng. Quả hạch gần hình cầu, màu nâu sẫm, có 3 hạch. 
Hạt thuôn, chia 3 thuỳ ở đỉnh. 


Cây mọc nhiều ở Cam-pu-chia và rải rác ở Nam Bộ Việt Nam. 
Thốt nốt là cây điển hình cho cảnh quan đồng bằng Cam-pu-chia. 
Nông dân thường trồng 

bằng quả quanh làng 
xóm, ven đường, 
dọc bờ ruộng. Cây 
lúc đầu mọc chậm, 
5 —- 6 năm mới có 
thân rõ. Cây 20 
tuổi mới khai 
thác dịch ngọt 
của bông mo 
để làm đường 
và lên men làm Z2 
rượu. Bẹ lá cho #Ÿ\P 
sợi dùng làm bàn  ˆ 
chải. Lá dùng lợp 
nhà, đan lát,... Từ 
thời thượng cổ, lá 

thốt nốt non đã 

được dùng làm 

giấy viết kinh 

Phật bằng ngòi 
bút sắt. 
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THU HAI ĐƯỜNG 


Begonia semiper[ÏoreHns  :: CN 
Họ Thu hải đường (Begoniaceae) 
Begonia 

Bég0H1@d UiUqace 





£@©ây thân thảo mập, giòn, cao 
„20 — 50cm, không lông. Phiến lá hình 
tim ở đáy, màu xanh hay pha đỏ, mép lá 
có răng cưa. Gân lá nổi rõ và cũng có màu 
đỏ như cuống. Hoa màu đỏ tía hay hồng ; 
hoa có nhị màu vàng, có 4 - 5 cánh. Cây 
có nguồn gốc từ Bra-xin, ở Việt Nam được 
trồng làm cảnh phổ biến bằng giâm cành. 








.i” KH. ˆ HH - _ »..- Su”: ` : KP .—.. : w xì _ Tuân CC "Ă ki ¬" 
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THU MÙN LÁ SỐ 

l)rynaria quercifplia | 
Họ Răng dê (Polybodiaceae) 
L)rynaria 
lD)rynarie 





à một loại dương xỉ, cây có thể cao hơn 1m. Thân rễ dày, 

có vảy màu vàng đỏ. Lá gốc có tác dụng thu mùn, dài tới 
30cm, hình trái xoan, không cuống cứng, xẻ thuỷ nhọn. Lá sinh 
dưỡng có cuống dài tới 35cm, phiến lá dài tới 1m. Lá thường tàn 
lụi vào mùa khô. Ổ bào tử tròn, xếp thành hai hàng bên gân lá, 
bên trong chứa bào tử hình trái xoan, màu vàng nhạt. Thường 
mọc kí sinh trên cây trong rừng từ Phú Yên, Khánh Hoà trở vào 
đến Phú Quốc, Hà Tiên. 
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Ñ tài cssceseeeŸeose.oeneeeeaeeneeneeese 
lCt tabacum km. 
' Cà (S0lanaceae) 


Ty iu Xe 
.. 1 





_ thảo sống 
hằng năm, có 
thể cao từ 1,5 - 2m. Thân có nhiều 
lông, chỉ phân nhánh ở ngọn. Lá to, 
đơn nguyên hình bầu dục, đầu hơi nhọn, mọc cách, mềm, có 
lông dính. Hoa to màu hồng nhạt, xếp thành chùm. Quả nang 
hai ô chứa đầy hạt rất nhỏ. Trong thuốc lá có chất độc nicôtin, 
là một loại ancalôit. Chất này được dùng làm thuốc sát trùng, 
kích thích thần kinh,... 


Thuốc lá có nguồn gốc ở châu Mĩ nhiệt đới, trồng được ở nhiều 
vùng khí hậu khác nhau. Ánh sáng mạnh làm dày lá, tăng nhựa 
và nicôtin. Thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ. Hiện nay, nhiều 
nước giảm mạnh việc nhập thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ của 
nhân dân, tiết kiệm ngoại tệ. 


.^ 
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THUỶ TRÚC 


Cperits dlternifoHius ï :::7:. 
Họ Cói (CWPer(iceqe) 
(CrndtneHtadl reecdi 

lonc dì {eUllles qllerneés 


£swây thân thảo, mọc thành cụm. 
ÑeLá tiêu giảm thành bẹ ở các 
gốc, thay vào đó các lá bắc ở đỉnh 
lại lớn, xếp thành vòng tròn, xoè 
rộng ra xung quanh. Cuống 
chung của cụm hoa dài, thẳng, 
các hoa nổi lên cao trên các lá 
bắc. Hoa lúc non màu trắng, sau 
chuyển sang màu nâu. 

Ra hoa giữa mùa đông và mùa xuân. 

Cây ưa sống ở ven bờ nước, nơi đất ẩm, thường được trồng 
để làm cảnh trong các bồn hoa và trên các hòn non bộ. 
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TI GÔN 


Antrigonon lehfopus 

Họ Rau răm (Polygonaceae) 
Antigone, ImouHftain rose, coradl Uine 
Antigone 





òn gọi là hiếu nữ. Dây leo đa niên nhờ có củ to mọc sâu 

trong đất ; thân mảnh, phân cành nhánh nhiều, dài, mềm. 
Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình tim màu xanh tươi, hơi nhăn. 
Lá xanh quanh năm ở miền Nam, ở miền Bắc về mùa đông cây 
tàn lụi. Đỉnh cành non dài, mọc vươn cao do có nhiều tua cuốn 
mảnh. Cụm hoa mọc ở ngọn cành sát với các lá ngọn, có vòi to. 
Hoa nhỏ xếp sát thành chùm dài màu hồng tươi. Mỗi hoa có 
5 cánh không đều nhau, 3 cánh ở ngoài rộng, hình tim ; 2 cánh 
ở trong hẹp hơn và thuôn. Quả hình 3 cạnh. 


Cây ưa nắng nóng, ở miền Bắc nước ta cây ra hoa vào cuối 
xuân và mùa hạ. Ở miền Nam, cây có hoa gần như quanh 
năm. Cây có nguồn gốc ở Mê-hi-cô, được nhập vào nước ta 
trồng làm cảnh. 
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.TÍA TÔ 


Perilia ocymoides ¡ :¡::: 

Họ Hoa mỗi (1ahli ti] 
PeriHa 
PériHe 


%òn có tên là fử tô. Cây thân thảo, thẳng đứng, có lông, cao 

%ze 0,5 — 1,5m, mọc hằng năm. Lá hình trứng, mọc đối, mép có 
răng, mặt trên của lá màu xanh tím, mặt dưới màu tím đỏ, có mùi 
thơm dễ chịu. Hoa nhỏ, trắng hay tím nhạt, mọc thành chùm ở 
kẽ lá hay đầu cành. Quả hạch nhỏ hình cầu. 
Ra hoa vào tháng 11, kết quả vào tháng 12, đến đầu mùa xuân 
mọc nhiều cây con xung quanh cây mẹ do hạt cây mẹ rụng xuống. 
Ở nước ta, tía tô được trồng phổ biến để làm gia vị và làm thuốc. 
Đông y dùng lá tía tô (tô diệp) và cành tía tô (tô ngạnh) làm 
thuốc chữa cảm, ho, kích thích tiết mồ hôi, giúp tiêu hoá, giảm 
đau, giải độc nhất là khi ăn cua, cá bị ngộ độc, đau bụng, ỉa 
chảy. Quả tía tô (tử tô tử) chữa ho, trừ đờm.... Ở Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nhật Bản, dầu hạt tía tô được dùng trong công nghiệp 
thực phẩm, chế màu vẽ trên sành, sứ,... 
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T1£.,.... 


Fimbristylis miliacea ('.` 1 ‹(¡¡. 
Họ Cói (CWpPeraceqae) 

1 Fimbristyls 

7 Fimbristyle 


_. 








£èỏ sống hằng năm, thân cao đến 60cm, 
Ä#e có 4 cạnh tù hay nhọn sắc xen với rãnh mọc 
thành túm. Lá chỉ mọc ở gốc, có phiến dẹp, nhọn. 
Ra hoa từ cuối mùa xuân đến mùa thu. Cụm hoa 
kép 2 - 3 lần ; gié hoa nhiều, nhỏ. Quả nhỏ, màu 
nâu nhạt. Thường mọc ở ruộng, nơi đất ẩm, 
phổ biến ở miền Bắc và miền Nam nước ta. 
Cây có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi. 


NHƯ 
% 


W 


Dò 
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HA 94 0 £06000090600080964096030640796 2608 5 Ð 806. 
Allium sati 

Họ Loa kèn đỏ (Amaryllia 

Garlic, pÌante 


ây thảo, cao khoảng 60cm. Thân hành gồm nhiều hành 
Củ. (múi tỏi, tép tỏi) xếp lớp lên nhau. Lá phẳng, mỏng, có 
rãnh dọc. Cụm hoa có các lá mo nhọn dài, hoa trắng hoặc hồng. 
Ra hoa vào mùa hạ. Cây có nguồn gốc ở miền Tây châu Á, 
được trồng cách đây 2000 năm. Trồng phổ biến ở nước ta để lấy 
củ làm gia vị và làm thuốc. Tỏi còn dùng để chế tỉnh dầu tỏi, 
thành phần chủ yếu là chất kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn 
rất mạnh. Đông y và tây y dùng tỏi để chữa cảm cúm, sát trùng. 
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Allium porrum ¡ (ii. 

- Họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae) 
_ Purret, leek 

_Poireau. 


ỉ 


TS ddd<.....ếcecocceoeoeeca-ăec 


C7 thảo có 
thân hành hình 


trụ. Lá phẳng và 
rộng, có rãnh dọc, 
xếp thành hai dãy. 
Cụm hoa xếp thành 
hình đầu, to, cuống 
hoa dài. Nhị không 
thò ra ngoài. Cây 
được trồng phổ biến 
làm rau gia vi. 
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..TRA BỒ ĐỀ 
Hibicus ĐODUHÏHe€UHS ¡ ¡::7¡ 
Họ Bông (Maluaceae) 
LmbrclÌa tree 
Magnolia pardsoi, pỉn parasol 





còn gọi là fra lâm võ. Cây gỗ nhỡ, có khi cao đến 15m. 
5x Lá hình tìm. Phiến lá mặt trên láng bóng, mặt dưới có lông. 
Hoa đơn độc, màu vàng, sau chuyển màu đỏ. Quả nang hình 
cầu, có cuống dài. Cây mọc hoang ven bờ nước từ rừng sác lên 


đến độ cao 500m. 





Xu. 
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TA.AĂÃ...4.................... 


ni 1C€IS LĨNH, 


“% ây to hay nhỡ, phân cành nhiều. Lá tròn, gốc 
lá hình tim, mặt trên nhẫn, mặt dưới mềm, 
màu nhạt hơn mặt trên. Cuống lá dài. Hoa màu 
vàng hay đỏ, tập hợp thành chùm 2 - 5 hoa. 
Đài có lông màu trắng nhạt, các thuỳ hình tam giác. 
Tràng 5. Nhị nhiều. Quả hình cầu có mũi nhọn ở 
đỉnh, 5 mảnh. Hạt nhẵn. Ra hoa từ 
tháng 6 - 9. Cây mọc ở ven sông, 
bãi sú vẹt ngập mặn, gặp ở khắp 
nơi trên miền Bắc, có nhiều trên 
các núi đá vôi ở Vịnh Hạ Long. 
Vỏ cây bền, cho sợi để làm 
võng, bện thừng, lấy dây 
đan chiếu,... 
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òn có tên là mã đề nước. Cây thân thảo, mọc ở ao, ruộng, 
“tớ 0,3 - 1m. Thân rễ trắng, hình cầu hay hình con quay 
mọc thành cụm. Lá mọc ở gốc, hình trứng thuôn hay mũi mác. 
Cán mang hoa nhiều vòng, hoa hợp thành tán, đều, lưỡng tính. 


Mọc ở nơi có đất ẩm ướt, được trồng 
ở Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, 

Ninh Bình,... Làm thuốc _ $ 
thông tiểu tiện, kích thích Ỹ _ 
tiết sửa, chữa chứng \/Z 
thuỷ thũng trong ^Ó \ 
bệnh viêm thận. 









` Ầ 
Ï..ỹ X 
_ 
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TRÀM 


Melaleucd cajeÐHti ¡'o:¿cL, Melaleuca leucadendron ¿ 
Họ Sim (Myrtaceae) 

Caj]@ÐU† tree, Cđ]HDUT 

CajePutier 





4s ây gỗ nhỡ, cao 20 - 25m, đường kính thân 50 - 60cm. 
Xe Ở vùng khí hậu không thích hợp, cây thường cong queo, 
thấp, chia cành sớm, dạng cây bụi. Vỏ thân màu trắng xám do 
nhiều lớp mỏng hợp thành. Lá hình mác, dài 4 - 8cm, rộng 
1 - 2cm, có 3 - 7 gân song song, có tuyến tinh dầu. Hoa màu 
vàng, không cuống, họp thành bông dài ở đầu cành hay 
nách lá. Ra hoa vào tháng 4, tháng 5. 


Tràm ưa sáng, phát triển tốt trên đất bồi tụ ven biển đã được rửa 
bớt mặn. Nước ta có những rừng tràm ở U Minh, Đồng Tháp 
Mười. Gỗ tràm tương đối nặng, dùng làm nhà cửa, cọc đóng 
móng nhà. Lá chiết được tinh dầu màu xanh lá cây. Tỉnh dầu 
tràm là một dược phẩm dùng trị cảm cúm, nhức đầu. Dầu tràm 
còn làm hương liệu, thuốc trừ sâu. 


"` 





"w 


Org 
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.TRÀM LIỄU 


CallisteInon cÍHrỈH1H$ í 
Họ Sim liMltiiiift 
Red [iotUer cajHĐuf tree 
Cd]jeDUtler a [Ï[eITS r0Iges 








®òn gọi là tràm bông đỏ. Cây gỗ nhỡ cao 7 - 8m. Thân giống 
+ thân tràm, cành non có lông dài và thường rủ. Phiến lá 
thon, lúc non màu tươi, khi già màu đậm. Hoa nhiều, tập trung 
ở đầu cành màu đỏ tươi, đầu cành hoa có lá mọc tiếp tục. 
Cây có nguồn gốc từ châu Úc. Được trồng để làm cảnh. 
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19 6s nssdsa9seÐndedassossodseaaoesase 
nigrum Eingi. 
m (Burseraceae) 

ari (re) 


“%ây gỗ lớn, cao 25 - 30cm, đường kính tới 90cm. Thân 
thẳng, phân cành cao. Vỏ màu nâu nhạt, khi cạo ra có mủ 
đen. Toàn thân có mùi thơm hắc. Gỗ nhẹ, mềm, có màu xám 
trắng. Lá kép lông chim lẻ, không có lá kèm. Cụm hoa hình 
chuỳ, thường dài hơn lá. Hoa màu vàng nhạt. Quả hạch hình 
trứng dài, khi chín màu tím đen. Ra hoa vào tháng 4 - 5, quả 
chín vào tháng 10 - 12. Ở Việt Nam, trám phân bố trong các 
rừng nguyên sinh và thứ sinh, ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. 
Cây ưa sáng, mọc nhanh, có thể sống được cả trên đất sỏi. Gỗ 
dùng xẻ ván, làm nhà. Quả chín luộc ăn rất bùi và béo. Hạt ép 
dầu và làm nhân bánh. 
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TRÁM TRẮNG 


Crandarium alBum ïÌ¿cuvcb 
Họ Trám (Burseraceae) 
VVhite canari 

(anariutm bÌanc 





#@£“%ön có tên là frám chua. Cây gỗ lớn, cao 25 - 30m. 
Ä„e Thân thẳng, tròn, phân cành cao. Vỏ trắng, lúc già thường 
hay bong vảy nhỏ, khi đếo vỏ có nhựa trắng. Lá kép lông chim 
một lần lẻ. Cụm hoa chùm, màu vàng nhạt. Quả nạc. Ra hoa 
tháng 1 - 2. Quả chín tháng 6 - 7. Phân bố trong các rừng khắp 
các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Cây ưa sáng, mọc nhanh. Gỗ dùng 
để xẻ ván, làm nhà. Nhựa làm hương liệu, tinh chế dầu trám và 
dùng trong công nghiệp sơn và in. Quả chín dùng để ăn, làm 
thuốc, hạt dùng để ép dầu. 
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TRANG TAY 

K0pHsia [riticosa 

Họ Trúc đào (ApocyHaceqae) 
Kandel, red-[lotuer kopsia 
Kandel q [Ï[@ITS Fr0Iges 


ây nhỡ cao từ 1 - 6m ; cành vuông, non, có lông min. 

Lá mọc đối. Hoa mọc thành chùm dày đặc ở đầu cành, hoa 
có màu đỏ đẹp. Cây ra hoa vào tháng 9. Hiện nay người ta đã 
tạo ra được nhiều giống mới với các màu sắc rất đẹp, 
phong phú, hoa bền lâu. Cây được trồng để làm cảnh. 
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TRẠNG NGUYÊN 


Euphorbia pulcherima '17iid 

Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 

Scarlet eqphorbia, christmas pink euphorbia 
Euuiphorbe écarlate 





££eây nhỡ, có mủ trắng. 
Ñe£Lá nguyên hình bầu 
dục, mũi mác hơi thuôn dần 
ở gốc, nhọn đầu, có 2 - 3 
thuỳ ở bên cạnh. Cụm hoa 
mọc ở ngọn được bao bọc 
bởi những lá bắc lớn màu 
đỏ tươi có tác dụng thu hút 
sâu bọ rất tốt. Cụm hoa 
hình ngù, có 4 —- 7 nhánh. 
Tổng bao có cuống ngắn, 
hình chuông, một số chứa 
hoa đực, số khác chứa cả 
hai loại hoa. Cảnh hoa màu 
vàng. Ra hoa vào mùa 
xuân. Cây có nguồn gốc ở 
Trung MI, được nhập vào 
nước ta trồng làm cảnh. 
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TRẮC BÁ 


Biota 0rieHtadlis ‹' ': 

Họ Bách (Cupressaceqae) 
Thuịa, biota 

Thuya 





7 òn có tên là trắc bách diệp, bách cảnh. Cây gỗ nhỏ hoặc 

%»„e cây bụi, cao khoảng 12m, tán rậm, đẹp, thường phân nhiều 
nhánh ở gần gốc. Nhánh dẹt, theo một mặt thẳng đứng. Lá hình 
vảy, nón cái tròn ở gốc cành nhỏ. Hạt hình trứng, vỏ cứng. 
Cây ra nón tháng 3, tháng 4, nón chín tháng 10, tháng 11. 
Trắc bá phân bố tự nhiên trên núi cao miễn tây và bắc 
Trung Quốc, Triều Tiên. Được nhập trồng vào Nhật Bản và các 
nước khác ở châu Á trong đó có nước ta. Cây có dáng đẹp, 
cắt tỉa và uốn theo ý muốn, là cây cảnh điển hình. Ở nước ta, 
trắc bá được trồng nhiều ở các công viên, đến chùa. 
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TRẦM HUƠNG 


Aquilaria agallocha '' 
Họ Trâm (Thymeliaceae) 
Fragrant-tU00di tree, aquitaria 
Garo, bois đÍaigle 





%ây gỗ lớn, cao 

ee15 -— 25m, 
đường kính thân 
60cm. Lá đơn, mọc 
cách, phiên lá hình 
mũi mác, thuôn, mép 
nguyên. Nhiều hoa 
họp thành cụm hinh 
tán. Quả nang hình 
trứng ngược. Hạt chín 
màu nâu đen. Trầm 
hương có nhiều ở 
miền Nam Việt Nam, 
Cam-pu-chia, Ấn Độ, 
Trung Quốc. Gỗ trầm 
hương màu vàng 
nhạt, có mùi thơm, 
dùng để đóng đồ gỗ 
quý. Trong điều kiện 
nhất định, khi bị 
thương tổn từ bên .= tu Xã VẠEH uÊt h U'TRÚNHEC 
trong, cây tiết ra ''chất kháng độc” có tác dụng tự bảo vệ, chống 
bệnh hại xâm nhập, chất tích tụ lại gọi là trầm, một sản phẩm 
đặc biệt. Trầm là sản phẩm quý, dùng làm chất thơm, làm thuốc 
chữa bệnh như phối chế dầu cù là, chữa hen suyễn, bí tiểu tiện. 
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I TRẦU W6 UU ý 6 n6 £ 0 G8 CAU ĐÊ 6 0ø #9 8 £ 4Ó É 6 0 68 @ @ 6 6 & 
_.Piner betle ¡ ¡::::. 

- Họ Hồ tiêu (Piperaceae) 

_ Betel, betel-pepper 

_ Béớiel 






Cz gọi là trầu không. Cây leo, thân nhẫn, có rễ phụ mọc ra 
từ các mấu. Lá mọc cách, hình tim, có 7 hoặc 9 gân lồi ở 
mặt dưới. Hoa đơn tính, mọc thành bông đối diện với lá. Quả 
mọng. Được trồng ở khắp nước ta để lấy lá ăn trầu. Trầu trồng 
ở vườn, cho leo lên cây cau hoặc bò lên tường, hoặc trồng ngoài 
đồng, có giàn che, cắm cọc cho cây leo. 

Trầu còn được trồng ở nhiều z 

nước nhiệt đới châu Á như : 
Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, 
In-đô-nê-xi-a, Phi-lÍp-pin,... 
Ăn trầu là một tục cổ truyền 
mang đậm truyền 
thống văn hoá dân 
tỘcC Ởở nước ta. 
Ăn trầu còn làm 
ấm cơ thể, 
phòng sơn lam 
chướng khí. 
Đông y dùng lá 
trầu chữa các vết lở 
loét, mụn nhọt, 
mẩn ngứa, bệnh 
chàm mặt trẻ 

em.... 
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TRE 


Bambusa 

Họ Hoa tháo (Poaceae) 
Bamiboo-tree 

Bamihou 





“hi cây gõ, 
Ñ\ve@thân rỗng, 
chia nhiều đốt. 
Thân cao, cây mọc 
thành bụi, các bụi 
tách riêng nhau, 
cây con mọc từ 
mầm gốc cây mẹ, 
thân cây có thành 
dày. Cảành phát 
triển từ các mắt 
trên đốt. Ít khi gặp 
tre ra hoa. Tre ra 
măng từ tháng 6 
đến tháng 9. 


Tre ở Việt Nam rất 
phong phú, có 
nhiều loài, phân 
bố khắp nơi. Được dùng làm nhà cửa, xây dựng các công 
trình, làm nông cụ, dụng cụ gia đình, dụng cụ săn bắn, đánh 
cá, làm bột giấy, nguyên liệu trong công nghiệp hoá chất. Tre 
dùng để phủ xanh và làm hàng rào bảo vệ. Măng tre là món 
ăn ngon rất được ưa chuộng. 
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TRE GAI 


Bam.busa stenostachya '¡ 
Họ Hoa tháo (Poaceae) 
Thorned bamiboo-tree 
Bamboit â ébines 


Ôn gỌI là fre hoá, tre nhà. 
Ä®⁄e Cây cao 15 - 20m, đường 
kính thân 8 - 15cm, gióng 
dài 24 - 40cm, vách thân 
dày, những đốt phía gốc 
thường có rễ khí sinh. Mo 
hình tam giác, mặt ngoài 
phủ một lớp lông cứng 
màu đen. Lá hình dải, dài 
8 - 20cm, rộng 1 - 2cm, 
chóp lá nhọn, gốc lá tròn. Ra 
măng từ tháng 6 đến tháng 9, ít 
khi gặp cây ra hoa. Được trồng phổ 

biến ở nước ta, nhất là các vùng nông thôn, 

gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân : thân dùng làm 
khung nhà, đóng bè, đan lát, cày cuốc,... măng có thể ăn được. 










K..4v Ái - ca 
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TRE VÀNG sỌC 

Bambusa Uulgaris SchrqL ev UUcnill, Đạt. striafa ¡ : 
Họ Hoa tháo (Poaceae) 

Comrmon bamiDoo-tree 


BqIDO0L COHIIHUHH 


“re mọc thành búi 
có thân cao 
10 - 12m, đường 
kính 8 —- 12cm, vách 
dày 1,5cm. Thân và 
cành nhánh đều có 
màu vàng tươi, có 
những sọc xanh 
trông rất đẹp. Gióng 
dài 20 - 30cm, vòng 
mo rõ, những đốt 
phía gốc thường đâm nhiều rễ. Thân phân cành ngay từ gốc. 
Mo hình tam giác, mặt ngoài phủ nhiều lông, có gân song 
song nổi rõ. Cây ra măng vào tháng 5, tháng 6. Cây được 
nhập nội, trồng làm cảnh ở các công viên. Thân có thể dùng 
trong xây dựng và dùng để đan lát một số đồ dùng. 
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TRINH NÚ 


Mimosa pudica : : 

Họ Trình nữ (Mimosaceae) 
Mimosa, sensitiUe pÌham1t 
SẴeHSiIiUE, ïHHM0ðSq pHdIque 





@»eoön gọi là 
cây mắc 
cõ, cây xấu hổ. 
Cây nhỏ mọc 
hoang ở ven 
đường. Là và 
cành cây có khả 
năng cụp xuống 
khi có người 
hoặc vật động 
vào, vì thế mà có tên là cây xấu hổ. Cây nhỏ, thân có gai hình 
móc, lá xẻ lông chim hai lần. Hoa màu tím đỏ, tụ thành hình 
cầu. Quả dài, tụ thành hình ngôi sao, quả hẹp lại ở phần giữa 
các hạt, có lông cứng ở mép. Cây có nguồn gốc ở châu Mĩ 
nhiệt đới, ưa đất khô ráo, thường mọc hoang ở ven đường. 
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TRÌNH 1 NŨ gghy bế 


Mimosa dinloticha í( tt ex Saunalle 
Họ Tri ¡nh nữ (¡ Mimosuirsiar) 

Gianf† seHnsitiUe nÌan† 

Grandle sensitiUe, sensitiUe góante 


“%ây bụi, thân có 4 cạnh, có nhiều gai mọc ngược. 

° Lá kép lông chim hai lần. Lá chét xếp lại khi bị đụng đến. 

lìn2 hình đầu mọc ở nách lá và làm thành chùm ở ngọn cành. 

Hoa màu tím hồng, chùm quả có đốt, không cong. Cây có 

nguồn gốc Trung Mĩ, du nhập vào Việt Nam năm 1920. 
Thường mọc hoang ở ven đường. 
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TRUỤC ĐAO 

Nertum oleqandÌer 

Họ Trủc đào (Apocynaceae) 

Rose-laurel, rose-bqW, 0leqH(Ìer, IVFOOI 
LdHTIET-F0Se 


ây nhỡ mọc thành bụi cao từ 3 - 5m. Cành mềm dẻo, có mủ 

trắng. Hoa giống hoa đào, do đó còn có tên gọi là bích đào. 
Lá hình lá tre, lá trúc, mọc đối hay mọc vòng từng ba lá mội. 
Phiến lá đơn, nguyên hình mác, cứng, gân song song ngang hai 
bên gân chính. Hoa màu hồng hay trắng, mọc thành xim hình 
ngù ở đầu cành. Quả đại chứa nhiều hạt, có nhiều lông. Cây có 
hoa gần như quanh năm nhưng nhiều nhất vào mùa hè. 
Nguồn gốc ở vùng Địa Trung Hải. Từ lá trúc đào có thể chiết xuất 
ra chất neriolin dùng làm thuốc chữa bệnh tim (dùng với liều 
lượng nhỏ). Sau một năm có thể cắt cành lấy lá làm thuốc vào 
lúc cây ra hoa. Trong lá của cây có chất neriolin, có thể gây độc 
theo đường tiêu hoá nếu ta ăn phải. Vì thế không nên trồng trúc 
đào gần nguồn nước (bể nước) vì lá rụng xuống nước gây độc. 


ki 


~v1 
pH” 





.- 


hftp://tieulun.hopto.org 


TRÚC ĐUI GA 

Bam.Dusq Uentricosa : 
Họ Lủa (Poaceae) 
SIUollen barmboo, phyllostachys 
Bamibou à renflémenIs 


z7è âv nhỏ mọc thành bụi cao 
%„ dưới 3m. Thân cong, dóng 
phình ở gốc trông giống đùi 
gà. Thân non có màu xanh, 
khi già ngả màu hơi vàng. 











Cây mọc phổ biến ở 
Quảng Ninh, Lạng sơn và 
được trồng ở nhiều nơi để 
làm cảnh, thân cây dùng 
làm gậy chống. 








SN. 








TRÙNG CA 

Muntingia calabura ¡ : 
Họ Côm (Eleocarpaceae) 
Panam cherry tree 
Calabura 


7 òn gọi là mật sâm. Cây gỗ nhỏ, cao khoảng 2 - 4m, cành 
Ñ xe nằm ngang và mọc sà. Lá mọc đối và có lông, mặt trên 
phiến lá màu xanh đậm, mặt dưới nhạt hơn có lông trắng. 
Hoa trắng, mọc đơn độc trên một cọng dài 2 - 3cm. Quả to, 
khi chín có màu đỏ đẹp, thịt quả ngọt, nhiều hạt nhỏ. 
Cây được trồng phổ biến ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 
để lấy bóng mát. 
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TRƯỜNG SINH 
Kalanchoe blossfieldiana poelln Ì 
Họ Thuốc bỏng (Crassulaceae) 






Kalanchoe 1+ 
Kalanchoé spatulé 
šš 








 òn gọi là cây sống đời, thuộc loại cây mọng nước. Cây cao 
# 50 — 70cm, thân to màu xanh ; giòn, không có lông. Lá đơn 
mọc đối, cuống lá dài ; phiến lá xoan bầu dục, mép lá có răng 
cưa tròn và ửng đỏ, 3 - 4 cặp gân phụ khó nhận ra. Hoa mọc 
thành cụm lớn hình tán ở ngọn. Hoa đẹp có màu đỏ như nhung, 
hoa có cánh hợp thành ống tràng ngắn, bên trên xẻ 4 - 5 phiến, 
nở dần từ dưới lên, lâu tàn. Cây có nguồn gốc từ đảo Ma-đa-ga- 
xca (châu Phi). Được trồng để làm cảnh. 
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TU HÚ 


(zrmel na qstHiatica 

Họ Có roi ngựa (Verbenaceae) 
Bristlw bush beech 

Hêtre d Asie 


“%. âv thân gỗ hoặc mọc thẳng, vỏ xám trắng, trên thân có gai 
cong. Phiến lá nguyên hay có thuỳ, mặt dưới có lông, 
cuống lá dài. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành ; hoa to màu 
vàng tươi ; 2 cánh hoa to và nhỏ dính thành ống tràng, 
xẻ 4 mảnh. Quả nhân cứng to, màu vàng. Mọc hoang và trồng 
làm hàng rào từ đất liền đến hải đảo. Rễ bổ, trị tê thấp, lậu. 
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TÙNG MỐC 

CHpressus lusitanica *ï¡¡: 
Họ Bách (Cupressaceae) 
Moitldy-lealed pỉne 

Pin a |euilles mmoisies 











“#“ùng mốc trong 

Ï tự nhiên là 
những cây gỗ lớn 
có khi cao tới 15m, 
VỎ có màu nâu đỏ. 
Nhánh ngắn, lá xanh 





mốc tươi, gắn thành 
...ắ F7 4 hàng đối diện không ốp 
-== m2 Q7... tàn Ó nước (a 
Ñ \ cây phát triển không cao 
lắm. Cây được ưa chuộng 
trồng làm cảnh vì có dáng 
đẹp, lá xanh quanh năm. 
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TÙNG SA 

Sabina chinensis ‹¡ t1, JHHI€THS CHỈIH€HSIS 
Họ Bách (CHPressaceqe) 

Chinese juniber 

luniner de Chíne 





¿7wòn gọi là bách xù. Cây gỗ cao đến 20m, vỏ cành màu đỏ 
„+ nhạt, cành nhỏ, tròn hay hơi vuông. Lá ở cành non hình 
kim, đầu nhọn, màu xanh mốc ; lá ở cành già hình vảy, có một 
tuyến to ở giữa. Nón đực mọc riêng rẽ, hình trứng kéo dài. Nón 
cái hình cầu. Nón quả gần hình tròn, có phấn trắng, khi chín 
màu nâu, có 1 - 4 hạt nhưng thường là 2 - 3 hạt. Cây trồng lấy 
bóng mát và làm cảnh. 
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TƯỜNG VI 
Laqgerstroemia indica ¡ ¡:1r¡. 
Họ Từ Uïi (Lythiraceae) 
EglanTtine 

EBlqHIier 





“%òn gọi là fử 

uø® VỈ, Cây 
nhỡ, cành 4 góc. 
Lá mọc đổi hình x.ừử v ky 
xoan ngược. Ni h SN. Ợ, `. xin 
Hoa mọc thành 
chuỳ ở ngọn cành. Nụ hoa hình cầu. Hoa to màu đỏ, hồng nhạt. 
Đài hình chuông, nhắn. 6 cánh hoa có móng dài, uốn lượn nhăn 
nheo. Nhị nhiều. Quả nang hình cầu, nằm trong đài tồn tại. Hạt 
có nhiều cánh. Ra hoa vào mùa hạ. Cây được trồng phổ biến 
khắp nước ta để làm cảnh vì hoa đẹp. 
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vi xburghiiW Wall 
Họ Dâu tằm (Moraceae) 
Edible ficus, roxburgh ficus 
¿ Figuier de ni, Figuier comestible 
























C7 nhỡ, cành `: 
nhiều, to, có „xa 


lông cứng và thưa. 
Lá to gần tròn, có 
lông ở mặt dưới. 
Cụm hoa ở gốc 
thân hay trên cành 
già, hình cầu 
xếp dày đặc. ga. 
Quả giả giống 
quả sung, to” 
rộng đến 4cm, 
có lông vàng, khi 
chín có màu đỏ ¡: 
thâm, ở giữa có 
keo thơm. Ra hoa từ | 
tháng 12 đến tháng 3. Vả 
là một trong nhưng loại cây ăn ị 
quả cổ xưa nhất thế giới, nguồn gốc ở Tiểu Á, được trồng rộng 
rãi từ xưa, quanh khu vực Địa Trung Hải. Vả phát triển tốt nhất 
ở khí hậu cận nhiệt đới kiểu Địa Trung Hải. Ở các vùng nhiệt đới 
đất thấp cũng mọc tốt, nhưng ít khi cho quả chín ngon. Ở Việt 
Nam thường chỉ trồng lấy quả xanh làm rau ăn, trừ vài nơi ở 
thượng du Bắc Bộ có quả chín đỏ ngọt, trong có chất thạch 
trong, nhiều hạt (quả thật). 
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_ “Thi ï lhehi 


ây thân gỗ cao khoảng 5 - 8m. Lá kép lông chim, mọc 
C. Hoa lưỡng tính, mọc thành chuy, gồm 5 lá đài dính 
nhau, không có cánh hoa. Quả có vỏ mỏng, màu đỏ hay vàng 
đỏ, ngoài sẩn sùi, cùi (áo hạt) có vị ngọt. Ra hoa vào mùa xuân, 
có quả vào mùa hè. 
Vải mọc tốt ở các bờ ao, bờ hồ, bờ kênh, bờ ruộng, đất đủ ẩm 
và thoát nước. Ưa đất có tầng sâu, màu mỡ. Cây chịu giá rét nhẹ 
nhưng không ra quả nếu khí hậu thường xuyên nóng ẩm. 
Được trồng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới. 







Giống vải thiểu Thanh Hà (Hải Dương) 
cây thấp, quả tròn, sai, cùi dày, hạt 

nhỏ là cây đặc sản đang ngày 
càng chiếm ưu thế ở 
các vùng trồng vải 
nước ta. 
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VAN NIÊN THANH 


AB ÌqOHEIHđ siqIme€Hse 
Họ Ráy (Araceae) 
Aglaonemia 
ABlaqonerme 


ây thảo sống dai có thân bò hay leo, trên thân có đốt do 

các vòng lá rụng tạo nên. Lá đơn, mọc cách, phiến lá có 
nhiều vệt hay đốm màu vàng. Cuống lá màu lục, có bẹ ôm lấy 
một phần thân. Cụm hoa mọc ở nách lá hay ở ngọn nhưng ít 
thấy cây có hoa. Mo thường có màu lục hay vàng lục, có nhiều 
chấm trắng. Cụm hoa ngắn hơn mo, hình trụ. Hoa đơn tính. Quả 
mọng hình trứng, lúc chín màu da cam. 
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VAN TUẾ 

Cycas reUoluta 
Họ Tuế (Cycadaceae) 
Cycas 
Ccqs 


ây có thân hình trụ, cao từ 1 - 3m, 

lá mọc vòng, dài tới 1 - 2m, hình 
lông chim, lá chét dài 15 - 18cm, rộng 
6mm, hơi uốn xuống, đầu nhọn như 
gai. Nón đực hẹp, dài khoảng 30cm, 
rộng 4cm ; nhị thưa, hinh mũi mác. 
Nón cái gồm những lá noãn dài tới 
20cm, có lông màu trắng hơi vàng. 
Hạt hinh trải xoan dẹt, thoạt tiên có 
lông rồi nhắn, màu da cam, dài 3cm. 
Cây có nguồn gốc từ Nhật Bản, được 
trồng phổ biến ở nước ta làm cảnh vi 
cây có lá và dáng đẹp. 







` th 
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RA ........‹‹ệ‹Ÿ‹êv................. 


_Eicus pumila Linn. 

- Họ Dâu tàm (Moraceae) 
_ Oysfer fig 

- Figuier grimpant 





C- gọi là cây sộp, sung thần lằn. Cây gỗ nhỏ, leo nhờ rễ 
và thân bám vào vách đá hay bờ tường. Cành nhiều, ngắn, 
mềm, màu nâu hồng, lúc non có lông ngắn. Lá có 2 loại : 
ở nhánh bò có lá không cuống, đáy hình tim ; ở nhánh tự do, 
lá to hơn và có cuống dài. 

Cụm hoa mọc ở nách lá, hoa đực rất nhiều ở gần đỉnh cụm hoa 
Quả phức lớn, to bằng quả ổi, có khi dài đến 7cm, đơn độc ở 
nách lá, khi chín có màu đỏ thầm, mềm, nạc, thơm. 


Cây ra hoa từ tháng 3 đến tháng 7. Được trồng để làm hàng rào. 
Quả dùng làm mứt, làm thuốc chữa các bệnh kiết li, tắc tia 
sữa,... Lá có tác dụng tiêu độc. 
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Bruguiera gym 


C gọi là vẹf dù. Cây gỗ 
nhỡ trung bình. Vỏ 
cây màu xám, thẫm 
hoặc nâu thẫm. Lá 
cây hình bầu dục, 
hoa màu trắng. 

Ở gốc cây mọc ra 

nhiều rễ chống và 

nhiều rễ thở ăn lan 

ra xung quanh gốc. 

Điêu đặc biệt của 
cây vẹt là khả năng 
sinh con. Khi quả vẹt 
chưa tách khỏi cây mẹ thì 
hạt đã nảy mầm, mầm mọc 
ra dài như những chiếc gậy gỗ 
nhọn đầu màu xanh treo trên cành cây gọi là trụ mầm. 
Sau một thời gian quả vẹt rụng xuống, trụ mầm cắm sâu vào 
bùn và mọc thành cây mới. Đây là kết quả của một thời gian 
dài thích nghi với môi trường sống trong bãi lầy ven biển. 
Hạt vẹt đã nảy mầm, phát triển trên cây mẹ, hút dần chất muối 
của cây mẹ khiến cho khả năng chống mặn của cây con được 
tăng cường. Khi cây con tách khỏi cây mẹ, rơi xuống sẽ không 
bị cuốn trôi mà cắm chặt vào bùn lầy, rễ mọc rất nhanh và 
phát triển thành cây mới với tốc độ lớn, khó có loài thực vật nào 
so sánh được. Cây ra hoa vào tháng 3 - 4. Có quả vào tháng 
5 - 6, cũng có khi ra hoa quả gần như quanh năm. 


"_.. 
Tà 
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VOI VOI 

Heliotropium Indium 

Họ Vòi uol (Boraginaceae) 
Heliofronpe 

HéHiotfrope 


ây thân thảo mọc đứng cao từ 20 - 60cm, thân và lá ráp 

do có nhiều lông. Lá mọc cách gần như đối, đầu lá nhọn, 
2 mặt lá đều có lông ráp. Cây ra hoa, kết quả vào mùa xuân. 
Hoa sắp xếp so le nhau thành hai hàng trên một trục cong như 
vòi voi, mọc đứng từ nách lá, mỗi hoa nhỏ màu tím nhạt hay 
trắng. Cây thường mọc hoang ở các bãi cỏ, nương, rẫy. Phân bố 
nhiều trên các tỉnh đồng bằng ở Bắc Bộ và Nam Bộ. Lá vòi voi 
có chất độc, được khuyến cáo không nên dùng. 
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sessseseeoeossesess.esese.s......  . K \! 
Erithrina indica Lam., E. uariegata Linm. ˆ 
Họ tậu (Papilionaceae, Fabaceqae) 
Erithrina 
éórythrine 














C? gỗ cao 
5 - 15m, thân có 


gai ngắn. Lá gồm ba 
lá chét, màu xanh 
bóng, lá chét giữa 
rồng, hai lá chét 
bên hẹp hơn. 
Hoa đỏ tươi, 
họp thành chùm 
dày. Quả giáp 
đen, hơi thắt lại 
giữa các hạt. Mỗi 
quả có 5 - 6 hạt 
hình bầu dục, màu 
đó hay nâu. Ra hoa 
vào mùa xuân. Cây 
mọc hoang và được trồng ở 
nhiều nơi dùng làm hàng rào, lấy 
lá ăn, làm phân xanh, làm cảnh và làm thuốc. 


Trong dân gian, lá được dùng làm dược liệu chữa bệnh mất ngủ. 
Vỏ cây dùng làm thuốc chữa sốt, sát trùng, thông tiểu tiện, 
nhuận tràng, làm thuốc xoa bóp, thuốc mỡ chữa bệnh ngoài da. 
Hạt và vỏ chữa rắn cần, sâu răng. 
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_ VU SUA 38 # 8 98 8 8 68 8 8 8 @ Ð 8 6 6 @ 6 G6 @ 6 6 Ð 8ø HB 6 6 6 6 6 6 8B 8 
_ Chrysophyllum cainito Linn. 

Họ Hồng xiêm (SapPotaceae) 

Star aDHÌe 

 CaiimiHé, pomrme étoilée, coinitier 


ây gỗ lớn có mủ trắng. Cành có nhánh dài, mảnh và trải ra. 

Lá mọc cách, cuống lá ngắn, mặt dưới lá màu vàng nâu do 

có lớp lông vàng, mặt trên màu lục sẫm, rất bóng. Hoa nhỏ hình 
sao, mọc thành chùm ở nách lá. Quả mọng, tròn, màu trắng 
xanh hay đỏ nhạt, vỏ láng, thịt mềm, ngọt, hạt dẹt. Cây ra hoa 
vào tháng 9, tháng 10, có quả chín từ tháng 2 đến tháng 4. Vú 
sữa được trồng nhiều ở đồng bằng Nam Bộ nước ta. Nếu trồng 
ở miền Bắc chậm ra quả và quả không sai, kém 

ngon. Có hai giống vú sữa : vú 
sữa tím và vú sữa trắng. Loại 
vú sữa trắng cho quả to 
hơn, năng suất hơn, vỏ quả 
màu trắng xanh ; vú sữa tím 
cho quả nhỏ hơn, năng suất kém 
hơn, vỏ quả có màu tím nhạt. 
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òn có tên là mè. Cây thảo hằng năm. Thân có nhiều lông. 

Lá mọc đối, đôi khi chia ba thuỳ, các lá trên hẹp hơn, 
nguyên hoặc có răng, mọc cách. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, 
màu trắng hay hơi hồng, đài 5 thuỳ hình sợi có lông. Quả nang 
dài, có lông, mở thành 4 mảnh. Hạt nhiều, nhỏ và dẹt. Cây có 
hoa, quả quanh năm. Vừng là cây trồng cổ nhất thế giới, nguồn 
gốc từ châu Phi, trồng được ở các vùng nhiệt đới trong điều kiện 
nửa khô hạn và cả ở các vùng cận nhiệt đới, ôn đới trong 
mùa hè. Vừng là loại hạt cho dầu ăn có chất lượng cao, ổn định, 
không trở mùi ôi, có giá trị sánh ngang với dầu ô liu. Đông y coi 
vừng và dầu vừng là vị thuốc bổ, nhuận tràng, lợi sữa. Sau khi 
ép dầu, khô bã còn tới 45 —- 50% prôtê¡n làm thức ăn chăn nuôi 
gia súc. Hạt vừng còn dùng trong công nghiệp làm bánh kẹo. 
Có hai loại : Vừng trắng và vừng đen. 
Vừng trắng : Vỏ hạt vàng hay trắng, có loại quả tròn, sai quả, 
hạt nhiều, chín sớm. 
Vừng đen : Vỏ hạt đen, dễ trồng, mọc khoẻ, sai quả. Vừng đen 
có giá trị xuất khẩu và giá trị dược liệu cao hơn vừng trằng. 
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XÃ CƯ 

Khaya senagalensis 
Họ Xoan (Mleliaceae) 
Pseudlo-irontUuoo¿i 
Lim 0ƒ Sénégal 


òn gọi là cây sọ 
khí. Cây gỗ to, 
cao 20 —- 30m. Thân 
to, tròn, vỏ lúc non 
màu xám, nhẫn, về 
sau có vảy tròn như 
khảm xà cừ. Lá mọc 
cách, lúc non màu 
tím, kép lông chim 
chăn, có 4 - 5 đôi lá 
chét, mép lá nguyên. 
Hoa xếp thành chùm 
tròn ở nách lá đầu 
cành. Hoa nhỏ, vàng, 
mẫu 4. Ống nhị hình 
cầu, 8 bao phấn. Quả 
nang hình cầu, vỏ quả hoá gỗ nứt làm 4 mảnh, trục giữa tồn tại, 
có 4 múi dẹt. Hạt dẹt, tròn, có cánh mỏng 
xung quanh. Ra hoa vào tháng 5, có 
quả vào tháng 10. Cây nguyên 
sản ở Châu Phi, được nhập nội 
vào nước ta để trồng ven đường 
lấy bóng mát. Gỗ màu hồng 
nhạt, thớ xoắn như lim nên có 
nơi gọi nhầm là cây lim. 
Gỗ dùng để đóng thuyền, ca nô, 
đóng đồ gỗ... 
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......XÀ LÁCH 


LaCEHfd Sd{[Uđ ` '::¡¡. UAT. CaHÌI@dfđ ` ''':. 
Họ Cúc (Comipositae, Ästeraceae) 
Caibbage leffutce 

Salade 


»ây rau mọc hằng năm. Thân thẳng hình trụ. Lá to, khi còn 





Š2non các lá ngoài xoè rộng, khi cây lớn các lá phía trong 
cuộn lại. Khi cây ra hoa, thân mọc cao tới 1,5m, các lá trở nên 
nhỏ. Cây ra hoa vào mùa thu. Hoa mọc ở ngọn. Hạt nhỏ, dẹt 
màu đen. Được trồng phổ biến ở nước ta, dùng làm rau ăn. 
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_ Mangfffra indica ' '::::. 

Họ Đào lộn hột (Anacardliaceae) 

Mango-tree 

Mlanguier 


ây thân gô, cao 10 - 25m. Lá đơn nguyên, mọc cách, phiến 
“` lá hình thuôn mũi mác. Hoa họp thành chùm kép ở ngọn 
cành. Chủm hoa lớn có khi có tới 500 - 700 hoa. Hoa có 5 cánh, 
màu vàng hơi đỏ, 5 nhị nhưng chỉ có 1 - 2 nhị sinh sản. 
Quả hạch to, hình hơi bầu dục, vỏ dai, khi chín màu vàng xanh, 
thịt mọng nước, thơm ngọt. Hạt rắn, dẹt, chỉ có một hạt. Thời 
gian ra hoa vào khoảng tháng 11, lúc trời khô và ấm. Quả chín 
vào tháng 3, khi chưa có mưa (theo thời tiết Nam Bộ). Vì thế 
Nam Bộ là nơi thích hợp cho xoài phát triển. Xoài có nguồn gốc 
ở miền Đông Bắc Ấn Độ và Bắc Mi-an-ma, trên các vùng chân 
núi Hi-ma-lay-a, được gây trồng ở Ấn Độ từ 2000 năm tr.CN. 
Xoài là thứ quả được ưa chuộng lâu đời ở Ấn Độ và đến nay vẫn 
được trồng nhiều nhất ở nước này. Ở Việt Nam được trồng chủ 
yếu ở miền Nam lấy quả ăn. Quả chín có chứa nhiều vitamin. 
Vỏ quả dùng chữa kiết lị. Vỏ cây già có vị chát, đắng dùng chữa 
sốt, đau răng. Lá chứa nhiều tanin, có thể sắc uống chữa ho, 
viêm họng. Rễ có thể nấu nước để nhuộm vải. Xoài là một trong 
năm loại quả quan trọng xếp sau nho, chuối, cam và táo tây. 
Xoài có nhiều giống : Xoài cát Hoà Lộc có hạt nhỏ, cùi dày màu 
vàng, thơm ngọt ; xoài tượng ở Trung Bộ thơm ngon hơn xoài 
tượng ở Nam Bộ, Nha Trang,... Hiện nay còn có giống xoài 
Thái Lan có vỏ xanh, thịt quả cứng, giòn và ngọt. 
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Melia azedarach ' '::¡¡.. 

Họ Xoan (Meliaceae) - 

(China tree, Eé4fEOSG ˆ 

LiÌds dÌH J4pOH, IAdTgOHSIGT - 










C gọi là 

„ø® XOAI1 Íq, Xoan 
thầu đâu, thầu 
đông, loài cây gỗ 
trung bình, cao 
15 - 20m, thân 
thẳng, tán 

thưa, rụng lá 

vào mùa đông. 

Lãả kép lông 
chim. Hoa màu 
tím nhạt, có mùi hắc 
đặc biệt. Quả thịt, 
chín màu vàng, hình thuôn, có 
một hạt. Ra hoa vào tháng 3, 
quả chín tháng 10. 


Xoan có nguồn gốc ở vùng lân cận Tây Á, di cư lan rộng đến 
nhiều nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. Ở nước 
\a, xoan mọc tự nhiên trên nương rẫy, ở những vùng đất ẩm, 
mát. Gỗ xoan mềm, thớ gỗ thô, ít mối mọt, thường được dùng 
làm cột kèo và làm củi. Lá, vỏ quả làm dược liệu, hoa là nguồn 
phấn cho ong mật. 
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LigHsiiCHM LUAlHCHỈI ' '‹:::-': 

Họ Hoa tán (LUImbellilerae, Apiaceae) 

Wallichi ligustica 

LiguIstiqute de tuallichi 


C” thảo lưu niên. Thân mọc thẳng, 
ruột rỗng, mặt ngoài nổi gân. Lá 
„ kép mọc cách, hoa nhỏ. Quả bế 
cặp đôi, hình trứng. Cây ưa 
những nơi cao, khí hậu mát như 
Sa Pa (Lào Cai), ưa đất tốt, nhiều 
mùn, có pha cát. Trồng cuối mùa 
xuân, bằng mắt cắt ở thân hoặc 
bằng mẩu thân rễ. Trồng được 
hai năm bắt đầu thu hoạch, cho 
2 tấn củ khô / ha. 


Gốc ở vùng cao tỉnh Tứ Xuyên 
(Trung Quốc) được di thực vào 
các tỉnh phía bắc Việt Nam để 

lấy củ chế thuốc. Dùng 
trong đông y, chữa 
bệnh nhức đầu, hoa 
mắt, huyết áp cao, 
đau dạ dày, kinh 
nguyệt không 
đều, hay bị đau 
bụng kinh, rong 
huyết sau khi 
sinh. 











“.. TÊN... 
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XƯƠNG RẮN 


Euphorbia n»HH 
Họ Thâu dâu (Euphorbiaceae) 
Chinese cactMS, crotU 0ƒ thornus 
Euphorbe brillante 


òn gọi là xương rồng tàu, bát tiên. Cây bụi, phân cảnh 

nhánh nhiều, có nhựa trắng. Thân bò ngang sà hay hơi 
đứng, màu xám, gai rất nhọn, dài, thẳng và có gốc lớn. Phiến lá 
hình bầu dục, đầu tròn và thuôn dần ở gốc thành cuống 
không rõ. Cụm hoa mọc trên cuống dài, 2 lá bắc to, tròn, màu 
sắc khác nhau bọc lấy bao hoa. Tổng bao có hình chuông ; 
có 4 tuyến hình bầu dục. 





Ra hoa quanh năm. Cây có nguồn gốc từ đảo Ma-đa-ga-xca. 
Được trồng để làm cảnh. Các vườn cây cảnh du nhập các chủng 
với thân to hơn, mọc thẳng, hoa cho nhiều màu sắc khác nhau 
và gọi chung là bát tiên. 
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_ Cacldaceqde 

- Họ Xương rông (Cactaceae) 
_ Cqacfs 

_ CWCEHS 


VN. 


Ÿ 
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T” chung của 
một số loài 


cây thuộc họ 
Xương rồng. Cây 
có hình thái thích 
nghỉ với điều kiện 
sống khô hạn 

thân mọng để dự 
trữ nước, lá biến 
thành gai để thoát 
hơi nước, rễ ăn 
sâu để lấy nước ở 
những tầng sâu.... 
Thường mọc 
hoang hay được 
trồng làm hàng 
rào chống thú vật. 
Một số loài được 
trồng làm cảnh. 
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XƯƠNG RỒNG BÀ 


()puntia dilleni 

Họ Xương rồng (Cactaceae) 
()puntia 

(@)bumtia 





òn gọi là cây gai bàn chải, cây vợt gai. Cây nhỏ, 

cao đến 3 m, thân gồm nhiều khúc dẹt màu xanh, 
hinh vợt, gai to, màu nâu, dài 1 - 4cm, nhọn. Hoa vàng 
rồi đỏ đậm, to, đường kính tới 4 - 5cm. Thường mọc ở cát 
ven biển và được trồng làm hàng rào. 
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XƯƠNG RỒNGKIMHỔ _ 
EchinocqcIHS grisonii 

Họ Xương rồng (Cactaceae) 

VWplUet cqcfHs 

(XqICÍHS (ÌÍtU€f€ILX 





“#“hân hình cầu và hơi kéo dài khi trưởng thành, cao 

- khoảng 1,3m và có đường kính thân cây khoảng 
0,8 - 1m, thân cây có khoảng 25 - 35 múi. Đỉnh thân phủ 
đầy lông mịn màu vàng. Có 8 - 10 gai phụ dài 3,5cm ; 
4 gai trung tâm dài 5cm. Tất cả các gai màu vàng, thẳng 
và mảnh. Hoa mọc từ đỉnh thân, dạng chuông, cao 
4 - 6cm, rộng 5cm. Cánh hoa màu vàng bạc với đỉnh cánh 
màu hơi sậmi. Cây có nguồn gốc từ Mê-hi-cô. Được trồng 
để làm cảnh. 





=` k. “ 
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Sssssssss---........XƯƠNG SÔNG \{ 


Blumea myriocephala - - 

Họ Cúc (Compositae, Asteraceae) - 
Lanceolate leqƒ blumea 

Bluméa à feuilles lancéolóes - 









ây thảo, cao hơn 1m, sống hai năm. Thân đứng, 
C nhăn, lá thuôn dài, mép có răng cưa. Cụm hoa hình 
đầu, mọc 2 - 4 cái ở nách các lá bắc. Hoa màu vàng 
nhạt, mào lông màu trắng. Quả bế hình trụ. Ra hoa vào 
tháng 1, tháng 2. Xương sông mọc dại và được trồng ở 
nhiều nơi, thường mọc tự nhiên trong vườn do các quả bể 
có lông được gió thổi bay đi khắp nơi. Lá dùng làm gia vị, 
chế biến thức ăn. Thân và lá làm thuốc trị ho, giải nhiệt, 
kích thích tiết mô hôi. 
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Ö1A .,............................ 


- Coix lachryma-jobi Linn. 

| Họ Hoà thảo (Gramineae, Poaceae) 
 Job$ tears 

- LarmiHe, larme-de-Job 





òn có tên là bo 

bo. Cây thảo 
sống hằng năm, 
cao tới 1 - 2m, 
thân nhăn bóng, 
không lông, có 
vạch dọc. Lá 
hình mác to, gân 
nổi rõ, gân giữa to. 
Hoa đơn tính 
cùng gốc, 
mọc ở kẽ lá .-“ 
thành bông. 


Hoa đực ở trên, hoa cái ở 
dưới. Quả dĩnh, có bẹ lá bắc 
bao bọc. Ra hoa từ tháng 7 - 12. 


Mọc hoang và được trồng ở những nơi ẩm mát, ưa đất phù sa, 
đất cát nhiều mùn, không đọng nước, ở nhiệt đới. Trồng bằng 
hạt vào cuối mùa xuân, thu hoạch cuối mùa thu. Do lượng tinh 
bột, prôtit và lipit khá cao, ý dĩ là một loại thuốc bồi bổ cơ thể. 


Đông y dùng làm thuốc chữa lao lực, tê thấp. 
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Auena satiua Linh. - 

Họ Hoà thảo (Gramineae, Poaceae) : 
_O4fs. 

sp TEO 






điệu hạt ngũ cốc ôn đới, thân thảo. Cụm hoa là chùm 
chẹn, mỗi chẹn con có 2 - 3 hoa sinh sản, tự thụ phấn. 
Hạt thóc, dạng quả dĩnh có lông, 2 vỏ trấu không dính sát vào 
nhân hạt, màu vàng hoặc trắng xám. Đặc điểm sinh học gần 
giống lúa mì, đại mạch. Yến mạch được chọn giống để rang 
bỏng, lấy bột làm thức ăn cho người hoặc để nấu rượu. 
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